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CHUYÊN ĐỀ 1: LÝ LUẬN VỀ NHÀ NƯỚC VÀ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

Tóm tắt nội dung chuyên đề: Chuyên đề Lý luận về nhà nước và hành chính nhà nước cung cấp những kiến thức cơ bản về nhà nước, bộ máy tổ chức nhà nước; các khái niệm, các nguyên tắc và chức năng về hành chính nhà nước. Giúp giáo viên trung học cơ sở hiểu và đánh giá đúng những vấn đề cơ bản về nhà nước và hành chính nhà nước; chính sách công và hoạch định chính sách; quản lý hành chính theo ngành; Hiểu và đánh giá đúng các văn bản luật, văn bản dưới luật, các chính sách cụ thể của nhà nước và các cơ quan chuyên trách liên quan đến giáo dục cấp trung học cơ sở.
1. Hành chính nhà nước
1.1. Quản lí nhà nước và hành chính nhà nước
· Quản lí là sự tác động có ý thức của chủ thể quản lí lên đối tượng quản lí nhằm chỉ huy, điều hành, hướng dẫn các quá trình xã hội và hành vi của cá nhân hướng đến mục đích hoạt động chung và phù hợp với quy luật khách quan.
Quản lí là một yếu tố không thể thiếu được trong đời sống xã hội. Xã hội phát triển càng cao thì vai trò quản lí càng lớn, phạm vi càng rộng và nội dung càng phong phú, phức tạp.
· Quản tí nhà nước là sự tác động của các chủ thế mang quyền lực nhà nước tác động đến các đối tượng quản lí bằng công cụ quyền lực của mình (các cơ quan quyền lực nhà nước và hệ thống pháp luật) nhằm thực hiện các chức năng đối nội và đối ngoại của nhà nước.
Từ khi có nhà nước, xã hội được tổ chức và hoạt động trong khuôn khổ các thiết chế mang tính pháp lí mà cộng đồng xã hội thiết lập nên bằng trình độ, kinh nghiệm, truyền thống và phương pháp khác nhau. Nhà nước thường mang tính pháp quyền, có chức năng quản lí toàn bộ xã hội (thông qua hệ thống các cơ quan quyền lực của nhà nước cùng với những công cụ quyền lực có tính cưỡng chế đối với toàn bộ xã hội). Bộ máy nhà nước (các cơ quan quyền lực của nhà nước) tồn tại và hoạt động dựa trên nguồn thuế đóng góp của công dân theo những quy định mà nhà nước đặt ra.
Trên thế giới hiện nay, bất cứ một nhà nước hiện đại nào cũng có ba cơ quan quyền lực cơ bản: Quốc hội (quyền lập pháp); Chính phủ (quyền hành pháp); Toà án (quyền tư pháp). Ở nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quyền lực của bộ máy nhà nước là thống nhất nhưng có sự phân công và phối hợp của ba cơ quan quyền lực cơ bản:
Quốc hội (quyền lập pháp, lập hiến) là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân; là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến và lập pháp; quyết định những vấn đề quan trọng nhất của quốc gia về đối nội và đối ngoại; quyết định việc lập Chính phủ, Toà án nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân; giám sát các hoạt động của các tổ chức nhà nước.
Chính phủ (quyền hành pháp) là cơ quan hành chính và hành pháp cao nhất. Chính phủ có quyền lập quy (ban hành các văn bản dưới luật thường gọi là các văn bản pháp quy) và quyền hành chính (là quyền tổ chức ra bộ máy quản lí công việc hàng ngày của Nhà nước, quản lí mọi mặt của đời sống xã hội và công dân).
Toà án nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân (quyền tư pháp) là cơ quan có quyền xét xử và công tố trước những hành vi sai phạm hoặc chống đối pháp luật.
Như vậy, thực chất quản lí nhà nước là hoạt động quản lí của ba cơ quan quyền lực nhà nước nêu trên với chức năng và thẩm quyền riêng của từng cơ quan (đã được Hiến pháp quy định), thống nhất với một mục tiêu chung, phối hợp hành động để thực hiện hiệu quả nhất chức năng điều hành, quản lí trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.
- Hành chính nhà nước: Thuật ngữ “hành chính” (Administration) theo nghĩa rộng là sự thi hành chính sách và pháp luật của Chính phủ tức là hoạt động quản lí hành chính nhà nước. Quản lí hành chính nhà nước là một hình thức quản lí, mà chủ thể quản lí của Nhà nước - là cơ quan hành pháp, thực thi quyền hành pháp bằng quyền lập quy và quyền hành chính. Theo nghĩa hẹp, hành chính là công tác hành chính của cơ quan nào đó hoặc ở địa phương, ví dụ: “công tác quản lí hành chính” bao gồm quản lí hộ khẩu, trật tự công cộng, an ninh vệ sinh đường phố... ở địa phương; “giấy tờ hành chính” là những loại công văn, giấy tờ không thuộc loại văn bản pháp luật; “vụ hành chính”, “phòng hành chính” là tên những cơ quan, bộ phận có chức năng quản lí những công việc sự vụ, đảm bảo nền nếp, trật tự hoạt động chung của cơ quan, địa phương nào đó...
Như vậy, hành chính tức là “hành pháp trong hành động”, cho nên hành chính nhà nước với trách nhiệm quản lí nhà nước chỉ bao gồm hoạt động quản lí của bộ máy hành pháp chứ không phải toàn bộ bộ máy nhà nước. Nói cách khác, hành chính công dân, do các cơ quan hành chính từ Trung ương đến địa phương tiến hành, nhằm mục đích thực hiện các chức năng và nhiệm vụ của Nhà nước, bảo vệ, duy trì trật tự, an ninh, quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, công dân, tổ chức.
Trên thế giới tồn tại nhiều hình thức tổ chức chính phủ. Song dù hình thức tổ chức nào, thì các chính phủ đều phải thực hiện chức năng của cơ quan hành pháp thông qua một hệ thống thế chế, tổ chức, bộ máy và đội ngũ công chức chuyên nghiệp... gọi là nền hành chính nhà nước.
Nên hành chính nhà nước bao gồm:
+ Hệ thống thế chế quản lí xã hội theo pháp luật, bao gồm: Hiến pháp, pháp lệnh và các văn bản, quyết định, nghị định, thông tư của Chính phủ, Bộ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, quy phạm pháp luật của các cơ quan hành pháp và quản lí nhà nước.
+ Cơ cấu tổ chức và cơ chế vận hành bộ máy nhà nước từ Trung ương đến cơ sở: Quy định thẩm quyền của từng cấp, từng cơ quan, mối quan hệ dọc, ngang, Trung ương và địa phương.
+ Đội ngũ cán bộ và công chức, viên chức nhà nước, bao gồm những người thực thi công vụ trong bộ máy hành chính công quyền, những công chức được Nhà nước tuyến dụng, bổ nhiệm làm một chức vụ thường xuyên trong biên chế Nhà nước và hưởng lương từ ngân sách Nhà nước (không kể những người giữ những chức vụ chính trị, do dân cử, làm việc theo nhiệm kì và những người làm việc tại các doanh nghiệp nhà nước không thuộc bộ máy công quyền).
Ngoài ra, còn có một số yếu tố khác để đảm bảo nền hành chính công hoạt động: công sở (nơi công chức làm việc) và nguồn ngân sách nhà nước phục vụ cho hoạt động hành chính (tài chính công).
Tóm lại, hành chính nhà nước là việc tổ chức thực thi quyền hành pháp để quản lí, điều hành các lĩnh vực đời sống xã hội bằng pháp luật và theo pháp luật.

1.2. Các nguyên tắc hành chính nhà nước
Một số nguyên tắc của hành chính nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa         Việt Nam:
- Một là, nguyên tắc dựa vào dân, do dân và vì dân:
Nguyên tắc này bắt nguồn từ bản chất của thể chế nhà nước xã hội chủ nghĩa: mọi quyền lực thuộc về nhân dân. Việc thực hiện nguyên tắc này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự tồn tại và phát triển của nhà nước xã hội chủ nghĩa.
Nội dung của nguyên tắc này được thể hiện ở những phương diện sau:
+ Phải đảm bảo nhân dân tham gia đông đảo và tích cực vào việc tổ chức lập ra bộ máy nhà nước. Điều 27, Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 quy định: “Công dân đủ 18 tuổi trớ lên có quyền bầu cử và đủ 21 tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân. Việc thực hiện các quyền này do luật định”.
+ Phải đảm bảo nhân dân trực tiếp tham gia vào việc quản lí các công việc của nhà nước và quyết định những vấn đề trọng đại của đất nước. Khoản  Điều 28, Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 quy định: “Công dân có quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận và kiến nghị với cơ quan nhà nước về các vấn đề của cơ sở, địa phương và cả nước”; Điều 29 quy định: “Công dân đủ 18 tuổi trở lên có quyền biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân”.
+ Phải có cơ chế bảo đảm cho nhân dân thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức nhà nước. Khoản 1, Điều 30, Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 quy định: “Mọi người có quyền khiếu nại, tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân” và Khoán 3, Điều 30 quy định: “Nghiêm cấm việc trả thù người khiếu nại, tố cáo hoặc lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để vu khống, vu cáo làm hại người khác”.
Với nguyên tắc trên là nguyên tắc chung trong quản lí nhà nước, nền hành chính Việt Nam và các quy trình quản lí hành chính nhà nước cũng phải đám bảo nguyên tắc dựa vào dân, do dân và vì dân. Phải đảm bảo lấy yếu tố “phục vụ dân” đặt lên hàng đầu. Chính nguyên tắc này làm cho nền hành chính trở nên công khai, minh bạch để dân dễ làm theo, dễ thực hiện và dễ giám sát. Ví dụ, để phục vụ dân tốt nhất, việc giải quyết giấy tờ, thủ tục hành chính cho nhân dân ở các cấp chính quyền địa phương cần phải: (1) Thủ tục hành chính đơn giản, rõ ràng, đúng pháp luật; (2) Công khai các thủ tục hành chính, phí, lệ phí và thời gian giải quyết công việc của tổ chức, công dân; (3) Nhận yêu cầu và trả kết quả tại nơi quy định và đúng thời hạn; (4) Phải phối hợp linh động, hiệu quả giữa các bộ phận có liên quan để giải quyết tốt công việc cho các tổ chức và công dân; (5) Không được quan liêu, sách nhiễu, cửa quyền gây mất niềm tin của nhân dân vào bộ máy hành chính.
· Hai là, nguyên tắc quản lí theo pháp luật:
Bộ máy hành pháp của Việt Nam cần phải sử dụng pháp luật như là một công cụ quản lí tất yếu để điều hành, can thiệp, khuyến khích hoặc cưỡng chế đối với mọi thành viên và mọi hành vi sai phạm, trái pháp luật trong đời sống xã hội. Hành chính Việt Nam thực nguyên tắc quản lí theo pháp luật cần phải đảm bảo một số yếu tố sau: (1) Thực hiện tốt chức năng lập quy: xây dựng các văn bản dưới luật một cách rõ ràng, minh bạch, hiệu quả và có tính khả thi cao. Các văn bản pháp quy của Chính phủ cùng với các điều luật và bộ luật cần phải hoàn chỉnh, đồng bộ, hệ thống để đảm bảo tính hiệu quả cao nhất trong quản lí và thực thi; (2) Các cơ quan chuyên trách trong bộ máy hành chính phải được thiết lập hoặc xoá bỏ theo yêu cầu của công việc, phải hoạt động đúng chức năng, thẩm quyền được giao trong khuôn khổ quy định của pháp luật và trên hết phải lấy hiệu quả công việc làm đầu; (3) Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước phải là những người gương mẫu trong việc tuân thủ, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Chính họ vừa là người thực thi luật vừa là đối tượng, chịu sự chi phối và điều chỉnh của luật.

- Ba là, nguyên tắc tập trung dân chủ:
Đây là nguyên tắc cơ bản và áp dụng cho tất cả các cơ quan nhà nước và tổ chức của nhà nước trong đó có cơ quan hành chính nhà nước. Nguyên tắc này xuất phát từ hai yêu cầu khách quan của quản lí, đó là: đảm bảo tính thống nhất của hệ thống lớn (quốc gia, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, bộ phận) và đảm bảo sự phù hợp với đặc thù của hệ thống còn lệ thuộc (từng ngành, từng địa phương, từng cơ quan, đơn vị, bộ phận, cá nhân). Nguyên tắc này tạo khả năng kết hợp quản lí xã hội một cách khoa học với việc phân cấp quản lí cụ thể, hợp lí từng cấp, từng khâu, từng bộ phận.
Tập trung trong hành chính nhà nước được thể hiện trên các nội dung: (1) Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, cơ quan hành chính nhà nước theo hệ thống thứ bậc; (2) Thống nhất chủ trương, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển; (3) Thống nhất các quy chế quản lí; (4) Thực hiện chế độ một thủ trưởng hoặc trách nhiệm cá nhân người đứng đầu ở tất cả các cấp, đơn vị.
Dân chủ trong hành chính nhà nước là sự phát huy trí tuệ của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị và các cá nhân tổ chức và hoạt động hành chính. Tính dân chủ được thể hiện cụ thể ở: (1) cấp dưới được tham gia thảo luận, góp ý kiến về những vấn đề trong quản lí; (2) cấp dưới được chủ động, linh hoạt trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước cấp trên về việc thực hiện nhiệm vụ của mình.
- Hai nội dung tập trung và dân chủ liên quan hữu cơ với nhau, tác động bố trợ cho nhau. Tập trung trên cơ sở dân chủ và dân chủ trong khuôn khổ tập trung. Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ ở bất kì cấp nào cũng đòi hỏi sự kết họp hài hoà hai nội dung đó để tạo ra sự nhất trí giữa lãnh đạo và bị lãnh đạo, giữa người chỉ huy và người thừa hành.
· Bốn là, nguyên tắc kết hợp chế độ làm việc tập thể với thủ trưởng:
Ở nước ta, trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước có hai loại:
+ Cơ quan hành chính nhà nước thẩm quyền chung như Chính phủ, uỷ ban nhân dân các cấp hoạt động theo chế độ tập thể quyết định trong một phạm vi thẩm quyền nhất định do pháp luật quy định, đồng thời thực hiện quyền của người đứng đầu: Thủ tướng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp, cũng trong một phạm vi thẩm quyền có giới hạn do pháp luật quy định.
+ Cơ quan hành chính nhà nước thẩm quyền riêng như các Bộ, các cơ quan ngang Bộ, các cơ quan trực thuộc Chính phủ, các sở, phòng ban chuyên môn trực thuộc Uỷ ban nhân dân các cấp hoạt động theo chế độ một thủ trưởng quyết định, cá nhân người đứng đầu chịu trách nhiệm chính trong các vấn đề quan trọng.
· Năm là, nguyên tắc kết hợp giữa quản lí ngành với quản lí lãnh thô:
Quản lí thống nhất theo ngành nhằm vào yêu cầu phát triển thống nhất về các mặt: chiến lược, quy hoạch và phân bổ đầu tư; chính sách về tiến bộ khoa học - công nghệ; thể chế hoá các chính sách thành luật pháp; đào tạo và quản lí đội ngũ cán bộ, công chức khoa học kĩ thuật và quản lí đào tạo công nhân lành nghề, không phân biệt thành phần kinh tế - xã hội, lãnh thổ và các cấp quản lí.
Quản lí theo lãnh thổ là sự quản lí tập trung vào các yếu tố đặc thù riêng của từng vùng, từng địa phương cụ thể (quản lí theo lãnh thồ phải tính đến các đặc điểm riêng về kinh tế, trình độ dân trí, văn hoá, các yếu tố truyền thống lịch sử riêng của địa phương đó).
Sự kết hợp quản lí theo ngành với quản lí theo lãnh thổ phải được kết hợp thống nhất theo luật pháp và dưới sự điều hành thống nhất của một hệ thống hành chính nhà nước thống nhất từ Trung ương tới địa phương và cơ sở, phải đảm bảo hiệu quả của công tác quản lí tới các tổ chức và công dân ở địa phương mà vẫn đảm bảo các nguyên tắc và yêu cầu trong phát triển của từng ngành.

- Sáu là, nguyên tắc phân định giữa quản lí nhà nước về kinh tế và quản lí kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước:
Khi chuyển sang nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp nhà nước được trao quyền tự chủ kinh doanh theo cơ chế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, có sự quản lí của nhà nước. Vì vậy, vai trò chủ yếu của nhà nước là định hướng, dẫn dắt, hỗ trợ và điều chỉnh hoạt động của các doanh nghiệp, không can thiệp sâu vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước trước đây. Do đó, cần phải phân định và kết hợp tốt chức năng quản lí nhà nước về kinh tế với chức năng quản lí kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước.
Nguyên tắc này đòi hỏi các cơ quan hành chính nhà nước không can thiệp vào nghiệp vụ kinh doanh, phải tôn trọng tính độc lập và tự chủ của các đơn vị kinh doanh. Còn các đơn vị kinh doanh trong việc thực hiện nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lí của nhà nước, chấp nhận cạnh tranh, mở cửa... phải tuân theo pháp luật và chịu sự điều chỉnh bằng pháp luật của các cơ quan hành chính nhà nước.
Tuy cần phân biệt giữa quản lí nhà nước về kinh tế và quản lí kinh doanh song cũng cần thấy hai mặt đó không tách rời nhau một cách máy móc, mà kết hợp với nhau, thống nhất với nhau trong hệ thống kinh tế và cơ chế quản lí kinh tế của nhà nước xã hội chủ nghĩa.
1.3. Các chức năng cơ bản của hành chính nhà nước
Chức năng hành chính nhà nước là những phương diện hoạt động chuyên biệt của hành chính nhà nước, là sản phẩm của quá trình phân công, chuyên môn hoá hoạt động trong lĩnh vực thực thi quyền hành pháp. Chức năng hành chính của mỗi quốc gia có những đặc trưng riêng tuỳ thuộc vào địa vị pháp lí của hệ thống hành pháp trong mối tương quan với cơ quan lập pháp và tư pháp. Các chức năng hành chính đều được quy định chặt chẽ bằng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và được phân cấp cho các cơ quan hành chính nhà nước từ trung ương đến cơ sở.

* Phân loại chức năng cơ bản của hành chính nhà nước
· Theo phạm vi thực hiện chức năng: có chức năng đối nội và chức năng đối ngoại.
· Theo tính chất hoạt động: có chức năng lập quy và chức năng điều hành hành chính.
· Theo lĩnh vực chủ yếu: chức năng chính trị, chức năng kinh tế, chức năng văn hoá, chức năng xã hội.
· Theo cấp hành chính: có chức năng hành chính Trung ương (chức năng của Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, các cơ quan thuộc Chính phủ) và chức năng hành chính địa phương (chức năng của uỷ ban nhân dân và cơ quan chuyên môn các cấp).
· Theo chức năng bên trong và bên ngoài đối với hệ thống hành chính: có chức năng bên trong (nội bộ, vận hành): gồm các chức năng vận hành nội bộ nền hành chính hoặc cơ quan hành chính; chức năng bên ngoài (điều tiết, can thiệp): gồm có nhóm chức năng quản lí hành chính nhà nước đối với các lĩnh vực và chức năng cung ứng dịch vụ công.
+ Chức năng bên trong (nội bộ, vận hành):
· Chức năng xây dựng quy hoạch, kế hoạch từ các quyết sách của Đảng và cụ thê hoá thông qua luật của Quốc hội (trong đó phái xây dựng kế hoạch dựa trên việc xác định hệ thống mục tiêu và tốc độ phát triển, xây dựng chương trình hành động).
Việc lập kế hoạch là rất cần thiết: để thống nhất mục tiêu và chỉ rõ các bước đế hoàn thành mục tiêu, dễ dàng kiểm soát hoạt động và ứng phó với những biến động bất thường, giảm thiểu rủi ro, tiết kiệm nguồn lực.
·     Chức năng tổ chức bộ máy hành chính: là một tiến trình gồm các hoạt động nhằm thiết lập một cơ cấu tổ chức hành chính hợp lí, phù hợp với mục tiêu, nguồn lực, ngân sách và đảm bảo tính hợp lí của các mối quan hệ bên trong tổ chức. Việc tổ chức bộ máy hành chính cần theo hướng tinh giản, xây dựng bộ máy gọn nhẹ, hiệu quả.
·    Chức năng xây dựng đội ngũ nhân sự hành chính: là quá trình tuyển dụng, sử dụng và tạo điều kiện để đội ngũ công chức, viên chức trực tiếp làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước, trong các đơn vị sự nghiệp hành chính
·    Chức năng xây dựng đội ngũ nhân sự hành chính: là quá trình tuyển dụng, sử dụng và tạo điều kiện để đội ngũ công chức, viên chức trực tiếp làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước, trong các đơn vị sự nghiệp hành chính công có thể phát huy tối đa khả năng của mình để đạt mục tiêu đã đặt ra. Yêu cầu sử dụng đúng người, đúng việc, đảm bảo lấy hiệu quả công việc làm đầu.
· Chức năng ra quyết định hành chính: là một trong những công việc khó khăn, đòi hỏi nhiều công đoạn quan trọng như: xác định vấn đề; nghiên cứu, thu thập và xử lí thông tin; lập phương án và lựa chọn phương án tốt nhất; soạn thảo quyết định hành chính; thông qua quyết định hành chính; ban hành quyết định hành chính.
· Chức năng lãnh đạo, điều hành, hướng dẫn thi hành: là hoạt động chính của những người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước. Họ có trách nhiệm chỉ huy, hướng dẫn, điều hành cấp dưới thực hiện các bước, các công đoạn trong việc thực hiện các quyết định hành chính đã ban hành (thông qua các chỉ thị, mệnh lệnh).
· Chức năng phối hợp giữa các sở, ban, ngành để thực thi quyết định hành chính: là chức năng điều hoà hoạt động của các đơn vị lệ thuộc. Muốn vậy, cần có cơ chế phối hợp hoạt động giữa các bộ phận trong cơ quan và các cơ quan hữu quan khác (nội quy, quy chế); thiết lập mối quan hệ liên lạc, thông tin thường xuyên (họp giao ban định kì, thông báo, báo cáo).
· Chức năng tài chính: là quá trình tiến hành các hoạt động liên quan đến việc hình thành và sử dụng các nguồn tài chính trong cơ quan hành chính nhà nước. Để đảm bảo thực hiện tốt chức năng này, cần đảm bảo làm tốt các yếu tố sau: dự trù kinh phí hoạt động hàng năm theo các chương trình, dự án được duyệt; sử dụng ngân sách một cách hiệu quả, tiết kiệm; ngân sách được phân cấp đúng chế độ, đúng chủ trương phân cấp; quản lí chặt chẽ công sản bao gồm cơ sở vật chất, phương tiện làm việc và nhũng vật tư cần thiết khác.
· Chức năng theo dõi, giám sát, kiểm tra: là việc thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả và hiệu quả công việc so với mục tiêu ban đầu, và sẵn sàng áp dụng các biện pháp điều chỉnh để giảm thiểu những sai lệch, tránh những thiệt hại và tổn thất không đáng có.
· Chức năng tổng kết, đánh giá và báo cáo: cần thiết lập các báo cáo theo định kì (tháng, quý, năm) và các báo cáo dài hạn (5 năm, 10 năm, 20 năm) để đánh giá hoạt động của cấp dưới, để rút kinh nghiệm cho việc thực hiện các
· Chức năng quản lí hành chính đối với các ngành và các lĩnh vực trong đời sống xã hội: định hướng phát triển, xây dựng và ban hành các chính sách cụ thể để quản lí và điều hành hoạt động của các ngành và các lĩnh vực. Thống nhất quản lí và thực hiện từ Trung ương đến địa phương. Đảm bảo công tác thanh tra, kiểm tra thường xuyên của Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các cấp và của các sở, ban, ngành đối với các tổ chức và công dân trong công tác quản lí theo ngành và lĩnh vực.
· Chức năng cung ứng dịch vụ công: đảm bảo cung ứng đầy đủ các dịch vụ phục vụ các lợi ích chung, thiết yếu, các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân và các tổ chức trong xã hội do Nhà nước trực tiếp hoặc giao cho các tổ chức ngoài Nhà nước cung ứng. Dịch vụ công gồm: dịch vụ công cộng (phục vụ nhu cầu về giáo dục, y tế, thể dục thể thao, vui chơi, giải trí; giao thông vận tải; điện nước; bưu chính viễn thông...); dịch vụ hành chính công (dịch vụ cho phép, cấp phép: cấp phép kinh doanh, xây dựng; dịch vụ đăng kí: khai sinh, kết hôn...; ngăn chặn, phòng ngừa: kiểm tra tạm vắng, tạm trú...; dịch vụ công chứng, chứng thực).
·      Chức năng định hướng hoạt động cung ứng dịch vụ công bằng chủ trương, chính sách: quy định rõ lĩnh vực nào Nhà nước trực tiếp cung ứng, lĩnh vực nào Nhà nước không. Những lĩnh vực Nhà nước trục tiếp cung úng thường là những lĩnh vực cần sử dụng nguồn lực lớn mà các tổ chức bên ngoài Nhà nước không thể làm được; hoặc là những lĩnh vực ít lợi nhuận và các tổ chức bên ngoài nhà nước không muốn làm; hoặc là những lĩnh vực liên quan đến bí mật quốc gia mà Nhà nước chưa thể chuyển giao.
·      Điều tiết, can thiệp việc cung ứng dịch vụ công của các chủ thế ngoài Nhà nước: nếu việc cung ứng dịch vụ công của các tổ chức ngoài Nhà nước có dấu hiệu sai lệch, vi phạm hoặc làm tổn hại đến đời sống của người dân, đến môi trường hoặc an ninh quốc gia thì Nhà nước sẽ phải can thiệp nhanh chóng và kịp thời.
·     Kiểm soát chặt chẽ việc cung ứng dịch vụ công của chủ thể ngoài Nhà nước: mặc dù tin tưởng và giao quyền cung ứng một phần dịch vụ công cho các tổ chức bên ngoài Nhà nước nhưng không được buông lỏng mà phải thường xuyên thanh tra, kiểm tra và kiểm soát các hoạt động cũng như các dịch vụ công mà các tổ chức tư nhân cung ứng.
2. Chính sách công
Chính sách công là hệ thống các quan điểm, các quy định thể hiện một thái độ nhất quán, lâu dài của Nhà nước, mà thông qua đó Nhà nước hướng dẫn, định hướng, quản lí các hoạt động xã hội nhằm đạt đến mục tiêu xác định.
Với cách hiểu này, chính sách công có một số đặc trưng cơ bản sau:
· Chủ thể ban hành chính sách công là Nhà nước.
· Chính sách công không chỉ là các quyết định (thế hiện trên văn bản) mà còn là những hành động, hành vi thực tiễn (thực hiện chính sách).
· Chính sách công tập trung giải quyết những vấn đề đang đặt ra trong đời sống kinh tế - xã hội theo mục tiêu xác định.
· Chính sách công gồm nhiều quyết định chính sách có liên quan với nhau. Về bản chất:
Là thái độ có tính lâu dài, nhất quán của nhà nước, có hiệu lực điều chỉnh hành vi trong phạm vi quốc gia. Thái độ đó có thế mang nhiều sắc thái khác nhau: hoặc là cấm đoán, hoặc là khuyến khích, hoặc là bảo hộ, hoặc là ưu đãi, ưu tiên... Đối tượng của thái độ đó là những cá nhân, những nhóm xã hội (ví dụ những người nghèo được hưởng sự ưu đãi về vốn vay của nhà nước để xoá đói giảm nghèo, người tàn tật được trợ cấp...) hay là những hành vi, hoạt động của cá nhân, tổ chức trong xã hội (ví dụ hoạt động sản xuất kinh doanh xuất khẩu, hoạt động đầu tư của tư nhân và tổ chức nước ngoài vào Việt Nam). Ở Việt Nam, thái độ này nhất quán với thái độ của Đảng, hay nói chính xác hơn, bắt nguồn từ quan điểm của Đảng về hình thức:
+ Với tư cách là thái độ của nhà nước mà xã hội có thể nhận thức thì chính sách phải thể hiện ra bằng văn bản - nhất là trong xã hội hiện đại, theo yêu cầu của các nhà nước pháp quyền. Hơn thế phải thể hiện ra thành hành động (ví dụ hành động thực hiện những điều ghi trong văn bản, hành động thưởng với những người làm đúng, phạt đối với nhưng người làm sai những quy định, những quan điểm của nhà nước). Song trong thực tế, chính sách còn thế hiện dưới dạng phi văn bản, ví dụ những chỉ thị, mệnh lệnh bằng lời của các quan chức có thẩm quyền.
+ Về mặt văn bản phải là văn bản pháp lí, song cũng có thể là văn bản không mang tính pháp lí (chẳng hạn ở Việt Nam, các nghị quyết của cơ quan có thẩm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam hoặc các văn bản không nằm trong phạm vi thẩm quyền của tổ chức, cá nhân có trách nhiệm của Nhà nước). Thẩm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam hoặc các văn bản không năm trong phạm vi thẩm quyền của tổ chức, cá nhân có trách nhiệm của Nhà nước).
Cấu trúc của chính sách công:
+ Mục tiêu chính sách: là nhũng giá trị hoặc kết quả mà Nhà nước mong muốn đạt được thông qua thực hiện các giải pháp chính sách. Mục tiêu chính sách thể hiện ý chí của Nhà nước trong việc giải quyết một vấn đề công. Mục tiêu chính sách được thể hiện ở nhiều cấp độ khác nhau, từ mục tiêu chung đến mục tiêu cụ thể, từ định tính đến định lượng.

+ Giải pháp chính sách: là cách thức để giải quyết vấn đề nhằm đạt được mục tiêu chính sách. Trên cơ sở mục tiêu chính sách, Nhà nước xác định các giải pháp thích hợp để đạt được các mục tiêu đó. Mục tiêu nào thì giải pháp đó. Các giải pháp chung có tính định hướng về cách thức giải quyết vấn đề và giải pháp cụ thể chứa đựng cách thức cụ thể để đạt mục tiêu cụ thể. Những giải pháp cụ thể phải chỉ định được những công cụ được sử dụng để thực thi chính sách, các nguồn lực cần thiết (tài chính, vật chất, nhân lực), dự kiến tổ chức thực hiện.
- Vai trò của chính sách công:
+ Vai trò định hướng.
+ Vai trò khuyến khích và hỗ trợ.
+ Vai trò tạo lập.
+ Vai trò điều tiết.
+ Vai trò hiệu chỉnh những thất bại của thị trường.
3. Kết hợp quản lí nhà nước theo ngành và lãnh thổ

3.1. Khái quát về kết hợp quản lí nhà nước theo ngành và lãnh thổ
- Một số khái niệm:
+ Ngành: Một bộ phận cấu thành kinh tế - xã hội của một quốc gia bao gồm nhiều hoạt động, nhiều tổ chức có những nét đặc trưng giống nhau, tương tự nhau. Ví dụ: ngành Xã hội học, Kinh tế học, Việt Nam học, Ngôn ngữ học...
+ Chuyên ngành: Là lĩnh vực chuyên sâu của ngành. Trong một ngành có thể có nhiều chuyên ngành. Ví dụ: ngành Kinh tế học có chuyên ngành: Kinh tế ngoại thương; Kinh tế biển; ngành Lâm nghiệp có các chuyên ngành (hay gọi là ngành hẹp) như: Trồng rừng; Chăm sóc, tu bổ rừng; Khai thác và dịch vụ phục vụ lâm nghiệp...

+ Lĩnh vực: Theo quan niệm thông dụng hiện nay, lĩnh vực là toàn thể nội dung bao gồm trong một ngành hoạt động và một ngành khoa học, nghệ thuật nói riêng....
Theo đó, lĩnh vực có thể hiểu là một khái niệm bao trùm ngành. Trong một lĩnh vực có thể có nhiều ngành. Ví dụ: Lĩnh vực nông nghiệp có ngành chăn nuôi, trồng trọt, dịch vụ nông nghiệp...
Cũng có trường hợp, khái niệm lĩnh vực dùng để thay thế ngành, khi lĩnh vực chỉ những hoạt động của ngành. Ví dụ: ngành kinh tế, văn hoá, nghệ thuật hoặc lĩnh vực kinh tế, văn hoá, nghệ thuật...
+ Lãnh thổ: Theo Từ điển Bách khoa toàn thư mở, có thế hiếu lãnh thố là toàn bộ bao gồm hết các vùng đất và vùng nước, vùng trời, khoảng không và lòng đất nằm trên, dưới vùng đất và vùng nước đó của một quốc gia, kể cả những vùng đã thực hiện chủ quyền hoặc trong vòng tranh chấp.
- Phân chia hệ thống kinh tế quốc dân theo ngành:
Theo Nghị định 75/CP ngày 27/10/1993 của Chính phủ và Quyết định số 143/TCTK/PPCĐ ngày 22/12/1993 của Tổng cục Trưởng Tổng cục Thống kê, hệ thống phân ngành ở nước ta cụ thể như sau:

+ Ngành cấp I, bao gồm 20 ngành: Nông nghiệp và lâm nghiệp; Thuỷ sản; Công nghiệp khai mỏ; Công nghiệp chế biến; Sản xuất và phân phối điện, khí đốt và nước; Xây dựng; Thương nghiệp, sửa chữa xe có động cơ, mô tô, xe máy, đồ dùng cá nhân và gia đình; Khách sạn và nhà hàng; Vận tải, kho bãi và thông tin liên lạc; Tài chính, tín dụng; Hoạt động khoa học và công nghệ; Các hoạt động liên quan đến kinh doanh tài sản và dịch vụ tư vấn; Quản lí Nhà nước và an ninh quốc phòng, bảo đảm xã hội bắt buộc; Giáo dục và đào tạo; Y tế và hoạt động cứu trợ xã hội; Hoạt động văn hoá và thể thao; Hoạt động Đảng, đoàn thể và hiệp hội; Hoạt động phục vụ cá nhân và cộng đồng; Hoạt động làm thuê công việc gia đình trong các hộ tư nhân; Hoạt động của các tổ chức và đoàn thể quốc tế.

+ Ngành cấp II gồm 60 ngành; ngành cấp III gồm 159 ngành; ngành cấp IV bao gồm 299 ngành.
· Bộ máy hành chính nhà nước theo lãnh thổ:
+ Hành chính nhà nước ở địa phương: Cơ quan hành chính ở địa phương bao gồm Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân các cấp. Cơ quan này thực hiện chức năng quản lí nhà nước trên địa bàn, đảm bảo sự chỉ đạo thống nhất từ trên xuống dưới.
+ Thực thi quyền hành pháp ở địa phương: Đó là nghĩa vụ và quyền hạn của ủy ban nhân dân các cấp thực thi theo Hiến pháp và pháp luật và Quyết định của Hội đồng nhân dân.

3.2. Nguyên tác kết hợp quản lí nhà nước theo ngành và lãnh thổ
· Nguyên tắc thống nhất (từ trên xuống dưới và trong cả nước).
· Tôn trọng và thực thi pháp luật.
· Tự quản, tự chủ địa phương.
  3.3. Nội dung kết hợp quản lí nhà nước theo ngành và lãnh thổ
· Quản lí nhà nước theo ngành bao gồm:
+ Định hướng cho sự phát triển của ngành thông qua hoạch định chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển.
+ Tạo môi trường pháp lí phù hợp cho sự phát triển của ngành thông qua việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật, các quy tắc quản lí, các quy định chuyên môn kĩ thuật.

+ Khuyến khích, hỗ trợ và điều tiết sự phát triển của ngành thông qua việc ban hành chính sách, tài trợ, hạn ngạch, nghiên cứu và đào tạo...
+ Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các văn bản quản lí nhà nước.
+ Ngăn ngừa, phát hiện và khắc phục những tiêu cực phát sinh trong phạm vi ngành thông qua hoạt động thanh tra, kiểm tra.
· Quản lí nhà nước theo lãnh thổ:
Hành chính nhà nước địa phương và vùng lãnh thổ là hành chính tổng hợp và toàn diện về các mặt chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của một khu vực dân cư trên địa bàn lãnh thổ đó, có nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức hoạt động.
Tại các địa phương có các cơ quan chuyên môn cấp địa phương, các cơ quan này vừa trực tiếp chịu sự quản lí trực tiếp về tổ chức, nhân sự và hoạt động của chính quyền địa phương, vừa chịu sự chỉ đạo về chuyên môn theo ngành dọc. Các cơ quan này thực hiện chức năng tham mưu cho chính quyền địa phương về quản lí ngành, đồng thời đảm bảo đạt được các chỉ tiêu kinh tế - kĩ thuật của ngành. Các chính quyền địa phương có trách nhiệm bảo đảm cho các doanh nghiệp đóng trên địa bàn địa phương mình hoạt động thuận lợi như: nguồn nhân lực, tài nguyên, điều kiện vật chất, kĩ thuật...
· Nội dung kết hợp quản lí theo ngành và lãnh thổ:
+ Xây dựng những định hướng phát triển trung hạn và dài hạn cho ngành, lĩnh vực phù hợp với quy hoạch và chiến lược phát triển kinh tế trên phạm vi cả nước, hay vùng lãnh thổ.
+ Tạo dựng khung pháp lí phù hợp với yêu cầu thực hiện mục tiêu phát triển theo không gian và thời gian.
+ Khuyến khích, hỗ trợ sự phát triển các ngành, lĩnh vực thông qua chính sách, chương trình, dự án đầu tư phù hợp với từng vùng, từng đối tượng.
+ Kết hợp chặt chẽ việc lãnh đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát các hoạt động của cơ quan nhà nước ở Trung ương với chính quyền địa phương để tạo sự thống nhất, cân đối và hợp lí giữa các ngành, lĩnh vực và vùng lãnh thổ.

CHUYÊN ĐỀ 2: CHIẾN LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN 

GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tóm tắt nội dung chuyên đề: Chuyên đề Chiến lược và chính sách phát triển giáo dục và đào tạo cung cấp cho giáo viên trung học cơ sở hiểu được giáo dục Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa; quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về phát triển giáo dục đào tạo trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Nêu thực trạng và giải pháp phát triển giáo dục phổ thông trong giai đoạn hiện nay.
1. Giáo dục Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hoá

1.1. Bối cảnh toàn cầu hoá trong giai đoạn hiện nay và những yêu cầu đặt ra cho giáo dục Việt Nam
Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, làm nền tảng cho sự phát triển kinh tế tri thức... Sự phát triển của khoa học công nghệ đã làm thay đổi mạnh mẽ nội dung, phương pháp giáo dục trong các nhà trường, đồng thời đòi hỏi phải cung cấp được nguồn nhân lực có trình độ cao.
Toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế vừa là quá trình hợp tác để phát triển, vừa là quá trình đấu tranh của các nước đang phát triển để bảo vệ quyền lợi quốc gia. Cạnh tranh kinh tế giữa các quốc gia ngày càng trở nên quyết liệt, đòi hỏi các nước phải đổi mới công nghệ để tăng năng suất lao động, đặt ra vị trí mới của giáo dục. Các nước đều xem phát triển giáo dục là nhiệm vụ trọng tâm của chiến lược phát triển kinh tế xã hội, dành cho giáo dục những đầu tư ưu tiên, đẩy mạnh cải cách giáo dục nhằm dành ưu thế cạnh tranh trên trường quốc tế. Quá trình toàn cầu hoá cũng chứa đựng những nguy cơ chảy máu chất xám ở các nước đang phát triển khi mà các nhân lực ưu tú có nhiều khả năng bị thu hút sang các nước giàu có.
Giáo dục trong thế kỉ XXI phải thực hiện được sứ mệnh nhân văn hoá quá trình toàn cầu hoá, biển toàn cầu hoá thành điều có ý nghĩa đối với từng con người, với tất cả các quốc gia.
Giáo dục đóng vai trò quan trọng trong việc chuẩn bị nguồn nhân lực có chất lượng của mỗi đất nước và tạo cơ hội học tập cho mỗi người dân. Giáo dục suốt đời trở thành đòi hỏi và cam kết của mồi quốc gia.
Hệ thống giáo dục, chương trình và phương pháp giáo dục của các quốc gia tiếp tục được thay đổi nhằm xoá bỏ những ngăn cách trong các nhà trường, cung cấp các tri thức hiện đại, đáp ứng được yêu cầu mới phát sinh của nền kinh tế.
Thời đại cũng đang chứng kiến vị thế nổi bật của giáo dục đại học. Hầu hết các trường đại học trên thế giới đang tiến hành cải cách toàn diện để trở thành những trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, sản xuất, chuyển giao công nghệ và xuất khẩu tri thức.
Công nghệ thông tin và truyền thông được ứng dụng trên quy mô rộng lớn ở mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt trong giáo dục. Với việc kết nối mạng, các công nghệ, tri thức không chỉ tồn tại ở các địa điểm xa xôi, cách trở hoặc khó tiếp cận hoặc chỉ giới hạn với một số ít người.
Giáo dục từ xa đã trở thành một thế mạnh của thời đại, tạo nên một nền giáo dục mở, phi khoảng cách, thích ứng với nhu cầu của từng người học. Đây là hình thức giáo dục ở mọi lúc, mọi nơi và cho mọi người, trở thành giải pháp hiệu quả nhất để đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao về giáo dục.
Sự phát triển của các phương tiện truyền thông, mạng viễn thông, công nghệ tin học tạo thuận lợi cho giao lưu và hội nhập văn hoá, nhưng cũng tạo điều kiện cho sự du nhập những giá trị xa lạ ở mỗi quốc gia. Vì thế mà diễn ra cuộc đấu tranh gay gắt để bảo tồn bản sắc văn hoá dân tộc, ngăn chặn những yếu tố ảnh hưởng đến an ninh của mỗi nước.

1.2. Những thuận lợi và khó khăn của giáo dục nước ta trong bối cảnh toàn cầu hoá
a. Thuận lợi
Đảng và Nhà nước luôn khẳng định phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu, đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển; giáo dục vừa là mục tiêu vừa là động lực để phát triển kinh tế - xã hội. Những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội trong 10 năm vừa qua và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020 với yêu cầu tái cơ cấu nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng, cùng với chiến lược và quy hoạch phát triển nhân lực trong thời kì dân số vàng là tiền đề cơ bản để ngành giáo dục cùng các Bộ, ngành, địa phương phát triển giáo dục.
Cách mạng khoa học và công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin và truyền thông sẽ tạo ra những điều kiện thuận lợi để đổi mới cơ bản nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức giáo dục, đổi mới quản lí giáo dục, tiến tới một nền giáo dục điện tử đáp ứng nhu cầu của từng cá nhân người học.
Quá trình hội nhập quốc tể sâu rộng về giáo dục đang diễn ra ở quy mô toàn cầu tạo cơ hội thuận lợi để tiếp cận với các xu thế mới, tri thức mới, những mô hình giáo dục hiện đại, tranh thủ các nguồn lực bên ngoài, tạo thời cơ đế phát triển giáo dục.

b. Khó khăn
Ở trong nước, sự phân hoá trong xã hội có chiều hướng gia tăng. Khoảng cách giàu nghèo giữa các nhóm dân cư, khoảng cách phát triển giữa các vùng miền ngày càng rõ rệt, gây nguy cơ dẫn đến sự thiếu bình đẳng trong tiếp cận giáo dục, gia tăng khoảng cách về chất lượng giáo dục giữa các vùng miền và cho các đối tượng người học.
Nhu cầu phát triển nhanh giáo dục đáp ứng đòi hỏi của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, phát triển kinh tế theo chiều sâu tri thức với công nghệ tiên tiến và hội nhập quốc tế, trong khi đó nguồn lực đầu tư cho giáo dục là có hạn, sẽ tạo sức ép đối với phát triển giáo dục.
Nguy cơ tụt hậu có thể làm cho khoảng cách kinh tế, tri thức, giáo dục giữa Việt Nam và các nước ngày càng gia tăng. Hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế thị trường làm nảy sinh những vấn đề mới, như nguy cơ xâm nhập của văn hoá và lối sống không lành mạnh làm xói mòn bản sắc dân tộc, dịch vụ giáo dục kém chất lượng có thể gây nhiều rủi ro lớn đối với giáo dục đặt ra yêu cầu phải đổi mới cả về lí luận cũng như những giải pháp thực tiễn phù hợp để phát triển giáo dục.


2. Đường lối, các quan điểm chỉ đạo phát triển giáo dục và giáo dục phổ thông trong thời kì công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước


2.1. Quan điểm chỉ đạo phát triển giáo dục và đào tạo và phát triển giáo dục phổ thông trước yêu cầu đổi mới cán bản, toàn diện
Quan điểm chỉ đạo phát triển giáo dục và đào tạo được thể hiện trong rất nhiều văn bản pháp lí khác nhau của Đảng, Nhà nước và ngành Giáo dục - đào tạo. Nghị quyết 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng nêu rõ bảy quan điểm chỉ đạo phát triển giáo dục và đào tạo nói chung và giáo dục phổ thông nói riêng trong thời kì công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước như sau:

(1) Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân. Đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển, được ưu tiên đi trước trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

(2) Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo là đổi mới những vấn đề lớn, cốt lõi, cấp thiết, từ quan điểm, tư tưởng chỉ đạo đến mục tiêu, nội dung, phương pháp, cơ chế, chính sách, điều kiện bảo đảm thực hiện; đổi mới từ sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lí của Nhà nước đến hoạt động quản trị của các cơ sở giáo dục - đào tạo và việc tham gia của gia đình, cộng đồng, xã hội và bản thân người học; đổi mới ở tất cả các bậc học, ngành học.
Trong quá trình đổi mới, cần kế thừa, phát huy những thành tựu, phát triển nhũng nhân tố mới, tiếp thu có chọn lọc những kinh nghiệm của thế giới; kiên quyết chấn chỉnh những nhận thức, việc làm lệch lạc. Đổi mới phải bảo đảm tính hệ thống, tầm nhìn dài hạn, phù hợp với từng loại đối tượng và cấp học; các giải pháp phải đồng bộ, khả thi, có trọng tâm, trọng điểm, lộ trình, bước đi phù hợp.
1. Phát triển giáo dục và đào tạo là nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học. Học đi đôi với hành; lí luận gắn với thực tiễn; giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội.
2. Phát triển giáo dục và đào tạo phải gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; với tiến bộ khoa học và công nghệ; phù hợp quy luật khách quan. Chuyển phát triển giáo dục và đào tạo từ chủ yếu theo số lượng sang chú trọng chất lượng và hiệu quả, đồng thời đáp ứng yêu cầu số lượng.
3. Đổi mới hệ thống giáo dục theo hướng mở, linh hoạt, liên thông giữa các bậc học, trình độ và giữa các phương thức giáo dục, đào tạo. Chuẩn hoá, hiện đại hoá giáo dục và đào tạo.
4. Chủ động phát huy mặt tích cực, hạn chế mật tiêu cực của cơ chế thị trương, bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển giáo dục và đào tạo. Phát triển hài hòa, hỗ trợ giữa giáo dục công lập và ngoài công lập, giữa các vùng, miền. Ưu tiên đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo đối với các vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa và các đối tượng chính sách. Thực hiện dân chủ hoá, xã hội hoá giáo dục và đào tạo.
5. Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế để phát triển giáo dục và đào tạo, đồng thời giáo dục và đào tạo phải đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế để phát triển đất nước.
3. Chính sách và giải pháp phát triển giáo dục phổ thông


3.1. Đổi mới nhận thức và tư duy phát triển giáo dục
Quán triệt sâu sắc và cụ thể hoá các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục và đào tạo trong hệ thống chính trị, ngành giáo dục và đào tạo và toàn xã hội, tạo sự đồng thuận cao coi giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu. Nâng cao nhận thức về vai trò quyết định chất lượng giáo dục và đào tạo của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục; người học là chủ thể trung tâm của quá trình giáo dục; gia đình có trách nhiệm phối hợp với nhà trường và xã hội trong việc giáo dục nhân cách, lối sống cho con em mình.
Đổi mới công tác thông tin và truyền thông để thống nhất về nhận thức, tạo sự đồng thuận và huy động sự tham gia đánh giá, giám sát và phản biện của toàn xã hội đối với công cuộc đổi mới, phát triển giáo dục.
Coi trọng công tác phát triển Đảng, công tác chính trị, tư tương trong các trường học, trước hết là trong đội ngũ giáo viên. Bảo đảm các trường học có Chi bộ; các trường đại học có Đảng bộ cấp uỷ trong các cơ sở giáo dục và đào tạo phải thực sự đi đầu đổi mới, gương mẫu thực hiện và chịu trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân về việc tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ giáo dục và đào tạo. Lãnh đạo nhà trường phát huy dân chủ, dựa vào đội ngũ giáo viên, viên chức và học sinh, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể và nhân dân địa phương để xây dựng nhà trường.
Các bộ, ngành, địa phương xây dựng quy hoạch dài hạn phát triển nguồn nhân lực, dự báo nhu cầu về số lượng, chất lượng nhân lực, cơ cấu ngành nghề, trình độ. Trên cơ sở đó, đặt hàng và phối hợp với các cơ sở giáo dục, đào tạo tổ chức thực hiện.
Phát huy sức mạnh tổng họp của cả hệ thống chính trị, giải quyết dứt điểm các hiện tượng tiêu cực kéo dài, gây bức xúc trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.


3.2. Đổi mới mục tiêu, nội dung, chương trình, phương pháp giáo dục
Mục tiêu giáo dục phổ thông thể hiện trong chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2015 - 2020 như sau:
Chất lượng giáo dục toàn diện được nâng cao, đặc biệt chất lượng giáo dục văn hoá, đạo đức, kĩ năng sống, pháp luật, ngoại ngữ, tin học.
Đến năm 2020, tỉ lệ đi học đúng độ tuổi ở tiểu học là 99%, trung học cơ sở là 95% và 80% thanh niên trong độ tuổi đạt trình độ học vấn trung học phổ thông và tương đương; có 70% trẻ em khuyết tật được đi học.
Nghị quyết Trung ương số 29; chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011 - 2020; một số chính sách đổi mới đã và đang thực hiện trong giáo dục phổ thông.


3.3. Hai giai đoạn của giáo dục phổ thông và vai trò của giáo dục trung học cơ sở trong giai đoạn giáo dục cơ bản
Giáo dục phổ thông ở nước ta được chia làm hai giai đoạn: giáo dục tiểu học và giáo dục trung học, trong đó giáo dục trung học bao gồm trung học cơ sở và trung học phổ thông. Cụ thể, trong Mục 2 - Giáo dục phổ thông - của Luật Giáo dục năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2009 quy định như sau:
Điều 26. Giáo dục phố thông
Giáo dục phổ thông bao gồm:

Giáo dục tiếu học được thực hiện trong năm năm học, từ lớp một đến lớp năm. Tuổi của học sinh vào học lớp một là sáu tuổi;
Giáo dục trung học cơ sở được thực hiện trong bốn năm học, từ lớp sáu đến lớp chín. Học sinh vào học lớp sáu phải hoàn thành chương trình tiểu học, có tuổi là mười một tuổi;
Giáo dục trung học phổ thông được thực hiện trong ba năm học, từ lớp mười đến lớp mười hai. Học sinh vào học lớp mười phải có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, có tuổi là mười lăm tuổi.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định những trường họp có thể học trước tuổi đối với học sinh phát triển sớm về trí tuệ; học ở tuổi cao hơn tuổi quy định đối với học sinh ở nhũng vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, học sinh người dân tộc thiểu số, học sinh bị tàn tật, khuyết tật, học sinh kém phát triển về thể lực và trí tuệ, học sinh mồ côi không nơi nương tựa, học sinh trong diện hộ đói nghèo theo quy định của Nhà nước, học sinh ở nước ngoài về nước; những trường hợp học sinh học vượt lớp, học lưu ban; việc học tiếng Việt của trẻ em người dân tộc thiểu số trước khi vào học lớp một.
Điều 27. Mục tiêu của giáo dục phổ thông

Mục tiêu của giáo dục phổ thông là giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ và các kĩ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính nâng động và sáng tạo, hình thành nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng tư cách và trách nhiệm công dân; chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học lên hoặc đi vào cuộc sống lao động, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Giáo dục tiểu học nhằm giúp học sinh hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thấm mĩ và các kĩ năng cơ bản để học sinh tiếp tục học trung học cơ sở.

Giáo dục trung học cơ sở nhằm giúp học sinh củng cố và phát triển những kết quả của giáo dục tiểu học; có học vấn phổ thông ở trình độ cơ sở và những hiểu biết ban đầu về kĩ thuật và hướng nghiệp để tiếp tục học trung học phổ thông, trung cấp, học nghề hoặc đi vào cuộc sống lao động.

Giáo dục trung học phổ thông nhằm giúp học sinh củng cố và phát triển những kết quả của giáo dục trung học cơ sở, hoàn thiện học vấn phổ thông và có những hiểu biết thông thường về kĩ thuật và hướng nghiệp, có điều kiện phát huy năng lực cá nhân để lựa chọn hướng phát triển, tiếp tục học đại học, cao đẳng, trung cấp, học nghề hoặc đi vào cuộc sống lao động.
Điều 28. Yêu cầu về nội dung, phương pháp giáo dục phổ thông

Nội dung giáo dục phổ thông phải bảo đảm tính phổ thông, cơ bản, toàn diện, hướng nghiệp và có hệ thống; gắn với thực tiễn cuộc sống, phù hợp với tâm sinh lí lứa tuổi của học sinh, đáp ứng mục tiêu giáo dục ở mỗi cấp học.
Giáo dục tiểu học phải bảo đảm cho học sinh có hiểu biết đơn giản, cần thiết về tự nhiên, xã hội và con người; có kĩ năng cơ bản về nghe, nói, đọc, viết và tính toán; có thói quen rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh; có hiếu biết ban đầu về hát, múa, âm nhạc, mĩ thuật.
Giáo dục trung học cơ sở phải củng cố, phát triển những nội dung đã học ở tiểu học, bảo đảm cho học sinh có những hiểu biết phổ thông cơ bản về tiếng Việt, toán, lịch sử dân tộc; kiến thức khác về khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, pháp luật, tin học, ngoại ngữ; có những hiểu biết cần thiết tối thiểu về kĩ thuật và hướng nghiệp.
Giáo dục trung học phổ thông phải củng cố, phát triển những nội dung đã học ở trung học cơ sở, hoàn thành nội dung giáo dục phổ thông; ngoài nội dung chủ yếu nhằm bảo đảm chuẩn kiến thức phổ thông, cơ bản, toàn diện và hướng nghiệp cho mọi học sinh còn có nội dung nâng cao ở một số môn học đế phát triển năng lực, đáp ứng nguyện vọng của học sinh.

Phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh; phù hợp với đặc điểm của từng lớp học, môn học; bồi dưỡng phương pháp tự học, khả năng làm việc theo nhóm; rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn; tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh.
Điều 29. Chương trình giáo dục phổ thông, sách giáo khoa
Chương trình giáo dục phổ thông thể hiện mục tiêu giáo dục phổ thông; quy định chuẩn kiến thức, kĩ năng, phạm vi và cấu trúc nội dung giáo dục phổ thông, phương pháp và hình thức tổ chức hoạt động giáo dục, cách thức đánh giá kết quả giáo dục đối với các môn học ở mỗi lớp và mỗi cấp học của giáo dục phổ thông.
Sách giáo khoa cụ thể hoá các yêu cầu về nội dung kiến thức và kĩ năng quy định trong chương trình giáo dục của các môn học ở mỗi lớp của giáo dục phổ thông, đáp úng yêu cầu về phương pháp giáo dục phổ thông.
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình giáo dục phố thông, duyệt sách giáo khoa để sử dụng chính thức, ổn định, thống nhất trong giảng dạy, học tập ở các cơ sở giáo dục phổ thông, trên cơ sở thẩm định của Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa.
Điều 30. Cơ sở giáo dục phố thông
Cơ sở giáo dục phổ thông bao gồm:
Trường tiểu học;
Trường trung học cơ sở;
Trường trung học phổ thông;
Trường phổ thông có nhiều cấp học;
Trung tâm kĩ thuật tổng họp - hướng nghiệp.
Điều 31. Xác nhận hoàn thành chương trình tiểu học và cấp văn bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông
Học sinh học hết chương trình tiểu học có đủ điều kiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thì được Hiệu trưởng trường tiểu học xác nhận trong học bạ việc hoàn thành chương trình tiểu học.
Học sinh học hết chương trình trung học cơ sở có đủ điều kiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thì được Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện) cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở.
Học sinh học hết chương trình trung học phổ thông có đủ điều kiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thì được dự thi và nếu đạt yêu cầu thì được Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, thành phố trục thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) cấp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông.


3.4. Đổi mới thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập học sinh cấp Trung học cơ sở
Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá kết quả học tập, rèn luyện theo hướng phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo và năng lực tự học của người học. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học, đến năm 2020, 100% giáo viên giáo dục nghề nghiệp và phổ thông có khả năng úng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học. Biên soạn và sử dụng giáo trình, sách giáo khoa điện tử. Đen năm 2020, 90% trường tiểu học và 50% trường trung học cơ sở tổ chức dạy học 2 buổi/ngày. Đổi mới kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông, kì thi tuyển sinh đại học, cao đẳng theo hướng đảm bảo thiết thực, hiệu quả, khách quan và công bàng; kết hợp kết quả kiểm tra, đánh giá trong quá trình giáo dục với kết quả thi.
Thực hiện định kì đánh giá quốc gia về chất lượng học tập của học sinh phổ thông nhằm xác định mặt bằng chất lượng và làm căn cứ đề xuất chính sách nâng cao chất lượng giáo dục của các địa phương và cả nước.


3.5. Chính sách và giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên phổ thông và giáo viên trung học cơ sở
Giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên phổ thông và giáo viên THCS không nằm ngoài những giải pháp phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục của chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo nước ta, cụ thể có những phương hướng sau:
Củng cố, hoàn thiện hệ thống đào tạo giáo viên, đổi mới căn bản và toàn diện nội dung và phương pháp đào tạo, bồi dưỡng nhằm hình thành đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục đủ sức thực hiện đối mới chương trình giáo dục phổ thông sau năm 2015. Tập trung đầu tư xây dựng các trường sư phạm và các khoa sư phạm tại các trường đại học để nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên.
Đảm bảo từng bước có đủ giáo viên thực hiện giáo dục toàn diện theo chương trình giáo dục mầm non và phổ thông, dạy học 2 buổi/ngày, giáo viên dạy ngoại ngữ, giáo viên tư vấn học đường và hướng nghiệp, giáo viên giáo dục đặc biệt và giáo viên giáo dục thường xuyên.
Chuẩn hoá trong đào tạo, tuyển chọn, sử dụng và đánh giá nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục. Chú trọng nâng cao đạo đức nghề nghiệp, tác phong và tư cách của đội ngũ nhà giáo để làm gương cho học sinh, sinh viên.
Tiếp tục đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo để đến năm 2020, 100% giáo viên mầm non và phổ thông đạt chuẩn trình độ đào tạo, trong đó 60% giáo viên mầm non, 100% giáo viên tiểu học, 88% giáo viên trung học cơ sở và 16,6% giáo viên trung học phố thông đạt trình độ đào tạo trên chuẩn; 38,5% giáo viên trung cấp chuyên nghiệp, 60% giảng viên cao đẳng và 100% giảng viên đại học đạt trình độ thạc sĩ trở lên; 100% giảng viên đại học và cao đẳng sử dụng thành thạo một ngoại ngữ.
Thực hiện đề án đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng với phương án kết hợp đào tạo trong và ngoài nước để đến năm 2020 có 25% giảng viên đại học và 8% giảng viên cao đẳng là tiến sĩ.

Thực hiện các chính sách ưu đãi về vật chất và tinh thần tạo động lực cho các nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục, nhất là với giáo viên mầm non; có chính sách đặc biệt nhằm thu hút các nhà giáo, nhà khoa học, chuyên gia có kinh nghiệm và uy tín trong và ngoái nước tham gia phát triển giáo dục.


3.6. Chính sách đảm bảo chất lượng
Chính sách đảm bảo chất lượng giáo dục được thể hiện trong Nghị quyết Trung ương số 29 và chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011 - 2020, cụ thể như sau:

Trên cơ sở đánh giá chương trình giáo dục phổ thông hiện hành và tham khảo chương trình tiên tiến của các nước, thực hiện đổi mới chương trình và sách giáo khoa từ sau năm 2015 theo định hướng phát triển năng lực học sinh, vừa đảm bảo tính thống nhất trong toàn quốc, vừa phù hợp với đặc thù mỗi địa phương. Chú trọng nội dung giáo dục đạo đức, pháp luật, thể chất, quốc phòng - an ninh và các giá trị văn hoá truyền thống; giáo dục kĩ năng sống, giáo dục lao động và hướng nghiệp học sinh phổ thông.

Đổi mới chương trình, tài liệu dạy học trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và đại học dựa trên nhu cầu của đơn vị sử dụng lao động, vận dụng có chọn lọc một số chương trình tiên tiến trên thế giới, phát huy vai trò của các trường trọng điểm trong từng khối ngành, nghề đào tạo đê thiết kế các chương trình liên thông. Phát triển các chương trình đào tạo đại học theo hai hướng: nghiên cứu và nghề nghiệp ứng dụng.

Phát triển các chương trình giáo dục thường xuyên, ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông nhằm mở rộng các hình thức học tập đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng của mọi người, giúp người học hoàn thiện nhân cách, mở rộng hiểu biết, nâng cao hình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu công việc và nâng cao chất lượng cuộc sống.


3.7. Chính sách đầu tư
Đảng và Nhà nước ta xác định giải pháp tăng nguồn lực đầu tư và đối mới cơ chế tài chính trong giáo dục bằng những chương trình hành động cụ thể sau:

Tiếp tục đổi mới cơ chế tài chính giáo dục nhàm huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả hơn các nguồn lực của nhà nước và xã hội đầu tư cho giáo dục; nâng cao tính tự chủ của các cơ sở giáo dục, đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm đối với Nhà nước, người học và xã hội; đảm bảo nguồn lực tài chính cho một số cơ sở giáo dục Việt Nam đủ sức hội nhập và cạnh tranh quốc tế.

Đảm bảo tỉ lệ chi cho giáo dục trong tổng ngân sách nhà nước từ 20% trở lên, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội và quản lí sử dụng có hiệu quả. Ngân sách nhà nước đầu tư cho giáo dục được tập trung ưu tiên cho giáo dục phổ cập; giáo dục ở những vùng đặc biệt khó khăn, dân tộc thiểu số và các đối tượng chính sách xã hội; giáo dục năng khiếu và tài năng; đào tạo nhân lực chất lượng cao; đào tạo các ngành khoa học cơ bản, khoa học xã hội nhân văn, khoa học mũi nhọn và những ngành khác mà xã hội cần nhung khó thu hút người học.

Đầu tư ngân sách nhà nước có trọng điểm, không bình quân dàn trải cho các cơ sở giáo dục công lập, đầu tư đến đâu đạt chuẩn đến đó. Từng bước chuẩn hoá, hiện đại hoá cơ sở vật chất kĩ thuật, đảm bảo đủ nguồn lực tài chính và phương tiện dạy học tối thiểu của tất cả các cơ sở giáo dục; ưu tiên đầu tư xây dựng một số trường đại học xuất sắc, chất lượng trình độ quốc tế, các trường trọng điếm, trường chuyên, trường đào tạo học sinh năng khiếu, trường dân tộc nội trú, bán trú. Phấn đấu đến năm 2020 có một số khoa, chuyên ngành đạt chất lượng cao. Quy hoạch, đảm bảo quỹ đất để xây dựng trường học, ưu tiên xây dựng các khu đại học tập trung và kí túc xá cho sinh viên.

Có cơ chế, chính sách quy định trách nhiệm của doanh nghiệp trong đầu tư phát triển đào tạo nhân lực, đặc biệt đào tạo nhân lực chất lượng cao và nhân lực thuộc ngành nghề mũi nhọn. Quy định trách nhiệm của các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng và gia đình trong việc đóng góp nguồn lực và tham gia các hoạt động giáo dục, tạo cơ hội học tập suốt đòi cho mọi người, góp phần từng bước xây dụng xã hội học tập. Xây dựng và thực hiện chế độ học phí mới nhằm đảm bảo sự chia sẻ hợp lí giữa nhà nước, người học và các thành phần xã hội.

Triển khai các chính sách cụ thể để hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục đại học, dạy nghề và phổ thông ngoài công lập, trước hết về đất đai, thuế và vốn vay. Xác định rõ ràng, cụ thể các tiêu chí thành lập cơ sở giáo dục, bảo đảm chất lượng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và các tổ chức kinh tế - xã hội tham gia thành lập trường theo quy hoạch phát triển của Nhà nước.



3.8. Chính sách tạo cơ hội bình đẳng và chính sách phát triển giáo dục các vùng miền
Chính sách tạo cơ hội bình đẳng và chính sách phát triển giáo dục vùng khó khăn, vùng sâu vùng xa, vùng miền núi và hải đảo xa xôi trong giáo dục nước ta xưa nay vẫn luôn được coi trọng. Trong thời kì đối mới giáo dục, các chính sách này lại càng trở nên quan trọng vì nó tạo ra công bằng, bình đẳng và đặc biệt là cơ hội học tập cho tất cả mọi người, đảm bảo nền giáo dục nước nhà mang tính nhân dân, dân tộc và đại chúng.
Tăng cường hỗ trợ phát triển giáo dục đối với các vùng khó khăn, dân tộc thiểu số và đối tượng chính sách xã hội thể hiện cụ thể như sau:

Xây dựng và thực hiện các chính sách nhằm đảm bảo bình đẳng về cơ hội học tập, hỗ trợ và ưu tiên phát triển giáo dục và đào tạo nhân lực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn, các đối tượng chính sách xã hội, người nghèo.

Có chính sách ưu đãi đối với nhà giáo, cán bộ quản lí giáo dục ở vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn.

Phát triển giáo dục từ xa, giáo dục nghề nghiệp, mở rộng hệ thống dự bị đại học. Phát triển hệ thống cơ sở giáo dục đặc biệt dành cho người khuyết tật, trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV và trẻ em lang thang đường phố, các đối tượng khó khăn khác.

Tăng đầu tư cho giáo dục đặc biệt; có chính sách đãi ngộ đối với giáo viên giáo dục đặc biệt và học sinh khuyết tật.

CHUYÊN ĐỀ 3: QUẢN LÝ GIÁO DỤC VÀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TRONG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Tóm tắt nội dung chuyên đề: Chuyên đề cung cấp cho học viên hiểu biết cơ bản trong quản lý nhà nước về giáo dục, mô hình quản lý công trong giáo dục. Đồng thời giúp giáo viên trung học cơ sở hiểu được thực trạng cải cách hành chính trong giáo dục ở Việt Nam hiện nay.
1. Quản lí Nhà nước về giáo dục trong cơ chế thị trường
1.1. Quản lí Nhà nước về giáo dục - đào tạo

1.1.1. Định nghĩa
Quản lí Nhà nước về giáo dục và đào tạo (QLNN về GDĐT) là việc nhà nước thực hiện quyền lực công để điều hành, điều chỉnh toàn bộ các hoạt động GDĐT trong phạm vi toàn xã hội nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục của Nhà nước. QLNN về GDĐT là sự tác động có tổ chức và điều chỉnh bằng quyền lực nhà nước đối với các hoạt động GDĐT do các cơ quan quản lí có trách nhiệm về giáo dục của Nhà nước từ trung ương đến cơ sở tiến hành để thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Nhà nước nhằm phát triển sự nghiệp GDĐT, duy trì kỉ cương và thoả mãn nhu cầu GDĐT của nhân dân, thực hiện mục tiêu GDĐT của Nhà nước.
1.1.2. Một số tính chất của quản lí Nhà nước về giáo dục và đào tạo
QLNN về GDĐT là QLNN về một ngành, một lĩnh vực cụ thể nhưng nó cũng có những tính chất của QLNN và quản lí hành chính nhà nước nói chung, có năm tính chất cần lưu ý, đó là:
Tính lệ thuộc vào chính trị: QLNN về GDĐT phục tùng và phục vụ nhiệm vụ chính trị, tuân thủ chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước.
Tính xã hội: Giáo dục là sự nghiệp của Nhà nước và của toàn xã hội. Trong QLNN về GDĐT càn phải coi trọng tính xã hội hoá và dân chủ hoá giáo dục. GDĐT luôn phát triển trong mối quan hệ với sự phát triển của kinh tế - xã hội vì vậy QLNN về giáo dục cần lưu ý tính chất này để có những điều chinh phù hợp.
Tính pháp quyền: QLNN là quản lí bằng pháp luật; QLNN về GDĐT cũng phải tuân thủ hành lang pháp lí mà Nhà nước đã quy định cho mọi hoạt động quản lí các hoạt động GDĐT. Tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa.
Tính chuyên môn nghiệp vụ: Công chức hoạt động trong lĩnh vực GDĐT cần phải được đào tạo với các trình độ tương ứng với các ngạch, bậc đã được quy định. Việc tuyển chọn công chức cần đáp ứng các chuẩn mà nhà nước đã ban hành.
Tính hiệu lực, hiệu quả: Lấy hiệu quả của hoạt động chuyên môn - nghiệp vụ để đánh giá cán bộ công chức, viên chức ngành GDĐT; Chất lượng, hiệu quả và sự bảo đảm trật tự kỉ cương trong GDĐT là thước đo trình độ, năng lực, uy tín của các cơ sở GDĐT và của các cơ quan QLNN về GDĐT.


1.1.3. Một số đặc điểm của quản lí Nhà nước về giáo dục và đào tạo
Phần tính chất nêu trên đã điểm qua một số tính chất của QLNN về GDĐT, tuy nhiên trong mỗi tính chất có những nét đặc biệt riêng có thể được nhấn mạnh hơn và chúng trở thành các đặc điểm cần lưu ý. Trên cơ sở nhận thức đó cần nhấn mạnh ba đặc điểm chủ yếu sau:
Đặc điểm kết hợp quản lí hành chính và quản lí chuyên môn trong các hoạt động quản lí giáo dục (đặc điểm hành chính - giáo dục).
Đặc điểm về tính quyền lực nhà nước trong hoạt động quản lí.
Đặc điểm kết hợp Nhà nước - xã hội trong quá trình triển khai QLNN về GDĐT.
Tóm lại, QLNN về GDĐT là thực hiện chức năng - nhiệm vụ thẩm quyền do Nhà nước quy định, phân cấp trong các hoạt động QLGD. Ở một cơ sở giáo dục, QLNN về GDĐT thực chất là quản lí các hoạt động hành chính - giáo dục, vì vậy nó có hai mặt quản lí thâm nhập vào nhau, đó là quản lí hành chính sự nghiệp giáo dục và quản lí chuyên môn trong quá trình sư phạm. Chính vì vậy, QLNN về GDĐT cần lưu ý các đặc điểm nêu trên.
1.1.4. Một số nguyên tắc quản lí Nhà nước về giáo dục và đào tạo cần lưu ý
Trong phần QLNN, quản lí hành chính nhà nước và lí luận quản lí giáo dục có nêu một số nguyên tắc cơ bản trong quản lí. Ở đây xin nhấn mạnh hai nguyên tắc cần được lưu ý trong việc triển khai các hoạt động QLNN về GDĐT.

- Nguyên tắc kết hợp ngành - lãnh thổ:
Mọi cơ sở giáo dục - nhà trường thực hiện chức năng, nhiệm vụ GDĐT theo sự chỉ đạo của các cơ quan quản lí giáo dục đóng trên một địa bàn cụ thể nào đó, vì vậy cũng phải tuân thủ sự quản lí hành chính của địa phương theo quy định phân cấp của Nhà nước. Nội dung chủ yếu của nguyên tắc này dưới góc độ vĩ mô có thể diễn đạt như sau: Sự nghiệp GDĐT, hệ thống giáo dục quốc dân là một thể thống nhất. Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ quan QLNN về GDĐT thống nhất trong phạm vi cả nước. Chính quyền địa phương QLNN về GDĐT thông qua cơ quan chuyên môn của mình theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn do Nhà nước quy định phù hợp với cơ chế phân cấp. Để thực hiện được điều đó, Nhà nước đã quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn của ngành và địa phương.
Trong hoạt động quản lí ở một cơ sở GDĐT phải tuân thủ những quy định, quy chế chuyên môn của ngành học (thực hiện quy chế thi cử, văn bằng chứng chỉ, chỉ thị năm...). Sự kết hợp có hiệu quả sự chỉ đạo của ngành và lãnh thổ trong việc triển khai các hoạt động quản lí giáo dục là một nguyên tắc rất quan trọng trong QLNN về GDĐT.
- Nguyên tắc tập trung dân chủ:
Nguyên tắc tập trung dân chủ là một nguyên tắc quan trọng trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước của nước ta. QLNN về GDĐT cũng tuân thủ nguyên tắc này với góc độ vĩ mô nguyên tắc này có nghĩa là Nhà nước thống nhất quản lí hệ thống giáo dục quốc dân về mục tiêu chương trình, nội dung... quy chế thi cử và hệ thống văn bằng (Điều 13 - Luật Giáo dục). Bên cạnh đó, phân cấp rõ ràng về quản lí giáo dục cho địa phương và tạo điều kiện để cơ phát huy chủ động và sáng tạo. Để hiểu đúng và có thể vận dụng được trong hoạt động QLNN về GDĐT, ở cơ sở, cần suy nghĩ trả lời câu hỏi: Làm thế nào giải quyết tốt mối quan hệ giữa chế độ thủ trưởng và thực hiện dân chủ cơ sở ở một trường học?
Như vậy, nguyên tắc tập trung dân chủ đối với QLNN về GDĐT có nghĩa là Nhà nước thống nhất, tập trung quản lí về chế độ, chính sách giáo dục; về mục tiêu, nội dung giáo dục và quy chế văn bằng... đồng thời tạo điều kiện cho cơ sở chủ động sáng tạo trong việc triển khai các hoạt động giáo dục và quản lí giáo dục cụ thể, tránh việc ôm đồm hoặc buông lỏng trên cơ sở phân cấp, phân quyền về quản lí giáo dục rõ ràng bằng một hành lang pháp lí họp lí, đồng bộ. Đối với cơ sở phát huy quyền làm chủ của tập thể sư phạm, đồng thời đề cao trách niệm cá nhân theo chế độ thủ trưởng đối với việc QLNN, trong tổ chức điều hành công việc hàng ngày cần thực hiện tốt chế độ thủ trưởng nhưng phải bảo đảm thực hiện quy chế làm chủ ở cơ sở.

1.1.5. Những nội dung cơ bản của quản lí Nhà nước về giáo dục và đào tạo
Theo Luật Giáo dục nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nhà nước thống nhất quản lí hệ thống giáo dục quốc dân về mục tiêu, chương trình, nội dung, kể hoạch giáo dục, tiêu chuẩn nhà giáo, quy chế thi cử, hệ thống văn bằng, chứng chỉ; tập trung quản lí chất lượng giáo dục, thực hiện phân công, phân cấp quản lí giáo dục, tăng cường quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của cơ sở giáo dục (Điều 14, Luật Giáo dục nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Để thực hiện đưa những vấn đề quản lí như trên, nội dung cơ bản của QLNN về GDĐT được quy định trong Điều 99 của Luật Giáo dục.
1.1.6. Cơ quan quản lí Nhà nước về giáo dục và đào tạo
Cơ quan của QLNN về GDĐT được quy định trong Điều 99 của Luật Giáo dục:
+ Chính phủ thống nhất quản lí nhà nước về giáo dục.
+ Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lí nhà nước về giáo dục.
+ Bộ, cơ quan ngang Bộ phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện quản lí nhà nước về giáo dục theo thẩm quyền.
+ Uỷ ban nhân dân các cấp thực hiện quản lí nhà nước về giáo dục theo sự phân cấp của Chính phủ và có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện về đội ngũ nhà giáo, tài chính, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học của các trường công lập thuộc phạm vi quản lí, đáp ứng yêu cầu mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục tại địa phương.

1.2. Quản lí Nhà nước về giáo dục - đào tạo trong cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
Thực hiện chủ trương “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp úng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” của Đảng là công việc vô cùng khó khăn phức tạp, đòi hỏi các cấp, các ngành và toàn xã hội phải nhận thức đầy đủ và sâu sắc những vấn đề rất mới về giáo dục trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế. Từ đó có những cách làm phù hợp, thực hiện mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục mà Đảng đề ra.
1.2.1. Quan niệm về giáo dục trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
Nền kinh tế Việt Nam đang vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lí của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, nó không giống nhũng nền kinh tế thị trường ở nhiều nước trên thế giới.
Bất cứ một quốc gia nào vận hành theo cơ chế thị trường thì nền giáo dục của quốc gia đó phải chịu tác động của cơ chế thị trường.
Quá trình phát hiển thị trường giáo dục được gọi là thị trường hoá giáo dục, trong đó nhà nước sử dụng các công cụ của thị trường, của cơ chế thị trường để vận hành hệ thống giáo dục, nhằm ngăn chặn tính độc quyền và tư nhân hoá giáo dục, đồng thời khuyến khích các thành phần kinh tế cùng tham gia đóng góp và chia sẻ trách nhiệm phát triển giáo dục.
Sự quản lí và vận hành hệ thống giáo dục trong điều kiện kinh tế thị trường theo hướng mở rộng quyền tự chủ và tăng trách nhiệm giải trình của các trường học đối với xã hội; đồng thời nhà nước tăng cường quản lí vĩ mô, chuyển đổi cơ chế quản lí từ kiểm soát sang giám sát.
1.2.2. Giáo dục Việt Nam trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
Thứ nhất, cần quan niệm giáo dục là phúc lợi xã hội.
Thứ hai, cần nhận thức đúng quan niệm “giáo dục là hàng hoá dịch vụ”. Trong nền kinh tế thị trường, đối tượng phục vụ của giáo dục rất đa dạng, bao gồm: Nhà nước, tập thể, cá nhân, hoặc cũng có thể là những nhà đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài, hợp tác công - tư, liên doanh, liên kết...
Thứ ba, để phát triển giáo dục trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, rất cần đổi mới cơ chế hoạt động trong giáo dục.

1.2.3. Sự thay đổi chức năng của các chủ thể
- Nhà nước.
- Xã hội.
- Cá nhân người học.
Trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế với sự thay đối chức năng của các chủ thể, từ lí luận và thực tiễn cho thấy đang phát triển xu thế kết hợp những mặt mạnh của nhà nước với những mặt tích cực của cơ chế thị trường trong phát triển giáo dục.

1.2.4. Quản lí Nhà nước về giáo dục trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
Quản lí Nhà nước về giáo dục theo cơ chế thị trường chính là tống hoà mọi phương pháp, giải pháp các khâu của cơ chế giáo dục mới mà nền giáo dục trong nền kinh tế mới dựa vào đó để vận hành phát triển từ mục tiêu, nội dung, đầu tư, giá thành, điều tiết, kiểm tra, đánh giá giáo dục...
Quản lí nhà nước đảm bảo sự thống nhất giữa phát triển giáo dục và kinh tế:
+ Sự đa dạng hoá cách làm giáo dục thông qua đa dạng hoá loại hình giáo dục.
+ Giáo dục thích ứng với nhu cầu xã hội.
+ Đa dạng hoá cơ cấu ngành nghề đáp ứng nhu cầu kinh tế trung ương và địa phương trong hợp tác quốc tế với xu thế toàn cầu hoá.
+ Giao quyền tự chủ và đảm bảo quyền tự chủ và tính trách nhiệm xã hội cho các cơ sở giáo dục, nhất là trường đại học để có thế thích ứng nhanh được với kinh tế thị trường.
Kiểm soát giáo dục:
Trong nền kinh tế thị trường, nhà nước muốn kiểm soát được sự phát triển của giáo dục, trước hết nhà nước phải có quyền uy và nhất là phải có năng lực. Nhà nước kiếm soát giáo dục theo bốn nội dung:
+ Kiểm soát cơ cấu hệ thống giáo dục để luôn đảm bảo tính cân đối, sự phù hợp và hài hoà với nhu cầu xã hội và nhu cầu của từng thành viên trong xã hội.
+ Kiểm soát hành chính giáo dục, tức là kiểm soát hoạt động quản lí hành chính giáo dục theo thể chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với phân cấp quản lí giáo dục triệt để theo hướng giao quyền tự chủ và trách nhiệm tối đa cho các cơ sở giáo dục.
+ Kiểm soát kinh tế giáo dục trên cơ sở nghiên cứu tính hiệu quả của đầu tư cho giáo dục, điều kiện môi trường cho phát triển giáo dục.
+ Kiếm soát hoạt động dạy và học.
Quản lí nhà nước về giáo dục đảm bảo hiệu quả trong cạnh tranh kinh tế:
+ Nhà nước cần có luật pháp, chính sách phát triển giáo dục phù hợp với chính sách phát triển kinh tế - xã hội trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
+ Vận hành quyền lực quản lí nhà nước về giáo dục trên cơ sở có nghiên cứu, khảo sát, điều tra hiện trạng giáo dục, để tránh tuỳ tiện, chủ quan với ý thức là phát triển giáo dục như thế nào thì có lợi nhất cho nội lực đất nước và cho cạnh tranh quốc tế.
Đầu tư cho giáo dục:
Giáo dục là ngành sản xuất phi vật chất, nhưng giáo dục sản xuất và tái sản xuất năng lực lao động cho xã hội. Do vậy, nhà nước phải quản lí được nguồn vốn cho giáo dục, có nghĩa là tạo cơ chế để có nguồn vốn đa dạng và phân chia sử dụng nguồn vốn hợp lí và có hiệu quả. Nhu cầu học tập của con người là vô hạn, mà nguồn kinh phí cho giáo dục là hữu hạn. Nguồn kinh phí này cần được phân phối hợp lí và có hiệu quả trước hết đối với các trình độ, bậc học trong hệ thống giáo dục quốc dân, với phát triển giáo dục các địa phương, với cơ cấu ngành nghề, trường học.


1.3. Mô hình quản lí công mới và áp dụng trong giáo dục - đào tạo và vấn đề cải cách hành chính Nhà nước trong giáo dục - đào tạo
Hình thành và phát triển mô hình quản lí công mới, với bản chất là đặt sự vận động và phát triển của các lĩnh vực dịch vụ công trong mối tương tác giữa Nhà nước - thị trường - xã hội.
Cơ chế tổng quát phát triển giáo dục là: Nhà nước đóng vai trò chủ đạo kết họp với cơ chế thị trường, cơ chế tự chủ của các cơ sở giáo dục và vai trò của xã hội để vận hành hệ thống giáo dục hoạt động thông suốt, bảo đảm đáp ứng yêu cầu của Nhà nước, của xã hội và của cá nhân người học.
Biểu hiện của vai trò chủ đạo của Nhà nước.
Biểu hiện của vai trò quan trọng của cơ chế thị trường.
Biểu hiện của vai trò của xã hội ngày càng tăng.
Trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, giáo dục đang phát triển mạnh xu hướng “hợp tác công - tư”.
2. Chính sách phát triển giáo dục


2.1. Chính sách phổ cập giáo dục
Phổ cập giáo dục nhằm tạo nền tảng dân trí vững chắc để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần thực hiện thành công một trong ba khâu đột phá trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020.

Nhà nước ưu tiên đầu tư, tạo điều kiện cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục; khuyến khích và tạo điều kiện cho các tổ chức quốc tế, người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia vào việc thực hiện phổ cập giáo dục, xoá mù chữ ở Việt Nam theo quy định của pháp luật.
Nhà nước thực hiện chính sách hỗ trợ cho các đối tượng được miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập khi tham gia các chương trình phổ cập giáo dục theo quy định.
Cá nhân tham gia tổ chức, quản lí, dạy học và các công việc khác để thực hiện phổ cập giáo dục được hưởng thù lao theo quy định của Nhà nước.

Mục tiêu tống quát của phố cập giáo dục: Nâng cao trình độ dân trí một cách toàn diện. Thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và trung học cơ sở với chất lượng và hiệu quả ngày càng cao, tiến tới phổ cập giáo dục trung học ở những nơi có điều kiện; cơ bản xoá mù chữ và ngăn chặn tái mù chữ ở người lớn; đẩy mạnh công tác phân luồng học sinh sau trung học cơ sở đi đôi với phát triển mạnh và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp và giáo dục phổ thông gắn với dạy nghề nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của đất nước.

Mục tiêu cụ thể của phổ cập giáo dục: Năm 2020, huy động được 99,7% trẻ 6 tuổi vào học lớp một, tỉ lệ lưu ban và bỏ học ở tiểu học dưới 0,5%. 100% đơn vị cấp tỉnh, 100% đơn vị cấp huyện và 99,5% đơn vị cấp xã phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi theo quy định của Chính phủ. Tỉ lệ trẻ hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp sáu đạt 99,8%; tỉ lệ lưu ban và bỏ học ở bậc trung học cơ sở dưới 1%; phấn đấu có ít nhất 30% học sinh sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở đi học nghề, xoá mù chữ cho 1 triệu người từ 36 tuổi đến hết tuổi lao động (Dẫn theo Chỉ thị 33-CT/TU về việc thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2010 - 2015).

- Một số nhiệm vụ và giải pháp:
+ Bổ sung và hoàn thiện chính sách và bảo đảm các điều kiện cần thiết để phổ cập giáo dục.
+ Tiếp tục củng cố vững chắc và phát triển kết quả phổ cập giáo dục đã đạt được; hoàn thành phổ cập giáo dục trung học cơ sở và phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi ở những huyện, xã chưa đạt chuẩn; từng bước tiến hành phổ cập giáo dục trung học ở những nơi có điều kiện theo quy định của Chính phủ.

+ Tập trung nguồn lực phát triển giáo dục, nâng cao chất lượng và hiệu quả phổ cập giáo dục ở những vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa.
+ Hoàn thiện chế độ, chính sách đãi ngộ đối với giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.
+ Huy động mọi nguồn lực trong xã hội để phát triển mạng lưới trường lớp, nâng cấp cơ sở vật chất, bổ sung đồ dùng, thiết bị dạy và học theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, phục vụ thiết thực công tác phổ cập giáo dục.
+ Tăng cường hiệu lực quản lí nhà nước đối với công tác phổ cập giáo dục.
- Một số văn bản pháp lí liên quan đến phổ cập giáo dục:
+ Thông tư 07/2016/TT-BGDDT hướng dẫn thực hiện Nghị định 20 về phổ cập giáo dục.
+ Nghị định 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về phổ cập giáo dục, xoá mù chữ.
+ Chỉ thị 33-CT/TU về việc thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2010-2015.
+ Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị về phổ cập giáo dục.
+ Thông báo 242-TB/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 Khoá VIII về giáo dục và đào tạo.
+ Thông tư 32/2010/TT-BGDĐT quy định điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận phổ cập giáo dục mầm non.
+ Thông tư 36/2009/TT-BGDĐT quy định về kiểm tra, công nhận phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi.
+ Báo cáo 10 năm thực hiện Chi thị 61-CT/TW về thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở.
+ Quyết định 26/2001/QĐ-BGDĐT ban hành Quy định tiêu chuẩn, kiểm tra và đánh giá công nhận phổ cập giáo dục trung học cơ sở.
- Chính sách, thực trạng và giải pháp phổ cập giáo dục bậc trung học.

2.2. Chính sách tạo bình đẳng về cơ hội học tập cho các đối tượng hưởng thụ giáo dục và các vùng miền
Học tập là quyền và nghĩa vụ của công dân.
Mọi công dân không phân biệt dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, nam nữ, nguồn gốc gia đình, địa vị xã hội, hoàn cảnh kinh tế đều bình đẳng về cơ hội học tập.

Nhà nước thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục, tạo điều kiện để ai cũng được học hành. Nhà nước và cộng đồng giúp đỡ để người nghèo được học tập, tạo điều kiện đế những người có năng khiếu phát triển tài năng.

Nhà nước ưu tiên, tạo điều kiện cho con em dân tộc thiếu số, con em gia đình ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi, người tàn tật, khuyết tật và đối tượng được hưởng chính sách xã hội khác thực hiện quyền và nghĩa vụ học tập của mình. (Theo Điều 10, Luật Giáo dục năm 2005)


2.3. Chính sách đảm bảo chất lượng trong quản lí giáo dục

- Đảm bảo chất lượng giáo dục được hiểu là một cơ chế quản lí nhằm duy trì các chuẩn mực và không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục. Trong mấy năm qua, nước ta đã có nhiều nỗ lực để hình thành hệ thống đảm bảo chất lượng giáo dục trong cả nước. Trong xu thế quốc tế hoá và toàn cầu hoá, chủ đề này càng đang được quan tâm và thúc đẩy phát triển.

- Việc xây dựng một hệ thống đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục ở cấp quốc gia có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc duy trì các chuẩn mực và không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục ở Việt Nam. Đối với các cơ sở giáo dục, đảm bảo sẽ tổ chức đào tạo có chất lượng và có hiệu quả tương xứng với các điều kiện hiện có của nhà trường, đảm bảo học sinh, sinh viên đại học, trung cấp chuyên nghiệp khi tốt nghiệp sẽ đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động.
Đối với Nhà nước, trước hết, hệ thống này sẽ giúp hiểu rõ hơn thực trạng giáo dục trong cả nước; đồng thời đảm bảo quyền lợi cho người học; đảm bảo rằng hệ thống giáo dục sẽ cung cấp được một lực lượng lao động có năng lực cần thiết để đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động. Hệ thống đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục cũng sẽ cung cấp các cơ sở để Nhà nước đưa ra các chính sách đầu tư hiệu quả cho hệ thống giáo dục. Người học có thể biết được khi tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp sẽ có nhiều cơ hội việc làm, với kết quả đạt được có thể tiếp tục được học cao hơn. Các nhà tuyển dụng yên tâm khi quyết định tuyển chọn nhân lực lao động.

Việc phát triển hệ thống đảm bảo và kiếm định chất lượng giáo dục bao gồm cả việc phát triển hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về kiểm định chất lượng giáo dục, xây dựng mô hình phát triển và triển khai thực hiện, tranh thủ sự hỗ trợ của quốc tế vì đây là một công việc còn non trẻ nên cần có những bước đi căn bản từ ban đầu.
Những định hướng phát triển hệ thống đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục ở Việt Nam.

2.4. Chính sách xã hội hoá và huy động các lực lượng xã hội tham gia vào quá trình giáo dục
Xã hội hoá giáo dục là quá trình mà cả cộng đồng và xã hội cùng tham gia vào giáo dục. Trong đó, mọi tổ chức, gia đình và công dân có trách nhiệm chăm lo sự nghiệp giáo dục, phối hợp với nhà trường thực hiện mục tiêu giáo dục, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh và an toàn.
Quan điểm xã hội hoá giáo dục đã được thể hiện và thể chế hoá trong Luật Giáo dục 2005 ở Điều 12 về xã hội hoá sự nghiệp giáo dục: xã hội hoá giáo dục nhằm “huy động toàn bộ xã hội làm giáo dục, động viên các tầng lớp nhân dân góp sức xây dựng nền giáo dục quốc dân dưới sự quản lí của Nhà nước”. “Phát triển giáo dục, xây dựng xã hội học tập là sự nghiệp của Nhà nước và của toàn dân. Nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong phát triển sự nghiệp giáo dục; thực hiện đa dạng hoá các loại hình trường và các hình thức giáo dục; khuyến khích, huy động và tạo điều kiện đế tổ chức, cá nhân tham gia phát triển sự nghiệp giáo dục. Mọi tổ chức, gia đình và công dân có trách nhiệm chăm lo sự nghiệp giáo dục phối hợp với nhà trường thực hiện mục tiêu giáo dục, xây dựng môi trường thực hiện mục tiêu giáo dục, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh và an toàn”.

2.4.1. Nội dung xã hội hoá giáo dục
Thứ nhất, huy động toàn xã hội cùng tham gia thực hiện mục tiêu, nội dung giáo dục.
Thứ hai, huy động toàn xã hội tham gia xây dựng môi trường tốt nhất cho giáo dục.
Thứ ba, huy động toàn xã hội đầu tư các nguồn lực cho giáo dục.
Thứ tư, xây dựng, mở rộng hệ thống trường, lớp và đa dạng hoá các loại hình giáo dục mầm non.
2.4.2. Những nguyên tắc chỉ đạo trong thực hiện xã hội hoá giáo dục
Nguyên tắc lợi ích đối với mọi chủ thể có nghĩa vụ, trách nhiệm thực hiện xã hội hoá giáo dục.
Nguyên tắc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các lực lượng tham gia vào quá trình xã hội hoá giáo dục.
Nguyên tắc phát huy tính dân chủ, sự tự nguyện và đồng thuận của cộng đồng trong việc tham gia giáo dục.
Nguyên tắc tuân thủ theo pháp lí.
Nguyên tắc đảm bảo sự thống nhất giữa ngành và lãnh thổ.
Nguyên tắc kế hoạch hoá mọi hoạt động.

2.4.3. Con đường thực hiện xã hội hoá giáo dục
Dân chủ hoá quá trình tổ chức và quản lí giáo dục.
Đa dạng hoá hình thức giáo dục.
Xây dựng và đẩy mạnh hoạt động các môi trường giáo dục.
Củng cố hoạt động của hội cha mẹ học sinh trong trường học.

2.4.4. Vai trò của xã hội hoá giáo dục trong giai đoạn hiện nay
Xã hội hoá giáo dục góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.
Xã hội hoá giáo dục sẽ huy động được các nguồn lực và khắc phục những khó khăn của quá trình phát triển giáo dục.
Xã hội hoá giáo dục sẽ tạo ra sự công bằng, dân chủ trong hưởng thụ và trách nhiệm xây dựng giáo dục.
Xã hội hoá giáo dục sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lí nhà nước, phát huy truyền thống giáo dục của dân tộc.
2.4.5. Nội dung quản lí xã hội hoá giáo dục trong nhà trường
Quản lí hoạt động huy động các lực lượng xã hội tham gia xây dụng môi trường giáo dục thuận lợi trong nhà trường.
Quản lí hoạt động huy động các lực lượng xã hội tham gia vào quá trình giáo dục trong nhà trường.
Quản lí hoạt động huy động các nguồn lực đầu tư phát triển giáo dục trong nhà trường.
Quản lí hoạt động huy động các lực lượng xã hội tham gia vào quá trình đa dạng hoá các hình thức học tập.

2.4.6. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lí hoạt động xã hội hoá giáo dục trong nhà trường
Nhóm các yếu tố chủ quan:
+ Năng lực quản lí sự thay đổi của hiệu trưởng.
+ Nhận thức, tâm lí của cha mẹ học sinh về xã hội hoá giáo dục.

+ Nhận thức, năng lực xã hội hoá giáo dục của đội ngũ giáo viên.
+ Sự quan tâm của các cấp uỷ, chính quyền địa phương, quận (huyện), thành phố, Hội đồng Giáo dục phường (xã), Phòng Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Nhóm các yếu tố khách quan:
+ Bối cảnh đổi mới giáo dục.
+ Tình hình phát triển của giáo dục, kinh tế - xã hội của địa phương.
+ Trình độ dân trí, truyền thống văn hoá, phong tục tập quán địa phương.

CHUYÊN ĐỀ 4: GIÁO VIÊN VỚI CÔNG TÁC TƯ VẤN HỌC SINH TRONG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ


Tóm tắt nội dung chuyên đề: Chuyên đề cung cấp cho giáo viên trung học cơ sở những kiến thức về vị trí, ý nghĩa của lứa tuổi học sinh trung học cơ sở; các đặc điểm về hoạt động học tập, giao tiếp, sự phát triển trí tuệ và nhân cách của học sinh trung học cơ sở; các phương pháp, kĩ năng tư vấn học đường và hướng nghiệp cho học sinh trung học cơ sở.
1. Một số vấn đề cơ bản về sự phát triển tâm lí của lứa tuổi học sinh trung học cơ sở
1.1. Vị trí, ý nghĩa của lứa tuổi học sinh trung học cơ sở
Tuổi thiếu niên có vị trí và ý nghĩa đặc biệt trong suốt cuộc đời của mỗi con người. Điều này được thể hiện ở những luận điểm sau:
Thứ nhất: Đây là thời kì quá độ từ tuổi thơ sang tuổi trưởng thành, thời kì trẻ ở ngã ba đường của sự phát triển. Trong thời kì này, có rất nhiều khả năng, nhiều phương án, nhiều con đường để mỗi trẻ em trở thành một cá nhân. Vì vậy, nếu trẻ em có được sự định hướng đúng đắn và những điều kiện thuận lợi thì các em sẽ trở thành những cá nhân trưởng thành, những công dân tốt của xã hội. Ngược lại, nếu trẻ em không được định hướng đúng đồng thời lại chịu tác động bởi các yếu tố tiêu cực của đời sống xã hội thì sẽ dẫn đến những nguy cơ của sự phát triển không lành mạnh, lệch lạc về nhận thức, thái độ, hành vi và nhân cách.
Thứ hai: Thời kì mà tỉnh tích cực xã hội của trẻ em được phát triển mạnh mẽ, đặc biệt trong việc thiết lập các quan hệ bình đắng với người lớn, với bạn ngang hàng; trong việc lĩnh hội các chuẩn mực và giá trị xã hội, thiết kế tương lai của mình và những kế hoạch hành động cá nhân tương ứng.
Thứ ba: Trong suốt thời kì tuổi thiếu niên đều diễn ra sự cấu tạo lại, cải tô lại, hình thành các cẩu trúc mới về thể chất, sinh lí, về hoạt động, tương tác xã hội và tâm lí, nhân cách. Từ đó hình thành cơ sở nền tảng và vạch chiều hướng cho sự trưởng thành thực thụ của cá nhân.
Thứ tư: Tuổi thiếu niên là giai đoạn khó khăn, phức tạp và đầy mâu thuẫn trong quá trình phát triển. Điều này được thể hiện ngay trong chính tên gọi của tuổi thiếu niên: thời kì “quá độ”, “tuổi bất trị”, “tuổi khó bảo”, “tuổi khủng hoảng”...
Sự phức tạp thể hiện ở tính hai mặt của hoàn cảnh phát triển của trẻ: một mặt có những yếu tố thúc đẩy phát triển tính cách của người lớn; mặt khác hoàn cảnh sổng của các em có những yếu tố kìm hãm sự phát triển tính người lớn: phần lớn thời gian các em dành cho việc học, ít tham gia những hoạt động có tính nghĩa vụ với gia đình, nhiều bậc cha mẹ quá quan tâm, chăm sóc trẻ, không tạo điều kiện để thiếu niên được tham gia các hoạt động của gia đình, cộng đồng và xã hội... Do đó, tuổi thiếu niên thường xuất hiện nhiều mâu thuẫn: mâu thuẫn ngay trong nhận thức và nhu cầu nội tại của trẻ trong quá trình phát triển; mâu thuẫn giữa trẻ em với người lớn trong quan niệm và cách hành xử của người lớn đối với trẻ.
Với vị trí và ý nghĩa của tuổi thiếu niên trong tiến trình phát triển của mỗi cá nhân, đòi hỏi các bậc cha mẹ và những người làm công tác giáo dục phải thực sự trở thành những người bạn đồng hành của các em để biến những cái khó khăn, phức tạp trở thành những cơ hội, những điều kiện phát triển thuận lợi cho các em.


1.2. Giao tiếp, quan hệ xã hội và hoạt động học tập của lứa tuổi học sinh trung học cơ sở

1.2.1. Đặc điểm về hoạt động giao tiếp, quan hệ xã hội
a. Giao tiếp của thiếu niên với người lớn
Nét đặc trưng trong giao tiếp giữa thiếu niên với người lớn là sự cải to lại kiểu quan hệ “người lớn - trẻ con”, hình thành kiểu quan hệ đặc trưng “người lớn - người lớn” của tuổi thiếu niên, đặt nền tảng cho việc thiết lập quan hệ của “người lớn - người lớn” trong các giai đoạn tiếp theo.
Quan hệ giữa thiếu niên với người lớn có các đặc trưng cơ bản sau:
Một là, tính chủ thể trong quan hệ giữa thiếu niên với người lớn rất cao, thậm chí cao hơn mức cần thiết. Điều này thể hiện ở chỗ thiếu niên có nhu cầu được tôn trọng trong quá trình giao tiếp với người lớn. Thiếu niên mong muốn được đối xử bình đẳng, tôn trọng, hợp tác và được hoạt động cùng người lớn. Thiếu niên có khát vọng được độc lập, được khẳng định bản thân, các em không muốn sự quan tâm, sự kiểm tra, sự giám sát chặt chẽ của người lớn trong cuộc sống và trong học tập. Nếu người lớn đáp ứng được những mong mỏi của các em sẽ tạo nên động lực để thiếu niên nỗ lực vươn lên trong học tập và rèn luyện. Và ngược lại, thiếu niên có thể có những hành động chống đối một cách công khai hoặc ngấm ngầm.
Hai là, trong quan hệ với người lớn, tuổi thiếu niên thường xuất hiện nhiều mâu thuẫn. Trước hết là mâu thuẫn trong nhận thức và nhu cầu của các em. Do sự phát triển mạnh về thể chất và tâm lí, nên một mặt thiếu niên có nhu cầu và mong muốn độc lập, thoát li khỏi sự giám sát của người lớn. Nhưng vì địa vị xã hội còn phụ thuộc và do chưa có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống, nên các em vẫn có mong muốn được người lớn gần gũi, chia sẻ, định hướng và làm gương.
Vì vậy, người lớn cần phải theo kịp sự thay đổi tâm sinh lí và xã hội của thiểu niên để có được những phương thức ứng xử phù hợp.
Ba là, trong giao tiếp với người lớn, thiếu niên có xu hướng “cường điệu hoá”, “kịch hoá” cách úng xử của người lớn trong cuộc sống hàng ngày. Thiếu niên thường suy diễn, thổi phồng, cường điệu hoá quá mức tầm quan trọng cũng như ảnh hưởng của cách ứng xử đó. Đặc biệt là những ứng xử tác động trực tiếp đến danh dự và lòng tự trọng của các em. Vì vậy, chỉ cần một sự tác động không phù hợp của người lớn có thể khiến thiếu niên coi đó là sự xúc phạm nghiêm trọng dẫn đến các phản ứng tiêu cực với cường độ mạnh. Trong khi đó, những hành vi của chính các em có thể gây ra hậu quả liên quan đến tính mạng bản thân lại thường bị coi nhẹ.
Vì vậy, trong giao tiếp với thiếu niên, người lớn cần xây dựng mối quan hệ dựa trên cơ sở thấu hiểu sự biến đổi trong quá trình phát triển thể chất và tâm lí tuổi thiếu niên. Từ đó có sự thay đổi nhận thức, thái độ và hành vi sao cho phù hợp với sự phát triển tâm lí của các em. Người lớn cần trở thành những người bạn đồng hành giúp trẻ có đời sống tinh thần khoẻ mạnh.
b. Giao tiếp của thiếu niên với bạn
Ở tuổi thiếu niên, giao tiếp với bạn chiếm vị trí quan trọng và trở thành hoạt động riêng trong đời sống các em. Nhiều khi hoạt động này “lấn át” làm trẻ sao nhãng cả việc học tập lẫn việc giao tiếp với người thân.
Giao tiếp của thiếu niên với bạn có những đặc diêm cơ bản sau đây:
Một là, nhu cầu giao tiếp với bạn của thiếu niên phát triển mạnh. Nếu như ở bậc Tiểu học, giao tiếp với bạn chỉ để thoả mãn nhu cầu học tập thì đến tuổi thiếu niên giao tiếp với bạn đã trở thành nhu càu cấp thiết. Trong quan hệ với người lớn, thiếu niên ít nhận được sự tôn trọng, sự bình đẳng. Vì vậy, các em khao khát tìm kiếm một vị trí trong mối quan hệ với bạn bè, trong tập thể và mong muốn được bạn bè thừa nhận, tôn trọng. Mong muốn có được người bạn thân để chia sẻ, tâm sự những băn khoăn, vướng mắc trong cuộc sống. Nhu cầu có bạn thân, bạn tin cậy ngày càng trở nên cấp bách với thiếu niên, đặc biệt với các em cuối cấp THCS. Người bạn thân được các em coi như “cái tối thứ hai của mình”. Nếu các em không có bạn bè, hoặc bị bạn bè tẩy chay sẽ gây ra cho các em nhũng tâm lí nặng nề, có thể khiến các em tìm kiếm và gia nhập những nhóm bạn khác (nhóm bạn ngoài nhà trường), hoặc nảy sinh các hành vi tiêu cực.
Hai là, quan hệ với bạn của thiếu niên là hệ thống độc lập và bình đẳng. Thiếu niên coi quan hệ với bạn là quan hệ riêng của mình; muốn được độc lập, không muốn người lớn can thiệp. Trong quan hệ với bạn, vị thế của thiếu niên được bình đẳng, ngang hàng. Các em mong muốn bạn phải có thái độ tôn trọng, trung thực, cởi mở, hiểu biết và sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau. Thiếu niên thích giao tiếp và kết bạn với những bạn học cùng lớp được nhiều người tôn trọng, dễ thông cảm, chia sẻ với bạn. Mọi vi phạm sự bình đẳng trong giao tiếp, trong quan hệ như kiểu căng, chơi trội, coi thường bạn... thường bị nhóm bạn lên án và tẩy chay.
Ba là, quan hệ với bạn của thiếu niên là hệ thống yêu cầu cao và máy móc. So với lứa tuổi nhỏ và cả các lứa tuổi sau này, quan hệ của tuổi thiếu niên được xây dựng trên cơ sở các chuẩn mực tình bạn với yêu cầu cao và chặt chẽ. Các em yêu cầu rất cao về phía bạn cũng như bản thân. Các phẩm chất tâm lí được thiếu niên đặc biệt coi trọng là sự tôn trọng, bình đẳng, trung thực, trung thành, dám hi sinh quyền lợi của mình vì bạn... Vì vậy, các em thường phê phán, lên án các thái độ và hành vi từ chối giúp bạn, ích kỉ, nói xấu bạn,... Ngoài những phẩm chất trên, thiếu niên cũng coi trọng các phẩm chất liên quan tới các thành tích trong học tập và tu dưỡng của bạn như sự thông minh, chăm chỉ, kiên trì, làm việc có nguyên tắc, phương pháp, nhiệt tình và có trách nhiệm đối với công việc chung của nhóm...
Có thể nói các yêu cầu về chuẩn mực trong tình bạn của tuổi thiếu niên về cơ bản phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội, là cơ sở của sự hình thành ý thức đạo đức xã hội đang hình thành và phát triển ở tuổi thiếu niên. Cha mẹ và thầy cô giáo cần khuyến khích động viên kịp thời, đặc biệt cần thường xuyên quan tâm, giúp đỡ các em tránh sự cường điệu hoá, tuyệt đối hoả các chuẩn mực đó trong ứng xử hàng ngày, tránh sự ngộ nhận những phẩm chất này với các nhận thức, thái độ và hành vi không phù hợp như sự bướng bỉnh trước người lớn, sự bao che khuyết điểm, a dua với nhóm bạn cùng làm việc tiêu cực vì “lời hứa danh dự”...
Bốn là, sắc thái giới tính trong quan hệ với bạn ở thiếu niên. Cùng với sự phát triển của tự ý thức là hiện tượng dậy thì đã làm xuất hiện ở thiếu niên những rung động, cảm xúc mới lạ với bạn khác giới. Điều này có ý nghĩa lớn đối với sự hình thành và phát triển nhân cách của thiếu niên bởi nó có thể khơi dậy những khả năng của thiếu niên, gợi lên những nguyện vọng tốt, thi đua học tập, làm những việc tốt, giúp đỡ và bảo vệ lẫn nhau... Trong giao tiếp với bạn khác giới, ở thiếu niên cũng tồn tại mâu thuẫn giữa ý muốn, nhu cầu với hành vi thể hiện (có nhu cầu giao tiếp với bạn khác giới nhưng lại cố nguy trang ý muốn của mình với những hành vi không tương ứng, che giấu nội tâm của mình...). Cách thể hiện với bạn khác giới của các em nam khác với các em nữ. Nam giới thể hiện khá mạnh mẽ, đôi khi còn thô bạo, “gây sự” với bạn nữ để bạn chú ý đến mình. Nữ giới thường kín đáo, tế nhị hon. Tình bạn khác giới của thiếu niên vừa hồn nhiên, trong sáng, vừa có vẻ thận trọng, kín đáo, có ý thức rõ rệt về giới tính của bản thân. Tình cảm này nhiều khi chỉ thoáng qua, nhưng cũng có trường hợp khá bền vững, cũng có thể có sóng gió, rồi lại ổn định dần và để lại nhiều kỉ niệm sâu sắc.
Nếu gặp ảnh hưởng không thuận lợi, các em dễ bị sa vào tình ái quá sớm, không có lợi cho việc phát triển bình thường của nhân cách. Trong trường hợp này, cha mẹ, thầy cô giáo phải rất bình tĩnh, giúp thiếu niên tháo gỡ một cách tế nhị khi quan hệ của các em có “trục trặc”. Nhìn chung, nên tổ chức các hoạt động tập thế có ích, phong phú để giúp trẻ hiểu biết lẫn nhau, quan tâm tới nhau một cách vô tư, trong sáng.
1.2.2. Đặc điểm về hoạt động học tập
Một là, nếu đặc trưng nổi bật trong học tập của học sinh tiểu học là hình thành được các hành động học, thì đối với học sinh THCS vấn đề quan trọng nhất là phương pháp học nói chung, cách học nói riêng đổi với các môn học cụ thể. Các giáo viên có kinh nghiệm thường biết phát hiện và trợ giúp kịp thời những vướng mắc của học sinh đặc biệt là với những học sinh đầu cấp.
Hai là, đối tượng học tập của học sinh THCS là những tri thức thuộc các lĩnh vực khoa học riêng biệt. Việc học tập, nghiên cứu một cách hệ thống những khái niệm khoa học là yếu tố quan trọng để học sinh THCS cấu trúc lại hệ thống động cơ, thái độ học tập cũng như thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển nhận thức, trí tuệ và nhân cách của các em.
Động cơ học tập của thiểu niên là tìm hiểu một cách hệ thống tri thức khoa học và vận dụng chúng vào giải quyết những bài toán thực tiễn của đời sống xã hội. Từ đó hình thành thái độ mới đối với việc tiếp thu và lĩnh hội hệ thống tri thức khoa học. Như vậy, các em đã chuyến cách nhìn sự vật từ cảm tính sang cách nhìn có tính chất lí luận, khoa học. Cuối tuổi THCS, ở học sinh dần xuất hiện những động cơ học tập mới liên quan đến những dự định nghề nghiệp và tự ý thức của các em.
Ba là, thái độ đối với học tập ở học sinh THCS đã được cấu trúc lại và trở nên tích cực. Đối với học sinh nhỏ, thái độ với các môn học phụ thuộc vào thái độ của các em đối với giáo viên, vào điểm số cũng như các phần thưởng khác mà trẻ nhận được. Nhưng dần dần, thái độ của các em hướng đến nội dung của môn học, tính chất tổ chức các hoạt động học tập (đòi hỏi tính tích cực của cá nhân, hoạt động độc lập, sáng tạo) và kết quả của hoạt động học (mở rộng tầm hiểu biết). Đặc điểm này đến sự phân hoá thái độ của học sinh đối với các môn học: môn “thích”, môn “không thích”, môn “cần”, môn “không cần”... Như vậy, thái độ khác nhau đối với các môn học của thiếu niên phụ thuộc rất nhiều vào hứng thú, sở thích của các em, vào nội dung môn học và phương pháp giảng dạy của giáo viên trong nhà trường.
Bốn là, tính chất và hình thức hoạt động học của học sinh THCS thay đổi so với bậc Tiểu học. Việc học tập của học sinh THCS không chỉ đóng khung trong các tiết học lí thuyết ở trên lớp, mà còn được diễn ra theo nhiều hình thức sinh động khác: thảo luận, thực hành, thí nghiệm, tham quan... Học sinh THCS thường hứng thú với những hình thức học tập đa dạng, phong phú (những giờ thực hành, thí nghiệm Vật lí, Hoá học, Sinh học ở phòng thí nghiệm, ở vườn sinh vật; những hình thức sinh hoạt theo chủ đề, hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao, hoạt động ngoại khoá, hoạt động ngoài nhà trường (tham quan, dã ngoại...).
Năm là, học sinh THCS ít phụ thuộc vào giáo viên hơn so với học sinh Tiếu học. Nhu cầu tiếp xúc trực tiếp và thường xuyên cũng như sự “tôn sùng” giáo viên ở thiếu niên giảm nhiều so với học sinh Tiểu học. Các em có phần “xa cách” hơn. Ở nhà trường THCS, các em tiếp xúc với nhiều giáo viên. Mỗi giáo viên có một trình độ, phong cách, thái độ và yêu cầu khác nhau đối với học sinh. Vì vậy, các em phải thích nghi với sự thay đổi đó. Chính sự thay đổi này có thể tạo ra những khó khăn nhất định cho các em nhưng cũng là yếu tố khách quan để các em dần có được phương thức và hình thành năng lực nhận biết người khác, phát triển năng lực đánh giá và tự đánh giá của bản thân. Điều này đòi hỏi thầy cô giáo không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ nghề nghiệp và phẩm chất đạo đức. Mỗi thầy cô giáo chính là một tấm gương của trẻ.


1.3. Đặc điểm phát triển tâm lí của lứa tuổi học sinh trung học cơ sở

1.3.1. Đặc điểm phát triển về trí tuệ

a. Sự phát triển trì giác
Ở lứa tuổi thiếu niên, khối lượng các đối tượng tri giác được tăng rõ rệt. Tri giác của các em có trình tự, có kế hoạch và hoàn thiện hơn. Các em có khả năng phân tích và tổng hợp phức tạp hơn khi tri giác sự vật, hiện tượng. Các em đã sử dụng hệ thống thông tin cảm tính linh hoạt, tuỳ thuộc vào nhiệm vụ của tư duy. Khả năng quan sát phát triển, trở thành thuộc tính ổn định của cá nhân. Tuy nhiên, tri giác ở các em còn một số hạn chế: thiếu kiên trì, còn vội vàng, hấp tấp trong tri giác, tính tổ chức, tính hệ thống trong tri giác còn yếu. Vì vậy, giáo viên cần rèn luyện cho các em khả năng quan sát qua các giờ giảng lí thuyết, các giờ thực hành, các sinh hoạt tập thể, các hoạt động thể dục thể thao, tham quan, dã ngoại...
b. Trí nhớ của học sinh THCS
Ghi nhớ có ý nghĩa, ghi nhớ logic đang dần được chiếm ưu thế hơn ghi nhớ máy móc. Trong khi tái hiện tài liệu, học sinh THCS đã biết dựa vào logic của vấn đề nên nhớ chính xác và lâu hơn. Các em có khả năng sử dụng các loại trí nhớ một cách hợp lí, biết tìm ra các phương pháp ghi nhớ, nhớ lại thích hợp, có hiệu quả, biết phát huy vai trò của tư duy trong các quá trình ghi nhớ. Như vậy, kĩ năng tổ chức hoạt động tư duy của các em để ghi nhớ tài liệu, kĩ năng nắm vững những phương tiện ghi nhớ được phát triển ở mức độ cao hơn nhiều so với học sinh Tiểu học. Tuy nhiên, ghi nhớ của các em cũng còn thiếu sót: tuỳ tiện trong ghi nhớ, khi gập khó khăn lại từ bỏ ghi nhớ có ý nghĩa; chưa hiểu đúng vai trò của ghi nhớ máy móc, coi đó là học vẹt nên coi thường loại ghi nhớ này, các em không nhớ được tài liệu chính xác. Vì vậy, giáo viên cần giúp các em phát triển cả hai loại ghi nhớ trên.
c. Sự phát triển chú ý của học sinh THCS
Ở học sinh THCS, chú ý có chủ định được tăng cường hơn so với học sinh Tiểu học. Các phẩm chất chú ý của học sinh THCS mang nội dung mới. Sức tập trung chú ý cao hơn, khối lượng chú ý nhiều hơn, khả năng di chuyển được tăng cường rõ rệt, khả năng duy trì chú ý được lâu bền hơn so với học sinh Tiểu học. Chú ý của các em thể hiện tính lựa chọn rất rõ. Sự lựa chọn phụ thuộc vào tính chất của đối tượng và hứng thú của các em đối với nó. Tuy nhiên, trong sự phát triển chú ý của học sinh THCS cũng có mâu thuẫn: Một mặt, chú ý có chủ định của các em phát triển mạnh; mặt khác, những ấn tượng và rung động mạnh mẽ, phong phú lại làm cho sự chú ý của các em không bền vững. Điều này phụ thuộc vào hứng thú nhận thức, vào tài liệu cần lĩnh hội, vào tâm trạng, thái độ của các em trong giờ học. Bởi vậy, giáo viên cần tổ chức giờ học sao cho có nội dung, yêu cầu học sinh phải tích cực hoạt động, tích cực suy nghĩ, tham gia xây dựng bài...
d. Tư duy của học sinh THCS
Tư duy của học sinh THCS chuyển từ tư duy cụ thể sang trừu tượng là nét đặc thù trong sự phát triển tư duy của các em. Tuy nhiên, ở đầu cấp THCS, thành phần của tư duy cụ thể vẫn phát triển và giữ vai trò quan trọng trong cấu trúc tư duy. Sang các lớp cuối cấp, tư duy trừu tượng của các em phát triển mạnh. Các em có khả năng phân tích tài liệu tương đối đầy đủ, sâu sắc, biết phân tích các yếu tố bản chất, những mối liên hệ, quan hệ của tài liệu. Khả năng khái quát hoá, trừu tượng hoá ở thiếu niên phát triển, các em biết thâu tóm những đặc điểm chung, bản chất của nhiều sự vật, hiện tượng, biết trừu xuất những yếu tố không bản chất để lĩnh hội khái niệm. Khả năng suy luận của các em tương đối hợp lí và có cơ sở sát thực. Khác với học sinh Tiểu học, học sinh THCS phân tích nhiệm vụ trí tuệ bằng cách tạo ra những giả định khác nhau, những liên hệ giữa chúng và kiểm tra những giả thuyết này. Các em phát triển kĩ năng sử dụng những giả thuyết để giải quyết các nhiệm vụ trí tuệ trong việc phân tích hiện thực. Tư duy bằng những giả định là công cụ đặc biệt của suy luận khoa học: (1) Các em muốn độc lập lĩnh hội tri thức, muốn giải quyết bài tập, nhiệm vụ theo những quan điểm, lập luận, cách diễn đạt riêng, không thích trả lời máy móc như học sinh Tiểu học; (2) Các em không dễ tin, không dễ chấp nhận ý kiến người khác, muốn tranh luận, chứng minh vấn đề một cách sát thực, rõ ràng, thậm chí đôi khi muốn phê phán những kết luận, những phán đoán của người khác.
Các em thích tìm hiểu những vấn đề mang tính chất phức tạp, khó khăn cao trong tư duy, không thích các tri thức khuôn mẫu, bày sẵn. Các em muốn tham gia các hoạt động giải trí cần sử dụng khả năng trí tuệ và thích những vấn đề có tính phản đề.
Tuy nhiên, mức độ và chất lượng tư duy trừu tượng không được hình thành như nhau ở mọi học sinh. Tư duy của học sinh THCS còn bộc lộ một số hạn chế: một số em nắm dấu hiệu bề ngoài của khái niệm khoa học dễ hơn các dấu hiệu bản chất của nó; các em hiểu dấu hiệu bản chất của khái niệm nhưng không phải lúc nào cũng phân biệt được các dấu hiệu đó trong mọi trường họp; hay gặp khó khăn trong khi phân tích mối liên hệ nhân quả... Ngoài ra đối với một số thiếu niên, hoạt động nhận thức chưa trở thành hoạt động độc lập, tinh thần kiên trì trong học tập còn yếu. Các em thích học nhanh nhưng ngại suy nghĩ, không có nhu cầu tìm hiểu vấn đề phức tạp, chỉ thích những vấn đề nhanh chóng đưa lại kết quả. Vì vậy, giáo viên cần chú ý phát triển tư duy trừu tượng cho thiếu niên để làm cơ sở cho việc lĩnh hội khái niệm khoa học trong học tập, hướng dẫn các em những biện pháp rèn luyện kĩ năng suy nghĩ độc lập, có phê phán.

e. Sự phát triển trí tưởng tượng và ngôn ngữ của học sinh THCS
Khả năng tưởng tượng ở tuổi thiếu niên khá phong phú nhưng còn bay bổng, thiếu thực tiễn. Ngôn ngữ của các em đang phát triển mạnh, vốn từ tăng lên rõ rệt. Ngôn ngữ của các em phức tạp hon, từ vựng phong phú hơn, tính hình tượng và trình độ logic chặt chẽ trong ngôn ngữ của học sinh THCS phát triển ở mức cao hơn so với học sinh Tiểu học.
Tuy nhiên, ngôn ngữ của các em cũng còn hạn chế: khả năng dùng từ để biểu đạt ý nghĩ còn hạn chế, các em còn dùng từ chưa chính xác, chưa chú ý cách diễn đạt theo cấu trúc ngữ pháp chặt chẽ. Một số em thích dùng từ cầu kỉ, bóng bẩy nhưng sáo rỗng do ý muốn bắt chước người lớn, hoặc sử dụng một số thành ngữ dung tục.
1.3.2. Đặc điểm phát triển về nhân cách
a. Đời sống tình cảm của lứa tuổi thiếu niên
So với học sinh Tiểu học, tình cảm của học sinh THCS có nhiều thay đối cả về nội dung và hình thức biểu hiện.
Về nội dung, tình cảm đạo đức, tình cảm trí tuệ, tình cảm thẩm mĩ ở các em đang phát triển mạnh. Tình cảm của học sinh THCS phát triển và chịu sự chi phối bởi lí trí. Tình cảm gia đình, tình cảm bạn bè, tình cảm tập thể ở lứa tuổi này đều được phát triển mạnh. Nhiều em đã có những tác phẩm sáng tác về thơ văn, hội hoạ, biếu lộ tình cảm với cái đẹp của mình trong cuộc sống.
Về hình thức biểu hiện, đặc điếm cơ bản của đời sống tình cảm các em là những cảm xúc và tình cảm dễ bị mâu thuẫn nhau, những trạng thái cảm xúc tích cực và tiêu cực thay thế nhau. Xúc cảm, tình cảm có cường độ khá mạnh, thường theo hướng xung động. Trạng thái xúc cảm của các em chưa ổn định, thất thường, dễ vui, dễ buồn vô cớ...
Người lớn cần tôn trọng tình cảm của các em, không nên có những hành vi thô bạo ảnh hưởng đến đời sống tinh thần của các em. Mặt khác, người lớn cũng cần tổ chức và hướng dẫn, giúp đỡ để các em có đời sống tình cảm lành mạnh, phong phú.
b. Sự phát triển mạnh mẽ của tự ý thức
Cấu tạo mới trung tâm và đặc trưng trong nhân cách tuổi thiếu niên là sự nảy sinh ở các em cảm giác về sự trưởng thành, cảm giác mình là người lớn. Cảm giác về sự trưởng thành là cảm giác độc đáo của lứa tuổi thiếu niên, được thể hiện phong phú về nội dung và hình thức: (1) Các em quan tâm đến hình thức bên ngoài, đến tác phong, cử chỉ rồi đến những phẩm chất tâm lí bên trong, đến khả năng của mình; (2) Trong hoạt động học tập, các em muốn được độc lập lĩnh hội tri thức, muốn có quan điểm và lập luận riêng, muốn diễn đạt suy nghĩ, ý kiến theo cách của mình; (3) Trong phạm vi ý thức xã hội, các em muốn được độc lập, không phụ thuộc người lớn.
Tự ý thức được hình thành từ trước tuổi thiếu niên. Khi bước vào tuổi thiếu niên, các em đã được học tập và hoạt động trong tập thể, được tích luỹ tri thức, kinh nghiệm và kĩ năng hoạt động nhất định. Chính những điều đó tạo tiền đề cho sự phát triển tự ý thức của các em. Sự xuất hiện nhu cầu quan tâm đến nội tâm của mình, đến những phẩm chất nhân cách riêng, xuất hiện nhu cầu tự đánh giá, so sánh mình với người khác. Điều này khiến các em muốn xem xét lại mình, mở ra nhũng dự định, kế hoạch hành động tương úng nhằm vươn lên làm người lớn.
Về nội dung tự ý thức, các em quan tâm trước tiên đến nhận thức về bản thân, vẻ bề ngoài (quần áo, đầu tóc, phong cách ứng xử...). Sau đó, các em bắt đầu phân tích có chủ định những đặc điểm về trạng thái và những phẩm chất tâm lí, về tính cách của mình, về thế giới tinh thần nói chung. Các em quan tâm đến những cảm xúc mới, tự phê phán những tình cảm mới của mình, chú ý đến khả năng, năng lực của mình, hình thành một hệ thống nguyện vọng, các giá trị hướng tới người lớn. Các em cố gắng bắt chước người lớn về mọi phương diện (từ hình thức bề ngoài đến cách ứng xử... của người lớn). Thiếu niên quan tâm nhiều đến việc tìm hiểu mối quan hệ người - người (đặc biệt là quan hệ nam - nữ); quan tâm đến việc thể nghiệm những rung cảm mới, khao khát tình bạn mang động cơ mới để tự khẳng định, tìm chỗ đứng của mình trong nhóm bạn, trong tập thể; muốn được bạn bè yêu mến.
Về mức độ tự ý thức, không phải toàn bộ những phẩm chất nhân cách đều được các em ý thức cùng một lúc. Bước đầu, các em nhận thức được dáng vẻ bề ngoài, hành vi của mình. Tiếp đến là nhận thức các phẩm chất đạo đức, tính cách và năng lực của mình trong các phạm vi khác nhau (những phẩm chất liên quan đến học tập: chú ý, kiên trì...), đến những phẩm chất thể hiện thái độ với người khác (tình thương, tình bạn, tính vị tha, sự ân cần, cởi mở...), tiếp đến là những phẩm chất thể hiện thái độ đối với bản thân (khiêm tốn, nghiêm khắc với bản thân hay khoe khoang, dễ dãi...), cuối cùng là những phẩm chất phức tạp, thể hiện mối quan hệ nhiều mặt của nhân cách (tình cảm, trách nhiệm, lương tâm, danh dự...).
Một nét đặc trưng cơ bản trong tâm lí các em là sự mâu thuẫn giữa một bên có tính chất quá độ (giữa thiếu niên - người lớn) với tự ý thức phát triển mạnh mẽ. Từ mâu thuẫn cơ bản này có thể dẫn đến một số mâu thuẫn khác: Mâu thuẫn giữa ý muốn cao với trình độ hiểu biết, khả năng còn hạn chế; giữa cường độ mạnh mẽ của hành động với sự bền vững trong hoạt động của các em. Các em vẫn thấy còn yếu, kém nhưng không muốn bị giáo dục, không muốn bị người lớn coi thường.
c. Khả năng đánh giá và tự đánh giá của học sinh THCS
Nhu cầu nhận thức bản thân của các em phát triển mạnh, các em có xu thế độc lập đánh giá bản thân. Nhung khả năng tự đánh giá của các em chưa tương xứng với nhu cầu đó. Do đó, có thể có mâu thuẫn giữa mức độ kì vọng cua các em với thái độ của những người xung quanh đối với mình.
Về cách thức: Ban đầu đánh giá của các em còn dựa vào đánh giá của những người khác, đặc biệt là người có uy tín, gần gũi với các em. Dần dần các em sẽ hình thành khả năng độc lập phân tích và đánh giá bản thân. Các em thường đánh giá bản thân khi so sánh mình với những bạn cùng tuổi mà các em yêu thích.
Sự tự đánh giá của các em thường có xu hướng cao hơn hiện thực, trong khi người lớn lại đánh giá thấp khả năng của thiếu niên (đặc biệt về những khả năng, về sự thành công hay thất bại của các em). Bởi vậy, để giúp thiếu niên phát triển khả năng tự đánh giá, người lớn nên công bằng đối với thiếu niên.
Cùng với tự đánh giá, khả năng đánh giá những người khác cũng phát triển mạnh ở các em. Trong đánh giá người khác, các em rất nhạy cảm khi quan sát, đánh giá, đặc biệt đối với cha mẹ, giáo viên. Trong quan hệ với bạn, các em rất quan tâm đến việc đánh giá những phẩm chất nhân cách của người bạn. Sự đánh giá này thường được thể hiện một cách kín đáo, bí mật, khắt khe.
Tuy nhiên, tự đánh giá của các em còn có nhiều hạn chế: (1) Các em nhận thức và đánh giá được các mẫu hình nhân cách trong xã hội nhưng chưa biết rèn luyện để có được nhân cách theo mẫu hình đó; (2) Các em có thái độ đánh giá hiện thực khách quan rất thẳng thắn, mạnh mẽ, chân thành và dứt khoát nhưng chưa biết phân tích mặt phức tạp của đời sống và trong quan hệ xã hội.
Do khả năng đánh giá và tự đánh giá phát triển, các em đã hình thành một phẩm chất nhân cách quan trọng là sự tự giáo dục. Điều này có ý nghĩa lớn lao ở chỗ, nó thúc đẩy các em bước vào một giai đoạn mới. Kể từ tuổi thiếu niên trở đi, khả năng tự giáo dục của các em phát triển, các em không chỉ là khách thể của sự giáo dục mà còn là chủ thể của sự giáo dục.

Tuổi thiếu niên là tuổi hình thành thế giới quan, lí tưởng, niềm tin đạo đức, những phán đoán giá trị. Đạo đức đã bắt đầu được hình thành ở học sinh Tiểu học. Trong quá trình học tập ở bậc Tiểu học, các em đã tiếp thu được các chuẩn mực và quy tắc hành vi đạo đức một cách hệ thống. Nhưng đến tuổi thiếu niên, do sự mở rộng các quan hệ xã hội, do sự phát triển của tự ý thức, đạo đức của các em được phát triển mạnh mẽ. Các em đã biết sử dụng các nguyên tắc riêng, các quan điểm, sáng kiến riêng để chỉ đạo hành vi. Điều này làm cho các em khác hẳn học sinh Tiểu học, chủ yếu hành động theo chỉ dẫn trực tiếp của người lớn. Trong sự hình thành và phát triển đạo đức ở các em thì tri thức đạo đức, tình cảm đạo đức, nghị lực... ở các em thay đổi nhiều so với trẻ nhỏ. Cùng với sự phát triển của tự ý thức, với nguyện vọng vươn lên làm người lớn, ý chí của các em có những thay đổi và mang màu sắc mới. Các phẩm chất ý chí của các em được phát triển mạnh hơn học sinh Tiểu học (tính độc lập, sáng tạo, kiên quyết, dũng cảm...). Thiếu niên thường coi việc giáo dục ý chí, tự tu dưỡng như một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của bản thân, đặc biệt với các em nam. Các em đánh giá cao các phẩm chất ý chí như kiên cường, tinh thần vượt khó, kiên trì làm việc đến mục đích cuối cùng. Tuy nhiên, không phải lúc nào các em cũng hiểu đúng các phẩm chất ý chí. Nhiều em không rõ sự khác nhau giữa bướng bỉnh với kiên trì; táo bạo, liều lĩnh với can đảm, dũng cảm... Một số em đôi khi còn tỏ ra thiếu bình tĩnh, thô lỗ trong ứng xử với người lớn, với bạn bè (thường thể hiện trong hành vi, cử chỉ, trong ngôn ngữ). Bởi vậy người lớn cần giúp các em hiểu rõ những phẩm chất ý chí và định hướng rèn luyện, phấn đấu theo những phẩm chất ý chí tích cực để trở thành nhân cách trong xã hội.
2. Tư vấn học đường cho học sinh trung học cơ sở
2.1. Bản chất của công tác tư vấn học đường
Tư vấn học đường trong các nhà trường phổ thông theo nghĩa rộng là một tập hợp các hoạt động tâm lí học đường được thực hiện theo hướng tiếp cận hệ thống (bao gồm sự phối hợp: gia đình - nhà trường - xã hội) nhằm thực hiện việc đánh giá, dự báo và nhận diện sớm các vấn đề tâm lí học đường, xây dựng và thực hiện các chương trình phòng ngừa các vấn đề tâm lí học đường cho học sinh; thực hiện tham vấn tâm lí cá nhân hoặc tham vấn nhóm cho học sinh; thực hiện tư vấn học đường cho phụ huynh học sinh và nhà trường; tham gia giám sát, xây dựng, nghiên cứu và lượng giá các hoạt động thực hành tâm lí học đường, các chương trình phòng ngừa và can thiệp tâm lí học đường trong nhà trường phổ thông.

Tư vấn học đường trong nhà trường phổ thông là hoạt động hướng đến tất cả các học sinh, nhằm đảm bảo mỗi em có được sự khoẻ mạnh và ổn định về sức khoẻ thể chất và tinh thần, tạo điều kiện tốt nhất để các em tham gia học tập, rèn luyện và phát triển nhân cách. Công tác tư vấn học đường góp phần chuẩn bị tâm thế sẵn sàng của học sinh trước các hoạt động giáo dục trong nhà trường (theo cả nghĩa hẹp và nghĩa rộng).
Tư vấn học đường trong nhà trường bao gồm các nội dung cụ thể sau đây:

Đánh giá, dự báo và xác định những vấn đề tâm lí có thế xảy ra ớ từng giai đoạn tuổi (trong bối cảnh xã hội, văn hoá và phát triển tâm sinh lí lứa tuổi), trên cơ sở đó xây dựng và thực hiện các chương trình phòng ngừa cho toàn bộ học sinh trong nhà trường (chương trình khám phá, trải nghiệm và học tập kiến thức, kĩ năng trong tâm lí học đường, ví dụ: giá trị sống - kĩ năng sống, hoạt động trải nghiệm,...).

Đánh giá, nhận diện, phát hiện sớm những trường hợp có nguy cơ hoặc bắt đầu có khó khăn, khủng hoảng/ rối nhiễu tâm lí (trong học tập/ nhận thức, hành vi, cảm xúc hoặc xã hội)... để phòng ngừa và can thiệp kịp thời (tham vấn cá nhân hoặc nhóm, tư vấn gia đình, tư vấn nhà trường...).

Đánh giá và thực hiện tham vấn, tư vấn hướng nghiệp cho học sinh.

Đánh giá và thực hiện hoạt động tư vấn cho gia đình, nhà trường (đào tạo, tập huấn,...).

Nghiên cứu, xây dựng và lượng giá các chương trình phòng ngừa và can thiệp.

Giám sát thực hành tâm lí học đường trong nhà trường phố thông.
Nói một cách khái quát, hoạt động tư vấn học đường nhằm làm mạnh mỗi học sinh trong trường học, giúp các em có tâm thế và khả năng duy trì hoạt động học tập ổn định của mình, phát huy tối đa tiềm năng cá nhân.


2.2. Vai trò và ý nghĩa của hoạt động tư vấn học đường
Hoạt động tư vấn học đường có vai trò và ý nghĩa rất thiết thực đối với bản thân học sinh, gia đình, nhà trường và xã hội.
Đối với bản thân học sinh - nhờ có hoạt động tư vấn học đường, các em được hình thành năng lực khám phá bản thân; các em được tham gia các hoạt động rèn luyện kĩ năng tự chăm sóc và ứng phó với các khó khăn tâm lí ở từng giai đoạn lứa tuổi. Các em được trang bị kiến thức, kĩ năng để nhận diện những dấu hiệu bất thường về sức khoẻ tâm lí và biết cách, tìm nơi trợ giúp hoặc báo với cha mẹ, thầy cô, bạn bè.
Đối với mỗi gia đình và nhà trường, hoạt động tư vấn học đường là cầu nối giữa học sinh, cha mẹ và thầy cô/ nhà trường. Hoạt động tư vấn học đường chuyển tải những thông tin, những hiểu biết về đặc điểm tâm lí đặc trưng của học sinh; hướng tới sự họp tác mang tính ổn định, có nguyên tắc, có đạo đức giữa nhiều lực lượng trong tất cả các hoạt động hỗ trợ tâm lí cho học sinh.
Hoạt động tư vấn học đường còn hướng vào việc tư vấn cho ban giám hiệu của nhà trường về định hướng các hoạt động giáo dục trong nhà trường thông qua việc cung cấp những thông tin khảo sát thực trạng nhu cầu hồ trợ tâm lí học đường, nhũng kết quả thực chúng về những vấn đề nổi cộm của mỗi khối, mỗi lớp. Các hoạt động tư vấn học đường góp phần tạo tiếng nói chung, kết nối nguồn lực trong toàn nhà trường trong định hướng giáo dục học sinh.
Hoạt động tư vấn học đường trong nhà trường cũng góp phần tạo động lực và củng cố thái độ cho học sinh trong việc triển khai nhiều hoạt động cộng đồng/ xã hội đồng thời góp phần ngăn chặn, hạn chế và xoá bỏ các tệ nạn xã hội, giảm chi phí của xã hội trong giáo dục trên cơ sở trợ giúp học sinh kịp thời tránh hoặc can thiệp sớm các khó khăn, rối nhiễu tâm lí.


2.3. Mục tiêu của hoạt động tư vấn học đường
Hoạt động hỗ trợ tâm lí học đường trong trường học trên thế giới tập trung vào ba mảng nội dung: phòng ngừa, phát hiện sớm, can thiệp; với ba cấp độ hoạt động. Đây cũng là xu hướng chính trong hoạt động tư vấn học đường tại nhiều trường phổ thông hiện nay ở nước ta.
Cấp độ 1 - Các hoạt động dịch vụ phổ biến: Tác động đến tất cả hoặc một số lượng lớn học sinh trong trường học (khoảng 80% học sinh). Các dịch vụ ở cấp độ này mang tính chất phòng ngừa và làm lành mạnh hoá môi trường trường học để giảm thiểu những vấn đề khó khăn học sinh có thể gặp phải. Nếu chuyên viên tâm lí, giáo viên và nhà trường làm tốt các hoạt động có tính chất phòng ngừa ở cấp độ này thì có thể giúp giảm bớt thách thức và khó khăn ở các cấp độ hỗ trợ cao hơn.
Cấp độ 2 - Các hoạt động hỗ trợ tâm lí dành cho nhóm mục tiêu: Nhóm học sinh này có thể nằm trong khoảng từ 10 - 20%, là những học sinh mà các dịch vụ phổ biến có tính phòng ngừa đã không gây được ảnh hưởng một cách tích cực; các em này cần được can thiệp (tham vấn/ trị liệu trực tiếp). Những học sinh này có thể có những khó khăn trong học tập như kết quả thấp, thiếu khả năng tập trung chú ý, thiếu động cơ học tập; hoặc có những vấn đề liên quan đến thái độ cư xử, hành vi không thích hợp.
Cấp độ 3 - Hoạt động hỗ trợ tâm lí chuyên sâu: Dịch vụ ở cấp độ này tập trung vào những học sinh có nhu cầu và cần thiết phải có những can thiệp chuyên sâu. Nhóm này có thế chiếm từ 1 - 7%, là những học sinh có các vấn đề khó khăn nghiêm trọng về sức khoẻ tâm thần hoặc có những hành vi quá mức như bắt nạt, tấn công, phá hoại người hoặc tài sản của nhà trường. Chính vì vậy, hoạt động tư vấn học đường trong nhà trường cần có những thông tin về các tổ chức cung cấp dịch vụ can thiệp và trị liệu tâm lí chuyên sâu ngoài trường có tính chuyên nghiệp.


2.4. Nội dung tư vấn học đường trong trường trung học cơ sở

2.4.1. Một số khó khăn tâm lí của học sinh trung học cơ sở
Trong tiến trình phát triển tâm lí của mỗi cá nhân, giai đoạn học sinh THCS là giai đoạn phát triển có tính đột biến với sự nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Chính từ sự thay đổi tâm sinh lí cùng với nhũng thách thức đa dạng và phức tạp từ gia đình, nhà trường và xã hội đã tạo ra nhiều khó khăn tâm lí đối với thiếu niên.
Trên cơ sở nghiên cứu trên 2.549 trẻ em có độ tuổi từ 11 đến 15 tuổi, nhóm tác giả Lê Thị Kim Dung, Lã Thị Bưởi, Đinh Đăng Hoè và các cộng sự (thuộc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển cộng đồng) đã khẳng định những rối loạn liên quan đến sức khoẻ tinh thần của học sinh bao gồm: (1) Các rối loạn hành vi như: đánh nhau, hành hạ súc vật, nói dối, lấy đồ đạc vật dụng, bỏ học, cờ bạc, bỏ nhà... (xuất hiện ở nam giới nhiều hơn nữ giới); (2) Các rối loạn liên quan đến sức khoẻ tinh thần khác: lo âu (12,3%), sợ bẩn (10%), trầm cảm (8,4%), đái dầm (6,3%), tic (4,2%); (3) Hành vi sử dụng chất gây nghiện (2,6% học sinh); thuốc lá (1,22%), rượu (0,88%), ma tuý (0,47%).
Trong nghiên cứu “Sức khoẻ tâm thần của học sinh THCS” trên 1.103 học sinh THCS có độ tuổi từ 11 đến 15 đã cho thấy 74,23% học sinh có sức khoẻ tâm thần ở mức bình thường, 25,76% ở mức có vấn đề của sức khoẻ tâm thần, trong đó ở mức ranh giới là 14,82% và 10,94%. Các vấn đề cảm xúc chiếm 29,7% cao hơn các vấn đề về hành vi 23,6%.
Nghiên cứu “Tìm hiểu rối nhiễu hành vi ở học sinh THCS bằng thang đo CONNERS CBRS-SR” trên 196 khách thể cho thấy 10,2% có rối nhiễu ở mức thấp, 10,7% có những nguy cơ rối nhiễu cao và có 6,6% học sinh có những biểu hiện của rối nhiễu ở mức cao. Những loại hành vi rối nhiễu thường gặp ở học sinh THCS là: gây hấn, nói dối và chống đối. Các hành vi ít gặp hơn là: phá hoại, giận dữ, gian lận và ăn cắp. Các nguyên nhân gây ra roi nhiễu hành vi ở trẻ được chia thành ba nhóm: (1) Nhóm nguyên nhân xuất phát từ phía gia đình: là những ảnh hưởng từ nghề nghiệp và phương thức giáo dục của bố mẹ. (2) Nhóm nguyên nhân xuất phát từ nhà trường: là vấn đề liên quan đến học tập và quan hệ với bạn ngang hàng. (3) Nhóm yếu tố xã hội bao gồm các môi trường sống xung quanh trẻ và các yếu tố truyền thông.
Các nghiên cứu về khó khăn tâm lí của học sinh THCS cho thấy đây là giai đoạn khá nhạy cảm của trẻ, trẻ trải qua sự thay đổi về thể chất dẫn đến những chuyển biến về mặt tâm lí. Các em thường gặp khó khăn trong việc vượt qua biến đổi tâm sinh lí tuổi dậy thì, xây dựng mối quan hệ với người lớn (cha mẹ, thầy cô...), tình bạn, tình bạn khác giới, những khó khăn trong học tập... Cũng trong giai đoạn này, thiếu niên rất dễ chịu sự tác động mạnh mẽ từ những yếu tố bên ngoài như sự lôi kéo của bạn bè, ảnh hưởng tiêu cực từ phương tiện truyền thông, sự cám dỗ từ phía xã hội...

2.4.2. Một số nội dung tư vấn học đường trong trường trung học cơ sở
Căn cứ vào những khó khăn tâm lí mà học sinh THCS thường gặp phải, có thể xác định một số nội dung tư vấn học đường trong trường THCS như sau:


Đối với học sinh, tư vấn học đường tập trung vào các chương trình nâng cao năng lực xã hội cho học sinh: kĩ năng thích ứng với môi trường học đường; giao tiếp úng xử với cha mẹ, thầy cô; tâm sinh lí tuổi dậy thì; tình bạn khác giới, tình yêu; kỉ luật lớp học; kĩ năng phòng tránh xâm hại tình dục trẻ em; hướng học và hướng nghiệp... Đối với nhóm học sinh nằm trong nhóm can thiệp 2 và can thiệp 3 (15 - 20%) thì tuỳ theo vấn đề của học sinh mà giáo viên có nhũng kế hoạch và chương trình phù hợp với từng em nhằm tác động đến cả ba lĩnh vực: nhận thức, thái độ và hành vi.

Đối với phụ huynh, tư vấn học đường tập trung vào các chương trình nâng cao năng lực của các bậc cha mẹ: kĩ năng giúp con thích ứng với môi trường học đường; làm bạn cùng con tuổi trăng tròn; kỉ luật tích cực; kĩ năng phòng chống xâm hại tình dục trẻ em; giúp con chọn trường, chọn nghề... Đối với nhóm phụ huynh có con nằm trong nhóm can thiệp 2 và nhóm can thiệp 3(15 - 20%) thì tuỳ theo vấn đề của học sinh mà giáo viên có những kế hoạch và chương trình phù hợp nhằm phối kết hợp hiệu quả trong việc hỗ trợ tâm lí cho học sinh.

Đối với giáo viên: Tâm sinh lí lứa tuổi; kỉ luật tích cực; đồng hành cùng học sinh; kĩ năng phòng chống xâm hại tình dục trẻ em; hướng học và hướng nghiệp... là nhũng nội dung cần thiết nhằm giúp giáo viên có những phương pháp làm việc phù hợp với học sinh, phụ huynh, đặc biệt là sự kết nối giữa các lực lượng giáo dục trong việc xây dựng môi trường học đường an toàn, thân thiện và bình đẳng cho học sinh.


2.5. Một số nguyên tắc đạo đức và kĩ nàng tư vấn học đường cơ bản

2.5.1. Một số nguyên tắc đạo đức
Tính đạo đức trong hoạt động tư vấn học đường là điều quan trọng hàng đầu mà người làm tư vấn chuyên nghiệp hoặc các chủ thể tham gia tư vấn học đường cần biết và tuân thủ chặt chẽ.
Đạo đức trong hoạt động tư vấn học đường là thước đo về tính đúng đắn, tính chuẩn mực trong hành vi tư vấn của chủ thể tư vấn, xem hành vi tư vấn có làm sai, làm hại tới học sinh hay không. Nói cách khác, chủ thể tư vấn học đường có thực sự tôn trọng học sinh, có công bằng, trung thực không.
Đạo đức trong tư vấn học đường giúp tránh rủi ro ở mức cao nhất cho chủ thê tư vấn và bản thân mỗi học sinh.
a. Tôn trọng phẩm giá và quyền của học sinh
Chủ thế tham gia hoạt động tư vấn học đường phải đảm bảo tôn trọng quyền tự chủ và quyền tự quyết của học sinh (của người đại diện cho học sinh: cha mẹ, ông bà,...), tôn trọng sự riêng tư, tính bảo mật và cam kết hoạt động tư vấn học đường đúng đắn, công bằng cho tất cả học sinh. Sự tôn trọng này cần được thê hiện từ lời nói đến hành động của các chủ thể tư vấn học đường.
b. Năng lực và trách nhiệm tư vấn học đường
Tham gia hoạt động tư vấn học đường là tham gia hoạt động mang lại lợi ích thiết thực cho học sinh. Để làm điều này, các chủ thể tham gia tư vấn học đường phải hoạt động trong phạm vi năng lực của mình, sử dụng kiến thức khoa học từ tâm lí học và giáo dục học đế giúp học sinh và gia đình các em một cách hiệu quả nhất. Khi tham gia tư vấn học đường, nếu nhận thấy mình lúng túng, thiếu kiến thức và kĩ năng thì nên tránh hoặc dừng lại hoạt động trợ giúp và nên tìm kiếm và huy động nguồn lực trợ giúp hoặc chuyển đến những nhà tâm lí có chuyên môn chuyên sâu phù hợp với vấn đề của thân chủ.
c. Tôn trọng và trung thực trong quan hệ tư vấn học đường
Để nuôi dưỡng và duy trì sự tin tưởng của học sinh, chủ thế tham gia tư vân học đường phải trung thành với sự thật và tuân thủ những quy định về chuyên môn
Tâm lí học - Giáo dục học; cần thẳng thắn về trình độ, năng lực và vai trò của mình; làm việc trong sự hợp tác đầy đủ với các đối tượng có liên quan để đáp ứng nhu cầu của học sinh và gia đình; tránh các mối quan hệ đa chiều làm giảm hiệu quả tư vấn học đường.
d. Có trách nhiệm với gia đình, trường học và cộng đồng
Chủ thể tư vấn học đường tham gia các hoạt động thúc đẩy môi trường trường học, gia đình và cộng đồng lành mạnh; duy trì lòng tin của học sinh, phụ huynh vào nhà trường/ giáo viên và chuyên viên tâm lí học đường (nếu có) bằng cách tôn trọng pháp luật và khuyến khích những hành vi đạo đức phù hợp. Thúc đẩy sự tiến bộ về chuyên môn cho lĩnh vực tư vấn học đường bằng cách tham gia hướng dẫn, giám sát các chủ thể thực hành/ các nhà thực hành ít kinh nghiệm hơn.

2.5.2. Một số kĩ năng tư vấn học đường cơ bản

a. Kĩ năng xây dụng mối quan hệ trong tư vấn học đường cho học sinh
Một trong những nhu cầu của học sinh là được giao tiếp và được người khác hiểu mình. Học sinh sẽ sẵn sàng tự tìm hiểu về mình hơn khi các em tìm được một sự lang nghe không đi kèm với đánh giá.
Kĩ năng xây dụng mối quan hệ cho phép chuyển thông điệp đến học sinh là chúng ta đang lắng nghe và quan tâm đến câu chuyện (khó khăn/ vấn đề) của các em.
Kĩ năng xây dựng mối quan hệ bao gồm hai tiểu kĩ năng thành phần cơ bản là: (1) lắng nghe tích cực (qua cử chỉ phi ngôn ngữ - ánh mắt, vị trí thân thể, im lặng tích cực, giọng nói, biểu cảm gương mặt...), (2) sử dụng các câu hỏi (gợi mở, khuyến khích, câu hỏi đóng, câu hỏi mở).
Chủ thể tham gia tư vấn học đường cần lưu ý khi thực hiện kĩ năng xây dụng mối quan hệ là: Chọn một vị trí nhất định trước khi ngồi với học sinh, hãy thở sâu và thư giãn. Hãy đẩy quả bóng sang chân học sinh, câu chuyện là của học sinh nên hãy để học sinh kể về chuyện của họ. Sau 1-2 câu hỏi mở, có thể dừng lại một thời gian để lắng nghe, dùng những lời khuyến khích hoặc gật đầu. Khi có sự im lặng, hãy để học sinh nói trước, không sử dụng nhiều câu hỏi mở ngay từ ban đầu; việc sử dụng câu hỏi đóng trong nhiều trường hợp rất tốt vì sẽ kiểm định lại những thông tin chưa chắc chắn.

b. Kĩ năng phản hồi
Kĩ năng xây dựng mối quan hệ ở trên nhằm chuyển thông điệp đến học sinh rằng người trợ giúp (chủ thể tư vấn học đường) đang lắng nghe câu chuyện của học sinh nhưng không chỉ rõ mức độ hiểu của chủ thể về vấn đề hay câu chuyện học sinh đang nói tới.
Kĩ năng phản hồi được sử dụng bởi những người làm công tác trợ giúp, kĩ năng này giúp thúc đấy quá trình khai thác các sự kiện, cảm xúc, suy nghĩ của học sinh. Sử dụng ngôn ngữ của người hỗ trợ/ của chuyên viên tâm lí để chuyển tải đến học sinh sự hiểu biết của chủ thể trợ giúp về cảm xúc, suy nghĩ của học sinh.
Chức năng của kĩ năng phản hồi là chuyển tải mức độ hiểu và thấu cảm của chủ thể trợ giúp tới học sinh, phản chiếu lại những gì đã nghe thấy, giúp cho học sinh nhìn lại cảm xúc của mình. Giúp cho cả chủ thể trợ giúp và học sinh nhìn lại cảm xúc của mình. Khám phá sâu hơn về những trải nghiệm của học sinh. Nấm bắt được những khía cạnh quan trọng nhất trong thông điệp của học sinh mà đôi khi các em không nhận thấy hoặc cố gắng che đậy. Tất cả mọi lời nói nào đó của học sinh có thể đều bao gồm sự kiện, suy nghĩ, cảm xúc, niềm tin ẩn chứa sau đó.
Kĩ năng phản hồi bao gồm ba tiểu kĩ năng thành phần là: Kĩ năng phản hồi nội dung, kĩ năng phản hồi cảm xúc và kĩ năng phản hồi ý nghĩa.
Kĩ năng phản hồi nội dung là lắng nghe kĩ câu chuyện của học sinh trước khi tóm tắt, dùng ngôn ngữ của nhà tư vấn để tóm gọn lại những gì học sinh đã nói với thái độ không đánh giá. Thời điểm phản hồi nội dung là khi có được những thông tin nhất định và cần làm rõ thông tin, khi học sinh đưa quá nhiều thông tin, hay đã nói quá nhiều.
Kĩ năng phản hồi cảm xúc là một trong những kĩ năng khó trong hoạt động/ quá trình hỗ trợ tâm lí. Bởi vì chủ thể trợ giúp phải sử dụng ngôn ngữ của mình đế nói về những cảm xúc mà học sinh đề cập đến trong câu chuyện của mình một cách trực tiếp hay gián tiếp.
Kĩ năng phản hồi cảm xúc đòi hỏi phải tập trung vào cảm xúc, không tập trung vào sự kiện, suy nghĩ. Có thể thông qua ngôn ngữ hay phi ngôn ngữ. Có thể phản hồi cảm xúc về những gì đang diễn ra ngay lúc đó. Phản hồi cảm xúc giúp học sinh tự bộc lộ bản thân mình ở mức độ sâu hơn. Gắn kết mối quan hệ giữa học sinh và chủ thế tư vấn học đường. Giúp học sinh hiểu hơn về cảm xúc của mình.
Kĩ năng phản hồi ý nghĩa được tiến hành sau khi phản hồi nội dung và phản hồi xúc cảm. Mục tiêu của phản hồi ý nghĩa là hiểu được ý nghĩa của những sự kiện, những vấn đề đối với riêng từng học sinh cụ thể; hiểu được quan điểm, cách nhìn nhận của học sinh về bản thân, về người khác và về cuộc sống. Phản hồi ý nghĩa có ba kiểu: (1) Nêu ý nghĩa ẩn chứa, (2) Hiểu được cách nhìn nhận của học sinh, (3) Tóm tắt.

c. Kĩ năng đối đầu
Đây là một trong những kĩ năng tạo ra bước ngoặt trong quan hệ tư vấn học đường và là một trong những kĩ năng khó nhất. Có hai cách thức đối đầu là đưa phản hồi và đối đầu trực tiếp.
Mục đích đưa phản hồi nhằm: (1) Chỉ rõ hành vi của học sinh đã ảnh hưởng đến người trợ giúp như thế nào, (2) Đánh giá quá trinh thay đổi của học sinh, (3) Cung cấp cho học sinh những thông tin mà chủ thể trợ giúp quan sát được (giúp học sinh xem xét lại những vấn đề còn thiếu thống nhất giữa suy nghĩ, thái độ, hành vi, cảm xúc của các em).
Thời điểm phản hồi là khi học sinh có những thông tin lẫn lộn về bản thân, lí giải sai lệch về hành vi của người khác, đổ lỗi cho người khác, thiếu thống nhất.
Cần lưu ý: Đối đầu trực tiếp là một chuỗi những hành động can thiệp để chỉ rõ sự bất cân xứng, không thống nhất trong lời nói và hành động của học sinh.

d. Kĩ năng đánh giá và thiết lập mục tiêu
Thông thường có hai cách thức đánh giá học sinh cần trợ giúp là: đánh giá chính thức (sử dụng các trắc nghiệm/ test, thang đo...) và đánh giá không chính thức (phỏng vấn, trò chuyện, quan sát...).
Lí do tiến hành đánh giá học sinh cần trợ giúp là để: có những thông tin cơ bản trong việc thiết lập những mục tiêu quan trọng, có ý nghĩa và cụ thể; giúp học sinh tìm hiểu thêm về những yếu tố liên quan đến vấn đề của mình; giúp người trợ giúp hiểu được tính độc đáo và duy nhất của mỗi học sinh; giúp nhà tư vấn phát hiện những nguy cơ; có được những thông tin cơ bản về lịch sử phát triển của học sinh; có thông tin về điểm mạnh, điểm yếu của học sinh; giúp học sinh nhận ra vấn đề quan trọng nhất của mình; tập trung vào vấn đề quan trọng.
Các lí do đế thiết lập mục tiêu: Sự thay đối của học sinh chỉ diễn ra khi học sinh nhận ra vấn đề, thiết lập mục tiêu và cam kết thực hiện mục tiêu. Khi học sinh nhận ra mình sẽ bắt đầu từ đâu thì nhà tư vấn cũng biết mình sẽ trợ giúp cụ thể như thế nào. Điều kiện để xác định kết quả của quá trình trợ giúp. Thiết lập mục tiêu trong toàn bộ quá trình trợ giúp: Xây dựng mối quan hệ trợ giúp, đánh giá học sinh và cung cấp thông tin, phản hồi và đánh giá, kế hoạch trợ giúp và thiết lập mục tiêu, hành động can thiệp.
Thực chất của kĩ năng thiết lập mục tiêu là: liệt kê vấn đề, hạn chế vấn đề, và đào sâu, can thiệp vào một vấn đề cụ thể.

e. Kĩ năng tìm kiếm giải pháp
Kĩ năng tìm kiếm giải pháp bao gồm bốn tiểu kĩ năng thành phần: (1) đưa ra lời khuyên, (2) cung cấp thông tin, (3) tư duy sáng tạo để tìm kiếm lựa chọn, (4) tìm kiếm cách lí giải thay thế.
Kĩ năng đưa ra lời khuyên luôn có tính hai mặt, nó không phù hợp vì có thể đặt chủ thể tư vấn học đường ở vị trí cao hơn và sẽ thay đổi bản chất của mối quan hệ tư vấn học đường. Nó phù hợp khi thúc đẩy suy nghĩ, hành động hướng tới giải quyết vấn đề.
Đưa ra lời khuyên cho học sinh chỉ có ích trong một số trường hợp: Trong điều kiện khấn cấp, ví dụ: có hành vi nguy hiểm, sử dụng ma tuý, bị hiếp dâm, lạm dụng tình dục, quan hệ tình dục thiếu bảo vệ. Hoặc một số trường họp: (1) Có kiến thức chuyên sâu, được đào tạo trong một lĩnh vực cụ thế mà học sinh đang phải đối mặt; (2) Hiểu sâu sắc về lịch sử và cuộc sống riêng tư của học sinh; (3) Có cùng một trải nghiệm với học sinh trong mỗi lĩnh vực nào đó...
Không đưa ra lời khuyên đối với những trường hợp: (1) Vi phạm vào giá trị, niềm tin, các giá trị văn hoá, giá trị gia đình của học sinh; (2) Những vấn đề quan trọng có tính sống còn của học sinh ví dụ: học sinh có nên đi thi đại học hay ở nhà; (3) Những học sinh có xu hướng phụ thuộc vào người khác; (4) Khi học sinh hỏi về những vấn đề mà không dự đoán được kết quả; (5) Khi kết quả của lời khuyên sẽ có tác động đến người khác; (6) Khi học sinh đã có đủ thông tin và có khả năng giải quyết vấn đề của mình mà không cần lời khuyên.
Cung cấp thông tin: Việc đưa thông tin thêm về một vấn đề cụ thể nào sẽ giúp học sinh tiếp cận được với mục tiêu của mình: (1) Cung cấp nhũng thông tin về dịch vụ xã hội, (2) Những thông tin về những chủ đề cụ thể như sử dụng ma tuý,... Nhưng chú ý việc đưa quá nhiều thông tin có khả năng làm cho học sinh choáng ngợp hoặc học sinh có thể không làm theo những lời khuyên của nhà tư vấn.
Có thể sử dụng tư duy sáng tạo đế tìm kiếm các lựa chọn khác nhau - chính là giúp học sinh có nhiều cách nhìn về một vấn đề: Giúp học sinh nhìn rõ rằng vấn đề có thể được nhìn nhận và lí giải từ những cách nhìn khác nhau. Mục tiêu của việc tìm kiếm cách lí giải thay thế là việc làm cho học sinh có được những cách nhìn nhận khác về những suy nghĩ, ấn tượng đối với các sự kiện, cách thức đánh giá tiêu cực từ ban đầu.
Người trợ giúp cần lưu ý: Sử dụng câu hỏi đóng để giúp học sinh chỉ ra đúng vấn đề; tạo ra một không khí thoải mái khi tư duy, có thể để học sinh đưa ra những ý tưởng buồn cười, mới lạ; nhà tư vấn làm việc như người trợ giúp và ghi chép lại những ý tưởng đó; sử dụng khiếu hài hước để khuyến khích học sinh; chú ý rằng những giải pháp cuối cùng phải đáp ứng tiêu chí: thực tế và chú trọng vào đúng vấn đề.
Một tiếu kĩ năng trong kĩ năng tìm kiếm giải pháp là kĩ năng tìm kiếm cách lí giải thay thế: Giúp học sinh nhận ra rằng vấn đề có thể được nhìn nhận và lí giải từ những cách nhìn khác nhau. Mục tiêu của việc tìm kiếm cách lí giải thay thế là việc làm cho học sinh có được những cách nhìn nhận khác về những suy nghĩ, ấn tượng đối với các sự kiện, cách thức đánh giá tiêu cực từ ban đầu.
g. Kĩ năng xây dựng các chương trình phòng ngừa và can thiệp sớm
Bước 1: Xác định mục tiêu

Trên cơ sở khảo sát và xác định những vấn đề nổi cộm của học sinh, tập thể học sinh, giáo viên sẽ xác định mục tiêu của chương trình trên cả ba mặt: nhận thức, kĩ năng, thái độ.

Mục tiêu phải rõ ràng, cụ thể, có tính xác định. Mục tiêu có thể lượng hoá được để thực hiện, kiểm tra, đánh giá.
Bước 2: Xác định nội dung và hình thức tổ chức chương trình phòng ngừa
Nội dung phòng ngừa chính là những khó khăn trở ngại tâm lí phản ánh đặc trưng tâm lí theo lứa tuổi của học sinh.
Tuỳ từng nội dung phòng ngừa mà giáo viên xác định số lượng hoạt động và lựa chọn hình thức tổ chức phù hợp. Hình thức phòng ngừa rất đa dạng: sinh hoạt câu lạc bộ sức khoẻ sinh sản, thảo luận, hội thảo...
Nội dung phòng ngừa chi tiết bao nhiêu thì việc triển khai hoạt động sẽ thuận lợi bấy nhiêu. Các hoạt động cần được sắp xếp có thứ tự rõ ràng và giáo viên phải nắm được các nhiệm vụ chính của các hoạt động phòng ngừa.
Bước 3: Xác định đối tượng tham gia hoạt động phòng ngừa

Tuỳ theo mục tiêu, nội dung phòng ngừa, giáo viên xác định thành phần tham gia: học sinh, phụ huynh, giáo viên và lực lượng bên ngoài nhà trường với các vai trò và vị trí khác nhau cùng chung mục đích hỗ trợ học sinh. Ví dụ: Hội phụ huynh, Ban giám hiệu nhà trường, các giáo viên trong trường, Đoàn thanh niên, các tổ chức xã hội...

Giáo viên cũng cần xác định các nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng cho từng đối tượng tham gia.
Bước 4: Xác định thời gian tổ chức hoạt động phòng ngừa

Xác định thời gian tổ chức hoạt động phòng ngừa là một yếu tố quan trọng. Thời gian tổ chức hoạt động phòng ngừa cần căn cứ vào đặc điểm tâm lí lứa tuổi và tính chất hoạt động học tập trong nhà trường; các thành viên có điều kiện tham gia đầy đủ.

Ngoài ra, giáo viên cần xác định được thời lượng tổ chức các hoạt động phòng ngừa (diễn ra bao lâu, trình tự các bước sẽ được tiến hành như thế nào, thời lượng của từng bước...).
Bước 5: Xác định không gian và những điều kiện hỗ trợ hoạt động phòng ngừa
Không gian phù hợp với nội dung và tính chất của hoạt động phòng ngừa. Ví dụ: Nếu là buổi toạ đàm trao đổi có thể tổ chức trong không gian lớp học; nhưng nếu nội dung hướng dẫn có nhiều hoạt động mang tính trải nghiệm thì không gian cần rộng rãi, thoải mái, yên tĩnh và riêng tư như hội trường, nhà thi đấu...

Dự kiến phương tiện, điều kiện phục vụ cho mồi hoạt động: giấy, bút, băng dính, tranh ảnh, sơ đồ biểu bảng, mô hình, bảng trong dùng cho máy chiểu, băng đĩa ghi âm, băng ghi hình, máy tăng âm, ánh sáng...
Bước 6: Xác định các phương pháp/ biện pháp thực hiện

Dự kiến về những phương pháp/ biện pháp sẽ thực hiện nhằm kích thích tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh trong việc tương tác nhóm, tương tác với giáo viên để đạt được mục tiêu phòng ngừa. Giáo viên có thể sử dụng nhiều phương pháp khác nhau: giao việc, khen thương, trao đổi...; đồng thời cần có những cách thức để giám sát, động viên và giúp đỡ kịp thời.
Bước 7: Xây dựng kế hoạch hoạt động
Kế hoạch hoạt động là sự thống kê những công việc cụ thể trong một thời gian nhất định, làm sáng rõ những mục tiêu và nhiệm vụ chính của các công việc. Giáo viên phải lường trước các vấn đề nảy sinh đế có thể giải quyết chủ động, phù hợp, kịp thời. Trên cơ sở đó, giáo viên bố trí công việc phù hợp tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động hướng dẫn đạt hiệu quả. Ở bước này, giáo viên phải trả lời được các câu hỏi: Làm gì? Ai làm? Làm như thế nào? Thời gian, không gian diễn ra hoạt động? Các điều kiện tiến hành?...
Bước 8: Tổ chức thực hiện
Tổ chức thực hiện chính là giai đoạn cụ thể hoá các mục tiêu, nội dung và chương trình hoạt động hướng dẫn. Đây là khâu quan trọng, bao gồm các bước theo một trình tự rõ ràng, đảm bảo quy trình tổ chức một hoạt động từ mở đầu, diễn biến và kết thúc hoạt động. Giai đoạn này đòi hỏi nhà tham vấn/ giáo viên phải linh hoạt khi sử dụng phối hợp các kĩ năng hướng dẫn khác nhau đặc biệt là kĩ năng làm chủ các tình huống nảy sinh trong hoạt động hướng dẫn.
Bước 9: Kiểm tra, đánh giá
Sau khi kết thúc hoạt động, giáo viên có thể tiến hành bước tiếp theo là kiểm tra, đánh giá. Mục tiêu của việc kiểm tra, đánh giá là giúp giáo viên nhìn nhận lại những điểm mạnh cũng như hạn chế trong từng khâu của hoạt động phòng ngừa trên cơ sở đó có sự điều chỉnh họp lí, xác định được phương hướng thực hiện cho những hoạt động tiếp theo. Đặc biệt, giáo viên có thể nhìn thấy hiệu quả của hoạt động phòng ngừa thông qua sự thay đổi của học sinh về mặt nhận thức, thái độ, hành vi.
Việc kiếm tra, đánh giá có thế tiến hành trên hai cấp độ:

Đánh giá của cá nhân học sinh bao gồm: đánh giá về mức độ nhận thức các vấn đề của nội dung hoạt động; đánh giá về ý thức trách nhiệm khi tham gia các hoạt động; đánh giá hiệu quà của hoạt động đối với những thay đổi (nhận thức, thái độ và hành vi) của bản thân học sinh sau khi tham gia các hoạt động.
Đánh giá tập thể lớp: số lượng học sinh tham gia hoạt động; các sản phẩm hoạt động; ý thức cộng đồng trách nhiệm; tinh thần hợp tác trong hoạt động.
Giáo viên có thể sử dụng các hình thức đánh giá khác nhau như quan sát hoạt động của học sinh, sản phẩm của học sinh hoặc cũng có thế trao đối với những người cùng tham gia hoạt động như giáo viên trong trường, phụ huynh học sinh, tập thể học sinh... Khi đánh giá, giáo viên cần phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo của học sinh bằng cách khuyến khích các em xây dụng các tiêu chí đánh giá trên cơ sở những gợi ý của giáo viên.
Bước 10: Kết thúc
Rút kinh nghiệm là bước cuối cùng giúp giáo viên nhìn nhận một cách khách quan về việc tổ chức hoạt động phòng ngừa ở tất cả các bước để từ đó đề ra các giải pháp cho việc tổ chức các hoạt động tiếp theo.


3. Tư vấn hướng nghiệp cho học sinh trung học cơ sở



3.1. Tư vấn hướng nghiệp
Tư vấn hướng nghiệp được hiểu là hệ thống những biện pháp tâm lí - giáo dục kết hợp với một số kĩ thuật chuyên biệt khác nhàm phát hiện, đánh giá sở thích nghề nghiệp, khả năng về thể chất, trí tuệ của học sinh. Trên cơ sở đối chiếu các khả năng thực có của mỗi em với những yêu cầu của cấp học, bậc học cao hơn hoặc những yêu cầu của nghề đặt ra đối với người lao động, có cân nhắc đến nhu cầu nhân lực của địa phương và xã hội, học sinh sẽ tự xác định được phương hướng giải quyết những vấn đề của bản thân để chọn được hướng học hoặc ngành nghề phù hợp.
Trong công tác tư vấn hướng nghiệp bao gồm hai công đoạn: (1) Tư vấn hướng học: Giúp học sinh lựa chọn ban học, ngành học, trường học phù hợp ở cấp học, bậc học cao hơn; (2) Tư vấn chọn nghề: Giúp học sinh lựa chọn ngành nghề và cơ sở đào tạo nghề phù hợp với nguyện vọng, sở thích, năng lực và hoàn cảnh gia đình của mỗi em cũng như nhu cầu nhân lực của địa phương, xã hội.
Đối với học sinh trung học nói chung, trung học cơ sở nói riêng, mục tiêu cuối cùng của công tác tư vấn hướng nghiệp là giúp các em xây dựng được kế hoạch nghề nghiệp tương lai trong suốt thời gian đi học và ra được quyết định chọn ngành, nghề phù hợp. Kế hoạch này có thể thay đổi theo thời gian, tuỳ vào sự trưởng thành và kiến thức của các em về bản thân, về các cơ hội nghề nghiệp trong thị trường tuyển dụng cũng như những con đường khác nhau để thực hiện kế hoạch ấy. Vì vậy, tư vấn hướng nghiệp là một quá trình lâu dài, được thực hiện qua các loại hình như tư vấn nhóm và tư vấn cá nhân.
Nhiệm vụ của công tác tư vấn hướng nghiệp được xác định bao gồm: (1) Phát hiện và đánh giá được những sở thích, khả năng nghề nghiệp hiện có của học sinh; (2) Khuyến khích, động viên học sinh tự giáo dục, rèn luyện và phát triển những khả năng còn thiếu; (3) Hướng dẫn/ hỗ trợ học sinh chuẩn bị sẵn sàng về tâm lí cũng như những hiểu biết thực tế đối với nghề nghiệp mà các em định chọn; (4) Giúp học sinh tìm ra giải pháp và từng bước giải quyết vấn đề để chọn được hướng học hoặc chọn nghề phù hợp.
3.2. Các loại hình tư vấn hướng nghiệp
- Tư vấn hướng nghiệp theo nhóm là loại hình tư vấn hướng nghiệp mà trong đó, nhiều học sinh cùng lớp hoặc cùng khối lớp được tư vấn trong cùng thời gian, không gian nhất định. Tuỳ điều kiện, khả năng của từng cơ sở giáo dục và người làm tư vấn hướng nghiệp, có thể tổ chức tư vấn hướng nghiệp theo nhóm nhỏ hoặc nhóm lớn. Có thể triển khai loại hình tư vấn hướng nghiệp theo nhóm với các hoạt động giáo dục khác nhằm tận dụng ngân sách, nhân lực và làm cho hoạt động được tổ chức phong phú mà vẫn đạt các mục tiêu đề ra.
Chẳng hạn, lồng ghép tư vấn hướng nghiệp vào một số chủ đề của Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh. Qua việc tham gia hoạt động, học sinh có cơ hội tìm hiểu để nhận thức rõ hơn về sở thích, khả năng của bản thân, đồng thời có được một số nhận thức nghề nghiệp (cho mục tiêu hướng nghiệp).
Tư vấn hướng nghiệp cá nhân là loại hình tư vấn dành cho một số ít em cần hỗ trợ đặc biệt. Khi tư vấn hướng nghiệp cá nhân, giáo viên sẽ làm việc trực tiếp với từng học sinh có nhu cầu được tư vấn đặc biệt. Vì vậy, tư vấn hướng nghiệp cá nhân đòi hỏi giáo viên phải có kiến thức, kinh nghiệm về tâm lí và tư vấn, có hiểu biết về văn hoá, phong tục của đối tượng tư vấn và có khả năng sư phạm.
Tư vấn tuyển sinh là một loại hình tư vấn nghề nghiệp, trong đó học sinh được cung cấp thông tin về các cơ sở đào tạo sau THCS và sau THPT, từ trường nghề, trung cấp nghề đến các trường cao đẳng, đại học để các em có thêm thông tin trước khi đăng kí tuyển sinh vào các cơ sở đào tạo.
Hiện nay ở nước ta, tư vấn tuyển sinh thường được thực hiện theo hình thức toàn trường hoặc nhóm lớn vào trước thời gian học sinh đăng kí thi tuyển sinh (khoảng tháng 3, tháng 4 hàng năm). Trong thực tế, còn rất nhiều người, nhiều tổ chức nhầm lẫn giữa hai cụm từ “tư vấn tuyển sinh” và “tư vấn hướng nghiệp”. Cần phân biệt rõ ràng: Tư vấn tuyển sinh chủ yếu là cung cấp thông tin về các cơ sở đào tạo. Nếu làm tư vấn tuyển sinh có chất lượng sẽ bao gồm cả tư vấn hướng nghiệp. Còn tư vấn hướng nghiệp chủ yếu là tư vấn hướng học và tư vấn chọn nghề, trong đó bao hàm cả tư vấn tuyển sinh để cung cấp thông tin về thị trường đào tạo nghề để các em học sinh có cơ sở đối chiếu, lựa chọn hướng đi phù hợp. Vì vậy, tư vấn tuyển sinh chỉ là một bước trong quy trình tư vấn hướng nghiệp.


3.4. Quy trình tư vấn hướng nghiệp cá nhân
Quy trình tư vấn hướng nghiệp cá nhân bao gồm năm giai đoạn:
· Khởi đầu.
· Tập hợp dữ liệu.
· Thiết lập mục tiêu.
· Hành động: Đặt ra nhiều giải pháp và có thể đương đầu với điều phi lí.
· Kết thúc.
Tuy nhiên, không nhất thiết phải thực hiện và hoàn thành cả năm giai đoạn trong một lần tư vấn. Trong thực tế, có một số trường hợp phải lặp đi lặp lại giai đoạn nào đó trong vài buổi tư vấn; có những trường hợp các em không trở lại cho lần tư vấn tiếp theo vì lí do nào đó và làm cho quy trình tư vấn hướng nghiệp cá nhân bị dang dở.
· Giai đoạn khởi đầu
Trong giai đoạn này, giáo viên xây dựng mối quan hệ với học sinh thông qua việc sử dụng các kĩ năng chủ yếu sau: hành vi quan tâm; kĩ năng đặt câu hỏi; kĩ năng phản hồi cảm xúc.
· Giai đoạn tập hợp dữ liệu
Trong giai đoạn này, giáo viên tập trung thu thập các thông tin cần thiết một cách chính xác nhất để hiểu rõ hơn về hoàn cảnh của học sinh thông qua việc thực hiện các kĩ năng chủ yếu sau: hành vi quan tâm; kĩ năng đặt câu hỏi; kĩ năng phản hồi cảm xúc; kĩ năng phản hồi ý tưởng.
· Giai đoạn thiết lập mục tiêu chung
Giai đoạn này khá ngắn nhưng không kém phần quan trọng vì chỉ khi thiết lập rõ ràng mục tiêu chung giữa học sinh và giáo viên thì quy trình tham vấn hướng nghiệp cá nhân mới rõ ràng và cho kết quả tốt. Mục tiêu chung gồm có: mục tiêu cho lần gặp mặt hiện tại, mục tiêu cho quy trình hướng nghiệp với mục tiêu gần và mục tiêu xa. Các mục tiêu càng rõ ràng và chi tiết càng tốt. Trong giai đoạn này, kĩ năng chủ yếu được tư vấn viên sử dụng là: kĩ năng đặt câu hỏi; kĩ năng phản hồi ý tưởng.
· Giai đoạn hành động
Đây là giai đoạn mà giáo viên cùng với học sinh thiết lập kế hoạch nghề nghiệp. Giáo viên thảo luận với học sinh những bước kế tiếp cần làm để xây dụng kế hoạch nghề nghiệp. Trong giai đoạn này, giáo viên cùng học sinh thực hiện các bước: Giao bài tập về nhà cho học sinh và chỉ rõ sự liên quan giữa bài tập với mục tiêu của quy trình hướng nghiệp; thiết lập kế hoạch tư vấn hướng nghiệp.
· Giai đoạn kết thúc
Đây là giai đoạn mà giáo viên cùng với học sinh kết thúc quy trình tư vấn hướng nghiệp cá nhân. Ở giai đoạn này, kĩ năng được tư vấn viên sử dụng chủ yếu là hành vi quan tâm; kĩ năng phản hồi cảm xúc để kiểm tra cảm xúc lúc đầu và hiện tại của học sinh.
3.5. Kĩ năng tư vấn hướng nghiệp cho học sinh trung học cơ sở
3.5.1. Hành vi quan tâm
Hành vi quan tâm được dịch ra từ nguyên tác tiếng Anh “attentive behavior” bao gồm kĩ năng thực hiện hành vi quan tâm và kĩ năng lắng nghe của giáo viên dành cho học sinh, thể hiện qua âm thanh giọng nói, ngôn ngữ cơ thể, vẻ mặt, cách dùng từ ngữ, sự lắng nghe chăm chú.
Hành vi quan tâm là kĩ năng đâu tiên và quan trọng nhất trong các kĩ năng mà một giáo viên cần phải có. Việc thực hiện tốt kĩ năng này sẽ giúp giáo viên thiết lập được mối quan hệ tốt với học sinh và làm cho học sinh thật sự tin tưởng vào giáo viên, mở lòng chia sẻ tâm tư với giáo viên, cung cấp những thông tin cần thiết để giáo viên có cơ sở giúp đỡ, hỗ trợ học sinh.
Để thực hiện tốt hành vi quan tâm, giáo viên cần lưu ý: (1) Chuẩn bị thật tốt tâm trạng trước khi gặp học sinh. Trước hết, cần gạt bỏ hết nhũng lo âu ra khỏi đầu, tập trung vào học sinh trước mặt mình; (2) Dùng ngôn ngữ cơ thể và nét mặt đế cho học sinh có cảm giác thân thiện, được chào đón; (3) Lắng nghe học sinh thật chăm chú để nắm bắt được nội dung câu chuyện của họ. Trong lúc lắng nghe, tập trung vào cảm xúc của học sinh, tránh liên tưởng đến bản thân hay suy nghĩ tìm cách trả lời hoặc tìm cách giải quyết vấn đề cho học sinh.

3.5.2. Kĩ năng đặt câu hỏi
Các câu hỏi rất cần thiết để bắt đầu cuộc thảo luận với một người hoặc một nhóm. Trong tư vấn hướng nghiệp, việc đặt ra các câu hỏi để học sinh trả lời một cách tự nhiên, thoải mái và chia sẻ thông tin với giáo viên là rất quan trọng.
Sử dụng câu hỏi đúng giúp giáo viên tránh được việc hỏi quá nhiều câu hỏi và khai thác được nhiều thông tin trong thời gian cho phép.
Có hai loại câu hỏi: (1) Các câu hỏi mở là những câu hỏi mà học sinh phải tự biểu đạt câu trả lời. Đây là những câu hỏi có hiệu quả nhất trong tư vấn bởi vì chúng hướng cho học sinh trả lời một cách chi tiết và đầy đủ hơn. Những câu trả lời này sẽ cung cấp cho giáo viên nhiều thông tin hơn để từ đó tiếp cận học sinh;


Câu hỏi đóng là những câu hỏi mà học sinh có thể chọn một trong các câu trả lời cho sẵn thường là “có” - “không” hoặc “đúng” - “sai”. Câu hỏi đóng có hạn chế là chúng không cho phép học sinh giãi bày về tiến triển của sự việc và trách nhiệm cuộc nói chuyện thuộc về giáo viên. Tuy nhiên, câu hỏi đóng cũng có tác dụng giúp giáo viên thu được những thông tin nhanh và cụ thể, giúp học sinh tập trung vào chủ đề của cuộc nói chuyện hoặc kết thúc những cuộc nói chuyện dài dòng tản mạn.
Các câu hỏi được sử dụng một cách có hiệu quả sẽ giúp giáo viên đi đúng hướng của cuộc nói chuyện. Nếu học sinh phát hiện ra rằng mình đang tiết lộ quá nhiều điều và giáo viên cảm nhận được sự bất an của học sinh, lúc này giáo viên nên sử dụng câu hỏi đóng để giúp học sinh giảm tốc độ và bình tĩnh trở lại. Tương tự các câu hỏi mở có thể giúp học sinh cởi mở và tiết lộ các vấn đề một cách cụ thế và sâu sắc hơn. Việc sử dụng các câu hỏi một cách khôn khéo và có dụng ý có thể hỗ trợ để tạo nên một cuộc tư vấn đáp ứng các nhu cầu của học sinh.
Những lưu ý khi sử dụng câu hỏi: không hỏi một cách tới tấp; nên tránh các câu hỏi có chức năng như lời khẳng định vì câu hỏi này đã gan với quan điểm của chính giáo viên và như vậy là đã có tính áp đặt học sinh; không nên sử dụng quá nhiều câu hỏi “tại sao” vì điều đó cũng dễ làm cho học sinh cảm thấy mình bị tra hỏi, bị dồn ép và không thoải mái.

3.5.3. Kĩ năng khuyến khích và diễn đạt lại
a. Kĩ năng khuyên khích
Khuyến khích là đưa ra những phản hồi ngắn bằng động tác như gật đầu hay các kích thích bằng lời nhẹ nhàng. Nhũng kích thích bằng lời thường là những câu ngắn, thậm chí chỉ là một từ nhưng có tác dụng khuyến khích học sinh tiếp tục trình bày thêm. Thông điệp từ những lời kích thích này là “Tôi luôn ở cạnh bạn, nghe bạn nói. Bạn hãy nói tiếp đi!”. Những lời kích thích thường được dùng là: “ừm...”, “Thế à?”, “Chắc chắn rồi!”, “Tôi hiểu!”, “Ồ!”, “Tôi đang lắng nghe đây”, “Sau đó?”...
Diễn đạt lại là nhắc lại ý chính và suy nghĩ của học sinh bằng việc sử dụng chính những từ ngữ của học sinh.
Khuyến khích và diễn đạt lại thể hiện sự lắng nghe của giáo viên, kích thích học sinh trình bày sâu, chi tiết sự việc. Diễn đạt lại cũng có tác dụng kiểm tra nhận thức của giáo viên về vấn đề học sinh vừa trình bày.
Lưu ý, khi diễn đạt lại, giáo viên có thể nhắc lại những từ quan trọng, những câu hoặc sử dụng những từ đồng nghĩa khác để diễn đạt ý nghĩa lời nói của học sinh. Tuy nhiên, giáo viên không nên nhắc lại nguyên si những từ, câu mà học sinh đã nói để tránh sự nhàm chán, cảm giác không được thấu cảm thậm chí khó chịu ở học sinh vì bị nhại lại thường xuyên.
b. Kĩ năng phản ánh cảm xúc
Là kĩ năng nhắc lại nội dung tình cảm được phản ánh trong ngôn từ của học sinh hay trong nét mặt cử chỉ của họ.

Phản ánh cảm xúc tương tự như diễn đạt lại nhưng tập trung vào nội dung tình cảm. Phản ánh cảm xúc có tác dụng giúp học sinh xác định cảm xúc của chính họ khi nó được phản ánh bởi người khác và là cách hiệu quả nhất để thể hiện sự thông cảm, sự quan tâm của giáo viên đối với học sinh.
Sự phản ánh cảm xúc là một trong nhũng kĩ năng quan trọng vì nó giúp học sinh đối diện với những cảm xúc chứ không tránh né nó. Khi đối mặt với cảm xúc, học sinh sẽ có dịp trải qua một cách đầy đủ nhũng cảm xúc của mình và cảm thấy dễ chịu hơn do đã giải toả được nhũng cảm xúc ấy. Khi cảm xúc được giải toả, học sinh sẽ có thể suy nghĩ rõ ràng hơn, có thể xem xét nhũng khả năng lựa chọn lành mạnh và hướng về tương lai.
Để phản ánh cảm xúc, trước tiên giáo viên phải xác định rõ cảm xúc hiện đang tồn tại ờ học sinh mà mình muốn phản ánh là gì. Trong thực tế, nhiều khi rất khó phân biệt đâu là cảm xúc thực và đâu là suy nghĩ của học sinh mà không phải là cảm xúc của họ. Có thể xác định cảm xúc ở học sinh bằng các cách thức sau:
+ Dựa vào các thông điệp của cơ thể: tư thế ngồi, nét mặt, điệu bộ của tay chân...
+ Dựa vào âm sắc và âm điệu của lời nói: mức độ nhấn mạnh về mặt âm thanh của các từ, sự nói lặp, cố tình nói nhỏ hay ngập ngừng...
+ Dựa vào những từ hoặc cụm từ chỉ cảm xúc: những từ hay cụm từ miêu tả những cảm xúc ở con người như hạnh phúc, vui, buôn, căng thẳng, mệt mỏi, giận dữ, cô đơn...
- Khi phản ánh cảm xúc, hãy chú ý đến những bức thông điệp kép và những cảm xúc phức tạp.
+ Những thông điệp kép: Tư thế của một người có thể thể hiện một cảm xúc trong khi ngôn từ của họ lại nói về điều khác.
+ Những cảm xúc phức tạp: Tình cảm có một đặc điểm là tính pha trộn, do đó mọi người thường trải nghiệm những tình cảm bối rối hay phức tạp.
Khi nghe học sinh nói về những cảm xúc phức tạp này, giáo viên cần giúp đỡ để các em có thể nói về những cảm xúc thầm kín và phân loại những cảm xúc hỗn độn. Đó chính là một phần quan trọng của tiến trình giúp đỡ.

c. Kĩ năng đối mặt
Kĩ năng đối mặt được dùng trong các trường hợp học sinh có rất nhiều mâu thuẫn với bản thân. Những mâu thuẫn này là nguyên nhân chính và cũng là rào cản đối với sự phát triển nghề nghiệp của họ. Kĩ năng đối mặt xảy ra khi giáo viên nêu và đòi hỏi học sinh phải đối diện với những mâu thuẫn ấy.
Kĩ năng đối mặt là kĩ năng rất quan trọng trong các trường họp học sinh có vấn đề về tâm lí hay mâu thuẫn gia đình. Mục tiêu của việc đối mặt với học sinh không phải để ép họ thay đổi bản thân mình mà là để họ hiểu rõ mình hơn và đưa ra được quyết định dựa trên nhận thức đó. Trong thực tế, có nhiều học sinh khi đến để được tư vấn bị luẩn quẩn trong các vấn đề của họ, không nhìn ra hoặc không chịu đối diện với nguyên nhân thực sự của những vấn đề ấy. Lúc này, giáo viên cần áp dụng kĩ năng đối mặt để giúp họ nhìn nhận gốc rễ của vấn đề và làm cho cuộc tư vấn thoát khỏi bế tắc.
Kĩ năng đối mặt rất quan trọng vì nó giúp cuộc nói chuyện thoát khỏi bế tắc và mở ra hướng đi cho học sinh thông qua việc giúp cho học sinh nhận ra gốc rễ của vấn đề. Tuy nhiên, giáo viên phải rất cẩn thận khi sử dụng kĩ năng đối mặt vì nếu sử dụng kĩ năng này quá sớm trong quá trình tư vấn thì sẽ dễ dàng gây phản tác dụng và làm ảnh hưởng không tốt đến mối quan hệ giữa giáo viên và học sinh. Kết quả là họ có thể không bao giờ quay lại gặp giáo viên nữa. Nhưng nếu giáo viên không sử dụng kĩ năng đối mặt trong những trường hợp cần thiết thì học sinh có nguy cơ tiếp tục chìm trong những ảo tưởng về bản thân hay tập trung nhầm vấn đề.
d. Kĩ năng phản hồi ý tưởng
Kĩ năng phản hồi ý tưởng là kĩ năng hỏi và nhắc lại ý tưởng, câu chuyện của học sinh. Kĩ năng phản hồi ý tưởng thường được sử dụng cùng với kĩ năng đặt câu hỏi.
Sử dụng kĩ năng phản hồi ý tưởng giúp giáo viên kiểm tra xem mình đã hiểu đúng các ý tưởng của học sinh chưa. Kĩ năng này thường được giáo viên áp dụng sau khi nghe học sinh chia sẻ tâm sự.
Một số điểm cần lưu ý khi áp dụng kĩ năng phản hồi ý tưởng: (1) Áp dụng kĩ năng phản hồi ý tường sau khi đã lắng nghe câu chuyện của học sinh; (2) Giáo viên có thể phản hồi ý tưởng của học sinh bằng cách diễn dịch hoặc khái quát, tóm tắt những lời chia sẻ của họ.
CHUYÊN ĐỀ 5: TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC, XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KẾ HOẠCH GIÁO DỤC Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

Tóm tắt nội dung chuyên đề: Chuyên đề cung cấp cho giáo viên trung học cơ sở những kiến thức về tổ chức hoạt động dạy học, kế hoạch giảng dạy trong trường trung học cơ sở.


1. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch dạy học và giáo dục trong trường trung học cơ sở
1.1. Khái niệm
Xây dựng và thực hiện kế hoạch dạy học và giáo dục là năng lực cốt lõi của giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp.
Kế hoạch dạy học: Là một bản thiết kế và hướng dẫn cụ thể cho việc thực hiện giảng dạy một môn học hay một bài học, bao gồm các nội dung: xác định mục tiêu giảng dạy; dự kiến các nguồn lực học tập; thiết kế các hoạt động học tập; kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện hoạt động dạy học.
Kế hoạch giáo dục: Là một bản thiết kế và hướng dẫn cụ thể việc thực hiện hoạt động giáo dục trong một năm học, một tháng hay một hoạt động giáo dục cụ thế. Nội dung của bản kế hoạch giáo dục bao gồm: Xác định các mục tiêu giáo dục, các nội dung/ hoạt động/ nguồn lực giáo dục, khung thời gian, kết quả dự kiến và kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện hoạt động giáo dục.

1.2. Quy trình thực hiện
a. Nghiên cứu tài liệu và điều kiện
Đổi với kế hoạch dạy học: Nghiên cứu nhiệm vụ trọng tâm của năm học theo chỉ đạo của Bộ/ Sở Giáo dục và Đào tạo; khung kế hoạch năm học; chuẩn kiến thức, kĩ năng môn học trong kế hoạch dạy học và chương trình môn học và bài học; các nội dung giáo dục có thể tích hợp vào môn học/ bài học; khả năng dạy học phân hoá trong với các đối tượng học sinh khác nhau; cơ sở vật chất hiện có; năng lực của bản thân giáo viên.
Đối với kế hoạch giáo dục: Nghiên cứu nhiệm vụ trọng tâm của năm học theo chỉ đạo của Bộ/ Sở Giáo dục và Đào tạo; khung kế hoạch năm học; nhiệm vụ giáo dục từng tháng ở từng khối lớp; đặc điểm học sinh; năng lực giáo viên; cơ sở vật chất.

b. Xây dựng kế hoạch dạy học năm học, kế hoạch giáo dục năm học 
KẾ HOẠCH DẠY HỌC
NĂM HỌC....
Giáo viên:
Môn:
Lớp:..............................
1. Mục tiêu
2. Nội dung kế hoạch
	Tháng
	Chương/ Bài Mục tiêu
	Hoạt động Giáo viên - Học sinh
	Nguồn lực
	Đánh giá - Điều chỉnh

	Tháng 9
	
	
	
	

	Tháng 10
	
	
	
	

	Tháng 11
	
	
	
	

	Tháng 12
	
	
	
	

	Tháng 1
	
	
	
	

	Tháng 2
	
	
	
	

	Tháng 3
	
	
	
	

	Tháng 4
	
	
	
	

	Tháng 5
	
	
	
	

	Tháng 6
	
	
	
	


Ngày.... tháng... năm...

Kí tên

Mẫu kế hoạch giáo dục năm học:
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
NĂM HỌC....
Giáo viên:
Lớp:............................
1. Mục tiêu
2. Nội dung kế hoạch
	Tháng
	Mục tiêu - Hoạt động giáo dục
	Thòi gian - Nguồn lực
	Đánh giá - Điều chỉnh

	 Tháng 9
	
	
	

	Tháng 10
	
	
	

	Tháng 11
	
	
	

	Tháng 12
	
	
	

	 Tháng 1
	
	
	

	 Tháng 2
	
	
	

	 Tháng 3
	
	
	

	 Tháng 4
	
	
	

	 Tháng 5
	
	
	

	 Tháng 6
	
	
	


Ngày.... tháng... năm....
Kí tên
c. Tổ chức thực hiện kế hoạch dạy học và giáo dục
Triển khai kế hoạch dạy học và giáo dục theo bản dự kiến.
Kiểm tra và đánh giá tiến độ và hiệu quả thực hiện kế hoạch.
Tiến hành điều chỉnh kế hoạch khi cần thiết.
Đánh giá tống kết việc thực hiện kế hoạch và rút ra bài học kinh nghiệm.


2. Xây dựng và quản lí hồ sơ dạy học, giáo dục trong trường trung học cơ sở

2.1. Hồ sơ dạy học, giáo dục
Hồ sơ dạy học, giáo dục là tập hợp các sổ sách, kế hoạch, tài liệu của môn học hoặc chương trình giáo dục theo sự chỉ đạo của nhà trường giúp giáo viên thực hiện hoạt động dạy học, giáo dục theo mục tiêu đặt ra.
Hồ sơ dạy học, giáo dục bao gồm:
Hồ sơ chuyên môn: tập hợp các văn bản chỉ đạo chuyên môn của các cấp như văn bản hướng dẫn, khung phân phối chương trình, chuẩn kiến thức, kĩ năng, kế hoạch chuyên môn. Hồ sơ này do tổ chuyên môn phụ trách.
Thông tin chung giáo viên: Giáo viên bộ môn sẽ xây dựng để cung cấp thông tin về môn học do mình phụ trách, cấp học, lớp học...
Sổ bồi dưỡng chuyên môn của cá nhân từng giáo viên: sổ chuyên môn của giáo viên được ghi chép, tích luỹ kinh nghiệm hoạt động dạy học.
Sổ dự giờ, sổ điểm cá nhân.
Sổ báo giảng ghi kế hoạch dạy học của giáo viên trong từng năm học, học kì, kế hoạch tuần phù hợp với thời khoá biếu của nhà trường xây dựng.
Giáo án (kế hoạch bài học): được xem như bản thiết kế của giáo viên cho từng bài học. Giáo viên xác định các mục tiêu, các hoạt động dạy học phù hợp với đặc điểm của học sinh và đặc thù của bài học.

2.2. Thiết kế một số mẫu sỗ sách trường trung học cơ sở
a. Quy trình xây dựng hồ sơ dạy học, giáo dục
* Quy trình xây dựng hồ sơ dạy học
Việc xây dựng hồ sơ dạy học của giáo viên được thực hiện thông qua các bước như sau:
Bước 7: Tổ chuyên môn tổ chức trao đổi, thảo luận về các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo về chương trình môn học, phân phối chương trình, chuẩn kiến thức, kĩ năng, yêu cầu về đổi mới phương pháp, kiểm tra, đánh giá.
Bước 2: Trên cơ sở những trao đổi và góp ý của các giáo viên, tổ chuyên môn sẽ thống nhất và xây dựng thông tin chung về việc thực hiện chương trình môn học để làm định hướng cho các giáo viên trong việc xây dựng hồ sơ dạy học của cá nhân.
Bước 3: Mỗi giáo viên sẽ cập nhật và hoàn thiện hồ sơ dạy học của cá nhân, bao gồm: bản thiết kế hoạt động dạy học (giáo án), sổ dự giờ, sổ báo giảng.
· Quy trình xây dựng hồ sơ giáo dục
Bước 1: Ban giám hiệu nhà trường tổ chức trao đổi và thảo luận về nhiệm vụ năm học, các mục tiêu và kế hoạch giáo dục cho từng cấp học, lớp học.
Bước 2: Trên cơ sở trao đổi, nhà trường và giáo viên sẽ thống nhất về các kế hoạch giáo dục được thực hiện trong năm học, kì học, tháng, tuần.
Bước 3: Giáo viên xây dựng và hoàn thiện kế hoạch giáo dục phù hợp với đối tượng học sinh do mình phụ trách, đảm bảo mục tiêu và nhiệm vụ giáo dục học sinh do nhà trường đề ra. 

b. Một số mẫu hồ sơ dạy học, giáo dục
Hồ sơ dạy học một môn học cụ thể:

	HỒ SƠ DẠY HỌC MÔN.... 

A1. Thông tin chung

	Tên môn học:
	

	Lớp:
	

	Số tiết dạy:
	Lí thuyết: Thực hành:

	Học kì:
	

	Đối tượng học sinh:
	

	Họ tên giáo viên:
	

	Địa chỉ liên lạc:
	Điện thoại: Email:


A2. Khung phân phối chương trình (Cả năm học, từng học kì)
	Chủ đề/Chương/
Bài học
	Số tiết
	Lí thuyết
	Bài tập
	Thực hành

	Chủ đề 1/ Bài 1
	
	
	
	

	Chủ đề 2/ Bài 2
	
	
	
	

	...........................
	
	
	
	

	Kiểm tra 1 tiết
	
	
	
	

	Kiểm tra học kì
	
	
	
	

	Tổng số tiết trong học kì
	
	
	
	


A3. Chuẩn kiến thức, kĩ năng môn học
Mẫu 1:

	Tên bài học
	Kiến thức
	Kĩ năng

	1. Mức độ cần đạt
	-

-

-
	-

-

-

	2. Trọng tâm kiến thức, kĩ năng
	-

-

-
	-

-

-


BIÊN BẢN SỰ GIỜ
Lớp:...........................
Môn:..........................
Tiết: ..........................
Giáo viên thực hiện: ..........................
	Thời gian
	Nội dung
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Phương tiện
	Nhận xét

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Nhận xét chung
- Ưu điểm:................
Nhược điểm:..........................
Kết quả học tập đạt được:..........................

* Bản kế hoạch dạy học:
KẾ HOẠCH DẠY HỌC
Giáo án số: ........................
Thời gian thực hiện: ........................

Tên chương:......................

Thực hiện: Ngày.......tháng .......năm.......

Tên bài:........................................

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong, học sinh có khả năng:

- 

- 

Đồ dùng và phương tiện dạy học:..................

I. Ổn định lớp: ....................................Thời gian:............................

II. Thực hiện bài học

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động dạy
	Hoạt động học
	

	1
	Dẫn nhập 
	
	
	

	2
	Giảng bài mới
	
	
	

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc
	
	
	

	4
	Hướng dẫn tự học
	
	
	


Nguồn tài liệu tham khảo:

......................................................................................................................

Ngày ........tháng............năm..........

Giáo viên

* Số chủ nhiệm
I. Quy định 

II. Danh sách giáo viên bộ môn

III. Tổ chức lớp

- Danh sách cán bộ lớp:

+ Lớp trưởng:

+ Lớp phó học tập:

+ Lớp phó văn thể:

+ Phụ trách lao động

+ Thư kí:

DANH SÁCH HỌC SINH THEO TỔ

	TT
	Họ tên
	Tổ
	Chức danh
	TT
	Họ tên
	Tổ
	Chức danh

	1
	
	
	
	1
	
	
	

	2
	
	
	
	2
	
	
	

	3
	
	
	
	3
	
	
	

	4
	
	
	
	4
	
	
	

	5
	
	
	
	5
	
	
	

	6
	
	
	
	6
	
	
	

	7
	
	
	
	7
	
	
	

	8
	
	
	
	8
	
	
	

	9
	
	
	
	9
	
	
	

	10
	
	
	
	10
	
	
	


SƠ ĐỒ LÍ LỊCH HỌC SINH
	TT
	Họ tên
	Tổ
	Chức danh
	TT
	Họ tên
	Tổ
	Chức danh

	1
	
	
	
	1
	
	
	

	2
	
	
	
	2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


3. Triển khai thực hiện đổi mới phương pháp dạy học

3.1. Đổi mới phương pháp dạy học
Đổi mới phương pháp dạy học là một yêu cầu căn bản trong cải cách giáo dục ở Việt Nam hiện nay. Thực chất của đổi mới phương pháp không phải là việc từ bỏ sử dụng một số phương pháp truyền thống như thuyết trình mà đòi hỏi giáo viên cần biết lựa chọn và phối hợp linh hoạt các phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học, chú trọng hình thành các năng lực và phẩm chất cần thiết theo chuẩn kiến thức và kĩ năng của môn học và chương trình giáo dục.
Với định hướng trên, các chiến lược dạy học khám phá, dạy học trải nghiệm, dạy học tình huống với các phương pháp cụ thể như phương pháp dự án, sắm vai, nghiên cứu trường hợp, trò chơi, thảo luận nhóm được khuyến khích sử dụng vì có nhiều ưu thế trong việc phát triển khả năng vận dụng kiến thức và giải quyết vấn đề của học sinh.

3.2. Quy trình đỗi mới phương pháp dạy học
- Nghiên cứu chủ trương đổi mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới phương pháp dạy học.
Chủ trương đổi mới phương pháp dạy học được quy định cụ thể trong:
+ Nghị quyết số 29-NQ/TW/2013 khẳng định như sau: “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kĩ năng của người học; khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc. Tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học, tạo cơ sở để người học tự cập nhật và đổi mới tri thức, kĩ năng, phát triển năng lực. Chuyển từ học chủ yếu trên lớp sang tổ chức hình thức học tập đa dạng, chú ý các hoạt động xã hội, ngoại khoá, nghiên cứu khoa học. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học”.
+ Dự thảo chương trình tổng thể giáo dục phổ thông cũng khẳng định: “Các môn học và hoạt động giáo dục trong nhà trường áp dụng các phương pháp tích cực hoá hoạt động của người học, trong đó giáo viên đóng vai trò tổ chức, hướng dẫn hoạt động học của học sinh, tạo môi trường học tập thân thiện và những tình huống có vấn đề để khuyến khích học sinh tích cực tham gia vào các hoạt động học tập, tự phát hiện năng lực, nguyện vọng của bản thân, rèn luyện thói quen và khả năng tự học, phát huy tiềm năng và những kiến thức, kĩ năng đã tích luỹ được để phát triển. Các hoạt động học tập của học sinh bao gồm hoạt động khám phá vấn đề, hoạt động luyện tập và hoạt động thực hành (ứng dụng nhũng điều đã học để phát hiện vấn đề có thực trong cuộc sống), được thực hiện với sự hỗ trợ của đồ dùng học tập và công cụ khác, đặc biệt là công cụ tin học và các hệ thống tự động hoá kĩ thuật số”.

Nghiên cứu đặc điểm chương trình, sách giáo khoa: Giáo viên cần nghiên cứu kĩ chương trình và kế hoạch giáo dục tổng thể, chương trình môn học và sách giáo khoa môn học. Năng lực dạy học phân hoá, tích hợp, dạy học phát triển tư duy phản biện và sáng tạo của học sinh vô cùng quan trọng với giáo viên nhàm giúp họ lựa chọn các chiến lược và kĩ thuật dạy học hiệu quả.

Nghiên cứu mục tiêu và chuẩn đầu ra của môn học, cấp học: Trong dạy học theo tiếp cận năng lực, chuẩn đầu ra của môn học là một yếu tố hết sức quan trọng định hướng giáo viên lựa chọn và sử dụng phương pháp phù hợp. Ví dụ, định hướng đầu ra là phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác của học sinh, thì giáo viên cần lưu ý lựa chọn phương pháp trong đó học sinh có cơ hội làm việc với nhóm bạn và tương tác với giáo viên nhiều hơn, chẳng hạn làm dự án hoặc thuyết trình theo nhóm, thảo luận, seminar. Những phương pháp này rất có ưu thế trong phát triển kĩ nâng liên nhân cách của học sinh.
Đề xuất và sử dụng các phương pháp dạy học phù hợp: cần căn cứ vào mục tiêu bài học, nội dung bài học, đặc điểm học sinh, trình độ giáo viên, cơ sở vật chất hiện có để lựa chọn các phương pháp. Việc sử dụng phương pháp dạy học hiệu quả rất cần sự tập huấn cũng như nghệ thuật và trình độ nghiệp vụ sư phạm của giáo viên.
Đánh giá hiệu quả sử dụng và rút ra bài học: Kết quả thực hiện phương pháp dạy học cần được xem xét và đánh giá nhằm rút kinh nghiệm cho những bài học sau.


4. Sử dụng thiết bị dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở cấp Trung học cơ sở

4.1. Thiết bị dạy học
Bao gồm toàn bộ các phương tiện cần thiết phục vụ cho quá trình dạy học như bàn ghế phòng học, máy chiếu...

4.2. Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học
Công nghệ thông tin và truyền thông đã và đang được ứng dụng một cách mạnh mẽ trong quá trình dạy học nhằm cải thiện chất lượng dạy học ở các bậc học. Nghiên cứu chỉ ra rất nhiều lợi ích khi ứng dụng công nghệ đối với người học như khả năng cá biệt hoá theo nhu cầu người học (chức năng đưa phản hồi với từng cá nhân hoặc hình thức học tập tại nhà - homeschooling).
Công nghệ có rất nhiều ưu việt trong việc hỗ trợ tổ chức quá trình dạy học, góp phần nâng cao chất lượng dạy học:
+ Kho dữ liệu: bách khoa toàn thư, từ điển chuyên ngành, cơ sở dữ liệu, hệ thống website, thư viện điện tử...
+ Đa phương tiện: thiết kế, chuyển đổi, trình diễn đa phương tiện...
+ Mô phỏng: thiết kế, thí nghiệm và thực hành ảo...
+ Kết nối: thư điện tử, diễn đàn, hội thoại từ xa, tán gẫu...
+ Môi trường: mạng xã hội, học điện tử, thảo luận nhóm, wiki, blog...
+ Ứng dụng trong kiểm định đánh giá, trong nghiên cứu: các phần mềm SPSS, Nvivo, Conquest.
Tuy nhiên, nếu sử dụng không chuyên nghiệp và không có sự gia công sư phạm, công nghệ có thể trở thành tác nhân gây “nhiễu” trong quá trình dạy học, ví dụ tạo ra sự phân tán chú ý của học sinh hoặc chuyến một cách đơn giản sang “nhìn chép”. Nói cách khác là không tích cực hoá được hoạt động học tập của người học. Nghiên cứu chỉ ra rằng điều quan trọng vẫn là ý sư phạm của bài dạy và công nghệ với tiềm năng hỗ trợ của nó có thể giúp cho các ý tưởng sư phạm trở nên dễ dàng hơn và hiệu quả hơn. Do đó, tiếp tục trau dồi về chuyên môn và liên tục cập nhật các cách tiếp cận giảng dạy mới là điều quan trọng. Thêm vào đó, sự cập nhật các thành tựu công nghệ và nâng cao kĩ năng ứng dụng tiềm năng công nghệ như khả năng khai thác thông tin, mô phỏng các quá trình dạy học, úng dụng đặc trưng tương tác của web 2.0 để làm cho bài giảng được xây dựng và thực hiện theo hướng khám phá, người học chủ động tích cực.

Thiết kế các khoá học và tổ chức các hội thảo qua mạng (webinar), ứng dụng các chức năng audioconference và videoconíerence. Trong đánh giá, có thể phát triển đánh giá dựa vào e-portfolio nhằm giúp người học thường xuyên tự phản ánh và ghi lại bằng chúng về quá trình tự học và đào tạo của mình. Phát triển hình thức học kết hợp (blended leaming).

4.3. Quy trình thực hiện

Tìm hiểu vai trò, ý nghĩa của phương tiện dạy học đối với việc dạy học trong trường THCS: phương tiện dạy học quan trọng trong giảng dạy. phương tiện dạy học có thể là vật thật hoặc mô hình, hoặc mô phỏng qua các thiết bị điện tử. Việc hiểu biết và làm chủ được phương tiện dạy học sẽ giúp bài học sinh động, đạt được mục tiêu dạy học.

Tìm hiểu điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường phục vụ cho quá trình dạy học: Cơ sở vật chất hiện có là một yếu tố quan trọng để giáo viên có thể lựa chọn, sáng tạo ra phương tiện dạy học. Hiện nay, khả năng khai thác nguồn tài nguyên khổng lồ trên mạng là một lợi thế mà các giáo viên nên quan tâm và thành thạo kĩ năng khai thác.

Nghiên cứu nội dung chương trình môn học: Chương trình môn học và nội dung bài học cụ thể sẽ gợi ý giáo viên nhũng phương tiện dạy học cần thiết để tiến hành giảng dạy.

Xác định các phương tiện dạy học phù hợp với nội dung của môn học: giáo viên cần cân nhắc các yêu câu đảm bảo tính khoa học, tính thâm mĩ và giáo dục khi tiến hành lựa chọn và sử dụng các phương tiện dạy học.

Sưu tầm, thiết kế và sử dụng các phương tiện dạy học: Việc sử dụng các phương tiện dạy học cần đảm bảo các yêu cầu nhất định: không gây phân tán chú ý; tích cực hoá hoạt động học tập của người học; góp phần hình thành năng lực và phẩm chất.


5. Hoạt động đánh giá kết quả học tập của học sinh cấp Trung học cơ sở

5.1. Khái niệm kiếm tra, đánh giá

Kiểm tra là quá trình thu thập thông tin về kết quả học tập của người học bằng nhiều hình thức, công cụ, kĩ thuật khác nhau.

Đánh giá là quá trình thu thập, tổng hợp, diễn giải thông tin về đối tượng cần đánh giá một cách có hệ thống nhằm mục đích hiểu biết sâu và sử dụng các thông tin này để ra quyết định về học sinh, về chương trình, về nhà trường và các chính sách giáo dục.

Có nhiều cách tiếp cận đánh giá: đánh giá đo lường kết quả học tập, đánh giá vì sự tiến bộ học tập và đánh giá là một phần của hoạt động học tập. Trong xu thế đổi mới đánh giá hiện nay, đánh giá vì sự tiến bộ học tập và đánh giá là một phần của hoạt động học, được xem là những cách tiếp cận mới được khuyến khích sử dụng bên cạnh tiếp cận truyền thống đánh giá kết quả học tập.
5.2. Quy trình kiếm tra, đánh giá

Xác định mục tiêu đánh giá và nội dung kiểm tra, đánh giá: Mục đích đánh giá như thế nào sẽ quy định nội dung và cách thức kiểm tra, đánh giá tương ứng. Có thể đánh giá để chẩn đoán, xếp lớp, vì sự tiến bộ học tập, để xác nhận, cần làm rõ mục tiêu đánh giá để có thể xác định hiệu quả phương pháp đánh giá.

Xác định các phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá: Có rất nhiều phương pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá. Trong hướng dẫn của chương trình giáo dục phổ thông tổng thể mới, đánh giá có thể thực hiện hàng ngày hoặc định kì và qua nhiều phương pháp khác nhau như vấn đáp, tự luận, trắc nghiệm, thực hành. Ngoài ra có thể thực hiện đánh giá qua quan sát, bảng kiểm, bảng tiêu chí, hồ sơ học tập. Đánh giá không chỉ từ giáo viên mà khuyến khích đánh giá nhóm bạn và tự đánh giá.
Thực hiện kiểm tra, đánh giá: Thực hiện kiểm tra, đánh giá đảm bảo tính khách quan, công bằng, toàn diện và phát triển.
Sử dụng kết quả kiểm tra, đánh giá: Kết quả kiểm tra, đánh giá có thế sử dụng nhằm điều chỉnh hoạt động dạy, hoạt động học, chương trình và chính sách giáo dục. Kết quả kiểm tra đánh giá cũng có thể được dùng để xác nhận kết quả học tập của học sinh, xác nhận đạt một trình độ nhất định.

6. Hoạt động của tổ chuyên môn trong trường trung học cơ sở

6.1. Khái niệm
Tố chuyên môn là bộ phận cấu thành trong bộ máy tố chức, quản lí của trường trung học cơ sở. Trong trường, các tổ và nhóm chuyên môn có mối quan hệ họp tác với nhau, phối hợp các bộ phận nghiệp vụ khác và các tổ chức Đảng, đoàn thể trong nhà trường nhằm thực hiện chiến lược phát triển của nhà trường, chương trình giáo dục và các hoạt động giáo dục và các hoạt động khác hướng tới mục tiêu giáo dục.

6.2. Chức năng của tổ chuyên môn
Tố chuyên môn giúp hiệu trương điều hành các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ liên quan đến dạy và học; trực tiếp quản lí giáo viên trong tổ theo nhiệm vụ quy định.
6.3. Nhiệm vụ của tổ chuyên môn
Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ, hướng dẫn xây dựng và quản lí kế hoạch cá nhân của tổ viên theo kế hoạch giáo dục và phân phối chương trình môn học của Bộ Giáo dục và Đào tạo và kế hoạch năm học của nhà trường.
Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ, tham gia đánh giá, xếp loại các thành viên của tổ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Đề xuất khen thưởng và kỉ luật đối với giáo viên.
6.4. Sinh hoạt tổ chuyên môn
Là hoạt động chuyên môn không thể thiếu trong hoạt động của nhà trường, là dịp để trao đổi chuyên môn nâng cao chất lượng dạy học.
Việc sinh hoạt chuyên môn được tổ chức định kì quy định trong điều lệ trường trung học cơ sở (2 tuần/1 lần).
Nội dung sinh hoạt chuyên môn thực hiện theo nhiệm vụ quy định.


7. Quản lí hoạt động học của học sinh

7.1. Khái niệm

Hoạt động học là sự chiếm lĩnh kinh nghiệm của nhân loại dưới sự tác động có mục đích và có kế hoạch. Mục đích của hoạt động học là người học chiếm lĩnh kinh nghiệm xã hội, giá trị văn hoá của loài người trên cơ sở đó hình thành năng lực sáng tạo cải tạo tự nhiên và xã hội.

Quản lí hoạt động học là sự tác động có mục đích, có kế hoạch của chủ thể quản lí tới hoạt động học của học sinh nhằm thực hiện có kết quả mục tiêu hoạt động học.

Chủ thể quản lí hoạt động học bao gồm nhiều bộ phận theo quan hệ ngang hoặc quan hệ dọc. Đó là Ban giám hiệu, các tổ bộ môn, các giáo viên trực tiếp dạy, giáo viên chủ nhiệm, Đoàn thanh niên, cán bộ lớp... Mỗi bộ phận đảm nhận các vai trò khác nhau.
+ Ban giám hiệu chỉ đạo chung, huy động và thống nhất các nguồn lực tác động đến hoạt động học của học sinh; phân công trách nhiệm quản lí hoạt động học đến từng tổ bộ môn, giáo viên. Ban giám hiệu quản lí thông qua nghị quyết lãnh đạo, chỉ thị của Hiệu trưởng.
+ Các tổ bộ môn chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về chuyên môn, là tổ chức quản lí trực tiếp hoạt động học của học sinh bằng hệ thống nhiệm vụ học tập.
+ Giáo viên bộ môn là chủ thể quản lí học tập trực tiếp của học sinh bằng hệ thống nhiệm vụ dạy học và giáo dục theo chương trình kế hoạch của nhà trường.
+ Đoàn thanh niên đóng vai trò quan trọng trong giáo dục học sinh, trong đó có quản lí học tập của học sinh thông qua các buổi hoạt động ngoại khoá và chính khoá, xây dựng tập thể, nền nếp học tập.

7.2. Nội dung quản lí hoạt động học của học sinh

Quản lí lớp học là việc theo dõi và điều chỉnh không khí lớp học của giáo viên nhằm hỗ trợ tốt nhất cho việc học tập, giảm thiểu các hành vi của học sinh ảnh hưởng đến hoạt động giảng dạy và học tập, thu hút học sinh tham gia vào nhiệm vụ học tập và tự giác thực hiện nhiệm vụ học tập. Quản lí hoạt động học là một nội dung quan trọng của quản lí lớp học.

Quản lí hoạt động học của học sinh bao gồm:
+ Quản lí nền nếp học tập và thực hiện các nội quy, quy định của nhà trường.
+ Quản lí việc thực hiện các hoạt động ngoại khoá và trải nghiệm.
+ Quản lí việc bồi dưỡng học sinh giỏi và học sinh yếu kém.
+ Quản lí việc tư học của học sinh.

7.3. Quản lí nền nếp học tập và thực hiện nội quy, quy định của nhà trường

Theo dõi, kiểm tra việc chuyên cần của học sinh, tình hình thực hiện nội quy học tập của học sinh, thực hiện nội quy, quy định của nhà trường.

Dự giờ, thăm lớp nhằm đánh giá hoạt động học trên lớp; xem xét vở ghi.

Khảo sát, đánh giá kết quả học tập của học sinh.

Trong quản lí nền nếp học tập, giáo viên cần chú ý đến việc tạo động cơ học tập cho học sinh, khích lệ và động viên học sinh để họ phát huy tính chủ động, sáng tạo của bản thân, tôn trọng những khả năng và cá tính của người học, cho phép học sinh được bày tỏ quan điểm ý kiến của bản thân mà không có sự phán xét hay lên án.

Ngoài ra, giáo viên cần xây dựng các quy định và chỉ dẫn cụ thể trên lớp học. Những quy định dựa trên sự hiểu biết của học sinh về những yêu cầu mà giáo viên mong đợi. Việc xây dựng các quy định được xem như những cam kết, những nguyên tắc chung về ứng xử giữa giáo viên và học sinh trong hoạt động dạy học. Những quy định cần phù hợp với nội quy của nhà trường, dễ hiếu, có tính khả thi, dễ giám sát, có tính nhất quán.

Trong việc quản lí học sinh thực hiện đầy đủ nền nếp, nội quy, quy định của nhà trường, giáo viên có thể sử dụng biện pháp khen thưởng hoặc trách phạt đối với những hành vi tích cực/ tiêu cực của học sinh.

7.4. Quản lí việc thực hiện các hoạt động ngoại khoá và trải nghiệm

Hoạt động ngoại khoá và trải nghiệm là hoạt động giáo dục quan trọng và bộ phận hữu cơ trong quá trình giáo dục ở nhà trường phổ thông. Hoạt động ngoại khoá và trải nghiệm là hoạt động giúp học sinh được phát huy khả năng của bản thân, phát huy tính tích cực, sáng tạo, hình thành tình cảm, lối sống trên cơ sở đó hoàn thiện nhân cách. Hoạt động này còn giúp gắn liền lí thuyết và thực hành, tạo điều kiện để kết hợp các lực lượng giáo dục.

Quản lí hoạt động ngoại khoá và trải nghiệm ở nhà trường phổ thông là quá trình tác động của chủ thể quản lí đến tập thế giáo viên và học sinh được tiên hành hoạt động ngoại khoá và trải nghiệm theo chương trình kế hoạch nhằm đạt được mục tiêu giáo dục toàn diện cho học sinh.


Quản lí hoạt động ngoại khoá và trải nghiệm bao gồm việc lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra các hoạt động ngoại khoá và trải nghiệm trong nhà trường. Cụ thể là:
+ Quản lí mục tiêu giáo dục của hoạt động ngoại khoá và trải nghiệm.
+ Quản lí về kế hoạch, đội ngũ, các điều kiện thực hiện.
+ Kiếm tra, đánh giá việc triển khai thực hiện và kết quả thực hiện của hoạt động ngoại khoá và trải nghiệm.


Mỗi học sinh đều có những nét cá tính và sự phát triển khác nhau về tâm lí và thể chất. Vì vậy việc bồi dưỡng học sinh giỏi và giúp đỡ học sinh yếu kém là công việc quan trọng của việc quản lí giáo dục ở trường phổ thông.
+ Đối với việc bồi dưỡng học sinh giỏi, giáo viên cần chú ý:
Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng: Kế hoạch cần chỉ rõ mục tiêu, thời gian, chương trình, cơ sở vật chất, các lực lượng tham gia bồi dưỡng, chỉ tiêu, số lượng học sinh giỏi cần bồi dưỡng. Ban giám hiệu dự thảo kế hoạch bồi dưỡng trên cơ sở đó các giáo viên xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cho từng nhóm học sinh, từng học sinh giỏi. (Ví dụ: học sinh tham gia các đội tuyển dự thi học sinh giỏi ở tùng môn học).
Phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi: Giáo viên cần chú ý đến sự nhanh nhạy, linh hoạt, mềm dẻo, sự ham học hỏi, sự chịu khó, kiên trì của học sinh khi giải quyết các nhiệm vụ học tập, tham gia các hoạt động giáo dục. Ngoài ra có thể phát hiện thông qua các kì thi, kiếm tra.
Xây dựng đội ngũ bồi dưỡng học sinh giỏi: Chú ý sự kết hợp của Ban Giám hiệu, to chuyên môn và các giáo viên phụ trách bộ môn nhằm xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu, thẩm định chương trình bồi dưỡng, giám sát các giáo án và chương trình bồi dưỡng đã được nhà trường thông qua.
+ Đối với việc giúp đỡ các học sinh yếu kém:
Ngay từ đầu năm học, Ban Giám hiệu, tổ chuyên môn, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn cần thống nhất về kế hoạch, biện pháp quản lí, tổ chức, phân công giáo viên giúp đỡ các em học sinh yếu kém.
Phân công các giáo viên có kinh nghiệm, có năng lực để kịp thời giúp đỡ các em học sinh yếu, kém.
Xây dựng chương trình bồi dưỡng các em học sinh yếu kém riêng đế các em có thể theo kịp với môn học.

Kết hợp chặt chẽ Ban Giám hiệu, tổ chuyên môn trong việc theo dõi, kiểm tra các giờ giảng, nhất là tạo điều kiện về thời gian và điều kiện tài liệu để các giờ dạy đảm bảo hiệu quả.

Giáo viên cần đổi mới phương pháp dạy học để thu hút sự chú ý của các em học sinh. Đồng thời thường xuyên động viên, khích lệ các em để các em có sự tự tin trong học tập.

Nhà trường động viên và khen thưởng kịp thời với nhũng giáo viên có nhiều nỗ lực trong việc bồi dưỡng học sinh yếu kém.

7.5. Quản lí việc tự học của học sinh

Nhà trường chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm triển khai hoạt động học và tự học của học sinh ngay từ đầu năm học. Tuyên truyền để học sinh ý thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của tự học.

Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn cần hướng dẫn học sinh xây dựng kế hoạch tự học trong từng môn học. Trong mỗi giờ học, giáo viên cần kiểm tra và đôn đốc việc tự học của học sinh.

Việc xây dựng và thực hiện kế hoạch tự học của học sinh cần có sự giám sát và kết hợp giữa phụ huynh và giáo viên chủ nhiệm. Đồng thời, cần có sự phối hợp với đội ngũ cán bộ lớp, hội phụ huynh học sinh, cần có những đánh giá, nhận xét, góp ý thường xuyên để học sinh rút kinh nghiệm.

Nhà trường cần chỉ đạo và tạo điều kiện để học sinh được tiếp cận với nguồn tài liệu, phương tiện hỗ trợ tự học cho học sinh. Đồng thời tổ chức các buổi toạ đàm, diễn đàn để học sinh chia sẻ các kiến thức về tự học.
CHUYÊN ĐỀ 6: PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ HẠNG II

Tóm tắt nội dung chuyên đề: Chuyên đề cung cấp cho giáo viên trung học cơ sở những kiến thức về năng lực, đạo dức nghề nghiệp, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của giáo viên trung học cơ sở ở thế kỉ XXI; Xây dựng biện pháp phát triển năng lực cho đội ngũ giáo viên cốt cán ở trường trung học cơ sở.

1. Yêu cầu năng lực giáo viên ở thế kỉ XXI

1.1. Những vấn đề cốt lõi của giáo viên thế kỉ XXI trước yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông

1.1.1. Vấn đề nhận thức, trách nhiệm trước những yêu cầu đổi mới giáo dục
a. Nhận thức về vai trò của người giáo viên trước những yêu cầu đổi mới giáo dục
* Những điếm cốt lõi về đổi mới giáo dục phổ thông được xác định trong Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 khoá XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo
- Quan điểm chỉ đạo:
+ Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo là đổi mới những vấn đề lớn, cốt lõi, cấp thiết, từ quan điểm, tư tưởng chỉ đạo đến mục tiêu, nội dung, phương pháp, cơ chế, chính sách, điều kiện bảo đảm thực hiện; đổi mới từ sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lí của Nhà nước đến hoạt động quản trị của các cơ sở giáo dục - đào tạo và việc tham gia của gia đình, cộng đồng, xã hội và bản thân người học; đổi mới ở tất cả các bậc học, ngành học. Trong quá trình đổi mới, cần kế thừa, phát huy những thành tựu, phát trien những nhân tố mới, tiếp thu có chọn lọc những kinh nghiệm của thế giới; kiên quyết chấn chỉnh những nhận thức, việc làm lệch lạc. Đối mới phải bảo đảm tính hệ thống, tầm nhìn dài hạn, phù hợp với từng loại đối tượng và cấp học; các giải pháp phải đồng bộ, khả thi, có trọng tâm, trọng điểm, lộ trình, bước đi phù hợp.
+ Phát triển giáo dục và đào tạo là nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học. Học đi đôi với hành; lí luận gắn với thực tiễn; giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội.


Mục tiêu đổi mới giáo dục phổ thông:
Đối với giáo dục phổ thông, tập trung phát triển trí tuệ, thể chất, hình thành phẩm chất, năng lực công dân, phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu, định hướng nghề nghiệp cho học sinh. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục lí tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống, ngoại ngữ, tin học, năng lực và kĩ năng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

Giải pháp đối với giáo dục pho thông và đội ngũ giáo viên:
+ Tiếp tục đổi mới manh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục, đào tạo theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học.
Trên cơ sở mục tiêu đối mới giáo dục và đào tạo, cần xác định rõ và công khai mục tiêu, chuẩn đầu ra của từng bậc học, môn học, chương trình, ngành và chuyên ngành đào tạo. Coi đó là cam kết bảo đảm chất lượng của cả hệ thống và từng cơ sở giáo dục và đào tạo; là căn cứ giám sát, đánh giá chất lượng giáo dục, đào tạo.
Đổi mới chương trình nhằm phát triển năng lực và phẩm chất người học, hài hoà đức, trí, thể, mĩ; dạy người, dạy chữ và dạy nghề. Đổi mới nội dung giáo dục theo hướng tinh giản, hiện đại, thiết thực, phù hợp với lứa tuổi, trình độ và ngành nghề; tăng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Chú trọng giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống, tri thức pháp luật và ý thức công dân. Tập trung vào những giá trị cơ bản của văn hoá, truyền thống và đạo lí dân tộc, tinh hoa văn hoá nhân loại, giá trị cốt lõi và nhân văn của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Tăng cường giáo dục thể chất, kiến thức quốc phòng, an ninh và hướng nghiệp. Dạy ngoại ngữ và tin học theo hướng chuẩn hoá, thiết thực, báo đảm năng lực sử dụng của người học. Quan tâm dạy tiếng nói và chữ viết của các dân tộc thiểu số; dạy tiếng Việt và truyền bá văn hoá dân tộc cho người Việt Nam ở nước ngoài.
Đa dạng hoá nội dung, tài liệu học tập, đáp ứng yêu cầu của các bậc học, các chương trình giáo dục, đào tạo và nhu cầu học tập suốt đời của mọi người.
Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kĩ năng của người học; khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc. Tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học, tạo cơ sở để người học tự cập nhật và đổi mới tri thức, kĩ năng, phát triển năng lực. Chuyển từ học chủ yếu trên lớp sang tổ chức hình thức học tập đa dạng, chú ý các hoạt động xã hội, ngoại khoá, nghiên cứu khoa học. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học.
Tiếp tục đổi mới và chuẩn hoá nội dung giáo dục mầm non, chú trọng kết hợp chăm sóc, nuôi dưỡng với giáo dục phù hợp với đặc điểm tâm lí, sinh lí, yêu cầu phát triển thể lực và hình thành nhân cách.
Xây dựng và chuẩn hoá nội dung giáo dục phổ thông theo hướng hiện đại, tinh gọn, bảo đảm chất lượng, tích hợp cao ở các lớp học dưới và phân hoá dần ở các lớp học trên; giảm số môn học bắt buộc; tăng môn học, chủ đề và hoạt động giáo dục tự chọn. Biên soạn sách giáo khoa, tài liệu hỗ trợ dạy và học phù hợp với từng đối tượng học, chú ý đến học sinh dân tộc thiểu số và học sinh khuyết tật.
+ Đổi mới căn bản hình thức và phương pháp thi, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục, đào tạo, bảo đảm trung thực, khách quan.
Việc thi, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục, đào tạo cần từng bước theo các tiêu chí tiên tiến được xã hội và cộng đồng giáo dục thế giới tin cậy và công nhận. Phối hợp sử dụng kết quả đánh giá trong quá trình học với đánh giá cuối kì, cuối năm học; đánh giá của người dạy với tự đánh giá của người học; đánh giá của nhà trường với đánh giá của gia đình và của xã hội.
Đổi mới phương thức thi và công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông theo hướng giảm áp lực và tốn kém cho xã hội mà vẫn bảo đảm độ tin cậy, trung thực, đánh giá đúng năng lực học sinh, làm cơ sở cho việc tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học.
Đổi mới phương thức đánh giá và công nhận tốt nghiệp giáo dục nghề nghiệp trên cơ sở kiến thức, năng lực thực hành, ý thức kỷ luật và đạo đức nghề nghiệp. Có cơ chế để tổ chức và cá nhân sử dụng lao động tham gia vào việc đánh giá chất lượng của cơ sở đào tạo.
Hoàn thiện hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục. Định kì kiểm định chất lượng các cơ sở giáo dục, đào tạo và các chương trình đào tạo; công khai kết quả kiểm định. Chú trọng kiểm tra, đánh giá, kiểm soát chất lượng giáo dục và đào tạo đối với các cơ sở ngoài công lập, các cơ sở có yếu tố nước ngoài. Xây dựng phương thức kiểm tra, đánh giá phù hợp với các loại hình giáo dục cộng đồng.
+ Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo.
Xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng và hội nhập quốc tế. Thực hiện chuẩn hoá đội ngũ nhà giáo theo từng cấp học và trình độ đào tạo. Tiến tới tất cả các giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, giáo viên, giảng viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải có trình độ từ đại học trở lên, có năng lực sư phạm.
Khuyến khích đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Có chính sách hỗ trợ giảng viên trẻ về chỗ ở, học tập và nghiên cứu khoa học. Bảo đảm bình đẳng giữa nhà giáo trường công lập và nhà giáo trường ngoài công lập về tôn vinh và cơ hội đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ... Tạo điều kiện để chuyên gia quốc tế và người Việt Nam ở nước ngoài tham gia giảng dạy và nghiên cứu ở các cơ sở giáo dục, đào tạo trong nước.
* Vai trò, trách nhiệm của người giáo viên trong giảo dục hiện đại
Những thay đổi của nhà trường đòi hỏi giáo viên có những vai trò mới và thay đổi lớn bên trong những vai trò có tính cố hữu của mình.
- Người học suốt đời:
Trong lao động nghề nghiệp, việc học ngày nay đã trở thành tất yếu bới sự thay đổi của đối tượng, của tri thức nhân loại và của yêu cầu sống còn với nghề nghiệp. Ở đây tập trung vào việc phân tích việc học suốt đời của giáo viên như một yêu cầu xã hội, nghề nghiệp.
Trong nhà trường, điều đó phụ thuộc chủ yếu vào năng lực hoạt động sư phạm của giáo viên. Để đảm bảo chất lượng học tập của học sinh, cần quy định về trình độ năng lực của giáo viên. Vì thế, chuyên nghiệp hoá nghề dạy học là cam kết của ngành đối với xã hội về chất lượng của lực lượng lao động nghề. Đó cũng là cách để khẳng định giá trị của nghề sư phạm trong xã hội.
Việc học tập của giáo viên rất quan trọng, bởi nhiều lí do. Trước hết, trong kỉ nguyên công nghệ thông tin, tri thức nhân loại gia tăng một cách nhanh chóng cả về bề rộng và chiều sâu. Trong nghề dạy học, cập nhật tri thức trong lĩnh vực khoa học chuyên ngành cũng như tri thức nghề đòi hỏi người giáo viên học tập không ngừng để đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng cao của người học.
Trong nghề dạy học, học tập của giáo viên còn mang ý nghĩa như một năng lực nghề bởi chức năng giáo dục ngày nay được nhấn mạnh đến việc dạy cho học sinh cách học. Kinh nghiệm học và cách học của giáo viên là nền tảng đê giáo viên có thể thấu hiểu những khó khăn, những cản trở học tập của học sinh cũng như những ẩn chứa đằng sau các hành vi, biểu hiện học tập bên ngoài của học sinh. Những kinh nghiệm và kĩ năng học tập của giáo viên là những bài học quý để họ biết cách hướng dẫn học sinh học. Chính vì thế, giáo viên còn được yêu cầu trở thành chuyên gia về học với ý nghĩa đó.
Mặt khác, sự phát triển của giáo viên vừa là nhu cầu tự thân của giáo viên vừa là yêu cầu của quản lí ngành để bảo đảm chất lượng đội ngũ giáo viên và nâng cao, cải thiện chất lượng thực tiễn giáo dục của nhà trường. Học tập của giáo viên trong giai đoạn đang công tác chủ yếu diễn ra trong thực tiễn và từ thực tiễn giáo dục ở nhà trường.
- Nhà giáo dục chuyên nghiệp:
Trước hết, giáo viên được đào tạo để làm nhà giáo dục (theo nghĩa rộng). Điều này khẳng định vai trò của nhà giáo dục chuyên nghiệp (hay nhà sư phạm), thực hiện sứ mệnh cải tạo xã hội và phát triển toàn diện học sinh bằng năng lực tư duy và năng lực hành động trên những luận cứ khoa học và nhân văn. Giáo viên trước hết phải là nhà giáo dục với hai nhiệm vụ cốt lõi, giáo dục và dạy học, hay giáo dưỡng. Điều này nhấn mạnh như nhau trách nhiệm trang bị cho học sinh kiến thức, hiểu biết thế giới khách quan, cách học để học sinh không ngừng phát triển nhận thức, trí tuệ, có thế giới quan khoa học và đồng thời, trách nhiệm tạo ra những cơ hội hoạt động và giao lưu trong lớp học, trường học và trong cộng đồng để xây dựng sức khoẻ thể chất và tinh thần, những xúc cảm và kĩ năng cần thiết, cơ bản cho nhân sinh quan của học sinh. Vì thế, việc hỗ trợ cho học tập và phát triển của học sinh được xem là điều kiện sống còn cho sự thành công của người giáo viên.
Hơn nữa, người giáo viên còn có sứ mệnh vinh quang để lan toả, thắp sáng lòng nhân ái, tình yêu thương và lòng khát khao trí tuệ, cảm xúc lành mạnh trong mỗi cá nhân và cộng đồng, tức là thực hiện chức năng đạo đức - nhân văn trong xã hội.
Chức năng giáo dục mà giáo viên ngày nay được giao phó đã được nâng cao, không đơn thuần chỉ là việc tuyên truyền, giáo huấn những kiến thức, hành vi, giá trị đến người học, mà phải giữ vai trò của người định hướng, tổ chức, hỗ trợ cho quá trình học tập và phát triển của người học. Điều đó cho thấy những yêu cầu về mục tiêu phát tri ôn năng lực của người học đã đặt ra những nhiệm vụ phức tạp hơn lên giáo viên về việc xác định mục tiêu giáo dục lâu dài và trước mắt cho phù hợp với từng người học của lớp mình và tổ chức cho người học học một cách phù hợp, hiệu quả và chất lượng nhất trong bối cảnh thực tế của mình. Vì thế, giáo viên buộc phải có được năng lực sư phạm để có thể chủ động trong việc hoàn thành mục tiêu mà chương trình đặt ra, tức là được đào tạo về sư phạm.

Nhà nghiên cứu thực hành:
Nhà trường là một xã hội thu nhỏ, đại diện cho cuộc sống hiện tại. Vì thế, đời sống của mỗi nhà trường, mỗi lớp học cũng luôn vận động và chứa đựng nhiều vấn đề tương tự như xã hội. Người ta nhận định rằng những nhu cầu mới của xã hội hiện nay và các tiến bộ mới trong khoa học và công nghệ đang kết họp với nhau tạo thành một cuộc cách mạng mới về giáo dục, có triển vọng làm thay đổi hoàn toàn bộ mặt của các hệ thống giáo dục trên thế giới trong một hai thập kỉ tới.
Định hướng đối mới căn bản và toàn diện giáo dục của nước ta những năm tới đây vừa phù hợp với sự phát triển chung của xã hội toàn cầu vừa là để khắc phục, giải quyết những hạn chế về chất lượng giáo dục của chúng ta. Đổi mới giáo dục trong bối cảnh xã hội phát triển nhanh và phức tạp đòi hỏi người trí thức nói chung và giáo viên nói riêng phải có tư duy phê phán và giải quyết vấn đề.
Trong thực tiễn của nhà trường, lớp học luôn tồn tại những yếu tố có ảnh hưởng không mong đợi đến việc dạy và học. Để duy trì và phát triển nhà trường với tư cách là một thiết chế xã hội, nâng cao chất lượng hoạt động là một mục tiêu chiến lược. Vì thế, nghiên cứu và giải quyết những vấn đề nảy sinh, cải tạo những yếu tố cản trở là nhiệm vụ thường xuyên. Điều này nhấn mạnh rằng giáo viên mới chính là người nghiên cứu và giải quyết những vấn đề của thực tiễn giáo dục nhà trường. Đó là lí do chính đe đòi hỏi giáo viên phải suy nghĩ và hành xử như người nghiên cứu, giải quyết vấn đề của thực tiễn lớp học, thực tiễn nhà trường.
Trong mỗi nhà trường, mục tiêu nâng cao chất lượng luôn thúc đẩy giáo viên tìm tòi, đổi mới phương pháp dạy và học và cải tạo những yếu tố có ảnh hướng đến việc dạy và việc học; những kết quả nghiên cứu lí thuyết được áp dụng, thử nghiệm vào thực tiễn nhà trường, lớp học cũng sẽ trở nên phổ biến trong các môi trường khuyến khích văn hoá chất lượng.
Khi giáo viên nghiên cứu, cải tạo thực tiễn giáo dục của nhà trường bằng những tác động sư phạm, giáo viên đã trở thành nhà nghiên cứu thực hành hay nhà nghiên cứu hành dụng.

Nhà canh tân xã hội:
Cùng chung mục tiêu giáo dục thế hệ trẻ, những đề xuất sư phạm dễ dàng nhận được sự ủng hộ, phối hợp của những thành viên khác trong xã hội. Có thể nói năng lực sư phạm của giáo viên có khả năng lôi kéo những thành viên của xã hội, trước hết là cha mẹ và các tổ chức xã hội có chức năng giáo dục vào việc tạo ra các môi trường mang tính giáo dục cho người học. Môi trường gia đình, cộng đồng, xã hội trở nên mang tính “giáo dục” hơn vì mục tiêu giáo dục và phát triển của nhà trường cho trẻ em. Thực chất đó là biếu hiện của sự thay đối ở những người tham gia cộng tác cùng nhà trường trong giáo dục trẻ em.
Nhà trường và xã hội có một mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Vì thế, đổi mới xã hội và đổi mới nhà trường luôn thúc đẩy lẫn nhau. Xã hội thay đổi đòi hỏi sự thay đối, đáp ứng của nhà trường và bên cạnh đó, nó cũng cung cấp cho nhà trường những điều kiện, phương tiện để hoàn thành nhiệm vụ một cách thích đáng, trong đó có cả sự ủng hộ bằng những thay đổi ở hoàn cảnh, môi trường, hành vi, hoạt động, lối sống của xã hội. Thực chất xã hội đã phải chấp nhận sự “đổi mới” để phù hợp với những nhiệm vụ giáo dục mà nó đã đòi hỏi đối với nhà trường.
Như vậy, vai trò của giáo viên trong nhà trường hiện đại đã được mở rộng, không chỉ là nhà sư phạm mà còn là nhà nghiên cứu hành dụng trong thực tiễn của nhà trường, nhà canh tân xã hội và người học suốt đời. Mặt khác, mỗi vai trò cũng đã có những chức năng nhiệm vụ mới, mở rộng và sâu sắc, tinh tế hơn khi điều kiện xã hội và trình độ của các thành viên đã được phát triển cao hơn. Điều đó cho thấy thúc đẩy sự phát triển của giáo viên là đòi hỏi có tính sống còn của nhà trường và của nghề dạy học cũng như của chính giáo viên.

1.1.2. Vấn đề năng lực giáo viên cốt cán ở các trường trung học cơ sở với nhiệm vụ đổi mới chương trình giáo dục phổ thông
a. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của giáo viên cốt cán trung học cơ sở

* Khái niệm
Giáo viên cốt cán là những người đầu đàn về chuyên môn, giỏi về nghiệp vụ của nhà trường. Họ là những mẫu hình sư phạm cho các giáo viên khác và làm chủ môn học mà mình giảng dạy. Họ đạt được những thành tích xuất sắc trong dạy học - giáo dục học sinh.

Giáo viên cốt cán là chức danh tôn vinh bởi hội đồng chuyên môn của nhà trường hàng năm, chứ không phải được bổ nhiệm của các cấp quản lí.
Vị trí, vai trò của giáo viên cốt cán trung học cơ sở
Giáo viên cốt cán là điểm tựa trong việc phát triển chuyên môn - nghiệp vụ cho nhà trường (bao gồm cả tổ trường bộ môn, Ban Giám hiệu nhà trường trong việc định hướng phát triển chuyên môn - nghiệp vụ cho nhà trường).
Là nhân tố trung tâm đế thu hút các thành viên trong nhà truờng về phương diện chuyên môn - nghiệp vụ.
Lãnh đạo chuyên môn thông qua tác động gây ảnh hưởng về chuyên môn - nghiệp vụ.

Chức năng của giáo viên cốt cán trung học cơ sở
Định hướng cho sự phát triển chuyên môn - nghiệp vụ bền vững của nhà trường thông qua các ảnh hưởng có chủ đích và các hoạt động chuyên môn của bản thân và hoạt động truyền bá.
Tham mưu cho các cấp lãnh đạo về chiến lược phát triển chuyên môn - nghiệp vụ sư phạm của nhà trường.
Chức năng lãnh đạo chuyên môn - nghiệp vụ thông qua tác động gây ảnh hưởng của bản thân.
Chức năng phát triển chuyên môn, năng lực sư phạm cho đội ngũ giáo viên nhà trường.
Tạo dựng giá trị, uy tín cho nhà trường.

Nhiệm vụ của giáo viên cốt cán trung học cơ sở
Phát triển liên tục chuyên môn - nghiệp vụ và nhân cách nghề nghiệp thông qua các hoạt động nghiên cứu khoa học, giảng dạy - giáo dục học sinh.
Tham gia các lớp tập huấn, hội thảo, các sinh hoạt chuyên môn có liên quan của Bộ, Sở, trung tâm, viện nghiên cứu... theo yêu cầu của các cấp quản lí.
Báo cáo, trao đổi, tư vấn cho tổ trưởng bộ môn và Ban Giám hiệu nhà trường về lĩnh vực phát triển chuyên môn - nghiệp vụ.
Tổ chức các hoạt động bồi dưỡng cho các giáo viên khác trong trường thông qua sinh hoạt chuyên môn, sinh hoạt chuyên đề, phổ biến thông tin khoa học, kinh nghiệm giảng dạy, giáo dục hiệu quả của bản thân và các hoạt động hỗ trợ, tư vấn thực hành các phương pháp, kĩ thuật dạy học - giáo dục mới.

Triển khai các hoạt động khoa học, tổng họp sáng kiến kinh nghiệm của học sinh, giáo viên trong trường và từ đó viết sáng kiến kinh nghiệm rồi phổ biến cho giáo viên, học sinh trong trường...

Liên kết với các trường phổ thông khác, với các cơ sở đào tạo giáo viên, các trung tâm, viện nghiên cứu... để tổ chức các hoạt động trao đôi, chia sẻ, bồi dưỡng chuyên môn - nghiệp vụ.
* Quyền lợi của giảo viên cốt cán

Được quyền lãnh đạo chuyên môn - nghiệp vụ, thông qua việc đề xuất về phát triển chuyên môn - nghiệp vụ của nhà trường.
Được quyền tham gia các hoạt động bồi dưỡng có liên quan do các cấp quản lí tổ chức và được thanh toán chi phí theo quy định.
Được quyền tham gia ra quyết định có liên quan đến chuyên môn - nghiệp vụ của nhà trường.
Được tính hệ số trong các đánh giá thi đua, khen thưởng.
Được tính phụ cấp vật chất cố định theo năm (tiền) tương đương như phụ cấp của tổ trưởng bộ môn.
b. Khung năng lực của giáo viên cốt cán trung học cơ sở từ phân tích chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở
Trước hết, mỗi giáo viên cốt cán phải đạt được các tiêu chuẩn nghề nghiệp mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành như mọi giáo viên khác. Giáo viên cốt cán phải đạt mức cao nhất trong chuẩn nghề nghiệp giáo viên (mức 4). Tuy nhiên, do có một số biểu hiện ở các mức 1, 2, 3 của một số tiêu chí không phản ánh hết hoặc chưa rõ trong mức 4 nên sẽ được bổ sung vào đối với giáo viên cốt cán. Ngoài ra, do chuẩn không phải là cái bất biến, nó cần cập nhật, bổ sung theo yêu cầu của thực tiễn xã hội, thực tiễn giáo dục đề ra. Vì thế, sẽ có một số tiêu chuẩn hoặc tiêu chí bổ sung đối với giáo viên cốt cán.
Tiêu chuẩn 1: PHẨM CHẤT CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG CỦA NGƯỜI GIÁO VIÊN

	STT
	Nội dung
	Các mức độ tiêu chuẩn nghề nghiệp đối với giáo viên THCS
	Các mức độ tiêu chuẩn nghề nghiệp đối với giáo viên cốt cán

	
	Phẩm chất chính trị
Yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội; chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia các hoạt động chính trị - xã hội; thực hiện nghĩa vụ công dân.
	Ml: Chấp hành đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia hoạt động chính trị, xã hội; thực hiện nghĩa vụ công dân.
	Gương mẫu và vận động mọi người chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia các hoạt động chính trị, xã hội; thực hiện nghĩa vụ công dân.

	
	
	M2: Tự giác chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tự giác tham gia các hoạt động chính trị, xã hội; tự giác thực hiện nghĩa vụ công dân.
	

	
	
	
	

	
	
	M3: Gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; gương mẫu tham gia các hoạt động chính trị, xã hội; gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân.
	

	
	
	M4: Gương mẫu và vận động mọi người chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia các hoạt động chính trị, xã hội; thực hiện nghĩa vụ công dân.
	

	1.2
	Đạo đức nghề nghiệp
Yêu nghề, gắn bó với nghề dạy học; chấp hành Luật Giáo dục, điều lệ, quy chế, quy định của ngành; có ý
	Ml: Hoàn thành các nhiệm vụ được giao; có ý thức học hỏi đồng nghiệp; chấp hành các điều lệ, quy chế, quy định của bộ, ngành; không có hành vi tiêu cực.
	Nhiệt tình, say mê, toàn tâm toàn ý với nghề, thường xuyên đúc rút kinh nghiệm và vận dụng một cách sáng tạo trong hoạt động giáo dục; gương mẫu và vận động mọi người nghiêm
chỉnh chấp hành các điều lệ, quy chế, quy định của bộ, ngành; tích cực tham gia và vận động mọi người tham gia đấu tranh với những hiện tượng tiêu cực.

	
	
	M2: Yên tâm với nghề, có ý thức cải tiến, đúc rút kinh nghiệm trong hoạt động giáo dục; hoàn thành đúng thời hạn và yêu cầu các nhiệm vụ được giao; tự giác chấp hành các điều lệ, quy chế, quy định của bộ, ngành; có ý thức đấu tranh với những hành vi tiêu cực.
	

	
	thức tô chức kỉ luật và tinh thần trách nhiệm; giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; sống trung thực, lành mạnh, là tấm gưong tốt cho học sinh.
	M3: Tận tuỵ với nghề, tích cực cải tiến, đúc rút kinh nghiệm trong hoạt động giáo dục; gương mẫu chấp hành các điều lệ, quy chế, quy định của Bộ, ngành; tự giác tham gia đấu tranh với những hành vi tiêu cực.
	

	
	
	M4: Say mê, toàn tâm toàn ý với nghề, thường xuyên đúc rút kinh nghiệm và vận dụng một cách sáng tạo trong hoạt động giáo dục; gương mẫu và vận động mọi người nghiêm chỉnh chấp hành các điều lệ, quy chế, quy định của Bộ, ngành; tích cực tham gia và vận động mọi người tham gia đấu tranh với những hiện tượng tiêu cực.
	

	1.3
	Ứng xử với học sinh
Thuông yếu, tôn trọng, đối xử công bằng với học sinh, giúp học sinh khắc phục khó khăn để học tập và rèn luyện tốt.
	M1: Thân thiện với học sinh, quan tâm giúp đỡ học sinh; không thành Mên, thiên vị; không có hành vi xúc phạm nhân phẩm, xâm phạm thân thể học sinh.
	Chân thành, cởi mở với học sinh, chủ động tìm hiếu hoàn cảnh của học sinh, giúp đỡ học sinh khắc phục khó khăn trong học tập và rèn luyện đạo đức; luôn chăm lo đến sự phát triển toàn diện của học

	
	
	M2: Chân thành, cởi mở với học sinh, sẵn sàng giúp đỡ học sinh khi có khó khăn; không phân biệt đối xử với học sinh; tham gia các hoạt động bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của học sinh.
	

	
	
	M3: Chân thành, cởi mở với học sinh, chủ động tìm hiểu hoàn cảnh của học sinh, giúp đỡ học sinh khắc phục khó khăn trong học tập và rèn luyện đạo đức; đối xử công bằng với học sinh; tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của học sinh.
	

	
	
	
	sinh; dẫn chủ trong quan hệ thầy trò; tích cực tham gia và vận động mọi người tham gia các hoạt động bảo vệ quyền và lợi ích họp pháp, chính đáng của học sinh. động hợp tác, cộng tác với đồng nghiệp thực hiện các nhiệm vụ dạy học và giáo dục học sinh; tiếp thu và áp dụng kinh nghiệm của đồng nghiệp để nâng cao chất lượng dạy học, giáo dục; biết chấp nhận sự khác biệt của đồng nghiệp góp phân xây dựng tập thể sư phạm tốt.

	
	
	M4: Luôn chăm lo đến sự phát triển toàn diện của học sinh; dân chủ trong quan hệ thầy trò; tích cực tham gia và vận động mọi người tham gia các hoạt động bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của học sinh.
	

	1.4
	 Ứng xử với đồng nghiệp
Đoàn kết, hợp tác, cộng tác với đồng nghiệp; có ý thức xây dựng tập thể tốt để cùng thực hiện mục tiêu giáo dục.
	M1: Đoàn kết, khiêm tốn học hỏi, biết lắng nghe ý kiến của đồng nghiệp.
	

	
	
	M2: Phối hợp với đồng nghiệp thực hiện các nhiệm vụ dạy học và giáo dục học sinh, cùng với đồng nghiệp cải tiến công tác chuyên môn góp phần xây dựng tập thể sư phạm tốt.
	

	
	
	M3: Sẵn sàng hợp tác, cộng tác và chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp thực hiện các nhiệm vụ dạy học và giáo dục học sinh; lắng nghe và góp ý thẳng thắn với đồng nghiệp để xây dựng tập thể sư phạm tốt.
	

	
	
	M4: Chủ động hợp tác, cộng tác với đồng nghiệp thực hiện các nhiệm vụ dạy học và giáo dục học sinh; tiếp thu và áp dụng kinh nghiệm của đồng nghiệp để nâng cao chất lượng dạy học, giáo dục; biết chấp nhận sự khác biệt của đồng nghiệp góp phần xây dựng tập thể sư phạm tốt.
	

	1.5
	Lối sống, tác phong
Có lối sống lành mạnh, văn minh, phù hợp với bản sắc dân tộc và môi trường giáo dục; có tác phong mẫu mực, làm việc khoa học.
	M1: Thực hiện lối sống lành mạnh, văn minh, phù hợp với bản sắc dân tộc và môi trường giáo dục; có tác phong đủng đắn.
	Gương mẫu và vận động mọi ngưòi thực hiện lối sống lành mạnh, văn minh, phù hợp với bản sắc dân tộc và môi trường giáo dục; có tác phong mẫu mực, làm việc khoa học.

	
	
	M2: Tự giác thực hiện lối sống lành mạnh, văn minh, phù hợp với bản sắc dân tộc và môi trường giáo dục; có tác phong mẫu mực.
	

	
	
	M3: Gương mẫu thực hiện lối sống lành mạnh, văn minh, phù hợp với bản sắc dân tộc và môi trường giáo dục; có tác phong mẫu mực, làm việc khoa học.
	

	
	
	M4: Gương mẫu và vận động mọi người thực hiện lối sống lành mạnh, văn minh, phù hợp với bản sắc dân tộc và môi trường giáo dục; có tác phong mẫu mực, làm việc khoa học.
	


Tiêu chuẩn 2: NĂNG LỰC TÌM HIỂU ĐỐI TƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC

	STT
	Nội dung
	Các mức độ tiêu chuẩn nghề nghiệp đối với giáo viên THCS
	Các mức độ tiêu chuẩn nghề nghiệp đối với giáo viên cốt cán

	2.1
	Tìm hiểu đối tượng giáo dục
Có phương pháp thu thập và xử lí thông tin thường xuyên về nhu cầu và đặc điểm của học sinh, sử dụng các thông tin thu được vào dạy học, giáo dục.
	M1: Tìm hiêu khả năng học tập và tình hình đạo đức của học sinh trong lớp được phân công dạy qua việc tổ chức kiểm tra đầu năm học và nghiên cứu hồ sơ kết quả học tập của học sinh những năm trước, kết quả tìm hiểu được sử dụng để xây dựng kế hoạch dạy học và kế hoạch giáo dục.
	Có nhiều phương pháp sáng tạo và phối hợp với đồng nghiệp, tổ chức Đoàn, Đội, cha mẹ học sinh để thường xuyên thu thập thông tin về học sinh phục vụ cho việc xây dựng và điều chỉnh kế hoạch dạy học và giáo dục.

	
	
	M2: Tìm hiếu khả năng, nhu cầu học tập, tình hình đạo đức và hoàn cảnh gia đình của học sinh qua việc kiểm tra kiến thức đầu năm; nghiên cứu hồ sơ kết quả học tập năm trước, gặp gỡ phụ huynh học sinh, kết quả tìm hiểu được sử dụng để xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục.
	

	
	
	M3: Cập nhật được các thông tin về việc học tập và rèn luyện đạo đức của học sinh qua kiểm tra, nghiên cứu hồ sơ, phối hợp với đồng nghiệp, cha mẹ học sinh giúp cho việc xây dựng và điều chỉnh kịp thời hoạt động dạy học và giáo dục.
	

	
	
	M4: Có nhiều phương pháp sáng tạo và phối họrp với đồng nghiệp, tổ chức Đoàn, Đội, cha mẹ học sinh để thường xuyên thu thập thông tin về học sinh phục vụ cho việc xây dụng và điều chỉnh kế hoạch dạy học và giáo dục.
	

	2.2
	Tìm hiểu môi trưòng giáo dục
Có phương pháp thu thập và xử lí thông tin về điều kiện giáo dục trong nhà trường và tình hình chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của địa phương, sử dụng các thông tin thu được vào dạy học, giáo dục.
	Ml: Nắm được điều kiện cơ sở vật chất thiết bị dạy học môn học của nhà trường, đánh giá được mức độ đáp ứng yêu cầu dạy học môn học và giáo dục.
	Biết thâm nhập thực tế, biết vận dụng các phương pháp điều tra để đánh giá mức độ ảnh hưởng của nhà trường, gia đình, cộng đồng và các phương tiện truyền thông đến việc học tập và rèn luyện đạo đức của học sinh. Và thông tin đó thường xuyên được cập nhật và được sử dụng trực tiếp có hiêu quả vào quá trình dạy học và giáo dục học sinh.

	
	
	M2: Biết thâm nhập thực tế tìm hiếu tình hình chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội của địa phương nơi trường đóng qua tiếp xúc với cán bộ chính quyền, đoàn thể và cha mẹ học sinh.
	

	
	
	M3: Biết vận dụng các phương pháp điều tra để đánh giá mức độ ảnh hưởng của nhà trường, gia đình, cộng đồng và các phương tiện truyền thông đến việc học tập và rèn luyện đạo đức của học sinh.
	

	
	
	M4: Thông tin về môi trường giáo dục thường xuyên được cập nhật và được sử dụng trực tiếp có hiệu quả vào quá trình dạy học và giáo dục học sinh.
	


Tiêu chuẩn 3: NĂNG LỰC DẠY HỌC

	STT
	Nội dung
	Các mức độ tiêu chuẩn nghề nghiệp đối với giáo viên THCS
	Các mức độ tiêu chuẩn nghề nghiệp đối với giáo viên cốt cán

	3.1
	Xây dựng kế hoạch dạy học
Các kế hoạch dạy học được xây dựng theo hướng tích hợp dạy hoc với giáo dục thể hiện rõ mục tiêu, nội dung, phưong pháp dạy học phù hợp với đặc thù môn học, đặc điểm học sinh và môi trường giáo dục; phối hợp hoạt động học với hoạt động dạy theo hướng phát huy tính cực nhận thức của học sinh.
	Ml: Biết lập kế hoạch dạy học năm học, bài học (giáo án) theo yêu cầu quy định.
	Kế hoạch dạy học năm học đảm bảo kết hợp chặt chẽ dạy học với giáo dục, kết hợp các hoạt động đa dạng, chính khoá và ngoại khoá thể hiện sự phối hợp, hợp tác với đồng nghiệp. Kế hoạch bài học thể hiện sự thống nhất giữa dạy và học, giữa dạy học và giáo dục, có nhiều phương án thích ứng với các đối tượng khác nhau, dự kiến được các tình huống sư phạm có thể xảy ra và cách xử lí.

	
	
	M2: Kế hoạch dạy học năm học, bài học thể hiện đầy đủ các mục tiêu dạy học, những hoạt động chính kểt hợp chặt chẽ giữa dạy và học, giữa dạy học và giáo dục, tiến độ thực hiện phù hợp, khả thi.
	

	
	
	M3: Kế hoạch dạy học năm học luôn được bổ sung điểu chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế. Kế hoạch bài học (giáo án) thể hiện sự thống nhất giữa dạy và học, giữa dạy học và giáo dục, đã tính đến đặc điểm học sinh, dự kiến được các tình huống sư phạm có thể xảy ra và cách xử lí.
	

	
	
	M4: Kế hoạch dạy học năm học đảm bảo kết hợp chặt chẽ dạy học với giáo dục, kết hợp các hoạt động đa dạng, chính khoá và ngoại khoá thể hiện sự phối hợp, họp tác với đồng nghiệp. Kế hoạch bài học thế hiện sự thống nhất giữa dạy và học, giữa dạy học và giáo dục, có nhiều phương án thích ứng với các đối tượng khác nhau, dự kiến được các tình huống sư phạm có thể xảy ra và cách xử lí.
	

	
	
	
	

	3.2
	Bảo đảm kiến thức
Làm chủ kiến thức môn học, đảm bảo nội dung dạy học chính xác, có hệ thống, vận dụng họp lí các kiến thức liên môn theo yêu cầu cơ bản, hiện đại, thực tiễn
	Ml: Nắm vững nội dung môn học được phân công để đảm bảo dạy học chính xác, có hệ thống.
	Có kiến thức sâu, rộng về môn học (xuyên suốt cấp học để đảm bảo tính chính xác, logic, hệ thống; nằm được moi liên hệ giữa kiến thức môn học được phân công dạy với các môn học khác đảm bảo quan hệ liên môn trong dạy học; có kiến thức chuyên sâu để có thể bồi dưỡng học sinh giỏi, có thể giúp đỡ đồng nghiệp những vấn đề chuyên môn mới và khó.

	
	
	M2: Nắm vững các mạch kiến thức môn học xuyên suốt cấp học để đảm bảo tính chính xác, logic, hệ thống; nắm được mọi liên hệ giữa kiến thức môn học được phân công dạy với các môn học khác đảm bảo quan hệ liên môn trong dạy học.
	

	
	
	M3: Nắm vững kiến thức môn học; có kiến thức chuyên sâu để có thể bồi dưỡng học sinh giỏi.
	

	
	
	M4: Có kiến thức sâu, rộng về môn học, có thế giúp đỡ đồng nghiệp những vấn đề chuyên môn mới và khó.
	

	3.3
	Bảo đảm chương trình môn học
Thực hiện nội dung dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng và yêu cầu về thái độ được quy định trong chương trình môn học.
	M1: Đảm bảo dạy học bám sát theo chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình môn học, có tính đến yêu cầu phân hoá.
	Đảm bảo dạy học đúng theo chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình môn học, thực hiện một cách linh hoạt, sáng tạo kế hoạch dạy học đã được thiết kế, thực hiện tốt yêu cầu phân hoá.

	
	
	M2: Đảm bảo dạy học bám sát chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình, thục hiện đúng kế hoạch dạy học đã thiết kế, có chú ý thực hiện yêu cầu phân hoá.
	

	
	
	M3: Đảm bảo dạy học đúng theo chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình môn học, thực hiện đầy đủ kế hoạch dạy học đã được thiết kế, thực hiện tương đối tốt yêu cầu phân hoá.
	

	
	
	M4: Đảm bảo dạy học đúng theo chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình môn học, thực hiện một cách linh hoạt, sáng tạo kế hoạch dạy học đã được thiết kế, thực hiện tốt yêu cầu phân hoá.
	

	3.4
	Vận dụng các phương pháp dạy học
Vận dụng các phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo của học sinh, phát triển năng lực tự học và tư duy của học sinh.
	M1: Vận dụng được một số phương pháp dạy học đặc thù của môn học theo hướng phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh đã xác định trong kế hoạch bài học.
	Phối hợp một cách thành thục, sáng tạo các phương pháp dạy học đặc thù của môn học, ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học theo hướng
phân hoá, phát huy tính tích cực nhận thức và phát triển kĩ năng tự học của học sinh.

	
	
	M2: Tiến hành một cách hợp lí các phương pháp dạy học đặc thù của môn học phù hợp với tình huống cụ thể trong giờ học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động học tập của học sinh, giúp học sinh biết cách tự học.
	

	
	
	M3: Biết phối hợp linh hoạt các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học gây được hứng thủ học tập, kích thích tính tích cực, chủ động học tập của học sinh và rèn luyện kĩ năng tự học cho học sinh.
	

	
	
	M4: Phối hợp một cách thành thục, sáng tạo các phương pháp dạy học đặc thủ của môn học, ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học theo hướng phân hoá, phát huy tính tích cực nhận thức và phát triển kĩ năng tự học của học sinh.
	

	3.5
	Sử dụng các phương tiện dạy học
Sử dụng các phương tiện dạy học làm tăng hiệu quả dạy học.
	M1: Sử dụng được các phương tiện dạy học quy định trong chương trình môn học (trong danh mục thiết bị dạy học môn học).
	Sử dụng một cách sáng tạo các phương tiện dạy học truyền thống kết hợp với sử dụng máy tính, mạng internet và các phương tiện hiện đại khác; biết cải tiến phương tiện dạy học và sáng tạo những phương tiện dạy học mới.

	
	
	M2: Biết lựa chọn và sử dụng phương tiện dạy học phù hợp với mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học.
	

	
	
	M3: Sử dụng một cách thành thạo các phương tiện dạy học truyền thống và biết sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại làm tăng hiệu quả dạy học.
	

	
	Xây dựng môi trường học tập
Tạo dựng môi trường học tập: dân chủ, thân thiện, họp tác, cộng tác, thuận lợi, an toàn và lành mạnh.
	M4: Sử dụng một cách sáng tạo các phương tiện dạy học truyền thống kết hợp với sử dụng máy tính, mạng internet và các phương tiện hiện đại khác; biết cải tiến phương tiện dạy học và sáng tạo những phưong tiện dạy học mới.
	

	3.6
	
	M1: Tạo được bầu không khí học tập thân thiện, lành mạnh, khuyến khích học sinh mạnh dạn tham gia các hoạt động học tập, trả lời các câu hỏi của giáo viên; đảm bảo điều kiện học tập an toàn.
	Luôn giữ thái độ bình tĩnh trong mọi tình huống; tôn trọng V kiên học sinh, biết tổ chức các hoạt động đê học sinh chủ động phôi họp giữa làm việc cả nhân và nhóm tạo không khí thi đua lành mạnh trong lớp học; đảm bảo điều kiện học tập an toàn.

	
	
	M2: Biết khuyến khích học sinh mạnh dạn, tự tin không chỉ trả lời các câu hỏi của giáo viên mà còn nêu thắc mắc và trình bày ý kiến của mình; đảm bảo điều kiện học tập an toàn.
	

	
	
	M3: Tạo được bầu không khí hăng say học tập, lôi cuốn mọi học sinh tham gia vào các hoạt động học tập có sự hợp tác, cộng tác với nhau; đảm bảo điều kiện học tập an toàn.
	

	
	
	M4: Luôn giữ thái độ bình tĩnh trong mọi tình huống; tôn trọng ý kiến học sinh, biết tổ chức các hoạt động để học sinh chủ động phối hợp giữa làm việc cá nhân và nhóm
	

	
	
	tạo không khí thi đua lành mạnh trong lớp học; đảm bảo điều kiện học tập an toàn.
	

	3.7
	Quản lí hồ sơ dạy học
Xây dựng, bảo quản, sử dụng hồ sơ dạy học theo quy định.
	M1: Xây dựng được hồ sơ dạy học và bảo quản, phục vụ cho dạy học theo quy định.
	Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin vào việc xây dựng, lưu giữ và thu thập tư liệu bổ sung thường xuyên vào hồ sơ dạy học, phục vụ tốt cho việc dạy học.

	
	
	M2: Trong hồ sơ dạy học, các tài liệu, tư liệu được sắp xếp một cách khoa học và dễ dàng sử dụng.
	

	
	
	M3: Hồ sơ dạy học được bảo quản tốt và thường xuyên được bổ sung tư liệu.
	

	
	
	M4: Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin vào việc xây dựng, lưu giữ và thu thập tư liệu bổ sung thường xuyên vào hồ sơ dạy học, phục vụ tốt cho việc dạy học.
	

	3.8
	Đánh giá kết quả học tập

	M1: Bước đầu vận dụng được chuấn kiến thức, kĩ năng của môn học để thực hiện việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh theo quy định.
	Sử dụng một cách linh hoạt, sáng tạo các phương pháp truyền thống và hiện đại, biết tự thiết kế công cụ để kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh, đảm bảo tính công khai, khách quan, chính xác, toàn diện và công bằng; biết sử dụng kết quả kiểm tra, đánh giá để điều chỉnh hoạt động dạy học và phát triển năng lực tư đánh giá của học sinh.

	
	
	M2: Vận dụng được chuẩn kiến thức, kĩ năng của môn học để xác định mục đích, nội dung kiểm tra, đánh giá và lựa chọn các phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá phù hợp.
	

	
	Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh bảo đảm yêu cầu chính xác, toàn diện, công bằng, khách quan, công khai và phát triển năng lực tự đánh giá của học sinh; sử dụng kết quả kiểm tra đánh giá để điều chỉnh hoạt động dạy và học.
	M3: Sử dụng thành thạo các phương pháp truyền thống và hiện đại đê kiếm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh, đảm bảo tính công khai, khách quan, chính xác, toàn diện và công bằng; biết sử dụng kết quả kiểm tra, đánh giá để điều chỉnh hoạt động dạy học.
	

	
	
	M4: Sử dụng một cách linh hoạt, sáng tạo các phương pháp truyền thống và hiện đại, biết tự thiết kế công cụ để kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh, đảm bảo tính công khai, khách quan, chính xác, toàn diện và công bằng; biết sử dụng kết quả kiểm tra, đánh giá để điều chỉnh hoạt động dạy học và phát triển năng lực tự đánh giá của học sinh.
	


Tiêu chuẩn 4: NĂNG LỰC GIÁO DỤC
	STT
	Nội dung
	Các mức độ tiêu chuẩn nghề nghiệp đối với giáo viên THCS
	Các mức độ tiêu chuẩn nghề nghiệp đối với giáo viên cốt cán

	4.1
	Xây dựng kế hoạch các
hoạt động giáo dục
Hoạch các hoạt động giáo dục được xây dựng thể hiện rõ mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục bảo đảm tính khả thi, phù hợp với đặc điểm học sinh, phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện thực tế, thể hiện khả năng hợp tác, cộng tác với các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường.
	M1: Kế hoạch thể hiện được mục tiêu, các hoạt động chính, tiến độ thực hiện.
	Kế hoạch thể hiện
rõ mục tiêu; các hoạt động được thiết kế cụ thể phù hơp với từng đổi tượng học sinh theo hướng phát huy tính tự chủ, độc lập, sáng tạo ở học sinh; tiến độ thực hiện khả thi; đảm bảo tính liên kêt, phối hợp giữa các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường.

	
	
	M2: Kế hoạch thể hiện mục tiêu, các hoạt động chính phù hợp với đối tượng giáo dục, tiến độ thực hiện khả thi.
	

	
	
	M3: Kế hoạch thể hiện rõ mục tiêu; các hoạt động được thiết kế cụ thể phù hợp với từng đổi tượng học sinh theo hướng phát huy tính tự chủ, độc lập, sáng tạo ở học sinh; tiến độ thực hiện khả thi.
	

	
	
	M4: Kế hoạch đảm bảo tính liên kết, phối hợp giữa các lực lượng giáo dục trong nhà trường và ngoài nhà trường.
	

	4.2
	Giáo dục qua môn học
	M1: Khai thác được nội dung bài học, liên hệ với thực tế cuộc sống để giáo dục tư tưởng, tình cảm, thái độ cho học sinh.
	Liên hệ một cách sinh động, họp lí nội dung bài học với thực tế cuộc sống; biết khai thác nội dung môn học phục vụ cho giáo dục các vấn đề về pháp luật, dân số, môi trường, an toàn giao thông,...

	
	Thực hiện nhiệm vụ giáo dục tư tưởng, tình cảm, thái độ thông qua việc giảng dạy môn học và tích hợp các nội dung giáo dục khác trong các hoạt động chính khoá và ngoại khoá theo kế hoạch đã xây dựng.
	M2: Khai thác được nội dung bài học, thực hiện liên hệ một cách hợp lí với thực tế cuộc sống để giáo dục tư tưởng, đạo đức cho học sinh.
	

	
	
	M3: Khai thác được nội dung bài học, thực hiện liên hệ một cách sinh động, hợp lí với thực tế cuộc sống gần gũi với học sinh để giáo dục tư tưởng, tình cảm, thái độ cho học sinh.
	

	
	
	M4: Liên hệ một cách sinh động, hợp lí nội dung bài học với thực tế cuộc sống; biết khai thác nội dung môn học phục vụ cho giáo dục các vấn đề về pháp luật, dân số, môi trường, an toàn giao thông...
	

	4.3
	Giáo dục qua các hoạt động giáo dục
Thực hiện nhiệm vụ giáo dục qua các hoạt động giáo dục theo kế hoạch đã xây dựng.
	M1: Thực hiện được một so hoạt động giáo dục chủ yếu theo kế hoạch đã xây dựng.
	Thực hiện một cách linh hoạt, sáng tạo các hoat động giáo dục, ứng xử kịp thời hợp lí với các tình huống xảy ra khác với kế hoach đã thiết kế.

	
	
	M2: Thực hiện đầy đủ các hoạt động giáo dục theo kế hoạch đã xây dựng.
	

	
	
	M3: Thực hiện một cách linh hoạt các hoạt động giáo dục theo kế hoạch đã xây dựng.
	

	
	
	M4: Thực hiện một cách linh hoạt, sáng tạo các hoạt động giáo dục, ứng xử kịp thời họp lí với các tình huông xảy ra khác với kê hoạch đã thiết kế.
	

	4.4
	Giáo dục qua các hoạt động trong cộng đồng
Thực hiện nhiệm vụ giáo dục qua các hoạt động trong cộng đồng như: lao động công ích, hoạt động xã hội... theo kế hoạch đã xây dựng.
	M1: Thực hiện được một số hoạt động giáo dục trong cộng đồng theo kế hoạch đã xây dựng.
	Thực hiện một cách linh hoạt, sáng tạo các hoạt động giáo dục trong cộng đồng, ứng xử kịp thời, hợp lí với các tình huống xảy ra khác với kế hoạch đã thiết kế.

	
	
	M2: Thực hiện một cách đầy đủ các hoạt động giáo dục trong cộng đồng theo kế hoạch đã xây dựng.
	Vận dụng một cách linh hoạt, sáng tạo các nguyên tắc, phương pháp và hình thức tổ chức giáo dục vào tình huống sư phạm cụ thể, đáp ứng yêu cầu giáo dục, phù hợp đối tượng, môi trường giáo dục và có chuyên biến tích cực; có kinh nghiệm giáo dục học sinh cá biệt.

	
	
	M3: Thực hiện một cách linh hoạt các hoạt động giáo dục trong cộng đồng theo kế hoạch đã xây dựng.
	

	
	
	M4: Thực hiện một cách linh hoạt, sáng tạo các hoạt động giáo dục trong cộng đồng, ứng xử kịp thời, hợp lí với các tình huống xảy ra khác với kế hoạch đã thiết kế.
	

	4.5
	Vận dụng các nguyên tắc, phưoìig pháp, hình thức tổ chức giáo dục
Vận dụng các nguyên tắc, phương pháp, hình thức tổ chức giáo dục học sinh vào tình huống
	M1: Vận dụng được một so nguyên tắc, phương pháp, hình thức tổ chức giáo dục vào tình huống sư phạm cụ thể.
	

	
	
	M2: Vận dụng được các nguyên tắc, phương pháp, hình thức tổ chức giáo dục vào tình huống sư phạm cụ thể phù hợp với đối tượng và môi trường giáo dục.
	

	
	
	M3: Vận dụng hợp lí các nguyên tấc, phương pháp, hình thức tổ chức giáo dục vào tình huống sư phạm cụ thể, đáp ứng yêu cầu giáo dục, phù hợp với đối tượng, môi trường giáo dục và có chuyển biến tích cực.
	

	
	sư phạm cụ thể, phù hợp đối tượng và môi trường giáo dục, đáp ứng mục tiêư giáo dục 
đề ra.
	M4: Vận dụng một cách linh hoạt, sáng tạo các nguyên tắc, phương pháp và hình thức tổ chức giáo dục vào tình huống sư phạm cụ thể, đáp ứng yêu cầu giáo dục, phù hợp đối tượng, môi trường giáo dục và có chuyển biến tích cực; có kinh nghiệm giáo dục học sinh cá biệt.
	

	4.6
	Đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức
Đánh giá kết quả rèn luyên đạo đức của học sinh một cách chính xác, khách quan, công bằng và có tác dụng thúc đẩy sự phấn đấu vươn lên của học sinh.
	M1: Biết thực hiện đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh theo quy định.
	Phối hợp chặt chẽ với đồng nghiệp, cha mẹ học sinh, cộng đồng và tổ chức Đoàn, Đội trong trường tạo ra sự thống nhất trong việc đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh, đảm bảo tính khách quan công bằng, chính xác và có tác dụng giáo dục học sinh.

	
	
	M2: Thực hiện được việc theo dõi, thu thập thông tin về từng học sinh làm cơ sở cho đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh.
	

	
	
	M3: Biết phối hợp các cách thu thập thông tin về việc rèn luyện đạo đức của từng học sinh làm cơ sở cho việc đánh giá một cách khách quan, chính xác, công bằng kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh và có tác dụng thúc đẩy học sinh phấn đấu vươn lên.
	

	
	
	M4: Phối hợp chặt chẽ với đồng nghiệp, cha mẹ học sinh, cộng đồng và tổ chức Đoàn, Đội trong trường tạo ra sự thống nhất trong việc đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh, đảm bảo tính khách quan công bằng, chính xác và có tác dụng giáo dục học sinh.
	


Tiêu chuẩn 5: NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRỊ, XÃ HỘI
	STT
	Nội dung
	Các mức độ tiêu chuẩn nghề nghiệp đối vói giáo viên THCS
	Các mức độ tiêu chuẩn nghề nghiệp đối với giáo viên cốt cán

	5.1
	Phối hợp giữa gia đình học sinh và cộng đồng
	M1: Thực hiện được việc phối hợp với cha mẹ học sinh thông qua hình thức hội nghị cha mẹ học sinh, liên lạc với gia đình và thăm gia đình học sinh nhằm hỗ trợ và giám sát việc học tập, rèn luyện của học sinh.
	Có sáng tạo trong phương pháp và hình thức phối hợp thường xuyên với cha mẹ học sinh và chính quyền, tổ chức chính trị, xã hội của địa phương trong hỗ trợ và giám sát việc học tập, rèn luyện của học sinh.

	
	Phối hợp với gia đình và cộng đồng trong hỗ trợ, giám sát việc
	M2: Phối hợp với cha mẹ học sinh và với chính quyền, tổ chức chính trị, xã hội của địa phương nhằm hỗ trợ và giám sát việc học tập, rèn luyện của học sinh.
	

	
	học tập,rèn luyện, hướng nghiệp của học sinh và góp phần huy động các nguồn lực trong cộng đồng phát triển nhà trường.
	M3: Có nhiều phương pháp và hình thức phối hợp với cha mẹ học sinh và với chính quyền, tổ chức chính trị, xã hội của địa phương trong việc hỗ trợ, giám sát việc học tập, rèn luyện của học sinh.
	

	
	
	M4: Có sáng tạo trong phương pháp và hình thức phối hợp thường xuyên với cha mẹ học sinh và chính quyền, tổ chức chính trị, xã hội của địa phương trong hỗ trợ và giám sát việc học tập, rèn luyện của học sinh.
	

	5.2
	Tham gia hoạt động chính trị, xã hội
Tham gia các hoạt động chính trị, xã hội trong và ngoài nhà trường nhằm phát triển nhà trường và cộng đồng, xây dựng xã hội học tập.
	Ml: Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ một thành viên của một trong các tổ chức chính trị, xã hội ở nhà trường; có tiến hành tìm hiểu tình hình chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội ở địa phương nơi trường đóng.
	Chủ động tham gia các phong trào do các tổ chức chính xã hội trong nhà trường khởi xướng và tích cực tham gia các hoạt động xã hội do địa phương tổ chức; biêt cách vận động lôi cuốn đồng nghiệp và học sinh tham gia các hoạt động xã hội trong trường; biết tuyên truyền vận động nhân dân tham gia vào việc phát triển nhà trường, địa phương và xây dựng xã hội học tập.

	
	
	M2: Tham gia các hoạt động chính trị, xã hội do các tổ chức chính trị, xã hội trong nhà trường khởi xướng và do địa phương tổ chức.
	

	
	
	M3: Chủ động tham gia các phong trào do các tổ chức chính trị, xã hội trong nhà trường khởi xướng và tích cực tham gia các hoạt động xã hội do địa phương tổ chức.
	

	
	
	M4: Biết cách vận động lôi cuốn đồng nghiệp và học sinh tham gia các hoạt động xã hội trong trường; biết tuyên truyền vận động nhân dân tham gia vào việc phát triển nhà trường, địa phương và xây dựng xã hội học tập.
	


Tiêu chuẩn 6: NĂNG LỰC PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP
	STT
	Nội dung
	Các mức độ tiêu chuẩn nghề nghiệp đối với giáo viên THCS
	Các mức độ tiêu chuẩn nghề nghiệp đối với giáo viên cốt cán

	6.1
	Tự đánh giá, tự học và tự rèn luyện
	M1: Cầu thị, lắng nghe những nhận xét đánh giá của người khác; thực hiện đầy đủ yêu cầu đổi với việc
	Sống; biết khai thác nội dung môn học phục vụ cho giáo dục các vấn đề về pháp luật sống; biết khai thác nội dung môn học phục vụ cho giáo dục các vấn đề về pháp luật

	
	Tự đánh giá, tự học và tự rèn luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức, chuyên môn nghiệp vu nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy học và giáo dục.
	bồi dưỡng chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định.
	

	
	
	M2: Biết rút kinh nghiệm trong công tác, tự đánh giá những điểm mạnh, điểm yếu của bản thân về phẩm chất đạo đức, chuyên môn, nghiệp vụ, từ đó có kế hoạch và thực hiện kế hoạch tự học, tự rèn luyện.
	

	
	
	M3: Biết phân tích, đánh giá những điếm mạnh, điểm yếu của bản thân, từ đó có kế hoạch và phương pháp tự học, tự’ rèn luyện phù hợp với năng lực và điều kiện của bản thân và thực hiện kế hoạch đạt kết quả rõ rệt.
	

	
	
	M4: Thực hiện đúng kế hoạch tự học, tự rèn luyện đã vạch ra, đem lại kết quả rõ rệt về phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; được tập thể thừa nhận là một tấm gương để học tập.
	

	6.2
	Phát hiện và giải quyết vấn đề
Phát hiện và giải quyết những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn hoạt động nghề nghiệp nhằm đáp ứng những yêu cầu mới trong giáo dục.
	M1: Nhận ra được một số vấn đề nảy sinh trong thực tiễn hoạt động nghề nghiệp và cùng đồng nghiệp tìm cách giải quyết.
	Biết nghiên cứu phát hiện một số vấn đề nảy sinh trong thực tiễn hoạt động nghề nghiệp và hợp tác với đồng nghiệp trong việc tổ chức nghiên cứu phát hiện và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn hoạt động nghề nghiệp.

	
	
	M2: Đề xuất được các giải pháp giải quyết một số vấn đề nảy sinh trong thực tiễn hoạt động nghề nghiệp.
	

	
	
	M3: Biết nghiên cứu phát hiện một số vấn đề nảy sinh trong thực tiễn hoạt động nghề nghiệp và đề xuất được giải pháp giải quyết.
	

	
	
	M4: Biêt hợp tác với đông nghiệp trong việc tổ chức nghiên cửu phát hiện và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn hoạt động nghề nghiệp.
	



1.2. Các nàng lực sư phạm khác cần có đối với giáo viên cốt cán
Người giáo viên cốt cán trước tiên cần phải đạt được ở mức độ cao của các tiêu chí trong Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học như đã phân tích ở trên. Ngoài ra, họ cần có những năng lực sư phạm sau để thực hiện tốt nhiệm vụ, chức năng của một giáo viên cốt cán:
Năng lực lãnh đạo, tổ chức và phát triển chuyên môn.
Năng lực nghiên cứu khoa học giáo dục.
Năng lực phát triển chương trình giáo dục.
Năng lực tập huấn, bồi dưỡng giáo viên khác.
* Các tiêu chí cụ thê:

Năng lực lãnh đạo, tổ chức và phát triển chuyên môn:
+ Tổ chức và quản lí các hoạt động của bản thân: quản lí thời gian, quan lí hoạt động tự bồi dưỡng phát triển chuyên môn nghiệp vụ...
+ Năng lực lãnh đạo - quản lí nhóm.
+ Kĩ năng ra quyết định.
+ Năng lực giao tiếp liên nhân cách hiệu quả: giao tiếp cởi mở, thân thiện, hiệu quả với những đối tượng khác nhau; xây dựng mối quan hệ họp tác với các giáo viên khác; lắng nghe tích cực để chia sẻ và đồng cảm; quản lí, giải quyết xung đột hiệu quả...).
+ Năng lực tư vấn cho nhà trường về nội dung, chương trình, chiến lược phát triển chuyên môn nghiệp vụ cho các cá nhân và tập thể nhà trường.
+ Xây dựng môi trường an toàn, thúc đẩy thảo luận, trao đổi kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn nghiệp vụ giữa các giáo viên khác.
+ Hỗ trợ các giáo viên trong việc vận dụng các phương pháp dạy học và giáo dục mới.
Năng lực nghiên cứu khoa học giáo dục:
+ Hiểu biết sâu sắc về những thành tựu nghiên cứu khoa học mới có liên quan đến lĩnh vực chuyên môn giảng dạy và khoa học giáo dục; có khả năng tổ chức nghiên cứu khoa học ở các mức độ khác nhau, đóng vai trò chủ chốt trong việc nâng cao hiệu quả dạy học và giáo dục của nhà trường.
+ Vận dụng tốt kế hoạch giáo dục hiện đại vào thực tiễn dạy học và giáo dục: nắm bắt và xử lí nhanh thông tin; nhạy cảm với cái mới; có năng lực cao trong tổ chức thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng dạy học.
+ Năng lực tìm tòi, sáng tạo, có trình độ ngoại ngữ và tin học, nhanh nhạy và thích đổi mới...
+ Năng lực tự nghiên cứu, tư duy độc lập trong nghiên cứu khoa học; có khả năng tổng họp vấn đề; khả năng nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục giai đoạn mới.
+ Biết nghiên cứu phát hiện một số vấn đề nảy sinh trong thực tiễn hoạt động nghề nghiệp và họp tác với đồng nghiệp để giải quyết.

Năng lực phát triển chương trình giảo dục:
+ Năng lực phát triển chương trình, tài liệu để dạy và học đáp ứng nhu cầu xã hội, nhu cầu đa dạng của người học và giải quyết vấn đề do thực tiễn đặt ra.
+ Biết vận dụng kiến thức về chương trình để phân tích, nhận xét chương trình môn học hiện hành ở trường phổ thông: cách tiếp cận xây dựng chương trình, các yếu tố cấu thành chương trình.
+ Biết phân tích lộ trình phát triển nội dung của môn học hiện hành ở phô thông.
Năng lực tập huấn, bồi dưỡng giáo viên:
+ Khả năng tổ chức và quản lí các hoạt động bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của bản thân và cho các giáo viên khác trong trường.
+ Phân tích được những điểm mạnh về chuyên môn nghiệp vụ, những tiềm lực cá nhân cũng như nhu cầu bồi dưỡng của từng giáo viên và gợi ý hướng phát triển hiệu quả hơn cho cả cá nhân và nhóm giáo viên đó.
+ Có kinh nghiệm và thành công trong việc hướng dẫn, tập huấn cho đối tượng người học đã trưởng thành bao gồm cả giáo viên tập sự và sinh viên thực tập sư phạm.
1.3. Những yêu cầu đối với đạo đức nghề nghiệp và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở trước yêu câu đổi mới giáo dục phổ thông hiện nay
1.3.1. Yêu cầu về đạo đức nghề nghiệp
a. Quyền của giáo viên trung học cơ sở
Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 28/3/2011 quy định:
Giáo viên có những quyền sau đây:
+ Được nhà trường tạo điều kiện để thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và giáo dục học sinh.
+ Được hưởng mọi quyền lợi về vật chất, tinh thần và được chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ theo các chế độ, chính sách quy định đối với nhà giáo.
+ Được trực tiếp hoặc thông qua các tổ chức tham gia quản lí nhà trường.
+ Được hưởng lương và phụ cấp (nếu có) khi được cử đi học để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định hiện hành.
+ Được cử tham gia các lớp bồi dưỡng, hội nghị chuyên đề đế nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
+ Được hợp đồng thỉnh giảng và nghiên cứu khoa học tại các trường và cơ sở giáo dục khác nếu thực hiện đầy đủ những nhiệm vụ quy định tại Điều 30 của Điều lệ này (Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phô thông và trường phổ thông có nhiều cấp học - Theo Thông tư 12/2011 /TT- BGDĐT ngày 28/3/2011) và được sự đồng ý của Hiệu trưởng.
+ Được bảo vệ nhân phẩm, danh dự, an toàn thân thể.
+ Được hưởng các quyền khác theo quy định của pháp luật.

Giáo viên chủ nhiệm ngoài các quyền quy định như trên, còn có những quyền sau đây:
+ Được dự các giờ học, hoạt động giáo dục khác của học sinh lớp mình.
+ Được dự các cuộc họp của Hội đồng khen thưởng và Hội đồng kỉ luật khi giải quyết những vấn đề có liên quan đen học sinh của lớp mình.
+ Được dự các lớp bồi dưỡng, hội nghị chuyên đề về công tác chủ nhiệm.
+ Được quyền cho phép cá nhân học sinh nghỉ học không quá 3 ngày liên tục.
+ Được giảm giờ lên lớp hàng tuần theo quy định khi làm chủ nhiệm lớp.
- Giáo viên làm công tác Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định hiện hành.
- Hiệu trưởng có thể phân công giáo viên làm công tác tư vấn chuyên trách hoặc kiêm nhiệm. Giáo viên làm công tác tư vấn được bố trí chỗ làm việc riêng và được vận dụng hưởng các chế độ chính sách hiện hành.
b. Hành vi, ngôn ngữ ứng xử, trang phục của giáo viên trung học cơ sở
- Hành vi, ngôn ngữ ứng xử của giáo viên phải đúng mực, có tác dụng giáo dục đối với học sinh.
- Trang phục của giáo viên phải chỉnh tề, phù hợp với hoạt động sư phạm, theo quy định của Chính phủ về trang phục của viên chức nhà nước.
c. Các hành vi giáo viên trung học cơ sở không được làm
Giáo viên không được làm các hành vi sau đây:
- Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể của học sinh và đồng nghiệp.
- Gian lận trong kiểm tra, thi cử, tuyển sinh; gian lận trong đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh.
- Xuyên tạc nội dung giáo dục; dạy sai nội dung kiến thức, không đúng với quan điểm, đường lối giáo dục của Đảng và Nhà nước Việt Nam.
- Ép buộc học sinh học thêm để thu tiền.
- Hút thuốc lá, uống rượu, bia và sử dụng các chất kích thích khác khi đang tham gia các hoạt động giáo dục; sử dụng điện thoại di động khi đang dạy học trên lớp.
- Bỏ giờ, bỏ buổi dạy, tuỳ tiện cắt xén chương trình giáo dục.

1.3.2. Vấn đề tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II
Thông tư liên tịch giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ số: 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở công lập nêu rõ tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng như sau:

a. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng
- Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên hoặc có bằng tốt nghiệp đại học các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học cơ sở.

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT- BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc.
- Đối với giáo viên dạy ngoại ngữ thì trình độ ngoại ngữ thứ hai phải đạt bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
- Có trình độ tin học đạt chuẩn kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuấn kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin.
- Có chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên trung học cơ sở hạng II.
b. Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ
- Nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, quy định và yêu cầu của ngành, địa phương về giáo dục trung học cơ sở.
- Thực hiện có hiệu quả kế hoạch, chương trình, giáo dục trung học cơ sở.
- Vận dụng linh hoạt và hướng dẫn đồng nghiệp vận dụng những kiến thức về giáo dục học và tâm sinh lí lứa tuổi vào thực tiễn giáo dục học sinh trung học cơ sở.
Vận dụng tốt những kiến thức về kinh tể, văn hoá, xã hội trong tư vấn hướng nghiệp học sinh trung học cơ sở.
- Tích cực phối hợp với đồng nghiệp, cha mẹ học sinh và cộng đồng để nâng cao hiệu quả giáo dục học sinh trung học cơ sở.
- Có khả năng vận dụng hiệu quả, đánh giá hoặc hướng dẫn đồng nghiệp viết sáng kiến kinh nghiệm, sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng cấp trường trở lên.

- Có khả năng đánh giá sản phẩm nghiên cứu khoa học kĩ thuật của học sinh trung học cơ sở.

- Được công nhận là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở hoặc giáo viên dạy giỏi hoặc giáo viên chủ nhiệm giỏi hoặc tổng phụ trách Đội giỏi cấp trường trở lên.
- Viên chức thăng hạng từ chức danh giáo viên trung học cơ sở hạng III lên chức danh giáo viên trung học cơ sở hạng II phải có thời gian giữ chức danh giáo viên trung học cơ sở hạng III hoặc tương đương từ đủ 06 (sáu) năm trở lên, trong đó thời gian giữ hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng III từ đủ 01 (một) năm và tốt nghiệp đại học sư phạm hoặc đại học các chuyên ngành khác phù hợp với bộ môn giảng dạy từ đủ 01 (một) năm trở lên.

2. Phát triển năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên cốt cán ở trường trung học cơ sở

2.1. Đội ngũ giáo viên cốt cán cấp Trung học sơ sở
Trong sự phân hạng của giáo viên các cấp, hạng thấp nhất (tức là hạng III đối với giáo viên THCS, THPT và hạng IV đối với giáo viên Mầm non, Tiểu học) là hạng cơ sở - nghĩa là các yêu cầu đối với giáo viên mới chỉ dừng lại ở mức tiêu chuẩn. Đe được tuyển dụng vào ngành, người dự tuyển giáo viên cần phải đáp ứng các yêu cầu cơ bản theo tiêu chuẩn chức danh của hạng thấp nhất - hạng nền tảng cơ sở để có thể có đủ điều kiện hành nghề. Sau khi vào ngành, trải qua quá trình tập sự - làm quen với môi trường làm việc và thử việc trong vòng 01 năm tuỳ cấp học, giáo viên bước vào giai đoạn phát triển, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm cũng như trau dồi năng lực chuyên môn, nghiệp vụ để trưởng thành.
Trải qua thời gian tích lũy và rèn luyện, khi bước vào giai đoạn thứ hai trong sự thăng tiến nghề nghiệp (hạng II), giáo viên nói chung, giáo viên THCS nói riêng đã tiến tới vị trí của giáo viên cốt cán trong đội ngũ nhà giáo của cấp học.
Vì vậy, đội ngũ giáo viên cốt cán cấp THCS cần phải thoả mãn các điều kiện cần và đủ sau đây:
- Đạt hoặc vượt chuẩn trình độ đào tạo được quy định cho giáo viên THCS, có năng lực nghề nghiệp đáp ứng tối thiểu từ mức độ 3 (mức xuất sắc) so với những quy định trong Chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS.
- Được xác nhận/ thừa nhận về uy tín trong tập thể sư phạm thông qua các vai trò:
+ Chuyên gia môn học (môn học đang giảng dạy/ đã giảng dạy) và nghiệp vụ sư phạm.
+ Người khởi xướng các ý tưởng sáng tạo và say mê nghiên cứu khoa học;
+ Người có năng lực và tích cực hướng dẫn, tư vấn cho đồng nghiệp và học sinh.
+ Người có năng lực tự học và không ngừng phát triển nghề nghiệp một cách hiệu quả.
Các giáo viên cốt cán khi tập họp thành đội ngũ, đội ngũ đó sẽ có đầy đủ các đặc trưng của đội ngũ nói chung với các thành tố cấu trúc cơ bản như: số lượng, cơ cấu và chất lượng.
2.2. Vai trò của giáo viên cốt cán ờ trường trung học cơ sở
Giáo viên cốt cán ở trường THCS có vai trò quan trọng trong việc xác định nhu cầu giáo dục và cải thiện chất lượng giáo dục của trường THCS. Giáo viên cốt cán là những giáo viên biết rõ những gì đang xảy ra trong trường học của họ. Họ ở một vị trí đủ tốt và khách quan bởi lẽ họ không chỉ làm việc với đồng nghiệp, với học sinh, mà họ còn tiếp xúc nhiều với phụ huynh, cộng đồng và những cơ quan, tố chức có liên quan trong công tác giáo dục học sinh. Giáo viên cốt cán ở trường THCS là đội ngũ mà Hiệu trưởng và các cấp quản lí kì vọng họ sẽ tạo ra những đột phá và mang lại bầu không khí thân thiện, nhân văn, vì sự phát triển chuyên môn nghề nghiệp và vì sự tiến bộ của học sinh. Chính vì vậy, mỗi giáo viên cốt cán trong trường cần có ý thức và định hướng rõ ràng cho sự phát triển của cá nhân mình, của cá nhân trong bối cảnh phát triển chung của trường và định hướng phát triển nhà trường. Giáo viên cốt cán là cầu nối, là người kết nối sức mạnh của các giáo viên và nhân viên khác trong trường để lập kế hoạch giáo dục, thảo luận về mục tiêu phát triến nhà trường, kế hoạch hành động cụ thể cho các mục tiêu đó. Giáo viên cốt cán trong trường đồng thời cũng là những người gắn kết và thực hiện sứ mệnh của nhà trương từ ý tưởng của lãnh đạo nhà trường dựa trên quy hoạch phát triển chung của trường nơi giáo viên đó làm việc, đồng thời là người chia sẻ những bài học kinh nghiệm của những bạn bè đồng nghiệp tại các cơ sở giáo dục khác.
Giáo viên cốt cán còn là người truyền cảm hứng cho đồng nghiệp của mình trước những thay đổi hoặc những đổi mới giáo dục nhất là trong bối cảnh xã hội hội nhập và phát triển như hiện nay.
Giáo viên cốt cán là những người góp phần to lớn trong việc cải tiến trường học, thay đổi chính sách trong trường học. Hơn ai hết, đội ngũ giáo viên cốt cán là người hiểu không chỉ về chương trình giáo dục, những quy định mang tính chất ràng buộc luật pháp của nghề nghiệp, mà họ còn là những người hiểu sâu sắc và thấu đáo những lợi ích mang lại từ những các tiếp cận mới trong giáo dục, họ là những người đại diện cho những giáo viên nhiệt huyết, chính vì vậy những đề nghị, ý kiến cũng như mong muốn chính đáng của họ góp phần cải thiện chất lượng giáo dục học đường góp phần thay đổi chính sách đối với giáo viên, học sinh và những người làm công tác giáo dục trong cả cộng đồng.
2.3. Phát triển đội ngũ giáo viên cốt cán trong trường trung học cơ sở đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông

2.3.1. Kế hoạch và chuẩn bị phát triển đội ngũ giáo viên cốt cán ở trường trung học cơ sở
Phát triển đội ngũ giáo viên cốt cán là việc làm hết sức quan trọng, là động lực phát triển nhà trường nói chung và phát triển năng lực nghề nghiệp mỗi giáo viên THCS nói riêng. Nhiệm vụ này không chỉ của riêng cán bộ quản lí nhà trường mà còn là của mọi giáo viên và nhân viên trong nhà trường.
Việc phát triển đội ngũ giáo viên cốt cán phải dựa trên tầm nhìn, sứ mệnh, mục tiêu chiến lược, giá trị và thực trạng của nhà trường. Kế hoạch phát triển đội ngũ giáo viên cốt cán có thể thực hiện theo các bước sau đây:
- Phân tích thực trạng nhà trường về đội ngũ giáo viên và dự báo nhu cầu phát triển đội ngũ của nhà trường.
- Xác định các mục tiêu phát triển đội ngũ giáo viên cốt cán trong trường, sắp thứ tự ưu tiên các mục tiêu phát triển đội ngũ giáo viên đó để có lựa chọn khi cần thiết.
- Xác định các nhiệm vụ cụ thể, các công việc và hoạt động cần thực hiện, tương ứng với mục tiêu, thời gian, thời điểm, nguồn lực và biện pháp thực hiện cho mỗi nhiệm vụ hay hoạt động cụ thể đó. Chú ý tới các yếu tố sau:
+ Quy hoạch đội ngũ chung trong bối cảnh nhà trường và phẩm chất, năng lực cần có đặc thù của giáo viên cốt cán.
+ Hệ thống chính sách, mô tả nhiệm vụ cùng các điều kiện khác trong tiến trình xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán.
Tổ chức thực hiện kế hoạch đã xây dựng.
Đánh giá việc thực hiện và điều chỉnh.

2.3.2. Tổ chức dạy học, giáo dục của giáo viên cốt cán
Việc tổ chức các hoạt động dạy học và giáo dục của giáo viên cốt cán không chỉ tác động đến học sinh trong lớp của mình, vì sự tiến bộ của học sinh; mà còn là một kênh thông tin để đồng nghiệp cùng tham khảo, chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm. Chính vì vậy, khi đội ngũ giáo viên cốt cán tổ chức dạy học cũng như tổ chức các hoạt động giáo dục, cần tạo cơ hội để có sự tham gia của bạn bè đồng nghiệp và cộng đồng. Đối với đồng nghiệp, đó là việc chia sẻ những bài học thành công và những bài học cần rút kinh nghiệm; đối với cộng đồng, đó là sự phối hợp đế hiểu những nội dung mà học sinh được học, đế từ đó có những phối hợp tốt nhất từ phía gia đình và cộng đồng vào việc giáo dục học sinh.
2.3.3. Hỗ trợ đồng nghiệp của giáo viên cốt cán
Với những năng lực nghề nghiệp của giáo viên cốt cán trong nhà trường tiếu học, việc hồ trợ đồng nghiệp của đội ngũ giáo viên cốt cán giúp không chỉ phát triển nghề nghiệp cho giáo viên được giúp đỡ, mà còn phát triển chuyên môn nghiệp vụ cho chính nhũng giáo viên cốt cán đó. Việc hỗ trợ đồng nghiệp của giáo viên cốt cán có thể được thực hiện trong các hoạt động sau:
- Tổ chức chuyên đề, hội thảo, bồi dưỡng, tập huấn, sinh hoạt chuyên môn theo nhu cầu giáo dục của tổ/ khối/ trường/ cụm trường.
- Thăm lớp, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm về các vấn đề giáo dục, dạy học học sinh có năng khiếu nổi bật, học sinh có hành vi không mong đợi, học sinh cần tư vấn và hỗ trợ đặc biệt.
- Xây dựng kho tư liệu, tài nguyên dạy học, nguồn học liệu của tổ/ khối/ trường cụm trường hoặc địa phương để có những hỗ trợ về mặt lí luận và thực tiễn giảng dạy.
- Thành lập câu lạc bộ, diễn đàn để chia sẻ kinh nghiệm, thuận lợi, khó khăn trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ.
- Cùng tham gia thiết kế và trao đổi thiết bị, đồ dùng dạy học.
2.4. Phương pháp và chiến lược dạy học, giáo dục và hợp tác, hỗ trợ đồng nghiệp về phương pháp và chiến lược dạy học và giáo dục của giáo viên cốt cán

2.4.1. Phương pháp và chiến lược dạy học của giáo viên cốt cán
Dạy học ngày nay có rất nhiều điểm khác biệt so với dạy học của nhiều năm về trước song bên cạnh những khác biệt đó thì vẫn còn rất nhiều điểm tương đồng với việc dạy học trong quá khứ. Những điểm tương đồng trong dạy học ngày nay và dạy học trước đây có thể kể đến như là: Việc học vẫn diễn ra trong môi trường học đường; người học vẫn học cùng với nội dung học vấn phổ thông; phần lớn các lĩnh vực học tập của người học ngày nay vẫn được tiếp tục từ thời kì trước đây. Mặc dù có nhiều điểm tương đồng như vậy, nhưng vẫn có thể điểm ra những khác biệt là: Ngoài môi trường học đường, người học còn trải nghiệm trong cuộc sống; ngoài nội dung học vấn phố thông còn những kĩ năng và năng lực cá nhân và năng lực xã hội; ngoài những lĩnh vực học tập truyền thống còn mở ra nhiều lĩnh vực học tập mới; đặc biệt sự xuất hiện và không ngừng cải tiến của công nghệ tác động mạnh mẽ đến cách học cũng như việc lựa chọn nội dung và môi trường học tập.
Với những điểm tương đồng và khác biệt đó, việc sử dụng phương pháp và chiến lược dạy học trở thành một nghệ thuật, mà mỗi người giáo viên cốt cán là một diễn viên thực thụ trên sân khấu nghệ thuật đó. Lúc này, mỗi giáo viên quyết định lựa chọn và sử dụng các phương pháp truyền thống như thuyết trình, đàm thoại, luyện tập... hoặc khai thác các cách tiếp cận khác trong dạy học như: dạy giải quyết vấn đề; dạy theo tình huống; định hướng hành động...
Phối hợp các phương pháp, chiến lược dạy học có thể theo các cách sau đây:

- Cải tiến các phương pháp dạy học truyền thống:
Các phương pháp dạy học truyền thống như thuyết trình, đàm thoại, luyện tập luôn quan trọng. Đổi mới không có nghĩa là loại bỏ phương pháp này mà cần bắt đầu bằng việc cải tiến để nâng cao hiệu quả và hạn chế nhược điểm của chúng. Giáo viên trước hết cần nắm vững yêu cầu và sử dụng thành thạo các kĩ thuật trong việc chuẩn bị cũng như tiến hành bài lên lớp, làm sao phát huy tính tích cực và sáng tạo của học sinh.
- Kết hợp đa dạng phương pháp dạy học:
Không có một phương pháp dạy học toàn năng phù hợp với mọi mục tiêu và nội dung. Mỗi phương pháp và hình thức dạy học có những ưu, nhược điểm và giới hạn sử dụng riêng. Vì vậy, việc phối hợp đa dạng phương pháp và hình thức trong toàn bộ quá trình dạy học là phương hướng quan trọng để phát huy tính tích cực và nâng cao chất lượng dạy học. Dạy học toàn lớp, dạy học nhóm, và dạy học cá thể cần được kết hợp linh hoạt.

- Vận dụng dạy học giải quyết vấn đề:
Dạy học giải quyết vấn đề là quan điểm dạy học nhằm phát triển năng lực tư duy, khả năng nhận biết và giải quyết vấn đề. Học được đặt trong một tình huống có vấn đề chứa đựng mâu thuẫn nhận thức. Thông qua việc giải quyết vấn đề, học sinh lĩnh hội tri thức, kĩ năng và phương pháp nhận thức. Dạy học giải quyết vấn đề là con đường cơ bản để phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh, có thể áp dụng trong nhiều hình thức dạy học với mức độ tự lực của học sinh.

- Vận dụng dạy học theo tình huống:
Trong đó việc dạy được tổ chức theo một chủ đề phức hợp gắn với các tình huống thực tiễn cuộc sống và nghề nghiệp. Quá trình học tập được tổ chức trong một môi trường tạo điều kiện cho học sinh kiến tạo tri thức theo cá nhân và trong mối tương tác xã hội. Các chủ đề dạy học phức họp thường liên quan đến nhiều môn hoặc lĩnh vực tri thức, gắn với thực tiễn.
- Vận dụng dạy học định hướng hành động:
Là quan điểm dạy học nhằm làm cho các hoạt động trí óc và chân tay kết họp chặt chẽ. Học sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập và hoàn thành sản phẩm hành động, có sự kết hợp linh hoạt giữa hoạt động trí tuệ và tay chân. Đây là quan điểm dạy học tích cực hoá và tiếp cận toàn thể. Vận dụng dạy học định hướng hành động có ý nghĩa quan trọng cho việc thực hiện nguyên lí giáo dục kết họp lí thuyết với thực tiễn, tư duy và hành động, nhà trường và xã hội.

- Tăng cường sử dụng công nghệ thông tin hỗ trợ dạy học:
Phương tiện có vai trò quan trọng trong đổi mới phương pháp dạy học, nhằm tăng cường tính trực quan và thí nghiệm, thực hành. Hiện nay, việc trang bị các phương tiện dạy học mới cho các trường phổ thông từng bước được tăng cường. Tuy nhiên các phương tiện dạy học tự làm của giáo viên luôn có ý nghĩa quan trọng, cần được phát huy.

- Sử dụng kĩ thuật dạy học phát huy tính tích cực và sáng tạo:
Kĩ thuật dạy học là cách thức hành động của giáo viên và học sinh trong các tình huống nhỏ nhằm thực hiện và điều khiển quá trình dạy học. Các kĩ thuật là đơn vị nhỏ nhất của phương pháp dạy học. Có kĩ thuật dạy học chung, có kĩ thuật đặc thù của từng phương pháp.

- Chú trọng các phương pháp dạy học đặc thù bộ môn:
Phương pháp có mối quan hệ biện chứng với nội dung dạy học. Bên cạnh phương pháp chung có thể sử dụng cho nhiều bộ môn thì việc dùng phương pháp dạy học đặc thù có vai trò quan trọng trong dạy học bộ môn.

- Bồi dưỡng phương pháp học tập tích cực cho học sinh:
Phương pháp học tập một cách tự lực đóng vai trò quan trọng trong việc tích cực hoá, phát huy tính sáng tạo của học sinh. Có những phương pháp nhận thức chung như thu thập, xử lí, đánh giá thông tin, tổ chức làm việc, làm việc nhóm.
Bằng nhiều hình thức, cần luyện tập cho học sinh các phương pháp học tập chung và phương pháp học tập bộ môn.
Tựu trung, có rất nhiều hướng đổi mới phương pháp dạy học với những cách tiếp cận riêng. Việc đổi mới phương pháp dạy học đòi hỏi những điều kiện thích hợp về phương tiện, cơ sở vật chất và tổ chức dạy học, điều kiện về tổ chức, quản lí. Ngoài ra, phương pháp dạy học còn mang tính chủ quan. Mỗi giáo viên với kinh nghiệm riêng cần xác định phương hướng để cải tiến phương pháp dạy học.
2.4.2. Hỗ trợ đồng nghiệp về phương pháp và chiến lược dạy học
Giáo viên cốt cán có thể hỗ trợ đồng nghiệp về phương pháp và chiến lược dạy học thông qua các hoạt động như sau:

- Biên soạn tài liệu về phương pháp và chiến lược dạy học theo hướng thực hành để đảm bảo đồng nghiệp của mình có thể dễ dàng áp dụng.
- Dạy minh hoạ các hoạt động dạy học có áp dụng những phương pháp dạy học đem lại hiệu quả cho từng nội dung dạy học cụ thể.
- Cùng nghiên cứu đặc điểm học tập của học sinh để có những tham vấn phù hợp cho đồng nghiệp trong việc lựa chọn phương pháp và chiến lược dạy học.
- Nghiên cứu bài học với đồng nghiệp để xác định những phương pháp và chiến lược dạy học có thể áp dụng nhằm đem lại hiệu quả của việc giảng dạy.
- Viết sáng kiến kinh nghiệm hoặc nghiên cứu khoa học thực tiễn để chia sẻ những kinh nghiệm về việc vận dụng thành công phương pháp và chiến lược dạy học.

2.5. Đánh giá và hợp tác hỗ trợ đồng nghiệp đánh kết quả việc dạy học và giáo dục của giáo viên cốt cán
2.5.1. Đánh giá kết quả dạy học và giáo dục
Đánh giá học sinh nói chung và đánh giá học sinh tiểu học nói riêng là một vấn đề nhận được sự quan tâm đặc biệt của cả những người làm công tác giáo dục lẫn sự quan tâm của cộng đồng. Đánh giá là một thành phần không thể thiếu cho quá trình giảng dạy và học tập. Đối với giáo viên, đánh giá là để giúp giáo viên điều chỉnh việc giảng dạy của mình, phát triển năng lực nghề nghiệp của bản thân. Còn đối với học sinh, đánh giá là để điều chỉnh mục tiêu học tập, phương pháp học tập cũng như điều chỉnh những kĩ năng và năng lực của cá nhân mình. Việc đánh giá học sinh tiểu học không chỉ tập trung vào kết quả học tập, mà quan trọng hơn cả là quá trình học tập và rèn luyện của học sinh. Vì vậy, với học sinh tiểu học, cần đồng thời đánh giá phẩm chất, năng lực của các em, trong đó chú trọng đánh giá quá trình và đánh giá vì sự tiến bộ của học sinh.
Giáo viên có thể đánh giá học sinh bằng cách:
- Quan sát trực tiếp hành vi, cách ứng xử, hoạt động của học sinh đế có điều chỉnh kịp thời và giúp học sinh nhận ra những điều cần sửa chừa, những ưu điểm cần tiếp tục phát huy.
- Đánh giá bằng các câu hỏi, các nhiệm vụ, các tình huống đặt ra cho học sinh trong quá trình học tập và rèn luyện để từ đó có những hồ trợ kịp thời cho những kiến thức, kĩ năng mà học sinh còn thiếu, còn yếu hoặc những học sinh có tiến bộ, tiến bộ vượt bậc trong quá trình học tập và rèn luyện.
- Đánh giá bằng các bài kiểm tra của học sinh trong các môn học hoặc các lĩnh vực học tập.
- Đánh giá bằng sản phẩm của học sinh hoặc thông qua các dự án học tập.

2.5.2. Hỗ trợ đồng nghiệp trong đánh giá kết quả dạy học và giáo dục
Với những đổi mới trong đánh giá học sinh hiện nay, không ít giáo viên vẫn gặp những khó khán trong quá trình đánh giá học sinh. Giáo viên cốt cán có thể hỗ trợ đồng nghiệp trong đánh giá học sinh của mình theo các cách sau:
- Hỗ trợ đồng nghiệp trong cách quan sát và đánh giá trục tiếp học sinh: VỊ trí quan sát học sinh, cách quan sát các biểu hiện hành vi của học sinh, cách nói lời nhận xét giúp học sinh tiến bộ, cách động viên khuyến khích học sinh, cách chỉ ra những lỗi sai của học sinh.

- Hỗ trợ đồng nghiệp trong cách thiết kế câu hỏi, nhiệm vụ, tình huống để đánh giá quá trình học tập và rèn luyện của học sinh: cách đặt câu hỏi chân đoán (câu hỏi kiểm tra kiến thức, hiểu biết và kinh nghiệm đã có của học sinh trước khi học hoặc thực hiện một nhiệm vụ nào đó), cách đặt câu hỏi quá trình (để kiểm tra mức độ hiểu biết, kĩ năng và thái độ của học sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ), câu hỏi tổng hợp (đế kiểm tra khái niệm hoặc nội dung kiến thức mới hoặc quy trình làm việc/ thực hiện một hoạt động nào đó của học sinh), cách thiết kế các tinh huống để đánh giá học sinh (tình huống gợi vấn đề, tình huống đối lập,...). Không những vậy, cần hỗ trợ đồng nghiệp của mình cần lưu tâm đến thời điểm, bối canh, trạng thái tâm lí của học sinh khi đưa ra câu hỏi, nhiệm vụ, tình huống đê đảm bảo thực sự vì sự tiến bộ của học sinh. Qua đó vừa ghi nhận sự cô gắng, nỗ lực của học sinh, vừa đánh giá học sinh một cách khách quan, vừa tạo cho học sinh động cơ học tập và rèn luyện.

2.6. Phát triển môi trường học tập của giáo viên và học sinh trung học cơ sở

2.6.1. Phát triển môi trường học tập của giáo viên
Môi trường giáo dục nhà trường là tập họp các yếu tố như yếu tố vật chất và yếu tố tâm lí, xã hội. Các yếu tố vật chất như sự sắp xếp, bố trí không gian trong trường học; các điều kiện về cơ sở vật chất, phương tiện hỗ trợ quá trình sư phạm. Trường học không chỉ có môi trường vật chất mà còn là một không gian tâm lí chất đầy vốn sống của giáo viên và học sinh, luôn có sự tương tác giao tiếp sư phạm.
Trong môi trường giáo dục ấy, không chỉ học sinh tiến bộ, trưởng thành và phát triển mà chính giáo viên, những người làm công tác giáo dục cũng phát triển năng lực nghề nghiệp, cả về chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm.
Xây dựng môi trường giáo dục là trách nhiệm của chính mỗi thành viên trong nhà trường. Đối với đội ngũ giáo viên nói chung và giáo viên cốt cán nói riêng, cần chú trọng xây dựng môi trường giáo dục nhân văn, thân thiện, ở đó mỗi cá nhân thấy được tôn trọng, được sẻ chia, cần thực hiện một số việc sau trong việc phát triển môi trường học tập của giáo viên:
- Xây dựng môi trường tâm lí, xã hội:
+ Thực hiện ứng xử văn hoá, văn minh nơi trường học và cộng đồng dân cư.
+ Tổ chức các hoạt động giáo dục kĩ năng hợp tác, giao tiếp, thích ứng xã hội cho giáo viên.
+ Tổ chức hội thảo, toạ đàm, chia sẻ để giáo viên hiểu, đồng cảm, động viên, khuyến khích và được làm việc trong môi trường nhân ái.
+ Đẩy mạnh vai trò của tổ chức, đoàn thể trong nhà trường, làm cầu nối để mỗi giáo viên đều quan tâm và được quan tâm, đều hiểu và biết chia sẻ những khó khăn và những niềm vui trong công việc, trong cuộc sống.
+ Xây dựng quy chế dân chủ và tự trọng trong trường học, tạo ra môi trường làm việc tự giác, tích cực.
+ Tiêu chí đánh giá giáo viên cần rõ ràng đế mỗi giáo viên có động lực tiến bộ và được ghi nhận sự tiến bộ của tập thể.
- Xây dựng môi trường vật chất:
+ Tạo cảnh quan môi trường giáo dục xanh, sạch, đẹp để mỗi thành viên trong nhà trường đều có không gian thân thiện, gần gũi khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
+ Hỗ trợ giáo viên về cơ sở vật chất trong giảng dạy, học tập, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học: thiết bị, đồ dùng dạy học, thiết bị thí nghiệm, tài liệu, học liệu, kho tư liệu, thư viện, phương tiện công nghệ.
+ Tổ chức câu lạc bộ học tập, nghiên cứu, câu lạc bộ văn hoá, văn nghệ, thể thao nhằm cải thiện đòi sống tinh thần cho giáo viên và nhân viên trong trường.
2.6.2. Phát triển môi trường học tập của học sinh
Môi trường là toàn bộ các yếu tố tự nhiên và xã hội hiện hữu, bao xung quanh và có ảnh hưởng lớn lao đến đời sống con người. Môi trường giáo dục nhà trường là tập hợp các yếu tố về vật chất và tâm lí, xã hội có tác động trực tiếp đến hiệu quả và chất lượng quá trình dạy học và giáo dục nhằm hình thành và phát triển nhân cách cho người học. Thông qua môi trường nhà trường, mỗi học sinh được bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, kiến thức khoa học, kĩ năng thực hành cần thiết để họ hoàn thiện bản thân và phù hợp với yêu cầu của xã hội. So với gia đình, nhà trường là môi trường rộng lớn hơn, phong phú và hấp dẫn hơn đối với thế hệ trẻ. Trong nhà trường, học sinh được giao lưu với thầy cô, bạn bè, được tham gia vào các hoạt động mang tính xã hội. Môi trường nhà trường có ảnh hưởng rất lớn đến nhận thức, tình cảm và hành vi của học sinh cũng như ảnh hưởng đến hiệu quả và chất lượng giáo dục.
Môi trường nhà trường là nơi diễn ra các hoạt động dạy học, giáo dục và hoạt động giao tiếp sư phạm giữa giáo viên và học sinh và giữa các học sinh với nhau. Môi trường nhà trường là điều kiện và chất xúc ảnh hưởng đến việc hình thành nhận thức, thái độ tình cảm và hành vi của học sinh. Môi trường nhà trường thân thiện, lành mạnh với mối quan hệ sư phạm được xây dựng trên sự tôn trọng, hợp tác và thấu hiểu sẽ thúc đẩy các hành vi tích cực ở người học. Ngược lại, môi trường nhà trường thiếu tính thân thiện không những không giúp học sinh hình thành hành vi tích cực mà sẽ tạo điều kiện để học sinh bộc lộ những hành vi tiêu cực. Điều đó cho thấy trong các điều kiện và môi trường khác nhau sẽ hình thành nhũng đặc điểm tâm lí khác nhau ở học sinh. Sự phát triển tâm lí và phát triển nhân cách của học sinh trong môi trường nhà trường không thể tách rời với quá trình giáo dục. Vì vậy để đi đến kết quả cuối cùng của giáo dục là giúp người học phát triển toàn diện đòi hỏi ba yếu tố: điều kiện môi trường nhà trường, hoạt động dạy học và giáo dục có sự tương tác chặt chẽ với nhau.
Ngoài những nhu cầu thuộc về sinh lí, an toàn thì con người còn có nhu cầu được công nhận thuộc về một tổ chức nào đó; nhu cầu được kính trọng, yêu mến, tin tưởng và nhu cầu được tự khẳng định. Việc tạo nên bầu không khí dựa trên các giá trị trong xây dựng môi trường nhà trường là điều kiện tiên quyết để thúc đẩy hiệu quả giáo dục vì nó đáp ứng các nhu cầu quan trọng của học sinh. Môi trường giáo dục học sinh là môi trường mà ở đó học sinh được an toàn, được có giá trị, được yêu thương, được hiểu, được tôn trọng.
Môi trường nhà trường thân thiện trong đó các mối quan hệ của giáo viên và học sinh, học sinh với học sinh được dựa trên nền tảng của các giá trị như: tin tường, cởi mở, tôn trọng, đồng cảm, chia sẻ, không bạo lực, không có sự kì thị sẽ giúp người học có cơ hội phát huy tối đa tiềm năng của mình. Người học không còn có thái độ ngượng ngùng, khép mình, xấu hổ, mất tự tin, bất an, chán nản vì sự đe doạ, trừng phạt, phán xét. Một môi trưởng giáo dục lấy người học làm trung tâm, mà trong đó các mối quan hệ dựa trên lòng tin cậy và tôn trọng sẽ khơi dậy động cơ tốt đẹp, sự sáng tạo và tích cực và sự tập trung cao độ, tinh thần trách nhiệm với hoạt động học tập của người học. Ngoài ra, môi trường học đường thân thiện còn phát triển năng lực tự đánh giá một cách tích cực, tự điều chỉnh hành vi của mình trong quá trình học tập để hài hòa với các thành viên trong lớp.
Để có thể xây dựng môi trường nhà trường nhân văn và thân thiện, giáo viên cần có một số kĩ năng như: biết lắng nghe học sinh, có lời nói và cử chỉ thể hiện sự quan tâm, tôn trọng học sinh, biết chia sẻ và thấu cảm với nhũng vấn đề học sinh đang gặp phải trong học tập và cuộc sống, công bằng với học sinh, không phân biệt đối xử, tạo điều kiện để học sinh được bộc lộ bản thân, biết cách khích lệ và động viên học sinh để họ biết vượt qua những hở ngại...
Khích lệ sự tham gia có trách nhiệm của học sinh vì sự phát triển của lớp học, trường học:
- Tăng cường sự tham gia của học sinh vào việc xây dựng văn hoá trường học, nội quy lớp học.
Xây dựng nội quy lớp học là một cách giúp tăng hứng thú và thái độ nhiệt tình tham gia và tính tự chủ của người học. Thông thường, người học thực hiện các nội quy mà nhà trường và giáo viên đưa ra sẵn trước khi tham gia học tập. Vì vậy, để tạo lập môi trường nhà trường thân thiện, giáo viên nên đế cho người học cùng được tham gia đóng góp ý kiến và xác lập những quy tắc ứng xử và nội quy lớp học. Tác dụng lớn của biện pháp này chính là giúp họ tự nhận thức, tự đánh giá bản thân và các bạn trong lớp để từ đó sẽ tuân thủ kỉ luật nghiêm túc hơn, có trách nhiệm hơn trong việc quản lí hành vi của mình và khuyến khích những hành vi tích cực của bạn bè. Học sinh không cảm thấy những quy tắc đó là những yêu cầu bắt buộc từ bên ngoài mà bản thân họ chính là một nhân tố quan trọng tạo nên kỉ luật của lớp học. Căn cứ trên nội quy của nhà trường, giáo viên chủ nhiệm lớp có thể cho học sinh có thể trao đổi, bày tỏ những mong muốn của mình về các nội dung như:
+ Môi trường lớp học và xây dựng mối quan hệ bạn bè thân thiện.
+ Kì vọng đối với giáo viên.
+ Biện pháp xây dựng môi trường nhà trường lành mạnh.
+ Những điều học sinh và giáo viên nên làm và không nên làm.
+ Hình thức khen thưởng và kỉ luật đối với các hành vi tích cực và tiêu cực.
+ Phân công các cá nhân hoặc nhóm giám sát việc thực hiện nội quy.
Ví dụ ngoài các nội quy nhà trường, một số kỉ luật mà học viên đưa ra trên cơ sở sự khuyến khích của giáo viên như: đi học đúng giờ, không nói chuyện riêng trong giờ học, tích cực học tập, tích cực hợp tác với các bạn trong lớp, không sử dụng điện thoại trong giờ học, không chế nhạo bạn học khi họ đưa ra các ý kiến khác biệt...
- Tổ chức các hoạt động đa dạng để học sinh cùng tham gia nhằm nâng cao sự gắn kết với lớp học, trường học:
Sự gắn bó, hiếu biết, chia sẻ với nhau của các học sinh được hình thành và phát triển thông qua các hoạt động chung. Giáo viên cần xác định các hoạt động giáo dục phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của tập thể học sinh, đặc điểm tâm lí của học sinh để từ đó lên kế hoạch và xây dựng chương trình cho các hoạt động. Hoạt động này cần hướng tới mục đích chung vì sự phát triển của nhà trường, của lớp học. Nhà trường nên phát động các hoạt động như các cuộc thi tìm hiếu về nhà trường; thảo luận và chia sẻ về môi trường nhà trường mà học sinh mong đợi; xây dựng nhà trường xanh - sạch - đẹp... Để học sinh có ý thức trong việc xây dựng môi trường nhà trường thân thiện đòi hỏi giáo viên cần giao nhiệm vụ, khuyến khích sự phát huy tính tích cực chủ động, sáng tạo của học sinh.

CHUYÊN ĐỀ 7: DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG   LỰC HỌC SINH Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

Tóm tắt nội dung chuyên đề: Chuyên đề cung cấp cho giáo viên trung học cơ sở những kiến thức về phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực, phương pháp dạy học hiệu quả, phương pháp dạy học tích hợp.
1. Dạy học theo định hướng phát triển năng lực
1.1. Chương trình dạy học định hướng nàng lực và chương trình dạy học định hướng nội dung
Chương trình giáo dục định hướng năng lực (định hướng phát triển năng lực) nay còn gọi là dạy học định hướng kết quả đầu ra được bàn đến nhiều từ những năm 90 của thế kỉ XX và ngày nay đã trở thành xu hướng giáo dục quốc tế. Giáo dục định hướng năng lực nhằm mục tiêu phát triển năng lực người học.
Giáo dục định hướng năng lực nhàm đảm bảo chất lượng đầu ra của việc dạy học, thực hiện mục tiêu phát triển toàn diện các phẩm chất nhân cách, chú trọng năng lực vận dụng tri thức trong những tình huống thực tiễn nhằm chuẩn bị cho con người năng lực giải quyết các tình huống của cuộc sống và nghề nghiệp. Chương trình này nhấn mạnh vai trò của người học với tư cách chủ thể của quá trình nhận thức.
Khác với chương trình định hướng nội dung, chương trình dạy học định hướng năng lực tập trung vào việc mô tả chất lượng đầu ra, có thể coi là “sản phẩm cuối cùng” của quá trình dạy học. Việc quản lí chất lượng dạy học chuyển từ việc điều khiển “đầu vào” sang điều khiển “đầu ra”, tức là kết quả học tập của học sinh.
Chương trình dạy học định hướng năng lực không quy định những nội dung dạy học chi tiết mà quy định những kết quả đầu ra mong muốn của quá trình giáo dục, trên cơ sở đó đưa ra những hướng dẫn chung về việc lựa chọn nội dung, phương pháp, tổ chức và đánh giá kết quả dạy học nhằm đảm bảo thực hiện được mục tiêu dạy học tức là đạt được kết quả đầu ra mong muốn. Trong chương trình định hướng năng lực, mục tiêu học tập, tức là kết quả học tập mong muốn thường được mô tả thông qua hệ thống các năng lực (Competency). Kết quả học tập mong muốn được mô tả chi tiết và có thể quan sát, đánh giá được. Học sinh cần đạt được những kết quả yêu cầu đã quy định trong chương trình. Việc đưa ra các chuẩn đào tạo cũng là nhằm đảm bảo quản lí chất lượng giáo dục theo định hướng kết quả đầu ra.
Ưu điểm của chương trình giáo dục định hướng năng lực là tạo điều kiện quản lí chất lượng theo kết quả đầu ra đã quy định, nhấn mạnh năng lực vận dụng của học sinh. Tuy nhiên, nếu vận dụng một cách thiên lệch, không chú ý đầy đủ đến nội dung dạy học thì có thể dẫn đến các lỗ hổng tri thức cơ bản và tính hệ thống của tri thức. Ngoài ra, chất lượng giáo dục không chỉ thể hiện ở kết quả đầu ra mà còn phụ thuộc quá trình thực hiện.
Sau đây là bảng so sánh một số đặc trưng cơ bản của chương trình định hướng nội dung và chương trình định hướng năng lực [1]:

	Các
yếu tố
	Chương trình định hướng nội dung
	Chương trình định hướng năng lực

	Mục tiêu giáo dục
	Mục tiêu dạy học được mô tả không chi tiết và không nhất thiết phải quan sát, đánh giá được.
	Kết quả học tập cần đạt được mô tả chi tiết và có thế quan sát, đánh giá được; thể hiện được mức độ tiến bộ của học sinh một cách liên tục.

	Nội dung giáo dục
	Việc lựa chọn nội dung dựa vào các khoa học chuyên môn, không gắn với các tình huống thực tiễn. Nội dung được quy định chi tiết trong chương trình.
	Lựa chọn những nội dung nhằm đạt được kết quả đầu ra đã quy định, gắn với các tình huống thực tiễn. Chương trình chi quy định nhũng nội dung chính, không quy định chi tiết.

	Phưong pháp dạy học
	Giáo viên là người truyền thụ tri thức, là trung tâm của quá trình dạy học. Học sinh tiếp thu thụ động những tri thức được quy định sẵn.
	Giáo viên chủ yếu là ngươi tổ chức, hỗ ừợ học sinh tụ’ lực và tích cực lĩnh hội tri thức. Chú trọng sự phát triển khả năng giải quyết vấn đề, khả năng giao tiếp,...
Chú trọng sử dụng các quan điểm, phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực; các phương pháp dạy học thí nghiệm, thực hành.

	Hình thức dạy học
	Chủ yếu dạy học lí thuyết trên lớp học.
	Tổ chức hình thức học tập đa dạng; chú ý các hoạt động xã hội, ngoại khoá, nghiên cứu khoa học, trải nghiệm; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học.

	Đánh giá kết quả học tập của
học sinh
	Tiêu chí đánh giá được xây dựng chủ yếu dựa trên sự ghi nhớ và tái hiện nội dung đã học.
	Tiêu chí đánh giá dựa vào năng lực đầu ra, có tính đến sự tiến bộ trong quá trình học tập, chú trọng khả năng vận dụng trong các tình huống thực tiễn.


1.2. Dạy học định hướng năng lực
1.2.1. Khái niệm
Năng lực là một thuộc tính tâm lí phức họp, là điếm hội tụ của nhiều yếu tố như tri thức, kĩ năng, kĩ xảo, kinh nghiệm, sự sẵn sàng hành động và trách nhiệm đạo đức. Hiện nay, có nhiều định nghĩa khác nhau về năng lực. Theo tác giả Weinert (2001): “Năng lực được thể hiện như một hệ thống khả năng, sự thành thạo hoặc những kĩ năng thiết yếu, có thể giúp con người đủ điều kiện vươn tới một mục đích cụ thể” [1]. Tác giả J. Coolahan (1996) cho rằng: Năng lực được xem như là “những khả năng cơ bản dựa trên cơ sở tri thức, kinh nghiệm, các giá trị và thiên hướng của một con người được phát triển thông qua thực hành giáo dục” [1]. Tác giả người Mĩ McLagan hiểu năng lực như “là một tập họp các kiến thức, thái độ và kĩ năng hoặc cách chiến lược tư duy mà tập hợp này là cốt lõi và quan trọng cho việc tạo ra những sản phẩm đầu ra quan trọng” [1]. Theo tác giả Rogies, “năng lực là biết sử dụng các nội dung và các kĩ năng trong một tình huống có ý nghĩa” [1]. Tác giả Meier và Nguyễn Văn Cường thì cho rằng: “Năng lực là khả năng thực hiện có hiệu quả và có trách nhiệm các hành động, giải quyết các nhiệm vụ, vấn đề thuộc các lĩnh vực nghề nghiệp, xã hội hay cá nhân trong những tình huống khác nhau trên cơ sở hiểu biết, kĩ năng, kĩ xảo và kinh nghiệm cũng như sự sẵn sàng hành động” [2].
Tuy các tác giả đưa ra các nhận định khác nhau về năng lực nhưng họ đều thống nhất với nhau tại một điểm: Nói đến năng lực là phải nói đến khả năng thực hiện, là phải biết làm, chứ không chỉ biết và hiểu.
Từ việc phân tích các khái niệm trên, có thể hiểu: “Năng lực là khả năng làm chủ những hệ thống kiến thức, kĩ năng, thái độ và vận hành (kết nối) chủng một cách hợp lí vào thực hiện thành công nhiệm vụ hoặc giải quyết hiệu quả vân đê đặt ra của cuộc sống” [3].
1.2.2. Mô hình cấu trúc năng lực
Để hình thành và phát triển năng lực, cần xác định các thành phần và cấu trúc của chúng. Có nhiều loại năng lực khác nhau. Việc mô tả cấu trúc và các thành phần năng lực cũng khác nhau.
* Cách tiếp cận thứ nhất: cấu trúc chung của năng lực hành động được mô tả là sự kết họp của bốn năng lực thành phần: năng lực chuyên môn, năng lực phương pháp, năng lực xã hội, năng lực cá thể [1].
Năng lực chuyên môn (Professional competency): Là khả nâng thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn cũng như khả năng đánh giá kết quả chuyên môn một cách độc lập, có phương pháp và chính xác về mặt chuyên môn. Nó được tiếp nhận qua việc học nội dung - chuyên môn và chủ yếu gắn với khả năng nhận thức và tâm lí vận động.
Năng lực phương pháp (Methodical competency): Là khả năng đối với những hành động có kế hoạch, định hướng mục đích trong việc giải quyết các nhiệm vụ và vấn đề. Năng lực phương pháp bao gồm năng lực phương pháp chung và phương pháp chuyên môn. Trung tâm của phương pháp nhận thức là những khả năng tiếp nhận, xử lí, đánh giá, truyền thụ và trình bày tri thức. Nó được tiếp nhận qua việc học phương pháp luận - giải quyết vấn đề.
Năng lực xã hội (Social competency): Là khả năng đạt được mục đích trong những tình huống giao tiếp úng xử xã hội cũng như trong những nhiệm vụ khác nhau trong sự phối hợp chặt chẽ với những thành viên khác. Nó được tiếp nhận qua việc học giao tiếp.
Năng lực cá thể (Individual competency): Là khả năng xác định, đánh giá được những cơ hội phát triển cũng như những giới hạn của cá nhân, phát triển năng khiếu, xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển cá nhân, những quan điểm, chuẩn giá trị đạo đức và động cơ chi phối các thái độ và hành vi ứng xử. Nó được tiếp nhận qua việc học cảm xúc - đạo đức và liên quan đến tư duy và hành động tự chịu trách nhiệm.
Mô hình cấu trúc năng lực trên đây có thể cụ thể hoá trong từng lĩnh vực chuyên môn, nghề nghiệp khác nhau. Mặt khác, trong mỗi lĩnh vực nghề nghiệp, người ta cũng mô tả các loại năng lực khác nhau. Ví dụ, năng lực của giáo viên bao gồm những nhóm cơ bản sau: năng lực dạy học, năng lực giảo dục, năng lực chắn đoán và tư vấn, năng lực phát triền nghề nghiệp và phát triển trường học.
Mô hình bốn thành phần năng lực trên phù hợp với bốn trụ cột giáo dục theo UNESCO:

Từ cấu trúc của khái niệm năng lực có thể thấy giáo dục định hướng phát triển năng lực không chỉ nhằm mục tiêu phát triển năng lực chuyên môn bao gồm tri thức, kĩ năng chuyên môn mà còn phát triển năng lực phương pháp, năng lực xã hội và năng lực cá thể. Những năng lực này không tách rời nhau mà có mối quan hệ chặt chẽ. Năng lực hành động được hình thành trên cơ sở có sự kết hợp các năng lực này.
* Cách tiếp cận thứ hai: Năng lực chung và năng lực chuyên môn.
- Năng lực chung là năng lực cần thiết cho nhiều ngành/ lĩnh vực hoạt động khác nhau.
Năng lực chuyên môn là năng lực đặc trưng trong những lĩnh vực/ ngành/ môn học nhất định.
Theo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể (đã được thông qua ngày 27/7/2017):
Năm phẩm chất cần hình thành cho người học:
+ Yêu nước.
+ Nhân ái.
+ Chăm chỉ.
+ Trung thực.
+ Trách nhiệm.
Năng lực chung cần hình thành cho học sinh:
+ Năng lực tự chủ và tự học.
+ Năng lực giao tiếp và họp tác.
+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.
Năng lực chuyên môn cần hình thành cho học sinh:
+ Năng lực ngôn ngữ.
+ Năng lực tính toán.
+ Năng lực tìm hiểu tự nhiên và xã hội.
+ Năng lực công nghệ.
+ Năng lực tin học.
+ Năng lực thẩm mĩ.
+ Năng lực thể chất.
1.2.3. Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm ưa, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực
a. Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực người học
Phương pháp dạy học theo quan điểm phát triển năng lực không chỉ chú ý tích cực hoá học sinh về hoạt động trí tuệ mà còn chú ý rèn luyện năng lực giải quyết vấn đề gắn với những tình huống của cuộc sống và nghề nghiệp, đồng thời gắn hoạt động trí tuệ với hoạt động thực hành, thực tiễn. Tăng cường việc học tập trong nhóm, đổi mới quan hệ giáo viên - học sinh theo hướng cộng tác có ý nghĩa quan trọng nhằm phát triển năng lực xã hội. Bên cạnh việc học tập những tri thức và kĩ năng riêng lẻ của các môn học chuyên môn, cần bổ sung các chủ đề học tập phức hợp nhằm phát triển năng lực giải quyết các vấn đề phức họp.
Những định hướng chung, tổng quát về đổi mới phương pháp dạy học các môn học thuộc chương trình giáo dục định hướng phát triển năng lực là:
- Phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động của người học, hình thành và phát triển năng lực tự học (sử dụng sách giáo khoa, nghe, ghi chép, tìm kiếm thông tin,...), trên cơ sở đó trau dồi các phẩm chất linh hoạt, độc lập, sáng tạo của tư duy.
- Có thể chọn lựa một cách linh hoạt các phương pháp chung và phương pháp đặc thù của môn học để thực hiện. Tuy nhiên, dù sử dụng bất kì phương pháp nào cũng phải đảm bảo được nguyên tắc: “Học sinh tự mình hoàn thành nhiệm vụ nhận thức với sự tô chức, hướng dân của giảo viên
- Việc sử dụng phương pháp dạy học gắn chặt với các hình thức tổ chức dạy học. Tuỳ theo mục tiêu, nội dung, đối tượng và điều kiện cụ thể mà có những hình thức tổ chức thích hợp như học cá nhân, học nhóm; học trong lớp, học ở ngoài lớp... cần chuẩn bị tốt về phương pháp đối với các giờ thực hành để đảm bảo yêu cầu rèn luyện kĩ năng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn, nâng cao hứng thú cho người học.
- Cần sử dụng đủ và hiệu quả các thiết bị dạy học môn học tối thiểu đã quy định. Có thể sử dụng các đồ dùng dạy học tự làm nếu xét thấy cần thiết với nội dung học và phù hợp với đối tượng học sinh. Tích cực vận dụng công nghệ thông tin trong dạy học.
b. Đổi mới kiếm tra, đánh giả kết quả học tập của học sinh
Đổi mới phương pháp dạy học cần gắn liền với đổi mới về đánh giá quá trình dạy học cũng như đổi mới việc kiểm tra và đánh giá thành tích học tập của học sinh. Đánh giá kết quả học tập là quá trình thu thập thông tin, phân tích và xử lí thông tin, giải thích thực trạng việc đạt mục tiêu giáo dục, tìm hiểu nguyên nhân, ra những quyết định sư phạm giúp học sinh học tập ngày càng tiến bộ.
c. Định hướng đổi mới kiếm tra, đánh giá hoạt động học tập của học sinh
Xu hướng đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh tập trung vào các hướng sau:
- Chuyển từ chủ yếu đánh giá kết quả học tập cuối môn học, khoá học (đánh giá tổng kết) nhằm mục đích xếp hạng, phân loại sang sử dụng các hình thức đánh giá thường xuyên, đánh giá định kì sau từng chủ đề, từng chương nhằm mục đích phản hồi điều chỉnh quá trình dạy học (đánh giá quá trình).
- Chuyển từ chủ yếu đánh giá kiến thức, kĩ năng sang đánh giá năng lực của người học. Tức là chuyển trọng tâm đánh giá chủ yếu từ ghi nhớ, hiểu kiến thức,... sang đánh giá năng lực vận dụng, giải quyết nhũng vấn đề của thực tiễn, đặc biệt chú trọng đánh giá các năng lực tư duy bậc cao như tư duy sáng tạo.
- Chuyển đánh giá từ một hoạt động gần như độc lập với quá trình dạy học sang việc tích hợp đánh giá vào quá trình dạy học, xem đánh giá như là một phương pháp dạy học.
- Tăng cường sử dụng công nghệ thông tin trong kiểm tra, đánh giá: sử dụng các phần mềm thấm định các đặc tính đo lường của công cụ (độ tin cậy, độ khó, độ phân biệt, độ giá trị) và sử dụng các mô hình thống kê vào xử lí phân tích, lí giải kết quả đánh giá.
Với những  xu hướng trên, đánh giá kết quả học tập các môn học, hoạt động giáo dục của học sinh ở mồi lớp và sau cấp học trong bối cảnh hiện nay cần phải:
- Dựa vào chuẩn kiến thức, kĩ năng (theo định hướng tiếp cận năng lực) từng môn học, hoạt động giáo dục từng môn, từng lớp; yêu cầu cơ bản cần đạt về kiến thức, kĩ năng, thái độ (theo định hướng tiếp cận năng lực) của học sinh theo cấp học.
- Phối hợp giữa đánh giá thường xuyên và đánh giá định kì, giữa đánh giá của giáo viên và tự đánh giá của học sinh, giữa đánh giá của nhà trường và đánh giá của gia đình, cộng đồng.
- Kết hợp giữa hình thức đánh giá bằng trắc nghiệm khách quan và tự luận nhằm phát huy nhũng ưu điểm của mỗi hình thức đánh giá này.
- Có công cụ đánh giá thích hợp nhằm đánh giá toàn diện, công bằng, trung thực, có khả năng phân loại, giúp giáo viên và học sinh điều chỉnh kịp thời việc dạy và học.
Việc đối mới công tác đánh giá kết quả học tập môn học của giáo viên được thế hiện qua một số đặc trung cơ bản sau:
- Xác định được mục đích chủ yếu của đánh giá kết quả học tập là so sánh năng lực của học sinh với mức độ yêu cầu của chuẩn kiến thức và kĩ năng (năng lực) môn học ở tùng chủ đề, tùng lớp học, để từ đó cải thiện kịp thời hoạt động dạy và hoạt động học.
- Tiến hành đánh giá kết quả học tập môn học theo ba công đoạn cơ bản là thu thập thông tin, phân tích và xử lí thông tin, xác nhận kết quả học tập và ra quyết định điều chỉnh hoạt động dạy, hoạt động học. Yểu tố đối mới ở mỗi công đoạn này là:
+ Thu thập thông tin: Thông tin được thu thập từ nhiều nguồn, nhiều hình thức và bằng nhiều phương pháp khác nhau (quan sát trên lớp, làm bài kiểm tra, sản phẩm học tập, tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau,...); lựa chọn được những nội dung đánh giá cơ bản và trọng tâm, trong đó chú ý nhiều hơn đến nội dung kĩ năng; xác định đúng mức độ yêu cầu mỗi nội dung (nhận biết, thông hiểu, vận dụng,...) căn cứ vào chuẩn kiến thức, kĩ năng; sử dụng đa dạng các loại công cụ khác nhau (đề kiểm tra viết, câu hỏi trên lớp, phiếu học tập, bài tập về nhà,...); thiết kế các công cụ đánh giá đúng kĩ thuật (câu hỏi và bài tập phải đo lường được mức độ của chuẩn, đáp ứng các yêu cầu dạng trắc nghiệm khách quan hay tự luận, cấu trúc đề kiếm tra khoa học và phù hợp,...); tổ chức thu thập được các thông tin chính xác, trung thực, cần bồi dưỡng cho học sinh những kĩ thuật thông tin phản hồi nhằm tạo điều kiện cho học sinh tham gia đánh giá và cải tiến quá trình dạy học.
+ Phân tích và xử lí thông tin: Các thông tin định tính về thái độ và năng lực học tập thu được qua quan sát, trả lời miệng, trình diễn,... được phân tích theo nhiều mức độ với tiêu chí rõ ràng và được lưu trữ thông qua sổ theo dõi hàng ngày; các thông tin định lượng qua bài kiểm tra được chấm điểm theo đáp án/ hướng dẫn chấm - hướng dẫn đảm bảo đúng, chính xác và đáp ứng các yêu càu kĩ thuật; số lần kiểm tra, thống kê điểm trung bình, xếp loại học lực,... theo đúng quy chế đánh giá, xếp loại ban hành.
+ Xác nhận kết quả học tập: Xác nhận học sinh đạt hay không mục tiêu từng chủ đề, cuối lớp học, cuối cấp học dựa vào các kết quả định lượng và định tính với chứng cứ cụ thể, rõ ràng; phân tích, giải thích sự tiến bộ học tập vừa căn cứ vào kết quả đánh giá quá trình và kết quả đánh giá tổng kết, vừa căn cứ vào thái độ học tập và hoàn cảnh gia đình cụ thể. Ra quyết định cải thiện kịp thời hoạt động dạy của giáo viên, hoạt động học của học sinh trên lớp học; ra các quyết định quan trọng với học sinh (lên lớp, thi lại, ở lại lớp, khen thưởng,...); thông báo kết quả học tập của học sinh cho các bên có liên quan (học sinh, cha mẹ học sinh, hội đồng giáo dục nhà trường, quản lí cấp trên,...). Góp ý và kiến nghị với cấp trên về chất lượng chương trình, sách giáo khoa, cách tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục,...
- Trong đánh giá thành tích học tập của học sinh, không chỉ đánh giá kết quả mà chú ý cả quá trình học tập. Đánh giá thành tích học tập theo quan điểm phát triển năng lực không giới hạn vào khả năng tái hiện tri thức mà chú trọng khả năng vận dụng tri thức trong việc giải quyết các nhiệm vụ phức hợp.
- Cần sử dụng phối hợp các hình thức, phương pháp kiểm tra, đánh giá khác nhau. Kết hợp giữa kiểm tra miệng, kiểm tra viết và bài tập thực hành. Kết hợp giữa trắc nghiệm tự luận và trắc nghiệm khách quan. Hiện nay, ở Việt Nam có xu hướng chọn hình thức trắc nghiệm khách quan cho các kì thi tốt nghiệp hay thi tuyển đại học. Trắc nghiệm khách quan có những ưu diêm riêng cho các kì thi này. Tuy nhiên, trong đào tạo thì không được lạm dụng hình thức này. Vì nhược điểm cơ bản của trắc nghiệm khách quan là khó đánh giá được khả năng sáng tạo cũng như năng lực giải quyết các vấn đề phức hợp.
d. Đánh giá theo năng lực
Theo quan điểm phát triển năng lực, việc đánh giá kết quả học tập không lấy việc kiểm tra khả năng tái hiện kiến thức đã học làm trung tâm của việc đánh giá. Đánh giá kết quả học tập theo năng lực cần chú trọng khả năng vận dụng sáng tạo tri thức trong những tình huống ứng dụng khác nhau. Đánh giá kết quả học tập đối với các môn học và hoạt động giáo dục ở mỗi lớp và sau cấp học là biện pháp chủ yếu nhằm xác định mức độ thực hiện mục tiêu dạy học, có vai trò quan trọng trong việc cải thiện kết quả học tập của học sinh. Hay nói cách khác, đánh giá theo năng lực là đánh giá kiến thức, kĩ năng và thái độ trong bối cảnh có ỷ nghĩa (Leen Pil, 2011).
Xét về bản chất thì không có mâu thuẫn giữa đánh giá năng lực và đánh giá kiến thức kĩ năng, mà đánh giá năng lực được coi là bước phát triển cao hơn so với đánh giá kiến thức, kĩ năng. Đe chứng minh học sinh có năng lực ở một mức độ nào đó, phải tạo cơ hội cho học sinh dược giải quyết vấn đề trong tình huống mang tính thực tiễn. Khi đó học sinh vừa phải vận dụng những kiến thức, kĩ năng đã được học ở nhà trường, vừa phải dùng những kinh nghiệm của bản thân thu được từ những trải nghiệm bên ngoài nhà trường (gia đình, cộng đồng và xã hội). Như vậy, thông qua việc hoàn thành một nhiệm vụ trong bối cảnh thực, người ta có thể đồng thời đánh giá được cả kĩ năng nhận thức, kĩ năng thực hiện và những giá trị, tình cảm của người học. Mặt khác, đánh giá năng lực không hoàn toàn phải dựa vào chương trình giáo dục môn học như đánh giá kiến thức, kĩ năng, bởi năng lực là tổng hoà, kết tinh kiến thức, kĩ năng, thái độ, tình cảm, giá trị, chuẩn mực đạo đức... được hình thành từ nhiều lĩnh vực học tập và từ sự phát triển tự nhiên về mặt xã hội của một con người.
Có thể tổng hợp một số dấu hiệu khác biệt cơ bản giữa đánh giá năng lực người học và đánh giá kiến thức, kĩ năng của người học như sau [3]:

	Tiêu chí so sánh
	Đánh giá năng lực
	Đánh giá kiến thức, kĩ năng

	1. Mục đích chủ yếu nhất
	Đánh giá khả năng học sinh vận dụng các kiến thức, kĩ năng đã học vào giải quyết vấn đề thực tiễn của cuộc sống.
Vì sự tiến bộ cũa người học so với chính họ.
	Xác định việc đạt kiến thức, kĩ năng theo mục tiêu của chương trình giáo dục.
Đánh giá, xếp hạng giữa những người học với nhau.

	2. Ngữ cảnh đánh giá
	Gắn với ngữ cảnh học tập và thực tiễn cuộc sống của học sinh.
	Gắn với nội dung học tập (những kiến thức, kĩ năng, thái độ) được học trong nhà trường.

	3. Nội dung đánh giá
	Những kiến thức, kĩ năng, thái độ ở nhiều môn học, nhiều hoạt động giáo dục và những trải nghiệm của bản thân học sinh trong cuộc sống xã hội (tập trung vào năng lực thực hiện).
Quy chuẩn theo các mức độ phát triển năng lực của người học.
	Những kiến thức, kĩ năng, thái độ ở một môn học.
Quy chuẩn theo việc người học có đạt được hay không một nội dung đã được học.

	4. Công cụ đánh giá
	Nhiệm vụ, bài tập trong tình huống, bối cảnh thực.
	Câu hỏi, bài tập, nhiệm vụ trong tình huống hàn lâm hoặc tình huống thực.

	5. Thời điểm đánh giá
	Đánh giá mọi thời điểm của quá trình dạy học, chú trọng đến đánh giá trong khi học.
	Thường diễn ra ở những thời điểm nhất định trong quá trình dạy học, đặc biệt là trước và sau khi dạy.

	6. Kết quả đánh giá
	Năng lực người học phụ thuộc vào độ khó của nhiệm vụ hoặc bài tập đã hoàn thành.
Thực hiện được nhiệm vụ càng khó, càng phức tạp hơn sẽ được coi là có năng lực cao hơn.
	Năng lực người học phụ thuộc vào số lượng câu hỏi, nhiệm vụ hay bài tập đã hoàn thành.
Càng đạt được nhiều đơn vị kiến thức, kĩ năng thì càng được coi là có năng lực cao hơn.


2. Một số phương pháp dạy học hiệu quả trong dạy học theo đỊnh hương phát triển năng lực
2.1. Áp dụng dạy học tích cực trong các môn học ở trường trung học cơ sở
2.1.1. Bản chất và những đặc trưng cơ bản của dạy học tích cực [2]
a. Bản chất của dạy học tích cực
Bản chất của dạy học tích cực là khai thác động lực học tập trong bản thân người học để phát triển chính họ, đồng thời coi trọng lợi ích nhu cầu của mỗi cá nhân người học, đảm bảo cho họ thích ứng với đời sống xã hội.
Dạy học tích cực thực chất là cách dạy hướng tới việc học tập tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo, chống lại thói quen học tập thụ động của học sinh.
b. Đặc trưng cơ bản của dạy học tích cực
* Dạy học thông qua tố chức các hoạt động học tập của học sinh
Dạy học tích cực dựa trên cơ sở tâm lí học cho rằng nhân cách của trẻ được hình thành thông qua các hoạt động chủ động, thông qua các hành động có ý thức. Trí thông minh của trẻ phát triển nhờ sự “đối thoại” giữa chủ thể hoạt động với đối tượng và môi trường. Mối quan hệ giữa học và làm đã được nhiều tác giả nói đến: "Suy nghĩ tức là hành động” (J. Piaget), “Cách học tốt nhất để hiểu là làm ” (Kant), "Học đê hành, học và hành phải đi đôi. Học mà không hành thì vô ích, hành mà không học thì hành không trôi chảy ” (Hồ Chí Minh).
Trong dạy học tích cực, người học - đối tượng của hoạt động “dạy”, đồng thời là chủ thể của hoạt động “học” - được cuốn hút vào các hoạt động học tập do giáo viên tổ chức và chỉ đạo, thông qua đó tự lực khám phá những điều mình chưa rõ chứ không phải thụ động tiếp thu những tri thức đã được giáo viên sắp đặt. Được đặt vào những tình huống của đời sống thực tế, người học trực tiếp quan sát, thảo luận, làm thí nghiệm, giải quyết vấn đề đặt ra theo cách suy nghĩ của mình, từ đó nắm được kiến thức kĩ năng mới, vừa nắm được phương pháp "làm ra" kiến thức, kĩ năng đó, không rập theo những khuôn mẫu sẵn có, được bộc lộ và phát huy tiềm năng sáng tạo.
Dạy theo cách này thì giáo viên không chỉ giản đơn giản truyền đạt tri thức mà còn hướng dẫn hành động. Khả năng hành động là một yêu cầu được đặt ra không chỉ đối với từng cá nhân mà cả ở cấp độ cộng đồng địa phương và toàn xã hội.
Chương trình dạy học phải giúp cho từng học sinh biết hành động và tích cực tham gia các chương trình hành động của cộng đồng.
Trong dạy học tích cực, học chữ và học làm gắn quyện vào nhau. “Từ học làm đến biết làm, muốn làm và cuối cùng muốn tồn tại và phát triển như nhân cách một con người lao động, tự chủ, năng động và sáng tạo”.
* Dạy học chú trọng rèn luyện phương pháp tự học
Dạy học tích cực xem việc rèn luyện phương pháp học tập cho học sinh không chỉ là một biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học mà còn là một mục tiêu dạy học.
Từ lâu, các nhà sư phạm đã nhận thức được ý nghĩa của việc dạy cách học. Distenverg đã viết: “Người thầy giảo kém truyền đạt chân lí; người thầy giáo giỏi dạy cách tìm ra chân lí”.
Trong xã hội hiện đại đang biến đổi nhanh - với sự bùng nổ thông tin, khoa học, kĩ thuật, công nghệ phát triển như vũ bão - thì không the nhồi nhét vào đầu óc học sinh khối lượng kiến thức ngày càng nhiều. Phải quan tâm dạy cho học sinh phương pháp học ngay từ bậc Tiểu học và càng lên bậc học cao hơn càng phải được chú trọng.
Ngày nay, việc dạy phương pháp học thì cốt lõi là phương pháp tự học. Nếu rèn luyện cho người học có được phương pháp, kĩ năng, thói quen, ý chí tự học, biết linh hoạt ứng dụng những điều đã học vào những tình huống mới, biết tự lực phát hiện và giải quyết những vấn đề đặt ra thì sẽ tạo cho họ lòng ham học, khơi dậy nội lực vốn có trong mỗi con người, kết quả học tập sẽ được nhân lên gấp bội, sẽ “học một biết mười” như cha ông ta thường nói mà người học còn chuẩn bị để tiếp tục tự học khi đã vào đời, dễ dàng thích ứng với cuộc sống lao động, công tác trong xã hội. Vì những lẽ đó, ngày nay người ta nhấn mạnh hoạt động học trong quá trình dạy học, cố gắng tạo ra sự chuyển biến từ học tập thụ động sang tự học chủ động.
Tăng cường học tập cá thể, phối hợp với học tập hợp tác
Trong một lớp học mà trình độ kiến thức, tư duy của học sinh không thể đồng đều tuyệt đối thì khi áp dụng phương pháp tích cực buộc phải chấp nhận sự phân hoá về cường độ, tiến độ hoàn thành nhiệm vụ học tập, nhất là khi bài học được thiết kế thành một chuỗi công tác độc lập.
Áp dụng phương pháp tích cực ở trình độ càng cao thì sự phân hoá này càng lớn. Việc sử dụng các phương tiện công nghệ thông tin trong nhà trường sẽ đáp ứng yêu cầu cá thế hoá hoạt động học tập theo nhu cầu và khả năng của mồi học sinh.
Tuy nhiên, trong học tập, không phải mọi tri thức, kĩ năng, thái độ đều được hình thành bằng những hoạt động độc lập cá nhân. Lớp học là môi trường giao tiếp thầy - trò, trò - trò, tạo nên mối quan hệ hợp tác giữa các cá nhân trên con đường chiếm lĩnh nội dung học tập. Thông qua thảo luận, tranh luận trong tập thể, ý kiến mỗi cá nhân được bộc lộ, khẳng định hay bác bỏ, qua đó người học nâng mình lên một trình độ mới, bài học vận dụng được vốn hiểu biết và kinh nghiệm sống của mỗi cá nhân và của cả lớp. Từ xưa cha ông ta đã có câu: “Học thầy không tày học bạn
Trong nhà trường, phương pháp học tập hợp tác được tổ chức ở cấp nhóm, tổ, lớp hoặc trường. Sử dụng phổ biến nhất là hoạt động họp tác trong nhóm nhỏ từ 4 đến 6 người. Học tập hợp tác làm tăng hiệu quả học tập, nhất là lúc phải giải quyết những vấn đề gay cấn, lúc xuất hiện thực sự nhu cầu phối hợp giữa các cá nhân đê hoàn thành nhiệm vụ chung. Trong hoạt động theo nhóm, tính cách năng lực của mỗi thành viên được bộc lộ, được uốn nắn, phát triển tình bạn, ý thức tố chức kỉ luật, tinh thần tương trợ, ý thức cộng đồng. Mô hình hợp tác trong xã hội đưa vào đời sống học đường có tác dụng chuẩn bị cho học sinh thích ứng với đời sống xã hội, trong đó mỗi người sống và làm việc trong sự phân công hợp tác với tập thê cộng đồng.
Kết hợp đánh giá của thầy với tự đánh giá của trò
Trong dạy học, việc đánh giá học sinh không chỉ nhằm mục đích nhận định thực trạng và điều chỉnh hoạt động học của trò mà còn đồng thời tạo điều kiện nhận định thực trạng và điều chỉnh hoạt động dạy của thầy.
Trước đây, quan niệm về đánh giá còn phiến diện: Giáo viên giữ độc quyền đánh giá, học sinh là đối tượng được đánh giá. Trong dạy học theo hướng phát huy vai trò tích cực, chủ động của người học, nếu xem việc rèn luyện phương pháp tự học để chuẩn bị cho học sinh khả năng học tập liên tục suốt đời như một mục tiêu giáo dục thì giáo viên phải hướng dẫn học sinh phát triển kĩ năng tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau để tự điều chỉnh cách học.
Theo hướng phát triển các phương pháp tích cực để đào tạo những con người năng động, sớm thích nghi với đời sống xã hội, thì việc kiểm ưa, đánh giá không thể dừng lại ở yêu cầu tái hiện các kiến thức, lặp lại các kĩ năng đã học mà phải khuyến khích trí thông minh, óc sáng tạo trong việc giải quyết những tình huống thực tế.
Với sự trợ giúp của các thiết bị kĩ thuật, kiểm tra, đánh giá sẽ không còn là một công việc nặng nhọc đối với giáo viên, mà lại cho nhiều thông tin kịp thời hơn để linh hoạt điều chỉnh hoạt động dạy, chỉ đạo hoạt động học.
* Vai trò chỉ đạo của giáo viên
Từ dạy học thông báo, giải thích, minh hoạ sang dạy học tích cực, giáo viên không còn đóng vai trò đơn thuần là người truyền đạt kiến thức, giáo viên trở thành người thiết kế, tổ chức, hướng dẫn các hoạt động độc lập hoặc theo nhóm nhỏ để học sinh tự lực chiếm lĩnh nội dung học tập, chủ động đạt các mục tiêu kiến thức, kĩ năng, thái độ theo yêu cầu của chương trình. Trên lớp, học sinh hoạt động là chính, nhưng trước đó, khi soạn giáo án, giáo viên phải đầu tư công sức, thời gian mới có thể thực hiện bài lên lớp với vai trò là người gợi mở, xúc tác, động viên, cố vẩn, trọng tài trong các hoạt động tìm tòi hào hứng, tranh luận sôi nổi của học sinh.
Thực hiện dạy học tích cực, vai trò của giáo viên không hề bị hạ thấp mà trái lại có yêu cầu cao hơn nhiều. Giáo viên phải có trình độ chuyên môn sâu rộng, trình độ sư phạm lành nghề, có đầu óc sáng tạo và nhạy cảm mới có thể tổ chức, hướng dẫn các hoạt động độc lập của học sinh mà nhiều khi diễn biến ngoài tầm dự kiến của giáo viên.

So sánh giữa dạy học thụ động và dạy học tích cực:
	
	Dạy học thụ động
	Dạy học tích cực

	1
	Tập trung vào hoạt động của giáo viên.
	Tập trung vào hoạt động của học sinh.

	2
	Giáo viên thuyết trình độc thoại là chính.
	Giáo viên thiết kế, tổ chức, hướng dẫn các hoạt động của học sinh.

	3
	Học sinh lắng nghe lời giảng của giáo viên, ghi chép và học thuộc lòng.
	Học sinh chủ động, tích cực tham gia hoạt động học tập.

	4
	Giáo viên cố gắng truyền đạt hết kiến thức và kinh nghiệm của mình để hoàn thành bài.
	Giáo viên huy động vốn kiến thức và kinh nghiệm sống của học sinh để xây dụng bài.

	5
	Giao tiếp thầy - trò nổi lên hàng đầu.
	Quan hệ thầy - trò, trò - trò, họp tác với bạn, học bạn.

	6
	Học sinh trả lời theo sách giáo khoa và vở ghi.
	Khuyến khích học sinh nêu những ý kiến cá nhân về vấn đề đang học.

	7
	Giáo viên cho ví dụ mẫu rồi yêu cầu học sinh làm những bài tương tự.
	Học sinh tự xác định vấn đề và giải quyết vấn đề.

	8
	Không phát huy được tính tích cực của học sinh tham gia xây dựng bài.
	Khuyến khích học sinh nêu thắc mắc trong khi nghe giảng.

	9
	Học sinh làm bài lệ thuộc hoàn toàn vào SGK và lời giảng của thầy.
	Học sinh làm bài tập có sáng tạo.

	10
	Giáo viên độc quyền đánh giá và cho điểm cố định, đánh giá theo sự ghi nhớ thông tin có sẵn.
	Giáo viên khuyến khích học sinh nhận xét, bô sung câu trả lời của bạn, tự đánh giá, tự điều chỉnh, làm cơ sở để giáo viên cho điểm cơ động.


2.1.2. Một số phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực
a. Một số phương pháp dạy học tích cực
- Phương pháp dạy học giải quyết vấn đề.
- Phương pháp dạy học họp tác theo nhóm nhỏ.
- Phương pháp dạy học theo dự án.
- Phương pháp dạy học theo góc.
- Phương pháp dạy học theo hợp đồng.
-Phương pháp dạy học khám phá.
- Phương pháp nghiên cứu trường họp...
b. Một so kĩ thuật dạy học tích cực
- Kĩ thuật động não.
- Kĩ thuật phòng tranh.
- Kĩ thuật khăn trải bàn.
- Kĩ thuật mảnh ghép.
- Kĩ thuật sử dụng sơ đồ tư duy.
- Kĩ thuật XYZ (635).
- Kĩ thuật KWL.
3. Dạy học tích hợp theo chủ đề liên môn
3.1. Cơ sở lí luận và thực tiễn
3.1.1. Định nghĩa
- Theo Từ điển Tiếng Việt do Hoàng Phê chủ biên (2009) thì “tích họp là lắp ráp, nối kết các thành phần của một hệ thống để tạo nên một hệ thống đồng bộ”.
- Theo tác giả Dương Tiến Sĩ và Nguyễn Phúc Chỉnh: “Tích họp là sự kểt họp một cách hữu cơ, có hệ thống các kiến thức/ khái niệm thuộc các môn học khác nhau thành một nội dung thống nhất, dựa trên cơ sở các mối liên hệ về lí luận và thực tiễn được đề cập tới trong các môn học đó”.
- Theo UNESCO, “Dạy học tích họp các khoa học được định nghĩa là một cách trình bày các khái niệm và nguyên lí khoa học cho phép diễn đạt sự thống nhất cơ bản của các tư tưởng khoa học, tránh nhấn quá mạnh hay quá sớm sự sai khác giữa các lĩnh vực khoa học khác nhau”.
- Còn theo Hội nghị tại Maryland (tháng 4/1973) thì khái niệm dạy học các khoa học còn bao gồm cả việc dạy học tích hợp các khoa học và công nghệ học. Định nghĩa này nhấn mạnh sự phụ thuộc lẫn nhau giữa hiểu biết khái niệm và nguyên lí khoa học với ứng dụng thực tiễn.
- Tuy có những định nghĩa khác nhau nhưng đều thống nhất biện chứng ở tư tưởng chính là việc thực hiện mục tiêu “kép” trong quá trình dạy học (một là mục tiêu dạy học thông thường của một bài học, hai là mục tiêu được tích họp trong nội dung bài học đó).
- “Dạy học tích hợp liên môn là dạy cho học sinh biết tổng hợp kiến thức, kĩ năng ở nhiều môn học để giải quyết các nhiệm vụ học tập và hình thành năng lực giải quyết các tình huống thực tiễn”, trong đó: [4]
Dạy học tích họp có nghĩa là đưa những nội dung giáo dục có liên quan vào quá trình dạy học các môn học như: tích họp giáo dục đạo đức lối sống, giáo dục pháp luật, giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới biển đảo, giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, giáo dục bảo vệ môi trường, an toàn giao thông...
Dạy học liên môn là phải xác định được các nội dung kiến thức liên quan đến các môn học khác để dạy học, tránh việc học sinh phải học lại nhiều lần cùng một nội dung kiến thức ở các môn học khác nhau. Đối với nhũng kiến thức liên môn nhưng có một môn học chiếm ưu thế thì có thể bố trí dạy trong chương trình môn học đó và không phải dạy ở các môn khác. Trường hợp nội dung kiến thức có tính liên môn cao hon thì sẽ tách ra thành các chủ đề liên môn để tổ chức dạy học riêng vào một thời điểm phù hợp, song song với quá trình dạy học các môn liên quan.
3.1.2. Cơ sở lí luận
3.1.3. Mục tiêu của dạy học tích hợp liên môn
- Làm cho quá trình học tập có ý nghĩa hơn: Hình thành ở người học, những năng lực, phẩm chất rõ ràng.
- Giúp học sinh phân biệt cái cốt yếu với cái ít quan trọng hơn, do dự tính được những điều cần thiết cho học sinh.
- Quan tâm đến việc sử dụng kiến thức trong tình huống cụ thể: giúp học sinh hoà nhập vào thực tiễn cuộc sống.
- Giúp người học xác lập mối quan hệ giữa các khái niệm đã học.

3.1.4. Đặc điểm của dạy học tích hợp liên môn

- Lấy người học làm trung tâm.

- Định hướng, phân hoá năng lực người học.

- Dạy và học các năng lực thực tiễn.
Như vậy, dạy học tích hợp liên môn giúp học sinh trở thành người học tích cực, người công dân có năng lực giải quyết tốt các tình huống có vấn đề mang tính tích họp trong thực tiễn cuộc sống. Dạy học tích hợp liên môn cho phép rút ngắn được thời gian dạy học đồng thời vẫn tăng được khối lượng và chất lượng thông tin.
3.1.5. Các quan điếm tích hợp trong dạy học hiện nay

- Tích hợp “đoan môn”: Xây dựng chương trình học tập theo hệ thống của một môn học riêng biệt. Các môn học được tiếp cận một cách riêng rẽ.

- Tích hợp “đa môn”: Một chủ đề trong nội dung học tập có liên quan với những kiến thức, kĩ năng thuộc một số môn học khác nhau. Các môn tiếp tục được tiếp cận riêng, chỉ phối hợp với nhau ở một sổ đề tài nội dung.

- Tích hợp “liên môn”: Nội dung học tập được thiết kế thành một chuỗi vấn đề, tình huống đòi hỏi muốn giải quyết phải huy động tổng hợp kiến thức, kĩ năng của những môn học khác nhau.

- Tích hợp “xuyên môn”: Nội dung học tập hướng vào phát triển những kĩ năng, năng lực cơ bản mà học sinh có thể sử dụng vào tất cả các môn học trong việc giải quyết các tình huống khác nhau.
3.2. Các nguyên tắc và các bước xây dựng các chủ để tích hợp liên môn

3.2.1. Các nguyên tắc
- Đảm bảo tính hệ thống, chọn lọc nhưng có sự thống nhất, đồng bộ giữa các môn liên quan.
- Có tính thực tế (tính khả thi cao) : Phù hợp với năng lực, thời gian và điều kiện cơ sở vật chất, các thiết bị dạy học hiện nay...
- Đạt được mục tiêu giáo dục phổ thông và giáo dục môn học: Đảm bảo nội dung các môn học liên quan, tạo điều kiện cho học sinh gắn kiến thức môn học với thực tiễn cuộc sống đồng thời giúp các em mở rộng các kĩ năng, rèn luyện và phát triển được các năng lực chung và riêng.

- Khi tổ chức các hoạt động dạy học để thực hiện dạy học các nội dung, chủ đề tích hợp liên môn thì:
+ Lựa chọn các phương pháp dạy học tích cực nhằm khai thác, vận dụng các kiến thức để phát hiện và giải quyết các vấn đề một cách chủ động, sáng tạo; đảm bảo có được sự hợp tác, gắn liền với thực tiễn; tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui và hứng thú cho học sinh.
+ Tăng cường hợp tác với giáo viên khác cùng môn, các môn “liên quan” để trong quá trình dạy học không đồng nhất các môn “liên quan” nhưng cũng không biệt lập, tách rời các môn quá xa; tích họp sao cho kiến thức vừa đủ để học sinh tiếp thu, tránh trùng lặp, nặng nề.

3.2.2. Các bước xây dựng chủ đề tích hợp liên môn
- Xác định mục tiêu dạy học.
- Xác định mục đích tích hợp.
- Xác định nội dung tích hợp.
- Xác định mức độ tích hợp.

- Lựa chọn phương pháp, phương tiện, hình thức tổ chức phù hợp với chú đề tích hợp và mục tiêu dạy học.
- Tổ chức dạy học theo nội dung tích họp, xác định hình thức, phương pháp, công cụ kiểm tra, đánh giá.
CHUYÊN ĐỀ 8: THANH TRA, KIỂM TRA VÀ MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ
Tóm tắt nội dung chuyên đề: Chuyên đề trình bày một số vấn đề cơ bản về thanh tra, kiểm tra hoạt động chuyên môn, chất lượng giáo dục, đánh giá chất lượng giáo dục, kiểm định chất lượng giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục ở trường trung học phổ thông cơ sở.
1. Thanh tra kiểm tra hoạt động chuyên môn
1.1. Kiểm tra nội bộ nhà trường

1.1.1. Khái niệm
Kiểm tra trong quản lí là quá trình xem xét thực tiễn để thực hiện các nhiệm vụ đánh giá thực trạng, khuyến khích những nhân tố tích cực, phát hiện những sai lệch và đưa ra những quyết định điều chỉnh nhằm giúp các đối tượng hoàn thành nhiệm vụ và góp phần đưa toàn bộ hệ thống dược quản lí tới một trình độ cao hơn.
Kiểm tra (quản lí giáo dục nói chung và quản lí trường học nói riêng) là quá trình xem xét thực tế, đánh giá thực trạng so với mục tiêu, kế hoạch giáo dục của nhà trường, nhằm phát hiện các mặt: tích cực, sai lệch, vi phạm để đưa ra quyết định điều chỉnh kịp thời.

1.1.2. Vị trí, vai trò của kiếm tra nội bộ trường học
Kiểm tra nội bộ trường học là một chức năng đích thực của quản lí trường học, là một khâu đặc biệt quan trọng trong chu trình quản lí, đảm bảo tạo lập mối liên hệ ngược thường xuyên, kịp thời giúp người quản lí (hiệu trưởng) hình thành cơ chế điều chỉnh hướng đích trong quá trình quản lí nhà trường.
Kiểm tra nội bộ trường học là một công cụ sắc bén góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong quản lí trường học.
Với đối tượng kiểm tra thì hoạt động kiểm tra nội bộ trường học có tác động mạnh mẽ tới ý thức, hành vi và hoạt động của cán bộ giáo viên, nhân viên; nâng cao tinh thần trách nhiệm, động viên thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ; uốn nắn, điều chỉnh, giúp đỡ sửa chữa sai sót, khuyết điểm và tuyên truyền kinh nghiệm giáo dục tiên tiến. Do vậy, việc kiểm tra, đánh giá liên tục, thường xuyên và có hiệu quả tốt sẽ dẫn tới tự kiểm tra, đánh giá tốt của đối tượng.

1.1.3. Chức năng của kiểm tra nội bộ trường học
Kiểm tra tuy là một hoạt động mang tính chất nội bộ nhà trường, song kiểm tra có các chức năng cơ bản giống như thanh tra (sẽ trình bày cụ thể ở phần sau) sau đây:
Tạo lập kênh thông tin phản hồi vững chắc, cung cấp những thông tin đã được xử lí chính xác để Hiệu trưởng nhà trường tiến hành các hoạt động quản lí có hiệu quả.
Kiểm soát, phát hiện và phòng ngừa.
Động viên, phê phán, uốn nắn, điều chỉnh, giúp đỡ.
Đánh giá và xử lí khi cần thiết.

1.1.4. Mục đích và nhiệm vụ kiểm tra nội bộ trường học
a. Mục đích
Kiểm tra nội bộ nhà trường có một ý nghĩa to lớn là thúc đẩy các hoạt động nhà trường, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ giáo viên và nhân viên thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình. Do vậy, kiểm tra nội bộ nhà trường có mục đích sau:
Xác nhận thực tiễn, phát huy nhân tố tích cực, phòng ngừa, ngăn chặn và xử lí các sai phạm, giúp đỡ đối tượng hoàn thành tốt nhiệm vụ, đồng thời giúp cho nhà quản lí điều khiển và điều chỉnh hoạt động quản lí đúng hướng đích.
Giúp cho nhà trường nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lí và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trong nhà trường.
b. Nhiệm vụ kiểm tra
Hiệu trưởng có trách nhiệm sử dụng bộ máy quản lí: cán bộ, giáo viên đê kiểm tra công việc, hoạt động, mối quan hệ của mọi thành viên trong trường và những điều kiện phương tiện phục vụ cho dạy học và giáo dục; xét và giải quyết các khiếu nại, tố cáo về các vấn đề thuộc trách nhiệm quản lí của mình.
Kiểm tra hoạt động giảng dạy của giáo viên.
Kiểm tra đối với học sinh.
Phối hợp với tổ chức Đảng, đoàn thể trong trường tiến hành việc tự kiểm tra nội bộ nhà trường, Hiệu trưởng tự kiểm tra công tác quản lí, phát huy và thực hiện dân chủ hoá trong quản lí nhà trường, thực hiện tốt quy chế chuyên môn, giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo trong trường.
Khi kiểm tra phải có kết luận, làm biên bản kiểm ưa và lưu trữ hồ sơ kiểm ưa.
1.1.5. Đối tượng và nội dung kiểm tra

a. Đối tượng của kiêm tra
Đối tượng kiểm tra nội bộ trường học là tất cả các thành tố cấu thành hệ thống sư phạm nhà trường, sự tương tác giữa chúng tạo ra một phương thức hoạt động đồng bộ và thống nhất nhằm thực hiện tốt mục tiêu giáo dục và đào tạo trong nhà trường.
b. Nội dung kiểm tra
Hiệu trưởng có trách nhiệm kiểm ưa toàn bộ công việc, hoạt động, các mối quan hệ, kết quả của toàn bộ quá trình dạy học và giáo dục cũng như những điều kiện, phương tiện phục vụ cho hoạt động dạy học và giáo dục không loại trừ mặt nào. Song trên thực tế, kiểm ưa nội bộ trường học cần tập trung vào các nội dung chính không tách ròi nhau mà luôn liên quan chặt chẽ với nhau:
* Kiểm tra thực hiện kê hoạch phát triển giáo dục và phổ cập giáo dục

- Thực hiện chỉ tiêu về số lượng học sinh từng khối, lớp và của toàn trường: việc duy trì sĩ số học sinh, tỉ lệ học sinh bỏ học, lên lớp, lưu ban.
- Thực hiện chỉ tiêu, kế hoạch về số lượng và chất lượng giáo dục và phổ cập giáo dục ở từng khối lớp và toàn trường.
* Thực hiện các nhiệm vụ của kế hoạch đào tạo
- Kiểm tra việc thực hiện nội dung, chương trình, kế hoạch dạy học và giáo dục của cán bộ giáo viên.
- Kiểm tra chất lượng dạy học và giáo dục, với các nội dung sau:
+ Chất lượng giáo dục đạo đức, lối sống.
+ Chất lượng giáo dục văn hoá, khoa học, kĩ thuật.
+ Việc thực hiện quy chế chuyên môn, nền nếp dạy học: thực hiện thời khoá biểu, giờ giấc, kiếm tra, chấm bài, cho diêm.
+ Việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy và học của giáo viên và học sinh.
+ Việc bồi dưỡng cho học sinh giỏi, học sinh có năng khiếu, phụ đạo giúp đỡ học sinh trung bình, yếu kém.
+ Kết quả học tập của học sinh (về kiến thức, kĩ năng, thái độ) so với đầu vào.

- Kiểm tra chất lượng giáo dục lao động kĩ thuật tổng họp, hướng nghiệp, dạy nghề: thực hiện ké hoạch giảng dạy, giáo dục, trình độ học sinh và kết quả.

- Kiểm tra chất lượng giáo dục sức khoẻ, thể dục, vệ sinh và quốc phòng.

- Kiểm tra chất lượng giáo dục thẩm mĩ.

* Xây dựng phát triển đội ngũ

* Xây dựng, sử dụng và bảo quản cơ sở vật chất thiết bị dạy học

* Kiểm tra công tác tài chính

* Công tác tự kiểm tra của hiệu trưởng

1.1.6. Nguyên tắc kiểm tra nội bộ trường học
Hoạt động kiểm tra nội bộ trường học rất phong phú, đa dạng và phức tạp. Hiệu trưởng nhà trường không thể tiến hành một cách tuỳ tiện mà cần tuân theo các nguyên tắc chỉ đạo hoạt động kiếm tra nội bộ trường học sau:

- Nguyên tắc đảm bảo tính pháp chế.

- Nguyên tắc đảm bảo tính kế hoạch.

- Nguyên tắc đảm bảo tính khách quan.

- Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả.

- Nguyên tắc đảm bảo tính giáo dục.
1.1.7. Hình thức kiểm tra nội bộ trường học
Tuỳ theo tính chất và yêu cầu của các hoạt động trong nhà trường mà Hiệu trưởng có thể sử dụng các hình thức kiểm tra sau:

- Kiểm tra toàn diện: kiểm tra toàn diện một tổ chuyên môn, một giáo viên, một lớp học, một học sinh.

- Kiểm tra từng mặt: có thể chỉ tiến hành kiểm tra hồ sơ giáo viên, kiểm tra sổ đầu bài, kiểm tra vở học tập của học sinh, kiểm tra giờ dạy trên lớp của giáo viên và học sinh.

- Kiểm tra theo chuyên đề.

- Kiểm tra thường kì.

- Kiểm tra đột xuất.

- Kiểm tra việc thực hiện các kiến nghị của kiểm tra lần trước.

1.1.9. Phương pháp kiểm tra nội bộ trường học 
Có nhiều cách phân loại phương pháp kiểm tra.

* Cách thứ nhất, gồm ba phương pháp phổ biến sau:

- Phương pháp kiểm tra kết quả (chất lượng và hiệu quả dạy học và giáo dục) của giáo viên và học sinh.
- Phương pháp kiểm tra phòng ngừa (dự đoán được sai lệch) nhằm uốn nắn, điều chỉnh kịp thời.
- Phương pháp tự kiểm tra (tự xem xét, đánh giá so với chuẩn mực) đã đề ra.
* Cách thứ hai, gồm các phương pháp cụ thể sau:
- Phương pháp kiểm tra hoạt động giảng dạy của giáo viên thông qua cách hình thức sau:
+ Dự giờ (có lựa chọn, theo đề tài, dự song song, nghiên cứu phối hợp một số lớp, dự cả buổi, dự có mục đích và mời chuyên gia cùng dự).
+ Xem xét, kiểm tra các tài liệu khác nhau: sổ sách, kế hoạch cá nhân (giáo án, kế hoạch chương, lịch trình giảng dạy).
+ Trao đối, đàm thoại với giáo viên (về thực hiện chương trình, phương pháp, sự chuyên cần và tiến bộ của học sinh).

- Phương pháp kiểm tra chất lượng kiến thức, kĩ năng của học sinh.

- Phương pháp kiểm tra quá trình giáo dục học sinh trong các giờ lên lớp.
2. Thanh tra giáo dục
2.1. Khái niệm
Theo Từ điển Giáo dục học, thanh tra giáo dục được hiểu là công tác kiểm soát, xem xét tại chỗ những việc làm của cơ quan, cơ sở giáo dục để đánh giá:

- Việc chấp hành pháp luật về giáo dục.

- Việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục; quy chế chuyên môn, quy chế thi cử; cấp phát văn bằng, chứng chỉ; việc thực hiện các quy định về điều kiện cần thiết bảo đảm chất lượng giáo dục ở các cơ sở giáo dục.

- Xác định, kết luận, kiến nghị việc giải quyết các khiếu nại, tố cáo về hoạt động giáo dục; kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lí các vi phạm pháp luật về giáo dục.

- Kiến nghị các biện pháp bảo đảm thi hành pháp luật về giáo dục; đề nghị sửa đổi, bổ sung các chính sách và quy định của Nhà nước về giáo dục.

Điều 1 Chương 1 trong Quyết định số 478/QĐ ngày 11/3/1993 ban hành “Quy chế tổ chức và hoạt động của hệ thống thanh tra giáo dục và đào tạo” có ghi: “Thanh tra giáo dục và đào tạo thực hiện quyền thanh tra nhà nước về giáo dục và đào tạo trong phạm vi cả nước nhằm tăng cường hiệu lực quản lí, bảo đảm và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo”.
Hệ thống tổ chức của thanh tra giáo dục được xây dựng theo các cấp quản lí giáo dục và đào tạo, bao gồm:
- Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo.
Hoạt động thanh tra giáo dục ở cấp huyện do Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo trực tiếp phụ trách và theo sự chỉ đạo nghiệp vụ của thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo.


2.2. Hệ thống thanh tra giáo dục

2.2.1. Thanh tra Bộ
Theo Nghị định số 85/2006/NĐ-CP Ngày 18/8/2006 của Chính phủ quy định về tố chức và hoạt động của thanh tra giáo dục đã quy định:
Thanh tra Bộ là cơ quan của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có trách nhiệm giúp Bộ trưởng quản lí nhà nước về công tác thanh tra; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong phạm vi quản lí nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Thanh tra Bộ có Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra và các thanh tra viên.
* Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo:
Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được quy định về thanh tra theo thẩm quyền quản lí nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo:
+ Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lí trực tiếp của Bộ.
+ Thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi quản lí nhà nước theo ngành, lĩnh vực do Bộ phụ trách.
+ Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lí vi phạm hành chính.
+ Thanh tra vụ việc khác do Bộ trưởng giao.
+ Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.
+ Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng.
+ Hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành đối với Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo; hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc Bộ thực hiện quy định của pháp luật về công tác thanh tra.
+ Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lí nhà nước của Bộ.
+ Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

- Quản lí hoạt động thanh tra chuyên ngành giáo dục thuộc phạm vi quản lí nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tổ chức hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành đối với Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Chủ trì, tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo giao.

- Theo dõi, kiểm ưa, đôn đốc việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lí về thanh tra, quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Thanh ưa Bộ.

- Trưng tập thanh tra viên, cộng tác viên thanh tra giáo dục, cán bộ, công chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cơ quan, đơn vị liên quan tham gia các đoàn thanh tra.

- Kiến nghị với cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền đình chỉ việc thi hành hoặc huỷ bỏ những quy định trái với pháp luật về giáo dục được phát hiện qua công tác thanh tra.

- Tổng kết, rút kinh nghiệm, xây dựng nghiệp vụ thanh tra trong phạm VI quản lí nhà nước của Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.2.2. Thanh tra Sở
Thanh tra Sở là cơ quan của Sở Giáo dục và Đào tạo, có trách nhiệm giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.
Thanh tra Sở có Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra và các thanh tra viên.
* Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được quy định:
+ Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lí trực tiếp của Sở.
+ Thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực quản lí do Sở phụ trách.
+ Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lí vi phạm hành chính.
+ Thanh tra vụ việc khác do Giám đốc Sở giao.
+ Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.
+ Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về chống tham nhũng.
+ Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc Sở thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thanh tra.
+ Tống hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lí của Sở.
+ Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

- Quản lí hoạt động thanh tra chuyên ngành giáo dục của địa phương; tổ chức hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành cho thanh tra viên, cộng tác viên thanh tra giáo dục theo hướng dẫn của thanh tra Bộ và thanh tra tỉnh.

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lí về thanh tra, quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Thanh tra Sở.

- Yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan cử cán bộ, công chức tham gia các đoàn thanh tra.

- Kiến nghị với cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền đình chỉ việc thi hành hoặc huỷ bỏ những quy định trái với các văn bản pháp luật của Nhà nước hoặc trái với văn bản pháp luật chuyên ngành về giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành được phát hiện qua công tác thanh tra.
- Tổng kết kinh nghiệm về hoạt động thanh tra giáo dục của địa phương.
2.3. Mục đích và nhiệm vụ của thanh tra giáo dục

2.3.1. Mục đích của thanh ưa giáo dục
Thanh tra là chức năng thiết yếu của quản lí nhà nước, do bản chất của Nhà nước quy định. Trong xã hội xã hội chủ nghĩa, thanh tra nói chung và thanh tra giáo dục nói riêng nhằm mục đích phòng ngừa, phát hiện và xử lí các hành vi vi phạm pháp luật; phát huy nhân tố tích cực; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lí nhà nước; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan tổ chức và cá nhân.
2.3.2. Nhiệm vụ của thanh tra giáo dục
Thanh tra giáo dục có những nhiệm vụ sau đây:
- Thanh tra việc thực hiện chính sách và pháp luật về giáo dục.
- Thanh tra việc thực hiện mục tiêu kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục; quy chế chuyên môn; quy chế thi cử, cấp văn bằng, chúng chỉ; việc thực hiện các quy định về điều kiện cần thiết bảo đảm chất lượng giáo dục ở các cơ sở giáo dục.
- Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực giáo dục theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.
- Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục theo quy định của pháp luật về xử lí vi phạm hành chính.
- Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng trong lĩnh vực giáo dục theo quy định của pháp luật về chống tham nhũng.
- Kiến nghị các biện pháp bảo đảm thi hành pháp luật về giáo dục; đề nghị sửa đổi, bổ sung các chính sách và quy định của Nhà nước về giáo dục.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của pháp luật.
2.4. Vị trí, vai trò và chức năng của thanh tra giáo dục

2.4.1. Vị trí, vai trò của thanh tra giáo dục
- Thanh tra giáo dục góp phần nâng cao năng lực hiệu quả quản lí nhà nước về giáo dục của các cơ quan có thẩm quyền, không chỉ các cơ quan, tố chức và cá nhân trực tiếp hoạt động hoặc liên quan đến lĩnh vực giáo dục mà ngay cả cơ quan quản lí nhà nước về giáo dục và đào tạo các cấp cũng cần có sự chấp hành pháp luật một cách triệt để. Công tác thanh tra giúp các cơ quan quản lí nhà nước về giáo dục nhận thức đúng và làm tròn vai trò, trách nhiệm được giao từ việc hoạch định chính sách đến tổ chức, chỉ đạo thực tiễn. Các cơ quan quản lí nhà nước trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo được đề cập tới ở đây bao gồm tất cả các cơ quan có thẩm quyền quản lí về giáo dục nói chung và các cơ quan có thẩm quyền thanh ưa giáo dục nói riêng.
- Thanh tra giáo dục nhằm nâng cao năng lực quản lí cho cán bộ quản lí, lãnh đạo các cơ sở giáo dục (Ban Giám hiệu nhà trường) đặc biệt là người đứng đầu các cơ sở giáo dục (Hiệu trưởng). Để một cơ sở giáo dục hoạt động có hiệu quả thì yếu tố mang tính quyết định chính là Hiệu trưởng.

- Thông qua thanh tra, những sai phạm, thiếu sót của các cơ sở hoặc cá nhân tham gia lĩnh vực giáo dục sẽ kịp thời được phát hiện, khắc phục và xử lí nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật.
- Thanh tra là chức năng đích thực của quản lí giáo dục, là chức năng thiết yếu của các cơ quan quản lí giáo dục, là công cụ sắc bén góp phần tăng cường hiệu lực và hiệu quả quản lí giáo dục.
- Thanh tra giáo dục là sự nghiệp của cán bộ quản lí, lãnh đạo giáo dục: quản lí, lãnh đạo cần phải kiểm tra, thanh tra thường xuyên.
- Về đối tượng thanh tra thì thanh tra giáo dục tác động tới ý thức, hành vi con người; nâng cao tinh thần trách nhiệm, động viên thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ; uốn nắn, giúp đỡ họ sửa chữa sai sót, khuyết điểm và tuyên truyền kinh nghiệm giáo dục tiên tiến.
- Việc thanh ưa, đánh giá khách quan, công bằng sẽ dẫn tới việc tự kiêm tra, tự đánh giá của đối tượng.

2.4.2. Chức năng của thanh tra giáo dục
Thanh ưa giáo dục có các chức năng cơ bản sau đây:
- Chức năng kiếm tra: là chức năng đầu tiên của hoạt động thanh tra nham xác định mức độ đạt được trong hoạt động giáo dục và đào tạo của đối tượng. Thực chất của thanh tra là nhằm xem xét, kiểm soát, phát hiện được những ưu điểm, nhược điểm của đối tượng thanh tra giáo dục (cơ quan, tô chức, cá nhân...), từ đó có cơ sở đế đánh giá đúng, chính xác đối tượng thanh tra.
- Chức năng phát hiện: Trên cơ sở thanh tra giáo dục (thanh tra toàn diện một trường học: đội ngũ giáo viên; cơ sở vật chất; hoạt động giảng dạy, giáo dục của nhà trường và cá nhân) nhằm phát hiện ra những mặt tốt đế động viên, kích thích, đồng thời qua thanh tra cũng tìm ra những sai sót, lệch lạc, vi phạm, nhũng gì còn chưa đạt so với mục tiêu dự kiến, nhũng mặt còn yếu kém, khó khăn trở ngại, những thất bại, những vấn đề mới nảy sinh cần giải quyết, những nguyên nhân tồn tại... để giúp đỡ đối tượng hoàn thành tốt nhiệm vụ và điều chỉnh quá trình quản lí giáo dục ở các đơn vị cơ sở.

- Chức năng đánh giả: Đánh giá trong hoạt động thanh tra, kiểm tra là phân tích, xác nhận giá trị thực trạng về mức độ hoàn thành nhiệm vụ, chất lượng và hiệu quả công việc, trình độ, sự phát triển, những kinh nghiệm được hình thành ở thời điểm đang xem xét so với mục tiêu, kế hoạch hay những chuẩn mực đã được xác lập. Đánh giá còn nhằm để thẩm định những yếu tố chủ quan, khách quan, những lệch lạc, sai sót... để giúp đối tượng uốn nắn, điều chỉnh các hoạt động của mình; đồng thời giúp nhà quản lí điều chỉnh các quyết định quản lí, làm cho các hoạt động quản lí đạt được chất lượng và hiệu quả cao hơn.
- Chức năng giúp đỡ, động viên, phê phán: Mục đích cơ bản của thanh tra giáo dục là giúp cho các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến lĩnh vực giáo dục hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Bản chất của thanh tra giáo dục là nhằm kiểm soát việc thực hiện nhiệm vụ được giao của đối tượng, từ đó giúp đối tượng hoàn thành nhiệm vụ, phát huy những ưu điếm, khắc phục khuyết điểm, tuyên truyền phổ biến những kinh nghiệm giáo dục tiên tiến nhằm làm cho đối tượng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
- Chức năng thu thập thông tin: Thu thập thông tin là chức năng trung tâm của hoạt động thanh tra. Bởi vì, qua kiểm tra, đánh giá mới có được những thông tin đầy đủ, đáng tin cậy, chính xác, từ đó giúp cho người quản lí khen chê đúng đắn và động viên được kịp thời những hoạt động giáo dục và đào tạo của nhà trường. Đồng thòi, việc thu thập, xử lí các thông tin qua thanh tra một cách chính xác, kịp thời sẽ giúp cho người quản lí cấp trên có thể điều chỉnh mục tiêu và đề ra được những quyết định đúng đắn, kịp thời cho cấp dưới.

2.5. Đối tượng và nội dung thanh tra giáo dục
2.5.1. Đối tượng của thanh tra giáo dục
Nghị định số 85/2006/QĐ-CP của Chính phủ ngày 18/8/2006 quy định về tổ chức và hoạt động của thanh tra giáo dục, theo đó thì đối tượng của thanh tra giáo dục là:

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lí trực tiếp của cơ quan quản lí nhà nước về giáo dục.

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia hoạt động giáo dục tại Việt Nam. (Trường hợp điều ước quốc tế mà
Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Nghị định này thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó).

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực dạy nghề không thuộc đối tượng thanh tra.
2.5.2. Nội dung của thanh tra giáo dục
Nội dung của thanh tra giáo dục rất phong phú, đa dạng. Song trên thực tế hoạt động, thanh tra giáo dục cần tập trung vào ba nội dung chính liên quan chặt chẽ, không tách rời nhau:
- Thanh tra chuyên môn: Thanh tra các mặt hoạt động giáo dục và đào tạo của nhà trường, thanh tra công tác giảng dạy và giáo dục của giáo viên, việc học tập của học sinh...
- Thanh tra công tác quản lí giáo dục của các tổ chức quản lí giáo dục ở các bậc học, cấp học trong hệ thống giáo dục quốc dân.
- Thanh tra các khiếu nại, tố cáo về các vụ, việc sai phạm trong hoạt động giáo dục và quản lí giáo dục.

2.6. Hình thức thanh tra giáo dục
Có nhiều cơ sở để phân loại các hình thức thanh tra như:
*Phân loại theo tính kê hoạch
Theo cách phân loại này, có hai hình thức thanh tra sau:
- Thanh tra định kì.
- Thanh tra đột xuất.

* Phân loại theo nội dung thanh tra
Theo cách phân loại này, có các hình thức phổ biến sau:
- Thanh tra toàn diện.
- Thanh tra theo chuyên đề.
- Thanh tra từng mặt.

2.7. Nguyên tắc chỉ đạo hoạt động thanh tra giáo dục
-  Nguyên tắc tuân thủ pháp luật trong hoạt động thanh tra giáo dục
Nguyên tắc phải tuân thủ theo pháp luật và chịu trách nhiệm trước pháp luật
trong hoạt động thanh tra giáo dục có cơ sở từ nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa.

- Nguyên tắc đảm bảo tính Đảng trong hoạt động thanh tra giáo dục
Trong mỗi hoạt động giáo dục, từ việc xác định mục tiêu, nội dung, đến tổ chức thực hiện, đánh giá két quả của quá trình giáo dục đều phải xuất phát từ quan điểm, tư tưởng của Đảng.

- Nguyên tắc đảm bảo tính kế hoạch trong hoạt động thanh tra giáo dục

 Hoạt động thanh tra giáo dục phải được thực hiện theo đúng kế hoạch, không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan, tổ chức và cá nhân là đối tượng thanh tra.

- Nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động thanh tra giảo dục 

Nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động thanh tra giáo dục là thể hiện sự tôn trọng và tin tưởng vào lực lượng đông đảo giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục.

- Nguyên tắc đảm bảo tính chính xác, khách quan, trung thực, công khai, kịp thời trong hoạt động thanh tra giáo dục.
Trong thanh tra giáo dục, người thanh tra viên phải có thái độ trung thực, thẳng thắn, tôn trọng sự thật khách quan trong kiểm soát, đánh giá và xử lí.

- Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả trong hoạt động thanh tra giáo dục 

Mọi hoạt động quản lí giáo dục nói chung, hoạt động thanh ưa giáo dục nói riêng đều nhằm mục đích đạt được kết quả mong muốn thiết thực cả về nội dung và thời gian tiến hành thanh tra.

- Nguyên tắc đảm bảo tính giáo dục trong hoạt động thanh tra giáo dục

 Mục đích của thanh tra giáo dục là nhằm giúp cho đối tượng thanh tra nhận rõ được những ưu điểm, những tiến bộ cũng như những hành vi, biểu hiện sai trái.


2.8. Phương pháp, phương tiện thực hiện thanh tra giáo dục
2.8.1. Phương pháp thực hiện thanh tra giáo dục 
Những phương pháp thanh tra giáo dục cơ bản bao gồm:

- Phương pháp quan sát.

- Phương pháp điều tra.

- Phương pháp kiểm tra.

- Phương pháp tham gia các hoạt động cụ thể.

`- Phương pháp phân tích, tổng hợp tài liệu và đối chiếu với thực té.

2.8.2. Phương tiện thực hiện thanh tra giáo dục

- Các văn bản, tài liệu phục vụ cho hoạt động của đoàn thanh tra (quyết định thanh tra, hồ sơ, tài liệu có liên quan đến nội dung thanh tra và các văn bản quy phạm pháp luật như quy chế, thông tư, chỉ thị... về thanh tra nói chung và thanh tra giáo dục nói riêng): Giúp cho đoàn thanh tra và thanh tra viên nhận thức đúng, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan có thẩm quyền thanh tra giáo dục.

- Các phương tiện đi lại, ăn ở cho đoàn thanh tra và thanh tra viên.

- Văn phòng phẩm, trang bị, thiết bị công tác (máy ghi âm, máy tính,... ).

- Phương tiện thông tin lên lạc (những thông tin mật cần thông tin qua hệ thống cơ yếu).

- Kinh phí phục vụ cho hoạt động thanh tra.
3. Hoạt động đảm bảo chất lượng
3.1. Khái niệm
Tiêu chuẩn IOCT 1546770 xác định: “Chất lượng sản phẩm là tổng thể những thuộc tính của nó quy định tính thích hợp của sản phẩm để thoả mãn và phù hợp với công dụng của nó”; “Chất lượng là một hệ thống đặc trưng nội tại của sản phẩm được xác định bằng những thông số có thể đo được hoặc so sánh được, những thông số này lấy ngay trong sản phẩm đó hoặc giá trị sử dụng của nó”; “Chất lượng là tổng họp những tính chất đặc trưng của sản phẩm thế hiện mức độ thoả mãn các yêu cầu định trước cho nó trong điều kiện kinh tế xã hội nhất định”.
Theo W.E. Deming: “Chất lượng là mức độ dự đoán trước về tính đồng đều có thể tin cậy được, tại mức chi phí thấp và được thị trường chấp nhận”.
Theo J.M. Juran: “Chất lượng là sự phù hợp với mục đích sử dụng”.
Theo P.B.Crosby: “Chất lượng là sự phù hợp với yêu cầu”.
Tiêu chuẩn ISO 9000:2000 định nghĩa: “Chất lượng là mức độ của một tập họp các đặc tính vốn có của một sản phẩm hệ thống hoặc quá trình thoả mãn các yêu cầu của khách hàng và các bên có liên quan”. “Yêu cầu là những nhu cầu hay mong đợi đã được công bố, ngầm hiểu chung hay bắt buộc”.
Căn cứ vào mức độ phát triển quản lí chất lượng, quản lí chất lượng được chia làm ba cấp độ từ thấp đến cao là: kiểm soát chất lượng (Quality Control), đàm bảo chất lượng (Quality Assurance) và quản lí chất lượng tổng thể (Total Quality Management, viết tắt là TQM). cấp độ cao hơn bao gồm cả các cấp độ thấp hơn.


Sơ đồ Các cấp độ quản lí chất lượng (Sallis 1993)
3.2. Các cấp độ quản lí chất lượng

3.2.1. Kiểm soát chất lượng
Kiểm soát chất lượng là hình thức quản lí chất lượng đã được sử dụng lâu đời nhất, được thực hiện ở khâu cuối cùng trong quá trình sản xuất/ đào tạo nhằm phát hiện và loại bỏ toàn bộ hay từng phần sản phẩm cuối cùng không đạt các chuẩn mực chất lượng (ví dụ không đạt các thông số kĩ thuật). Đây là quá trình xảy ra sau khi sản phẩm đã được tạo ra, nên nếu phải loại bỏ sản phẩm sẽ dẫn đến lãng phí nguyên vật liệu, thời gian và công sức. Với người học, họ còn mất nhiều cơ hội khác trong khi phải theo đuối một chương trình học tập nhưng cuối cùng không được tốt nghiệp.


Sơ đồ Kiểm soát chất lượng (Sallis 1993)
Như vậy, kiểm soát chất lượng trong giáo dục - đào tạo là rất cần thiết, nhung không thể dừng lại ở cấp độ kiểm soát chất lượng.

3.2.2. Đảm bảo chất lượng
Đảm bảo chất lượng là cấp độ quản lí chất lượng tiến bộ hơn kiếm soát chất lượng, được thực hiện trước và trong quá trình sản xuất/ đào tạo. Đảm bảo chất lượng nhằm phòng ngừa sự xuất hiện những sản phẩm có chất lượng thấp. Chất lượng được thiết kế theo các chuẩn mực và đưa vào quá trình sản xuất hoặc đào tạo nhằm bảo đảm sản phẩm đầu ra đạt được những thuộc tính đã định trước. Đảm bảo chất lượng là phương tiện tạo ra sản phẩm không có sai sót do lỗi trong quá trình sản xuất hay đào tạo gây ra, vì thế chất lượng được giao phó cho môi người tham gia trong quá trình sản xuất hay đào tạo. Từ ý tưởng này mà người ta quan tâm đến việc tạo nên một nền văn hoá chất lượng khi áp dụng mô hình đảm bảo chất lượng để những người trực tiếp làm ra sản phẩm phải tự nhận thức được tầm quan trọng của chất lượng, biết cách làm thế nào để đạt được chất lượng cao hơn và tự mình mong muốn làm điều đó, hơn thế nữa còn lôi kéo, vận động người khác cùng làm tốt như hoặc làm tốt hơn bản thân họ.
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5814 xác định: Đảm bảo chất lượng là toàn bộ hoạt động có kế hoạch và hệ thống được tiến hành trong một hệ chất lượng và được chứng minh là đủ sức cần thiết để tạo sự tin tưởng thoả đáng rằng thực thể (đối tượng) sẽ thoả mãn đầy đủ các yêu cầu chất lượng.


Sơ đồ Đảm bảo chất lượng (Sallis 1993)

3.2.3. Quản lí chất lượng tổng thể
Quản lí chất lượng tổng thể là cấp độ quản lí chất lượng cao nhất hiện nay. Quản lí chất lượng tổng thể có mối quan hệ chặt chẽ với đảm bảo chất lượng, tiếp tục và phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng. Quản lí chất lượng là việc tạo ra nền văn hoá chất lượng, nơi mà mục đích của mọi người trong tổ chức kinh doanh hay nhà trường là làm hài lòng khách hàng hay làm hài lòng người học (trên phương diện học thuật). Những nơi như thế không cho phép họ cung cấp các sản phẩm có chất lượng thấp. Quản lí chất lượng tổng thể là quá trình nghiên cứu những kì vọng và mong muốn của khách hàng, thiết kế sản phẩm và dịch vụ để đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng.


3.3. Các mô hình quản lí đào tạo theo hướng đảm bảo chất lượng
Để đảm bảo chất lượng trong đào tạo, các cơ sở giáo dục có thể áp dụng một trong các mô hình khá phổ biến hiện nay như: mô hình ISO 9000 (International Standards Organization) - một tiêu chuẩn quốc tế do Tổ chức Tiêu chuẩn hoá Quốc tế (ISO) ban hành; mô hình CIPO (Context - Bối cảnh, Input - Đầu vào, Process - Quá trình, Outcome - Đầu ra) do UNESCO đề xuất; mô hình SEAMEO - mô hình các yếu tố tổ chức OEM (Organizational Elements Model) của SEAMEO (South East Asian Ministers of Education Organization - Tổ chức Bộ trưởng Giáo dục các nước Đông Nam Á); mô hình EFQM (European Foundation for Quality Management) của Tổ chức quản lí chất lượng châu Âu.
3.3.1. Mô hình ISO 9000
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Mô hình quản lí chất lượng theo ISO 9000
Tiêu chuẩn ISO 9000 quy định các yêu cầu tối thiểu đối với một hệ thống quản lí đào tạo của một cơ sở đào tạo.
a. Mục đích áp dụng ISO 9000


- Chứng minh khả năng cung cấp sản phẩm đào tạo một cách đồng nhất đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người học; của các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan và các yêu cầu pháp lí khác.
- Quản lí đào tạo theo ISO là phải thực hiện theo quy trình được thiết kế sẵn và có sự liên kết chặt chẽ, vì vậy sẽ nâng cao được tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của mọi thành viên trong các cơ sở giáo dục và đào tạo.
b. Các nguyên tắc quản lí chất lượng theo ISO 9000
- Chất lượng sản phẩm là do hệ thống quản trị chất lượng quyết định.
- Làm đúng ngay từ đầu tức là làm việc không có lỗi ở mọi khâu. Làm đúng ngay từ đầu sẽ cho chất lượng tốt nhất, tiết kiệm nhất, chi phí thấp nhất.
- Đề cao phương thức quản lí theo quá trình. Lấy phòng ngừa là chính ở mọi khâu tác nghiệp với nhiều biện pháp được tiến hành thường xuyên với công cụ hữu hiệu như kiểm tra chất lượng bằng thống kê (Statistical Quality Control); cơ chế tự kiểm tra, giám sát theo các chuẩn mực...
- Tăng cường chất lượng, hiệu quả quản trị với hai phương pháp quản trị: quản trị theo mục tiêu (Management by Objective) và quản trị theo quá trình (Management by Process).
- Thực hiện quy tắc 5W và 1H : Who? (Ai làm?), What? (Làm việc gì?), Where? (Làm việc đó ở đâu?), When? (Làm khi nào?), Why? (Tại sao làm việc đó?), How? (Làm việc đó như thế nào?).
- Thực hành quản lí chất lượng theo ISO là quá trình tuân thủ chặt chẽ theo các yêu cầu sau:
+ Viết những gì đã làm (Write what is already done).
+ Làm những gì đã viết (Do what you have writen).
+ Kiểm tra những việc đang làm so với những gì đã viết (Veriiy that you are doing what is writen).
+ Lưu hồ sơ (Keep records).
+ Xem xét duyệt lại hệ thống một cách thường xuyên (Review the System regularly).

3.3.2. Mô hình CIPO
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Mô hình CIPO do UNESCO đề xuất trong Chương trình Dakar năm 2000. Theo UNESCO (Mô hình CIPO), chất lượng một nhà trường hoặc một cơ sở đào tạo được thể hiện qua mười yếu tố sau: 1) Người học khoẻ mạnh, được nuôi dưỡng tốt, được khuyến khích thường xuyên để có động cơ hoạt động chủ động; 2) Giáo viên thành thạo nghề nghiệp và được động viên đúng mức; 3) Phương pháp và kĩ thuật dạy học - học tập tích cực; 4) Chương trình giáo dục thích hợp với người học và người dạy; 5) Trang thiết bị, đồ dùng dạy học, học liệu và công nghệ giáo dục thích họp, dễ tiếp cận và thân thiện với người sử dụng; 6) Môi trường học tập bảo đảm vệ sinh, an toàn, lành mạnh; 7) Hệ thống đánh giá thích hợp với môi trường, quá trình giáo dục và kết quả giáo dục; 8) Hệ thống quản lí giáo dục có tính cùng tham gia và dân chủ; 9) Tôn trọng và thu hút được cộng đồng cũng như nền văn hoá địa phương trong hoạt động giáo dục; 10) Các thiết chế, chương trình giáo dục có nguồn lực thích họp, thoả đáng và bình đẳng (về chính sách và đầu tư).

3.3.3. Mô hình OEM của SEAMEO
Mô hình này đã đưa ra năm yếu tố đánh giá như sau:

- Đầu vào: Sinh viên, cán bộ trong trường, cơ sở vật chất, chương trình đào tạo, quy chế, luật định, tài chính... với trình độ đầu vào phải thoả mãn các chỉ tiêu, mục tiếu đề ra.
- Quá trình đào tạo: Mục tiêu, nội dung, phương pháp và quy trình đào tạo, quản lí đào tạo... với mức độ đáp ứng yêu cầu của quá trình dạy, học và các quá trình đào tạo khác.
- Kết quả đào tạo: Mức độ hoàn thành khoá học, năng lực đạt được và khả năng thích ứng của sinh viên.

- Đầu ra: Sinh viên tốt nghiệp, kết quả nghiên cứu và các dịch vụ khác đáp ứng nhu cầu kinh tế và xã hội. Mức độ đạt được của đầu ra (sinh viên, học sinh tốt nghiệp, kết quả nghiên cứu khoa học và các dịch vụ khác) đảm bảo bộ tiêu chí hoặc so với các mục tiêu đã định sẵn.

- Hiệu quả: Kết quả đào tạo và ảnh hưởng của nó đối với xã hội, được đo bằng mức độ đạt các yêu cầu công tác của sinh viên, học sinh tốt nghiệp qua đánh giá của chính bản thân sinh viên, học sinh, của cha mẹ, của cơ sở sử dụng lao động và của xã hội; mức độ năng lực của sinh viên tốt nghiệp (kiến thức, kĩ năng, quan điểm) đóng góp cho xã hội và đặc biệt là hệ thống đào tạo.

3.3.4. Mô hình EFQM
Các nước châu Âu sừ dụng Hệ thống đánh giá chất lượng các hệ thống quản lí đào tạo của cơ sở dịch vụ giáo dục gồm hai nhóm nhân tố là các nhân tố tác động và nhân tố kết quả với tỉ lệ bằng nhau là 50%. Các nhân tố này bao gồm chín yếu tố cụ thể với các giá trị trọng số khác nhau: lãnh đạo, quản lí con người, chính sách và chiến lược, nguồn lực, quá trình, hài lòng của nhân viên, hài lòng của phụ huynh, tác động xã hội và kết quả học tập. Trong đó, trọng số dành cho kết quả học tập chỉ có giá trị 15%.


Các 
Các nhân tố tác động (50%)                 Các nhân tố kết quả (50%)




Như vậy, những thước đo đơn giản về hiệu quả hay thành tích của một nhà trường là những chỉ số không đầy đủ về chất lượng thực sự của trường đó. Các chi số hiệu quả của nhà trường chỉ là một phần của một hệ thống và cũng không phải là phần quan trọng nhất. Các chỉ số về đầu vào, quá trình của hệ thống đều là các cấu thành có tầm quan trọng như nhau trong việc xác định chất lượng của một nhà trường.
CHUYÊN ĐỀ 9: SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔN VÀ CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN TRONG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ
Tóm tắt nội dung chuyên đề: Chuyên đề cung cấp cho giáo viên trung học cơ sở hiểu được vai trò, vị trí, chức năng và nhiệm vụ của tổ chuyên môn; cách thức triển khai hoạt động nghiên cứu sư phạm ứng dụng trong tổ chuyên môn.
1. Hoạt động của tổ chuyên môn trong trường trung học cơ sở


1.1. Vai trò, vị trí của tổ chuyên môn ở trường trung học cơ sở
1.1.1. Khái niệm tố chuyên môn ở trường trung học cơ sở
Theo Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông nhiều cấp học, Điều 16 quy định: “Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng, giáo viên,.viên chức làm công tác thư viện, thiết bị giáo dục, cán bộ làm công tác tư vấn cho học sinh của trường trung học được tổ chức thành tổ chuyên môn theo môn học, nhóm môn học hoặc nhóm các hoạt động ở từng cấp học THCS, THPT. Mỗi tổ chuyên môn có tổ trưởng, từ 1 đến 2 tổ phó chịu sự quản lí chi đạo của Hiệu trưởng, do Hiệu trưởng bổ nhiệm trên cơ sở giới thiệu của tổ chuyên môn và giao nhiệm vụ vào đầu năm học”.
Như vậy theo quy định của Điều lệ, có thể hiểu:
Tổ chuyên môn là một bộ phận của nhà trường, gồm một nhóm giáo viên (từ 3 người trở lên) cùng giảng dạy về một môn học hay một nhóm môn học, hay một nhóm viên chức làm công tác thư viện, thiết bị giáo dục, tư vấn học đường... được tổ chức lại để cùng nhau thực hiện các nhiệm vụ theo mục tiêu, chiến lược của tổ, của nhà trường đề ra.
Mỗi tổ chuyên môn có tổ trưởng và từ 1 đến 2 tổ phó do Hiệu trương bổ nhiệm vào đầu năm học.
Trong trường trung học có hai loại tổ chuyên môn phổ biến: Tổ đơn môn và tổ liên môn. Trong mỗi tổ chuyên môn bao gồm các nhóm chuyên môn.
1.1.2. Vai trò của tố chuyên môn ở trường trung học cơ sở

- Tổ chuyên môn là một bộ phận cấu thành của trường THCS, THPT. Các tổ nhóm chuyên môn có mối quan hệ hợp tác với nhau, phối hợp các bộ phận nghiệp vụ khác và các tổ chức đoàn thê trong việc thực hiện các nhiệm vụ của tổ và các nhiệm vụ khác của chiến lược phát triển nhà trường để đưa nhà trường đạt được các mục tiêu đã đề ra.

- Tổ chuyên môn là nơi trực tiếp triển khai các mặt hoạt động của nhà trường, trong đó trọng tâm là hoạt động giáo dục và dạy học.

- Tổ chuyên môn là đầu mối quản lí mà Hiệu trưởng nhất thiết phải tập trung dựa vào đó để quản lí nhà trường trên nhiều phương diện, nhưng cơ bản nhất là hoạt động giáo dục, dạy học và hoạt động sư phạm của giáo viên.

- Đặc biệt, tổ chuyên môn là nơi tập hợp, đoàn kết, tìm hiểu tâm tư, tình cảm và những khó khăn trong đời sống của giáo viên trong tổ, kịp thời động viên, giúp đỡ giáo viên trong tổ hoàn thành tốt nhiệm vụ của người giáo viên trong trường trung học.

1.1.3. Vị trí của tổ chuyên môn ở trường trung học cơ sở
Theo Thông tư số 12/2011/QĐ-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông nhiều cấp học (gọi tắt là Điều lệ trường trung học), cơ cấu tổ chức của trường THCS gồm có:

- Hội đồng trường đối với trường công lập, Hội đồng quản trị đối với trường tư thục, Hội đồng thi đua và khen thưởng, Hội đồng kỉ luật, Hội đồng tư vấn khác, các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các bộ phận khác (nếu có).

- Các tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và các tổ chức xã hội.
Như vậy, tổ chuyên môn là một bộ phận cấu thành trong bộ máy tổ chức, quản lí của trường THCS, THPT. Trong trường, các tổ, nhóm chuyên môn có mối quan hệ hợp tác với nhau, phối hợp các bộ phận nghiệp vụ khác và các tổ chức Đảng, đoàn thể trong nhà trường nhằm thực hiện chiến lược phát triển của nhà trường, chương trình giáo dục, các hoạt động giáo dục và các hoạt động khác hướng tới mục tiêu giáo dục phổ thông nói chung, mục tiêu từng cấp học nói riêng.


1.2. Chức năng, nhiệm vụ của tổ chuyên môn

1.2.1. Chức năng của tổ trưởng chuyên môn ở trường trung học cơ sở
- Giúp Hiệu trưởng điều hành các hoạt động nghiệp vụ chuyên môn liên quan đến dạy và học.
- Trực tiếp quản lí giáo viên trong tổ theo nhiệm vụ quy định.
Tổ chuyên môn là đầu mối để Hiệu trưởng quản lí nhiều mặt, nhưng chủ yếu vẫn là hoạt động chuyên môn, tức là hoạt động dạy học trong trường.
Tổ trưởng chuyên môn phải là người có khả năng xây dựng kế hoạch; điều hành tổ chức, hoạt động của tổ theo kế hoạch giáo dục, phân phối chương trình môn học của Bộ Giáo dục và Đào tạo và kê hoạch năm học của nhà trường; tô chức bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trong tổ; đánh giá, xếp loại và đề xuất khen thưởng, kỉ luật giáo viên thuộc tổ mình quản lí.
Do đó, tổ trưởng chuyên môn phải là người có phẩm chất đạo đức tốt; có năng lực, trình độ, kinh nghiệm chuyên môn; có uy tín đối với đồng nghiệp, học sinh. Tổ trương chuyên môn phải là người có khả năng tập hợp giáo viên trong tổ, biết lắng nghe, tạo sự đoàn kết trong tổ, gương mẫu, công bằng, kiên trì, khéo léo trong giao tiếp, ứng xử.
1.2.2. Nhiệm vụ cửa tổ chuyên môn ở trường trung học cơ sở
Theo quy định tại Khoản 2, Điều 16 Điều lệ trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học, tổ chuyên môn có các nhiệm vụ chính sau đây:

- Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động chung của tổ.

- Hướng dẫn xây dụng và quản lí kế hoạch cá nhân của tổ viên theo kế hoạch dạy học, phân phối chương trình và các hoạt động giáo dục khác của nhà trường.

- Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ cho giáo viên thuộc tố quản lí.

- Tham gia đánh giá, xếp loại các thành viên của tổ theo quy định của Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học và các quy định khác hiện hành.

- Giới thiệu tổ trưởng, tổ phó.

- Đề xuất khen thưởng, kỉ luật đối với giáo viên.

- Tổ chuyên môn sinh hoạt hai tuần một lần và có thể họp đột xuất theo yêu cầu công việc hay khi Hiệu trưởng yêu cầu.
Căn cứ theo quy định này, mỗi trường có thể quy định cụ thể hơn các nhiệm vụ của tổ chuyên môn phù hợp với điều kiện và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ từng năm học.

- Thực hành viết báo cáo tổng kết “Hoạt động của tổ chuyên môn trong trường THCS”.
Mẫu báo cáo tổng kết:
BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 20... - 20 ...
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CỦA TỔ
1. Đội ngũ giáo viên

- Tổng số giáo viên:


- Trình độ:



- Giảng dạy các môn:


- Chủ nhiệm các lớp:

2. Thuận lợi:…………………………………………
3. Khó khăn:…………………………………………
II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC NĂM HỌC 20... - 20...
1. Thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua (Ba cuộc vận động và một phong trào thi đua)……………………………………………………………………..
2. Các hoạt động chuyên môn
2.1. Thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục:…………………………….
2.2. Đồi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá: …………………
2.3. Chất lượng giáo dục
* Chất lượng giáo dục đại trà: …………………………………………………….
* Chất lượng học sinh giỏi: ………………………………………………………..
* Giáo dục, phụ đạo học sinh yếu, kém:………………………………………….
2.4. Công tác, bồi dưỡng đội ngũ
* Việc thực hiện quy chế chuyên môn (Soạn giảng, kí duyệt giáo án, quy chế coi chấm thi, quy chế kiểm tra đánh giá xếp loại học sinh...):……………………….
* Công tác bôi dưỡng thường xuyên, tập huân nâng cao trình đội chuyên môn nghiệp vụ, trình độ tin học, ngoại ngữ:…………………………………………………..
* Công tác thanh tra, kiểm tra:…………………………………………………….
* Công tác tổ chức thực hiện phong trào Hội học hội giảng, dự giờ thăm lớp:……………………………………………………………………………………………..
* Công tác thực hiện chuyên đề chuyên môn:……………………………………
* Công tác nghiên cứu khoa học và viết sáng kiến, hướng dân học sinh nghiên cứu khoa học:……………………………………………………………………………………
2.5. Sử dụng thiết bị, phương tiện dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin và làm đồ dùng dạy học:……………………………………………………………………….
3. Các hoạt động khác 
3.1. Công tác chủ nhiệm:…………………………………………………………….
3.2. Công tác phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong nhà trường thực hiện các hoạt động giáo dục: ……………………………………………………………………
3.3. Tham gia các cuộc thi của ngành (Thi Olympic Toán, Tiếng Anh; Vận dụng kiến thức liên môn;...):………………………………………………………………
III. KẾT QUẢ THI ĐUA
1. Tổ chuyên môn: 

2. Xếp loại viên chức:

3. Xếp loại giáo viên (Theo chuẩn nghề nghiệp):

4. Giáo viên chủ nhiệm giỏi:

5. Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở:

TM. TỔ CHUYÊN MÔN
TỔ TRƯỞNG
2. Tổ chuyên môn với hoạt động chuyên môn nghiệp vụ trường trung học cơ sở và công tác bồi dưỡng giáo viên


2.1. Tạo lập môi trường tự học, tự bồi dưỡng và hợp tác chia sẻ
2.1.1. Năng lực tự học, tự bồi dưỡng
Tự học là học với sự độc lập và tích cực, tự giác ở mức độ cao. Tự học là quá trình mà trong đó chủ thể tự biến đổi mình, tự biến đổi các giá trị của mình, tự làm phong phú giá trị của mình bàng các thao tác tư duy và ý chí, nghị lực và sự say mê học tập của cá nhân. Tự học, tự bồi dưỡng là phương thức tốt nhất giúp người giáo viên tiến bộ, trưởng thành, có đủ phẩm chất và năng lực chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành nhiệm vụ giáo dục đào tạo được giao.
Năng lực tự học, tự bồi dưỡng là một trong những yếu tố quan trọng nhất, có tính chất quyết định đến việc nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên. Có nhiều hình thức để nâng cao chất lượng của hoạt động tự học, tự bồi dưỡng như: tự học theo chương trình bồi dưỡng thường xuyên, qua các phương tiện thông tin đại chúng (Internet, báo, đài...), qua dự giờ đồng nghiệp, dự hội thảo, chuyên đề, qua nghiên cứu sách, tài liệu tham khảo, quan trao đối, thảo luận với đồng nghiệp... Tuy nhiên, việc nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên chỉ thực sự hiệu quả khi nó trở thành một nội dung thường xuyên, cơ bản trong hoạt động của tổ chuyên môn. Bởi một trong những chức năng quan trọng nhất của tổ chuyên môn chính là bồi dưỡng, nâng cao trình độ giảng dạy, giáo dục và hoàn thiện nhân cách nhà giáo nhằm đạt được các mục tiêu mà nhà trường đã đề ra.
Nâng cao trình độ đội ngũ phải lấy tự học làm chủ yếu. Yêu cầu mỗi giáo viên lựa chọn chủ đề mà họ muốn được học một cách độc lập. Khuyến khích từng giáo viên lập kế hoạch học tập một cách kĩ lưỡng gồm các nội dung:
- Các mục tiêu học tập cần phải đạt.
- Các kiến thức và kĩ năng cần nắm vững.
- Các hoạt động học tập sẽ thực hiện.
- Cách đánh giá kết quả đạt được.
- Thời gian hoàn thành...
2.1.2. Vì sao phải tạo lập môi trường tự học, tự bồi dưỡng, hợp tác và chia sẻ?
- Tự học, tự bồi dưỡng là phương thức tốt nhất giúp người giáo viên tiến bộ, trưởng thành, có đủ phẩm chất và năng lực chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành nhiệm vụ giáo dục đào tạo được giao.
- Năng lực tự học, tự bồi dưỡng là một trong nhũng yếu tố quan trọng nhất, có tính chất quyết định đến việc nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên. Nếu tạo lập được một môi trường tự học, tự bồi dưỡng, đề cao sự hợp tác và chia sẻ sẽ giúp giáo viên có thêm động lực đế tự mình học tập, trau dồi, nâng cao trình độ bản thân.
- Một trong những chức năng quan trọng nhất của tổ chuyên môn chính là bồi dưỡng, nâng cao trình độ giảng dạy, giáo dục và hoàn thiện nhân cách nhà giáo nhằm đạt được các mục tiêu mà nhà trường đã đề ra. Muốn nâng cao chất lượng giáo viên, phải nâng cao hiệu quả sinh hoạt chuyên môn bằng cách tạo môi trường họp tác và chia sẻ giữa các thành viên, phát động, quản lí phong trào tự học, tự bồi dưỡng trong các hoạt động tô chuyên môn tại nhà trường phổ thông trung học.
- Xây dựng môi trường khuyến khích mọi người làm việc sẽ giúp các cá nhân tích cực tuân thủ kế hoạch đã đề ra; làm việc đúng giờ, tôn trọng, nêu cao tinh thần hợp tác và chia sẻ. Muốn vậy, hoạt động tổ chuyên môn cần có sự dân chủ, công bằng, đánh giá đúng năng lực và sự cống hiên của môi giáo viên, thừa nhận sự khác biệt cá nhân, cùng theo đuối mục tiêu chung.

2.1.3. Biện pháp tạo lập môi trường tự học, tự bồi dưỡng, hợp tác và chia sẻ


- Phát động phong trào tự học, tự bồi dưỡng trong đội ngũ giáo viên, động viên, tạo điều kiện thuận lợi để giáo viên tự học, tự nghiên cứu nhằm biến quá trình bồi dưỡng, đào tạo thành quá trinh tự bồi dưỡng, tự đào tạo. Tự học, tự nghiên cứu của giáo viên vừa là quá trình để tự hoàn thiện mình vừa để nêu gương cho người học. Chính vì vậy, tổ trưởng chuyên môn có nghiên cứu đề ra những biện pháp để phát động phong trào tự học, tự nghiên cứu, sáng tạo trong tổ chuyên môn, đồng thời tham mưu đề xuất với lãnh đạo trường có những chế độ hỗ trợ thoả đáng về vật chất và tinh thần nhằm tạo động lực để giáo viên phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của mình bằng con đường tự học, tự nghiên cứu góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.
- Động viên, khuyến khích giáo viên nghiên cứu khoa học, viết sáng kiến kinh nghiệm. Đặc biệt coi trọng và đề cao những năng lực riêng biệt của giáo viên trong giảng dạy, giáo dục.
- Phải hình thành trong trường học, tố chuyên môn kĩ năng tư duy hệ thống. Giúp mỗi giáo viên phải hiểu rõ các hoạt động của nhà trường, bức tranh toàn cảnh về nhà trường cũng như hình dung được, hiểu được công việc của bản thân, của tổ chuyên môn để hoạt động theo hướng hỗ trợ và góp phần vào sự phát triển của toàn bộ nhà trường.
- Chia sẻ tầm nhìn, sứ mệnh, những mục tiêu và cam kết của nhà trường cũng như kế hoạch phát triển nhà trường với giáo viên để họ hiểu và cộng đồng trách nhiệm thực hiện.
- Phát triển các mối quan hệ theo chiều ngang để đảm bảo sự cộng tác, họp tác giữa các giáo viên trong tổ chuyên môn và giữa tổ chuyên môn này với tổ chuyên môn khác trong thực hiện các nhiệm vụ dạy học, giáo dục.
- Thực hiện tốt việc chia sẻ, truyền thông, cung cấp, trao đổi thông tin giữa các giáo viên để mọi người có cơ hội lựa chọn những thông tin cần thiết cho công việc của mình. Tổ chức học tập phải sử dụng sự truyền thông tin công khai để mọi giáo viên được trao đổi trực tiếp và lắng nghe.
- Xây dựng tổ chuyên môn thành tổ chức 4H (Học - Hỏi - Hiểu - Hành).
- Phải xây dựng văn hoá của tổ chuyên môn, của nhà trường với các định hướng giá trị cụ thể để mọi người cùng hướng tới.
2.2. Tổ trưởng chuyên môn phải là tấm gương về sự tự học, tự bồi dưỡng


2.2.1. Tổ chuyên môn với công tác bồi dưỡng giáo viên tập sự và bồi dưỡng giáo viên trong trường trung học cơ sở

Vai trò và cách thực hiện công tác hồi dưỡng giáo viên tập sự và bồi dưỡng giáo viên trong trường trung học cơ sở
Quá trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên là quá trình tạo ra chất mới và sự phát triển toàn diện trong mỗi con người. Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên là trang bị kiến thức, truyền thụ kinh nghiệm, hình thành kĩ năng, hình thành nên phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức, tạo ra năng lực hành động mới tương ứng cho mỗi giáo viên. Bồi dưỡng còn là hoạt động nhằm khắc phục mặt hạn chế, phát huy mặt tích cực, bù đắp những thiếu hụt, khiếm khuyết của mỗi giáo viên, giúp họ đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ mới. Chất lượng cán bộ được hình thành do nhiều nhân tố tác động, trong đó phần lớn là thông qua con đường giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng. Chính vì vậy, việc phát triển đội ngũ giáo viên ở các trường THCS đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đòi hỏi chúng ta phải chăm lo và thực hiện tốt công tác bồi dưỡng.
Trong thời kì đổi mới, Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm đến công tác giáo dục, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, Chỉ thị 40-CT/TW ngày 15/6/2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã chỉ rõ mục tiêu xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục: “Mục tiêu là xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục được chuẩn hoá, đảm bảo chất lượng, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đặc biệt chủ trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất, lối sống, lương tâm, tay nghề của nhà giáo; thông qua việc quản lí, phát triển đúng định hướng và có hiệu quả sự nghiệp giáo dục để nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng những đòi hỏi ngày càng cao của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”[1]. Đồng thời, Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020 của Chính phủ Việt Nam cũng đã xác định rõ mục tiêu: “Đen năm 2020, nền giáo dục nước ta được đổi mới căn bản và toàn diện theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, xã hội hoá, dân chủ hoá và hội nhập quốc tế, chất lượng giáo dục được nâng cao một cách toàn diện,...” [3]. Vì vậy, xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên có trình độ đại học sư phạm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục vừa là mục tiêu, vừa là động lực và được coi là một trong những yếu tố quan trọng để thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
Những văn bản này chính là cơ sở cho thấy sự cần thiết của công tác bôi dưỡng giáo viên ở các trường THCS và THPT, bao gồm cả giáo viên tập sự và những giáo viên đã cỏ nhiều năm công tác trong trường.

2.2.2. Thực hiện công tác bồi dưỡng giáo viên tập sự và bồi dưỡng giáo viên trong trường trung học cơ sở
Hỗ trợ chuyên môn cho giáo viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng của tổ trưởng chuyên môn. Có thể thực hiện thông qua nhiều hoạt động khác nhau. Ở đây đề cập đến một số hoạt động cơ bản. Tuỳ điều kiện mỗi tố chuyên môn, mỗi trường mà tổ trưởng chuyên môn có thể lựa chọn cách làm phù hợp.
* Phân công kèm cặp, hỗ trợ giáo viên
Phải quan tâm và có sự hỗ trợ đặc biệt đến giáo viên mới, giáo viên có nhiều khó khăn, hạn chế trong năng lực chuyên môn để giúp họ phát triển về chuyên môn, nghiệp vụ đạt chuẩn nghề nghiệp, có khả năng thực hiện nhiệm vụ phân công một cách tốt nhất.
Khi phân công kèm cặp phải chọn người biết cách thực hiện hỗ trợ giáo viên trong chuyên môn theo nguyên tắc: Không bao giờ nghĩ hộ, làm hộ người được hướng dẫn những gì họ có thể làm và thực hiện những công việc cơ bản sau:
Tiến hành phân loại giáo viên để hỗ trợ.
Chọn lựa đội ngũ giáo viên hướng dẫn, kèm cặp (tổ trưởng chuyên môn cũng có khi là người hỗ trợ trực tiếp), dựa trên một số tiêu chí cơ bản như:
+ Phải có định hướng rõ ràng: Hỗ trợ giáo viên đến đâu? Đạt được gì?
+ Luôn có tinh thần hỗ trợ.
+ Tạo dựng sự tin tưởng ở người được hướng dẫn.
+ Có tinh thần học hỏi từ chính người được hướng dẫn.
+ Có cách nhìn khái quát về sự việc để chia sẻ với người được hướng dẫn, giúp họ có cách nhìn nhận đúng.
+ Biết chấp nhận thử thách.
+ Biết thu hút đối tượng được hướng dẫn.
+ Biết tôn trọng những đặc điểm riêng của đối tượng được hướng dẫn.
+ Hiểu rõ ràng mục tiêu cụ thể của việc hỗ trợ và biết cách làm thế nào đế đạt mục tiêu.
+ Có kế hoạch thực hiện từng bước chỉ dẫn đối tượng.
+ Biết chia sẻ những kinh nghiệm của đối tượng...
Xác định quy tắc, nội dung và phương pháp hỗ trợ:
+ Về quy tắc hỗ trợ:
 Nghe tích cực, thấu hiểu đối tượng.
 Đưa ra những kì vọng tích cực cho đối tượng.
Tạo ra các thử thách cho đối tượng được hướng dẫn.
Hướng họ suy nghĩ một cách có hệ thống.
Coi người được hỗ trợ là đối tác để họp tác và chia sẻ kiến thức, kĩ năng.
+ Nội dung hỗ trợ:
Hỗ trợ về thể chất.
Hỗ trợ về tâm lí.
Hỗ trợ về kĩ thuật.
Hồ trợ về thông tin...
+ Phương pháp hỗ trợ: Theo cách tiếp cận hướng dẫn người lớn.
Tự định hướng.

Khêu gợi sự tự trọng, vượt qua thách thức, giúp họ hạn chế những khó khăn.
Định hướng tư duy nhìn trước vấn đề.
Biết lắng nghe và chia sẻ.
Tận dụng kinh nghiệm vốn có của người được hướng dẫn; kết họp kiến thức cũ và mới.
Để cho giáo viên tự lựa chọn nội dung học tập, trao cho họ quyền kiểm soát, làm chủ kiến thức mà họ muốn.
* Hỗ trợ giáo viên trong đổi mới hoạt động dạy học
- Hướng dẫn thực hiện đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực hoá hoạt động học tập của người học:
Để thực sự đổi mới phương pháp dạy học, tổ trưởng chuyên môn phải hiểu rõ về các phương pháp tích cực, là người có khả năng và đi đầu trong thực hiện dạy học theo phương pháp tích cực. Phải chú trọng phát triển năng lực sư phạm cho giáo viên, tạo cơ hội cho giáo viên thể hiện, tin tưởng ở họ. Tạo ra nhu cầu cho giáo viên muốn thay đổi cách dạy. Huy động nguồn lực để hỗ trợ giáo viên đổi mới phương pháp dạy học. Xây dựng văn hoá họp tác trong trường học, trong tổ để cùng nhau đổi mới. Thực hiện nghiêm túc sự giám sát và điều chỉnh.
Trong bồi dưỡng cho giáo viên về phương pháp dạy học phải chú trọng huấn luyện các kĩ thuật dạy học tích cực và cách thức vận dụng chúng trong các điều kiện hoàn cảnh khác nhau; giúp giáo viên biết lựa chọn các phương pháp dạy học và tổ chức giờ học tích cực. Tiếp đó, càn hướng dẫn giáo viên soạn bài và chuẩn bị giờ lên lớp: Soạn bài là hoạt động lao động sáng tạo của người giáo viên nhằm tìm tòi, suy nghĩ, lựa chọn, quyết định mục tiêu (kiến thức, kĩ năng, thái độ), nội dung, phương tiện, phương pháp, hình thức lên lớp... của bài học phù hợp với các đối tượng học sinh của lớp, các lớp.

- Định hướng trong chuẩn bị tư liệu giảng dạy:
Với mỗi bài giảng đã xác định rõ chủ đề và mục tiêu, giáo viên phải chuẩn bị đầy đủ các tư liệu phục vụ cho bài giảng đó. Muốn vậy, cần giúp giáo viên phải biết nguồn tư liệu (khai thác ở đâu) và mục đích sử dụng (khai thác cái gì) của những tư liệu đó. Các tư liệu phục vụ bài giảng rất phong phú về chủng loại và đa dạng về nguồn gốc, đặc biệt trong bối cảnh thông tin phát triển và phương tiện hỗ trợ cho việc lưu giữ và truyền tải thông tin ngày càng hiện đại. Sau khi đã có đủ tư liệu, giáo viên nên soạn đề cương khái quát của bài giảng, đề cương này, trong nhũng điều kiện cho phép, nên chuyển hoá thành tài liệu phát cho học sinh giúp các em thuận lợi trong tiến trình thực hiện các nhiệm vụ học tập đã xác định.
- Quy định viết kế hoạch bài giảng:
Kế hoạch bài giảng là văn bản ghi chép một cách chi tiết theo một trình tự logic những gì mà giáo viên dự kiến sẽ diễn ra trong giờ lên lớp của mình. Có kế hoạch bài giảng, giáo viên mới chủ động khi giảng dạy và tránh được những sai sót (ví dụ quên một ý, một hoạt động nào đó) trong tiến trình giờ giảng. Tổ trưởng chuyên môn có thể bàn bạc để đưa ra những hướng dẫn cụ thể các bước soạn bài và chuẩn bị giờ lên lớp, chuẩn bị kiểm tra, đánh giá, xếp loại giáo án, kế hoạch giảng dạy, sổ báo giảng dựa trên các quy định chung; tham mưu đề xuất xây dựng thời khoá biểu khoa học, hợp lí để giáo viên có thời gian soạn bài và chuẩn bị giờ lên lớp, sử dụng được thiết bị, đồ dùng dạy học trong cùng buổi dạy ở nhiều lớp; đồng thời tạo điều kiện để học sinh nắm vững bài cũ và chuẩn bị bài mới.
- Cùng với hướng dẫn giáo viên đổi mới phương pháp dạy học phải thực hiện đổi mới hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học.
- Hướng dẫn giáo viên thực hiện đánh giá theo quá trình.
- Đa dạng hoá các hình thức kiểm tra đánh giá; kiểm tra đánh giá để phân loại học sinh, làm cơ sở cho việc áp dụng các phương pháp dạy học phù hợp; thực hiện dạy học cá thể hoá, hỗ trợ học sinh học tập.
- Cần bồi dưỡng cho giáo viên những phương pháp, kĩ thuật lấy thông tin phản hồi từ học sinh để đánh giá quá trình dạy học.
- Hướng dẫn để giáo viên biết sử dụng kết hợp các hình thức và phương pháp đánh giá: trong giờ, ngoài giờ; chính thức, không chính thức; qua sản phẩm, báo cáo; kết họp định tính và định lượng. Sử dụng phối hợp các hình thức, phương pháp kiểm tra, đánh giá khác nhau; kết hợp giữa trắc nghiệm tự luận và trắc nghiệm khách quan; kết hợp kiểm tra cá nhân với kiếm tra theo nhóm; kiểm tra theo chủ đề; kiểm tra không chỉ là viết ra giấy mà còn có thế là thể hiện cách hiểu, các kiến thức về bài học của mình qua tranh, ảnh, phim...
- Giúp giáo viên đánh giá kết quả giáo dục các môn học ở mồi lớp và mỗi cấp học căn cứ vào chuẩn kiến thức và kĩ năng của từng môn học ở từng lớp; yêu cầu cơ bản cần đạt về kiến thức, kĩ năng, thái độ của học sinh sau mồi lớp, mỗi giai đoạn, mỗi cấp học. Biết phối hợp đánh giá thường xuyên và đánh giá định kì, giữa đánh giá của giáo viên và tự đánh giá của học sinh, giữa đánh giá của nhà trường và đánh giá của gia đình, cộng đồng...


2.3. Kết hợp các phương thức với sự hỗ trợ bồi dưỡng trực tuyến và khai thác mã nguồn mờ
Nhiều nghiên cứu trên thế giới (Ravenscroít, Schmidt, Cook & Bradley, 2012; Haythomthwaite, 2009; Cope & Kalantzis, 2009; Meriam, 2001; Lieberman & Mace, 2010) đã chi ra rằng việc phát triển năng lực nghề nghiệp cho giáo viên thông qua mạng internet tạo cơ hội cho người học được chia sẻ kiến thức và học tập lẫn nhau mặc dù họ ở xa nhau. Việc học tập mang tính mớ, linh hoạt, có sự tham gia của người học là chính giáo viên thông qua việc sử dụng các phương tiện truyền thông và internet. Vì thế, giáo viên trở thành những người học tích cực và tự điều khiển, tự quyết định học cái gì phụ thuộc vào nhu cầu của mình và kết nối với những người có thể giúp họ giải quyết những vấn đề cụ thể [6].

Phát triển năng lực nghề nghiệp cho giáo viên trẻ theo hình thức học tập tại chỗ thông qua mạng internet đặc biệt có ý nghĩa bởi vì họ có thể tiếp cận trực tiếp với chuyên gia và tạo ra các tương tác đa chiều, không bị ngăn cách về mặt thời gian và không gian. Họ được học hỏi đầy đủ và tận gốc những nội dung bồi dưỡng, họ được trao đổi, chia sẻ về chuyên môn, nghiệp vụ với những giáo viên có kinh nghiệm và với nhau - những người cùng trải nghiệm những khó khăn, vướng mắc của những năm đầu đứng lớp. Bên cạnh đó, việc tham gia hàng ngày tại nơi làm việc là nguồn học tập không chính thức rất lớn (informal leaming resourses) đối với giáo viên trẻ khi mà họ nhận được sự hỗ trợ và phản hồi từ các đồng nghiệp giúp họ tự tin hơn, gắn kết với nhà trường, với nghề nghiệp hơn... Hình thức phát triển nghề nghiệp này vừa đáp ứng được nhu cầu cá nhân, vừa đáp ứng được nhu cầu tập thể và như vậy giúp cho các giáo viên trẻ kiến tạo các quá trình học tập sao cho thích ứng với những thay đổi xã hội trong bầu không khí cởi mở và cộng tác [6].
Phát triển năng lực nghề nghiệp cho giáo viên trẻ thông qua mạng internet bao gồm cả học tập chính thức (iormal professional development) và không chính thức (mtbrmal professional development) nhằm:

- Xây dựng hệ thống bồi dưỡng mở về nội dung và đối tượng tham gia; liên tục về thời gian và cập nhật những kiến thức chuyên môn và nghiệp vụ. Mọi giáo viên có thể chia sẻ những kinh nghiệm của mình với đồng nghiệp, với giáo viên trẻ.

- Đáp ứng những nhu cầu bồi dưỡng và tự bồi dưỡng mọi giáo viên phố thông nhất là đối với giáo viên trẻ - những người đang và sẽ gặp phải nhiều thách thức, khó khăn trong những năm đầu bước vào nghề, vào môi trường nhà trường phổ thông.

- Tạo môi trường học tập thuận lợi cho giáo viên trẻ khi họ được trực tiếp tham gia vào chương trình bồi dưỡng, được “gặp” các chuyên gia, những giáo viên có kinh nghiệm và những giáo viên trẻ khác, được chia sẻ cả những kinh nghiệm, những ý tưởng, sáng kiến của chính mình.

- Kích thích, khuyến khích các giáo viên trở thành những người học tích cực, chủ động với quá trình phát triển nâng cao năng lực nghề nghiệp của mình.

2.4. Sinh hoạt tổ chuyên môn theo cụm trường liên trường nhằm nâng cao chất lượng bồi dưỡng giáo viên trung học cơ sở

- Sinh hoạt chuyên môn liên trường là hoạt động được thực hiện thường xuyên theo định kì nhằm bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực sư phạm cho giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp thông qua việc dự giờ, phân tích bài học. Đây là dịp đế các cán bộ, giáo viên trao đối, giao lưu, giải đáp các thắc mắc về các vấn đề: dạy học theo chủ đề, đổi mới phương pháp dạy học theo hướng nghiên cứu bài học, ứng dụng công nghệ thông tin, tích hợp kiến thức liên môn, đổi mới kiểm tra đánh giá học sinh theo năng lực.
Để các hoạt động sinh hoạt chuyên đề theo cụm trường được thuận lợi, khả thi và tranh thủ được các nguồn lực cần thiết từ các nhà trường, tổ trưởng/ nhóm trưởng chuyên môn thuộc trường cụm trưởng cần xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên đề và trình lãnh đạo nhà trường phê duyệt ngay từ đầu năm học. Một hoạt động sinh hoạt chuyên đề theo cụm trường/ liên trường cần được thiết kế gồm các bước như sau:
Bước 1: Công tác chuẩn bị
+ Các buổi sinh hoạt chuyên đề cần có công tác chuẩn bị và phân công rõ ràng công việc cho các thành viên trong các tổ/ nhóm bộ môn của các trường thành viên:

Dự kiến được nội dung công việc, hình dung được tiến trình hoạt động.

Dự kiến những phương tiện gì cần cho hoạt động.

Dự kiến sẽ giao những nhiệm vụ gì cho đối tượng nào, phải hoàn thành trong thời gian bao lâu.
+ Bản thân Hiệu trưởng trường là cụm trưởng và tổ trưởng/ nhóm trưởng của trường đó sẽ làm những việc gì để thể hiện sự tương tác tích cực giữa các thành viên trong cụm. Để làm được việc này đòi hỏi Hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn và mỗi giáo viên phải có kĩ năng làm việc hợp tác theo nhóm.
Bước 2: Điểu hành buổi sinh hoạt chuyên đề ở cụm trường
+ Lựa chọn thời gian và tiến hành sinh hoạt chuyên đề cụm trường theo đúng thời gian đã chọn.
+ Hiệu trưởng trường là cụm trưởng điều hành buổi sinh hoạt chuyên đề: xác định rõ mục tiêu buổi sinh hoạt, công bố chương trình, cách triển khai, định hướng thảo luận rõ ràng; nêu rõ nguyên tắc làm việc; biết động viên, lắng nghe các ý kiến phát biểu của đồng nghiệp; mời giáo viên mới vào nghề phát biểu trước, giáo viên đã có thâm niên phát biếu sau; biết phân tích vấn đề thảo luận bằng những câu hỏi dẫn dắt họp lí; lắng nghe, tôn trọng các ý kiến đa chiều phát biểu trong thảo luận.
+ Các thành viên được phân công viết chuyên đề báo cáo nội dung.
Bước 3: Kết thúc buổi sinh hoạt chuyên đề
+ Kết thúc buổi sinh hoạt chuyên đề phải đưa ra được những kết luận cần thiết, phương hướng triển khai vận dụng kết quả của chuyên đề trong thực tế dạy học ở các trường thành viên; trường hợp chưa thống nhất cần đề buổi sinh hoạt khác cũng nêu rõ và bố trí buổi sinh hoạt kế tiếp đế thực hiện.
+ Sinh hoạt chuyên đề theo cụm trường để trao đổi học thuật, nâng cao năng lực chuyên môn theo yêu cầu là rất quan trọng và cần thiết, đặc biệt là đôi với các trường quy mô nhỏ, các bộ môn ít giáo viên.

3. Tố chuyên môn với việc phát triển nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng

Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng là một loại hình nghiên cứu trong giáo dục nhằm thực hiện một tác động hoặc một can thiệp sư phạm và đánh giá ảnh hưởng của nó. Tác động hoặc can thiệp đó có thể là việc sử dụng phương pháp dạy học, chương trình, sách giáo khoa, phương pháp quản lí, chính sách mới của giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục. Người nghiên cứu (giáo viên, cán bộ quản lí) đánh giá ảnh hưởng của tác động một cách mức hệ thống bằng phương pháp nghiên cứu phù hợp.
Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng có đặc trưng là người nghiên cứu không phải tách ra khỏi đối tượng nghiên cứu mà là một phần của đối tượng nghiên cứu, đồng thời kết quả của nghiên cứu còn giúp cải thiện thực trạng của chính đối tượng nghiên cứu và có thể trở thành nội dung để bồi dưỡng giáo viên trong sinh hoạt ở tổ chuyên môn.
Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng đối với giáo viên THCS có nhiều lợi ích:

- Phát triển tư duy của giáo viên THCS một cách hệ thống theo hướng giải quyết vấn đề mang tính nghề nghiệp, phù hợp với đối tượng học sinh và bối cảnh thực tế địa phương.

- Tăng cường năng lực giải quyết vấn đề và đưa ra các quyết định về chuyên môn, sư phạm một cách chính xác.

- Khuyến khích giáo viên nhìn lại quá trình và tự đánh giá quá trình dạy và học giáo dục học sinh của mình.

- Tác động trực tiếp đến việc dạy và học, giáo dục và công tác quản lí giáo dục lớp học tại cơ sở.

- Tăng cường khả năng phát triển chuyên môn, nghề nghiệp của giáo viên THCS.

- Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng là công việc thường xuyên, liên tục của giáo viên. Điều đó kích thích giáo viên luôn tìm tòi, sáng tạo, cải tiến nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục.

- Giáo viên tiến hành nghiên cửu khoa học sư phạm ứng dụng sẽ tiếp nhận chương trình phương pháp dạy học mới một cách sáng tạo mức tư duy phê phán theo hướng tích cực.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong kế hoạch hoạt động nâng cao năng lực giáo viên và chất lượng giáo dục.
Từ những lợi ích trên cho thấy, các chủ đề sinh hoạt tổ chuyên môn nếu được lồng ghép với vấn đề nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng của giáo viên sẽ có tác dụng thúc đẩy phong trào bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy học, đồng thời nâng cao năng lực nghiên cứu của nhà giáo bậc THCS.


3.1. Tổ chuyên môn với việc phát hiện vấn đề và xác định chủ đề
Để thực hiện một đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, công đoạn đầu tiên là xác định đề tài nghiên cứu. Đây là công đoạn có ý nghĩa quan trọng nhằm đám bảo cho kết quả nghiên cứu thực sự mang tính ứng dụng, gan với các vấn đề cấp bách nảy sinh trong thực tế dạy học, giáo dục.
Việc phát hiện vấn đề trong nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng phải xuất phát từ việc đặt ra các câu hỏi liên quan mật thiết đến công việc hiện tại của giáo viên, mang tính thực tế cao và có khả năng thực hiện được trong thực tiễn giảng dạy, giáo dục học sinh. Giáo viên, cán bộ quản lí suy ngẫm về tình hình thực tại là bước đầu tiên của nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, được bắt đầu bằng việc nhìn lại các vấn đề dạy học, giáo dục, kết quả học tập của học sinh, học sinh cá biệt... trong môn học, lớp học, trường học của mình.
Các ý tưởng trong nghiên cứu có thể xuất phát từ câu hỏi: Trong quá trình dạy học, học sinh/ giáo viên có gặp phải khó khăn nào không? Nguyên nhân của những khó khăn đó là gì? Có thế thay đổi được thực trạng đó không? Nhà quản lí (giáo viên) có thể áp dụng biện pháp nào để giúp thay đổi thực trạng khắc phục hạn chế nêu trên không?
Các chủ đề trong nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng mà tổ chuyên môn cần chú ý:

- Nội dung chủ đề phải bắt nguồn từ việc giải quyết các vấn đề khó hoặc các vấn đề mới phát sinh trong thực tế dạy học của tổ/ nhóm hoặc trường/ cụm trường.

- Nội dung chủ đề cần bám sát định hướng đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá hiện nay, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên.

- Nội dung chủ đề phải mang tính phổ biến, điển hình ở các trường THCS.

- Nội dung chủ đề phải có tính úng dụng, có khả năng thực hiện hoặc áp dụng trong thực tiễn dạy học.
3.2. Tổ chuyên môn với việc tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng

Tiến hành một đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng cần trải qua các bước như sau:
* Bước 1: Phát hiện thực trạng và xác định vấn đề nghiên cứu
Giáo viên, người nghiên cứu tìm ra những hạn chế của hiện trạng trong việc dạy - học, quản lí giáo dục và các hoạt động khác trong nhà trường. Xác định các nguyên nhân gây ra hạn chế đó, lựa chọn một nguyên nhân mà mình muốn thay đổi.

- Tìm kiếm giải pháp thay thế: Giáo viên, người nghiên cứu suy nghĩ về các giải pháp thay thế cho giải pháp hiện tại và liên hệ với các ví dụ đã được thực hiện thành công mức thể áp dụng vào tình huống hiện tại.

- Xác định vấn đề nghiên cứu: Giáo viên, người nghiên cứu xác định các vấn đề cần nghiên cứu (dưới dạng câu hỏi) và nêu các giả thuyết.
Bước 2: Lựa chọn thiết kế
Giáo viên, người nghiên cứu lựa chọn thiết kế phù hợp để thu thập dữ liệu đáng tin cậy và mức giá trị. Thiết kế bao gồm việc xác định nhóm đối chứng và nhóm thực nghiệm, quy mô nhóm và thời gian thu thập dữ liệu.
Bước 3: Đo lường - thu thập dữ liệu
Giáo viên, người nghiên cứu xây dụng công cụ đo lường và thu thập dữ liệu theo thiết kế nghiên cứu.
Bước 4: Phân tích dữ liệu
Giáo viên, người nghiên cứu phân tích các dữ liệu thu được và giải thích để trả lời các câu hỏi nghiên cứu. Giai đoạn này có thể sử dụng các công cụ thống kê.
Bước 5: Bảo cáo kết quả nghiên cứu

- Giáo viên, người nghiên cứu đưa ra câu trả lời cho câu hỏi nghiên cứu, đưa ra các kết luận và kiến nghị.

- Đánh giá kết quả và tổ chức triển khai ứng dụng.
CHUYÊN ĐỀ 10: XÂY DỰNG MỐI QUAN HỆ TRONG VÀ NGOÀI TRƯỜNG ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ
Tóm tắt nội dung chuyên đề: Chuyên đề cung cấp cho học viên các nội dung về xã hội hóa giáo dục và xây dựng xã hội học tập; xây dựng môi trường giáo dục; phát triển quan hệ giữa các trường trung học cơ sở với các bên liên quan.
1. Xã hội hoá giáo dục và xây dựng xã hội học tập

1.1. Xã hội hoá giáo dục, giáo dục vì xã hội và xã hội vì giáo dục
1.1.1. Khái niệm về xã hội hoá giáo dục
Xã hội hoá các vấn đề (xã hội hoá y tế, xã hội hoá văn hoá, xã hội hoá giáo dục...) chỉ sự tăng cường chú ý, quan tâm của toàn xã hội về vật chất và tinh thần đến những vấn đề, sự kiện cụ thể nào đó (do tầm quan trọng của nó) mà trước đây chỉ có một bộ phận chuyên trách quan tâm.
Nghị quyết số 90/CP ngày 21/8/1997 của Chính phủ khẳng định: “Xã hội hoá các hoạt động giáo dục (y tế, văn hoá...) là vận động và tổ chức sự tham gia rộng rãi của nhân dân, của toàn xã hội vào sự phát triển các sự nghiệp đó nhàm từng bước nâng cao mức hưởng thụ về giáo dục, y tế, văn hoá và sự phát triển về thể chất và tinh thần của nhân dân”.
Xã hội hoá giáo dục là sự huy động cộng đồng tham gia vào việc xây dựng, phát triển sự nghiệp giáo dục nhằm tùng bước nâng cao mức hưởng thụ về giáo dục của nhân dân.
 1.1.2. Mục đích, nội dung của xã hội hoá giáo dục

a. Mục đích của xã hội hoá giáo dục
Huy động sự tham gia của toàn xã hội vào giáo dục nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục, nâng cao mức hưởng thụ về giáo dục của người dân.

b. Nội dung của xã hội hoá giáo dục
Nội dung và hình thức hoạt động xã hội hoá giáo dục ở các nước bao gồm các vấn đề cơ bản sau:
+ Tạo cơ hội và môi trường học tập cho mọi người.
+ Đa dạng hoá các loại hình đào tạo.
+ Tham gia đóng góp cho giáo dục về tài chính.
+ Tham gia trực tiếp vào việc giáo dục trẻ em và giải quyết các vấn đề về phát triển giáo dục.
+ Các lực lượng có thể tham gia vào quản lí giáo dục (tham gia xây dựng chính sách giáo dục, xây dựng, đánh giá các hoạt động cụ thể của nhà trường, tham gia vào hội đồng khoa học trong nhà trường...).
Xã hội hoá giáo dục được chúng ta quan niệm bao gồm các nội dung cơ bản sau:
+ Toàn xã hội, toàn dân tham gia vào các hoạt động phát triển giáo dục về quy mô, số lượng, chất lượng, tốc độ...
+ Đa dạng hoá các hình thức học tập và các loại hình nhà trường.
+ Đa dạng hoá các nguồn lực làm giáo dục.
+ Huy động toàn xã hội xây dựng môi trường thuận lợi cho giáo dục.
+ Huy động Xã hội tham gia trực tiếp và gián tiếp vào giáo dục.
- Mối quan hệ giữa giáo dục và sự phát triển xã hội: Giáo dục là nhân tố thúc đẩy sự phát triển xã hội.
+ Trước hết, giáo dục nảy sinh từ nhu cầu xã hội trong việc truyền đạt tri thức và kinh nghiệm lịch sử xã hội. Giáo dục là một phạm trù phổ biến và gắn chặt với xã hội loài người và phát triển cùng sự phát triển của xã hội.
+ Thứ hai, giáo dục nảy sinh từ nhu cầu xã hội, nhưng giáo dục đồng thời phục vụ nhu cầu của xã hội. Giáo dục là quá trình xã hội hướng theo những mục đích nhất định, thực hiện những nội dung xã hội nhất định và chịu ảnh hưởng của những điều kiện xã hội, lịch sử nhất định.
+ Thứ ba, giáo dục tác động đến con người cho nên nó cũng có khả năng tác động đến các lĩnh vực của đời sống xã hội, đến các quá trình xã hội mà con người là chủ thể. Giáo dục ảnh hưởng quyết định đến việc con người lĩnh hội những sức mạnh tinh thần của nhân loại, tiếp thu, lựa chọn và sáng tạo chúng, biến chúng thành vốn kinh nghiệm của bản thân. Nhờ có quá trình giáo dục, con người tác động qua lại với thực tiễn, khách thể hoá những sức mạnh tinh thần mà mình đã lĩnh hội được, thông qua đó góp phần vào thay đổi thực tiễn xã hội, góp phần làm sống động, duy trì và làm phong phú sức mạnh tinh thần của nhân loại.


1.2. Nhà trường trung học cơ sở với sự nghiệp xây dựng xã hội học tập và phát triển các trung tâm học tập cộng đồng
Xây dựng xã hội học tập với tiêu chí cơ bản là tạo cơ hội và điều kiện thuận lợi để mọi người ở mọi lứa tuổi, mọi trình độ được học tập thường xuyên, học liên tục, học suốt đời ở mọi nơi, mọi lúc, mọi cấp, mọi trình độ; huy động sức mạnh tổng họp của toàn xã hội tham gia xây dựng và phát triển giáo dục; mọi người, mọi tổ chức đều có trách nhiệm, nghĩa vụ trong việc học tập và tham gia tích cực xây dựng xã hội học tập. Xây dựng xã hội học tập được dựa trên nền tảng phát triển đồng thời, gắn kết, liên thông cả hai bộ phận cấu thành: giáo dục chính quy và giáo dục thường xuyên của hệ thống giáo dục quốc dân.
Theo đó, trường THCS là một bộ phận quan trọng thực hiện các nhiệm vụ trong sự nghiệp xây dựng xã hội học tập và phát triển các trung tâm học tập cộng đồng tại địa phương, cụ thể:

- Thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục cho học sinh trong độ tuổi đi học tại địa phương.

- Chịu trách nhiệm và phối hợp với gia đình, các lực lượng, các tổ chức chính trị xã hội trong việc giáo dục học sinh.

- Thực hiện tuyên truyền, vận động và tạo ảnh hưởng nhằm phát triển phong trào học tập trong cộng đồng.

- Bố trí cử cán bộ, giáo viên phối hợp để giảng dạy và tổ chức các hoạt động giáo dục tại các trung tâm học tập cộng đồng.

- Phối hợp với các trung tâm giáo dục thường xuyên và trung tâm học tập cộng đồng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo của hai trung tâm này.
2. Xây dựng môi trường giáo dục
2.1. Nhà trường là một môi trường đạo đức, cởi mở và thân thiện

2.1.1. Khái niệm môi trường đạo đức, cởi mở và thân thiện trong nhà trường trung học cư sở

- Môi trường giáo dục nhà trường là tập họp các yếu tố về vật chất và tâm lí, xã hội có tác động trực tiếp đến hiệu quả và chất lượng quá trình dạy học và giáo dục nhằm hình thành và phát triển nhân cách cho người học. So với gia đình, nhà trường là môi trường rộng lớn hơn, phong phú và hấp dẫn hơn đối với thế hệ trẻ. Trong nhà trường, học sinh được giao lưu với thầy cô, bạn bè, được tham gia vào các hoạt động mang tính xã hội. Môi trường nhà trường có ảnh hưởng rất lớn đến nhận thức, tình cảm và hành vi của học sinh cũng như ảnh hưởng đến hiệu quả và chất lượng giáo dục. Do vậy việc xây dựng môi trường đạo đức, cởi mở và thân thiện trong nhà trường THCS là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục nhà trường.

- Môi trường đạo đức, cởi mở và thân thiện trong nhà trường THCS là toàn bộ những yếu tố thuộc về tâm lí xã hội có tác động đến hiệu quả và chất lượng của quá trình giáo dục, biểu hiện:
+ Tính nhân văn, mẫu mực và hài hoà trong quan hệ với cấp trên, cấp dưới, đồng nghiệp, thầy - trò và với các bên liên quan.
+ Tính hợp tác, sẻ chia và sự hỗ trợ trong công việc.
+ Sự thân thiện, gắn bó giữa các thành viên trong nhà trường.

2.1.2. Xây dựng môi trường đạo đức, cởi mở và thân thiện ở trường trung học cơ sở
Theo nhà tâm lí học Maslow, ngoài những nhu cầu thuộc về sinh lí, an toàn thì con người còn có nhu cầu được công nhận thuộc về một tổ chức nào đó; nhu cầu được kính trọng, yêu mến, tin tưởng và nhu cầu được tự khẳng định. Việc tạo nên bầu không khí dựa trên các giá trị trong xây dựng môi trường nhà trường là điều kiện tiên quyết để thúc đẩy hiệu quả giáo dục vì nó đáp ứng các nhu cầu quan trọng của giáo viên và học sinh. Theo đó, môi trường nhà trường cần được thiết lập trên nền tảng các giá trị cơ bản mà trong đó các cá nhân cảm thấy: được an toàn, được có giá trị, được yêu thương, được hiểu, được tôn trọng.
Môi trường nhà trường thân thiện trong đó các mối quan hệ của giáo viên và học sinh, học sinh với học sinh được dựa trên nền tảng của các giá trị như: tin tưởng, cởi mở, tôn trọng, đồng cảm, họp tác, sẻ chia, không bạo lực, không áp đặt sẽ giúp mồi cá nhân có cơ hội phát huy tối đa tiềm năng của mình.
Để xây dựng môi trường đạo đức, cởi mở và thân thiện, nhà quản lí và mỗi giáo viên cần có một số kĩ năng như: kĩ năng lắng nghe, kĩ năng tạo động lực làm việc, kĩ năng giải quyết xung đột một cách tích cực, kĩ năng giao tiếp, ứng xử, có lời nói và cử chỉ the hiện sự quan tâm, tôn trọng, biết chia sẻ và thấu cảm với những vấn đề của cá nhân, công bằng minh bạch về thông tin, ghi nhận và khen thưởng hợp lí, biết cách khích lệ và động viên các thành viên trong trường đế họ vượt qua những khó khăn, trở ngại trong công việc và cuộc sống.
Để xây dựng môi trường đạo đức, cởi mở, thân thiện mỗi nhà trường mà đứng đầu là người hiệu trưởng cần:
+ Xây dựng bầu không khí dân chủ, cởi mở, họp tác, cùng chia sẻ, hỗ trợ nhau, trong đó mọi người đều được tôn trọng và có cơ hội thể hiện khả năng để phát triển.
+ Mỗi cán bộ, giáo viên đều có bản mô tả công việc rõ ràng trong đó nêu rõ trách nhiệm, quyền hạn và nghĩa vụ từng người.
+ Xây dựng cơ chế giám sát, đánh giá, khen thưởng họp lí, công bằng.
Khích lệ sự tham gia có trách nhiệm của mỗi thành viên nhà trường vì sự phát triển của học sinh và của nhà trường.
+ Mỗi thành viên nhà trường có ý thức thường xuyên rèn luyện, trau dồi kĩ năng lắng nghe, giao tiếp.
+ Khuyến khích phụ huynh học sinh tham gia vào các hoạt động giáo dục của nhà trường và làm cho phụ huynh hiểu rõ vai trò của họ.
+ Thân thiện, nhân ái và hết lòng vì sự tiến bộ của học sinh...
+ Tăng cường sự tham gia của giáo viên, học sinh vào việc xây dựng văn hoá trường học, nội quy nhà trường, lớp học.

2.2. Xây dựng mối quan hệ đồng nghiệp gắn bó, hợp tác và chia sẻ

2.2.1. Khái niệm về mối quan hệ đồng nghiệp gắn bó, hợp tác và chia sẻ
Quan hệ đồng nghiệp là quan hệ của những người cùng hoạt động chung trong một nhóm lao động nào đó. Mối quan hệ này vừa mang tính tổ chức, vừa mang tính đồng cảm nghề nghiệp. Trong quan hệ này, người ta có thể chia sẻ tình cảm, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau và trao đổi kinh nghiệm với nhau trong hoạt động.
Việc mọi người hòa thuận với nhau không quan trọng bằng việc họ sẵn sàng kề vai sát cánh để thực hiện công việc. Có mục tiêu mà tất cả đều xem là quan trọng có thể khắc phục mọi điều bất tương thích về mặt xã hội. Do đó, xây dựng mối quan hệ đồng nghiệp gắn bó, họp tác và chia sẻ để tạo sự kết nối và gắn bó thực sự là yếu tố quan trọng đảm bảo hiệu quả trong công việc.
Mối quan hệ đồng nghiệp gắn bó, hợp tác và chia sẻ là mối quan hệ của những người cũng hoạt động chung trong một nhóm lao động nào đó mà trong đó các cá nhân thấy an toàn, được giúp đỡ, chia sẻ và đồng cảm cả những vấn đề trong công việc và cuộc sống.
Các biểu hiện của mối quan hệ đồng nghiệp gắn bó, đồng họp tác và chia sẻ:
Thấu hiểu các vấn đề của đồng nghiệp.

- Lắng nghe tích cực các quan điểm của đồng nghiệp.

- Cảm thấy an toàn khi nêu quan điểm khác biệt hoặc thậm chí đối lập.

- Công nhận những giá trị của đồng nghiệp (bao gồm cả những quan điểm đối lập).

- Chấp nhận những khác biệt của đồng nghiệp.

- Giúp đỡ đồng nghiệp đế hoàn thành mục tiêu cá nhân và tập thể.

- Chia sẻ, đồng cảm với khó khăn của đồng nghiệp.

- Cùng “ăn mừng chiến thắng” và chúc mừng chân thành khi đồng nghiệp thành công.

2.2.2. Xây dựng mối quan hệ đồng nghiệp gắn bó, hợp tác và chia sẻ ở trường trung học cơ sở
Trên thực tế, nhiều khi chúng ta dành nhiều thời gian trong cuộc sống của mình bên cạnh đồng nghiệp hơn cả gia đình, vì vậy những mối quan hệ với các đồng nghiệp cũng rất quan trọng trong cuộc sống mồi cá nhân. Tuy nhiên, nuôi dưỡng các mối quan hệ cũng giống như trồng cây, muốn hái quả cần có sự chăm sóc. Đe có thể có được mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp, hãy ủng hộ, động viên, giúp đỡ họ vào những lúc cần thiết. Đe xây dựng và giữ mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp ở trường, mỗi người cần chú ý những việc nên và không nên sau:
· Những điểu nên làm:
- Xây dựng thái độ cởi mở, chân thành giúp đỡ nhau thông qua:
+ Hỗ trợ nhau trong thực hiện công việc.
+ Chia sẻ kinh nghiệm, các bài học của bản thân.
+ Nhiệt tình hướng dẫn nhân viên mới.
+ Cùng đóng góp vào xây dựng đội, nhóm (team building).
+ Lắng nghe, tôn trọng ý kiến và chấp nhận sự khác biệt trong quan điếm.

- Xây dựng tình bạn, tình đồng nghiệp:
+ Nên nhớ các đồng nghiệp tốt có thế trở thành những người bạn trong suốt cuộc đời, giúp đỡ, hỗ trợ nhau trên nhiều phương diện, kế cả khi không còn cùng làm một nơi.
+ Tình đồng nghiệp tốt giúp hướng tới đạt được sự cân bằng công việc - cuộc sống.
+ Tôn trọng các mục tiêu cá nhân của nhau và hỗ trợ nhau trong việc đạt được chúng, trong công việc cũng như cuộc sống.
+ Làm chủ bản thân, luôn tôn trọng đồng nghiệp, bình tĩnh trong ứng xử.
· Những điều cần tránh trong quan hệ đồng nghiệp:
- Ganh đua không lành mạnh.

- Co mình, khép kín, không chia sẻ những ý kiến của mình.

- Bảo thủ, không tiếp thu ý kiến của người khác.

- Kẻ cả, thiếu tôn trọng đồng nghiệp.


3. Phát triển mối quan hệ giữa các trường trung học cơ sở với các bên liên quan
Điều lệ trường trung học đã khẳng định vai trò, trách nhiệm của nhà trường trong việc phối hợp các bên liên quan nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục tại Điều 47:
Nhà trường phối hợp với chính quyền, đoàn thể địa phương, Ban đại diện cha mẹ học sinh, các tổ chức chính trị - xã hội và cá nhân có liên quan nhằm:

- Thống nhất quan điểm, nội dung, phương pháp giáo dục giữa nhà trường, gia đình và xã hội để thực hiện mục tiêu giáo dục.

- Huy động mọi lực lượng và nguồn lực của cộng đồng chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, góp phần xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục của nhà trường; xây dựng phong trào học tập và môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn, ngăn chặn những hoạt động có ảnh hưởng xấu đến học sinh; tạo điều kiện để học sinh được vui chơi, hoạt động văn hoá, thể dục, thể thao lành mạnh phù hợp với lứa tuổi.
Do đó, nhà trường cần quan tâm phát triển mối quan hệ giữa nhà trường và các bên liên quan: chính quyền địa phương, cộng đồng, cha mẹ học sinh, các cơ sở giáo dục khác, các đơn vị trong và ngoài nước... Cụ thể như sau:
3.1. Phát triển mối quan hệ với chính quyền các cấp ở địa phương để phát triển nhà trường
3.1.1. Khái niệm về chính quyền các cấp ở địa phương
Chính quyền các cấp ở địa phương là khái niệm dùng để chỉ cơ quan thực thi quyền lực nhà nước ở địa phương. Theo quy định tại Điều 111 Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013:

- Chính quyền địa phương được tổ chức ở các đơn vị hành chính của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân được tổ chức phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt do luật quy định.
Như vậy, Hiến pháp đã chỉ rõ: Chính quyền địa phương, về cơ bản bao gồm hai cơ quan: Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, trong đó:

- Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân địa phương, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên.

- Uỷ ban nhân dân ở cấp chính quyền địa phương do Hội đồng nhân dân cùng cấp bầu là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân, cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm trước Hội đồng nhân dân và cơ quan hành chính nhà nước cấp trên.
Chính quyền địa phương được chia thành các cấp: tỉnh, huyện (quận), xã (phường). Chính quyền địa phương ở tỉnh là cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân tỉnh và Uỷ ban nhân dân tỉnh.

* Nhiệm vụ, quyền hạn của chỉnh quyền địa phương ở tỉnh
- Tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật trên địa bàn tỉnh.

- Quyết định những vấn đề của tỉnh ương phạm vi được phân quyền, phân cấp theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan hành chính nhà nước ở trung ương uỷ quyền.

- Kiểm tra, giám sát tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương ở các đơn vị hành chính trên địa bàn.

- Chịu trách nhiệm trước cơ quan nhà nước cấp trên về kết quả thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương ở tỉnh.

- Phối hợp với các cơ quan nhà nước ở trung ương, các địa phương thúc đẩy liên kết kinh tế vùng, thực hiện quy hoạch vùng, bảo đảm tính thống nhất của nền kinh tế quốc dân.

- Quyết định và tổ chức thực hiện các biện pháp nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

- Chính quyền địa phương ở huyện là cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân huyện và Uỷ ban nhân dân huyện.

* Nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương ở huyện

- Tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật trên địa bàn huyện.

- Quyết định những vấn đề của huyện trong phạm vi được phân quyền, phân cấp theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan hành chính nhà nước cấp trên uy quyền.

- Kiểm tra, giám sát tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương cấp xã.

- Chịu trách nhiệm trước chính quyền địa phương cấp tỉnh về kết quả thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương ở huyện.

- Quyết định và tổ chức thực hiện các biện pháp nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng và phát triển kinh té - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện.

- Chính quyền địa phương ở xã là cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân xã và Uỷ ban nhân dân xã.
* Nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương ở xã

- Tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiển pháp và pháp luật trên địa bàn xã.

- Quyết định những vấn đề của xã trong phạm vi được phân quyền, phân cấp theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan hành chính nhà nước cấp trên uỷ quyền.

- Chịu trách nhiệm trước chính quyền địa phương cấp huyện về kết quả thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương ở xã.

- Quyết định và tổ chức thực hiện các biện pháp nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn xã.

3.1.2. Mục đích, nội dung cửa việc phát triển mối quan hệ với chính quyền các cấp ở địa phương

- Đảng và chính quyền địa phương giữ vai trò quan trọng trong hệ thống các quan hệ quản lí, trực tiếp quản lí nhà trường trên địa bàn và quản lí công tác xã hội hoá giáo dục. Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân xã phường, thị trấn cụ thể hoá các chủ trương, giải pháp lớn, tổ chức triển khai, thực hiện nội dung kế hoạch cho các ban ngành. Bố trí sắp xếp hướng dẫn lộ trình thực hiện cho từng giai đoạn. Như vậy, bằng chức năng quản lí nhà nước, chính quyền không chỉ huy động, khuyến khích mà còn tổ chức điều hành sự phối hợp hoạt động của các lực lượng xã hội tham gia cho công tác giáo dục và phát triển nhà trường.

- Nhà trường, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huy động nhân lực và hệ thống cơ sở vật chất của mình để phối hợp thực hiện và huy động sự tham gia, đóng góp của toàn xã hội cho giáo dục, qua đó ngành giáo dục và đào tạo và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có điều kiện hoàn thành toàn diện và hiệu quả hơn nhiệm vụ của ngành mình, tổ chức mình.
Dựa trên chức năng, nhiệm vụ và thế mạnh của mình, nhà trường và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có kế hoạch chỉ đạo, đảm bảo sự phối hợp thống nhất, chặt chẽ và hiệu quả với các bên có liên quan trong việc triển khai cụ thể ở địa phương.
- Mối quan hệ giữa nhà trường và các cấp chính quyền là mối quan hệ hai chiều, trong đó nhà trường tư vấn, tham mưu cho các cấp chính quyền về vấn đề chuyên môn, quản lí các vấn đề chuyên môn trong nhà trường. Các cấp chính quyền giúp nhà trường tổ chức các hoạt động giáo dục và nghiên cứu khoa học; tạo điều kiện cho nhà giáo và người học tham quan, thực tập, nghiên cứu khoa học; góp phần xây dựng phong trào học tập và môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn, ngăn chặn nhũng hoạt động có ảnh hưởng xấu đến thanh niên, thiếu niên và nhi đồng; tạo điều kiện để người học được vui chơi, hoạt động văn hoá, thê dục, thế thao lành mạnh; hỗ trợ về tài lực, vật lực cho sự nghiệp phát triển giáo dục theo khả năng của mình; đồng thời động viên toàn dân chăm lo cho sự nghiệp giáo dục.

3.1.3. Biện pháp phát triển mối quan hệ với chính quyền các cấp ở địa phương
Nhằm phát triển mối quan hệ với chính quyền các cấp ở địa phương, nhà trường triển khai các hoạt động:
+ Xác định, giới thiệu các di tích lịch sử, văn hoá truyền thống của địa phương.
+ Chỉ đạo chăm sóc, tôn tạo và phát huy giá trị của các khu di tích.
+ Tổ chức các hoạt động và cuộc thi của học sinh do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chủ trì, triển khai.
+ Tổ chức hoạt động các trò chơi dân gian trong nhà trường.
+ Xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp.
+ Tổ chức lớp học, khoá học về nghề truyền thống của địa phương.
+ Các trường THCS chỉ đạo xây dụng khuôn viên sạch sẽ, có cây xanh, thoáng mát và ngày càng đẹp hơn; lớp học có đủ ánh sáng và bàn ghế họp với lứa tuổi học sinh; trường học có đủ công trình vệ sinh và luôn được giữ gìn vệ sinh sạch sẽ. Tổ chức cho học sinh trồng cây vào dịp đầu xuân, duy trì việc chăm sóc cây thường xuyên và tổ chức làm vệ sinh để các khu di tích lịch sử, văn hoá, đường làng, ngõ xóm luôn được sạch sẽ... Hướng dẫn việc lựa chọn, tổ chức trồng cây, chăm sóc, bảo vệ cây phù hợp với cảnh quan các khu di tích.
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với các trường chỉ đạo tổ chức phong trào “Giữ gìn trường em xanh, sạch, đẹp”. Đầu năm học, các Đoàn trường, Liên đội triển khai đăng kí đảm nhận các phần việc cho các chi đoàn, chi đội và đoàn viên, đội viên, học sinh và phối hợp với Ban Giám hiệu nhà trường để thực hiện. Đảm bảo mồi địa chỉ, công trình cụ thể đều có người chăm sóc thường xuyên. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp tổ chức kiểm tra, khen thưởng vào dịp kết thúc học kì I, dịp 26/3 và dịp 15/5 hằng năm.
3.2. Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, giáo viên với cộng đồng để nâng cao chất lượng giáo dục trung học cơ sở
Mối quan hệ giữa trường THCS và cộng đồng là mối quan hệ tác động qua lại lẫn nhau giữa trường học và cộng đồng. Mối quan hệ giữa hai đối tượng được biểu hiện cụ thể qua mối quan hệ giữa lợi ích và trách nhiệm. Quan hệ này không chỉ đem lại lợi ích cho nhà trường mà còn nhằm phục vụ lợi ích của cộng đồng. Do đó, cả hai phải thực hiện những trách nhiệm của mình vì lợi ích riêng và lợi ích chung.
3.2.1. Khái niệm về cộng đồng
Có rất nhiều định nghĩa khác nhau về cộng đồng. Theo UNESCO, cộng đồng là một tập họp người có cùng chung một lợi ích, cùng làm việc vì mục đích chung nào đó và cùng sinh sống trong một khu vực xác định.
Những người chỉ sống gần nhau, không có sự tổ chức lại đom thuần chỉ là sự tập trung của một nhóm các cá nhân và không thực hiện chức năng như một thể thống nhất thì không được gọi là cộng đồng.
Khi nói đến khái niệm cộng đồng, cần chú ý đến các yếu tố cơ bản sau đây:

- Cộng đồng trước hết là một tập họp người.

- Sự tương quan giữa các cá nhân trong cộng đồng rất chặt chẽ và mật thiết.

- Mọi thành viên trong cộng đồng đều có ý thức đoàn kết, có tình cảm gắn bó với nhau, cùng phấn đấu vì những lợi ích và nguyện vọng chung.

- Có sự phấn đấu của mỗi thành viên trong sự phát triển và gìn giữ chung về vật chất và tinh thần.
Thành phần trong cộng đồng gồm: cộng đồng dân cư, các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức nghề nghiệp, tổ chức kinh té, đơn vị vũ trang nhân dân.
3.2.2. Mục đích, nội dung phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, giáo viên với cộng đồng
Mối quan hệ giữa trường học và cộng đồng là mối quan hệ tương hỗ, tác động qua lại với nhau. Việc tăng cường mối quan hệ này sẽ góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Sự tham gia của cộng đồng vào quá trình giáo dục của nhà trường tạo cơ hội cho việc giáo dục và đào tạo của nhà trường gắn với thực tế cuộc sống, giúp học sinh có thể tiếp cận với sự đa dạng của đời sống cộng đồng và xã hội, gắn cuộc sống của các em với các hoạt động và phát triển cộng đồng. Gắn nhà trường với thực tiễn cuộc sống. Tạo môi trường thuận lợi để học sinh phát triển nhân cách theo các định hướng từ nhà trường.
* Cộng đồng xã hội với việc nâng cao chắt lượng giáo dục
Môi trường giáo dục của nhà trường, sự phát triển của nhà trường luôn phụ thuộc vào sự phát triển và nhu cầu của cộng đồng. Tác động của cộng đồng đối với nhà trường vốn xuất phát từ truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo của dân tộc. Đảng và Nhà nước ta cũng luôn coi giáo dục là quốc sách hàng đầu, song do nước ta còn nghèo nên sự đầu tư của Nhà nước cho giáo dục chưa đáp úng được nhu cầu phát triển của giáo dục nên rất cần tới sự hồ trợ của gia đình, xã hội và cộng đồng.
Mục tiêu của giáo dục là nhằm phát triển toàn diện nhân cách học sinh về đạo đức, trí tuệ, thẩm mĩ, thể chất, kĩ năng nghề nghiệp... nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tể, văn hoá, xã hội của cộng đồng, của xã hội. Song mục tiêu đó có thực hiện được hay không phụ thuộc vào môi trường mà gia đình và cộng đồng tạo ra có lành mạnh hay không.
Giáo dục chịu sự chi phối của môi trường văn hoá, môi trường giáo dục. Sự tham gia của cộng đồng vào việc xây dựng môi trường văn hoá, môi trường giáo dục rất đa dạng, phong phú. Mọi thành viên trong cộng đồng đều có thể tham gia được. Sự gương mẫu của từng người, mối quan hệ giữa mọi người với nhau từ gia đình tới cộng đồng, nhất là các phong trào văn hoá, phong trào xã hội như: đền ơn đáp nghĩa, bảo vệ môi trường, phòng chống tệ nạn xã hội, xây dựng quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng hương ước... đều có ảnh hưởng đến sự phát triển nhân cách của mỗi học sinh. Bên cạnh việc tạo ra môi trường lành mạnh, thuận lợi, ảnh hưởng tốt đến giáo dục, cộng đồng còn mở rộng không gian và thời gian cho các hoạt động giáo dục của nhà trường, phá bỏ khuôn khổ giáo dục bó hẹp trong nhà trường.
Thực hiện phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, cộng đồng có tác dụng cung cấp nhân lực, vật lực giúp nhà trường thực hiện giáo dục truyền thông, giáo dục đạo đức lối sống, giáo dục văn hoá - văn nghệ - thâm mĩ, giáo dục thê chất và sức khoẻ, giáo dục pháp luật, giáo dục an ninh, quốc phòng toàn dân, giáo dục lao động hướng nghiệp, giáo dục phòng chống tệ nạn xã hội... và thông tin vê tình hình kinh tế - xã hội của địa phương phục vụ học tập và hướng nghiệp cho học sinh.
Trong chương trình đổi mới giáo dục hiện nay, các môn học đều có phần “mở” dành cho địa phương. Phần này rất cần sự hồ trợ của cộng đồng. Các cơ quan nhà nước như Uỷ ban nhân dân, Sở Văn hoá - Thông tin, Viện bảo tàng (ở địa phương)... có thế giúp nhà trường xây dựng chương trình, viết tài liệu và cử người tham gia dạy các vấn đề địa phương.
Bên cạnh đó, cộng đồng còn đóng góp kinh phí hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất và các hoạt động giáo dục của nhà trường.
Cộng đồng còn là lực lượng tham gia quản lí, giám sát các hoạt động giáo dục của nhà trường, quản lí học sinh ngoài giờ học có hiệu quả.
Sự tác động của cộng đồng đến nhà trường còn là con đường để thực hiện dân chủ hoá ở cơ sở, nhằm làm cho mọi người dân trong cộng đồng nắm được những thông tin về giáo dục của nhà trường để họ có thể đề đạt nguyện vọng, quyền lợi chính đáng của mình đối với việc giáo dục con em ở nhà trường.
* Trường học với việc phát triển cộng đồng
Cộng đồng có nhiều tác động tích cực đến nhà trường, ngược lại nhà trường cũng có nhiều đóng góp cho sự tồn tại, phát triển của cộng đồng bằng việc dạy văn hoá cho cộng đồng dân cư, phổ biến kiến thức cho cộng đồng và tham gia các hoạt động văn hoá, thể thao, các hoạt động chính trị - xã hội ở địa phương.
Trường THCS được coi như một “trung tâm văn hoá” của cộng đồng dân cư một xã (phường, thị trấn). Thực tế, trường THCS đã và đang có nhiều đóng góp tích cực của cộng đồng. Xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu học tập của người dân càng cao, nhưng ở cộng đồng không phải ai cũng có điều kiện học lên trung học. Do đỏ, nhà trường là nơi bồi dưỡng nhân cách, cung cấp kiến thức, kĩ năng cho thế hệ trẻ. Chuẩn bị hành trang cho họ sẵn sàng bước vào cuộc sống.
Đối với địa bàn vùng sâu, vùng xa, miền núi và với đối tượng người dân có hoàn cảnh khó khăn chưa được giáo dục phổ cập tiểu học thì không chỉ giáo viên mà cả học sinh THCS cũng có thể tham gia dạy xoá mù chữ trong cộng đồng. Bên cạnh việc dạy văn hoá cho cộng đồng, cán bộ, giáo viên và học sinh THCS có thể tham gia phổ biến kiến thức về giáo dục đạo đức, giáo dục pháp luật, giáo dục bảo vệ môi trường, giáo dục dân số - sức khoẻ sinh sản, giáo dục an toàn giao thông, giáo dục phòng chống HIV/AIDS, giáo dục phòng chống ma tuý, mại dâm, giáo dục kĩ năng sống... cho cộng đồng.
Trường THCS là nơi có một lực lượng cán bộ, giáo viên có trình độ văn hoá, chính trị khá cao; một lực lượng đông đảo có năng lực và lòng nhiệt tình, lại được rèn luyện nếp sống có kỉ luật nên đã trở thành một lực lượng chính tham gia các hoạt động văn hoá, thể thao, lễ hội, các hoạt động chính trị - xã hội của cộng đồng.
3.2.3. Biện pháp phát triển moi quan hệ giữa nhà trường, giáo viên với cộng đồng
Các biện pháp sau đây cần được xem xét và tiến hành đồng bộ để tăng cường mối quan hệ nhà trường và cộng đồng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển cộng đồng:

* Tổ chức tốt công tác tuyên truyền cho cộng đồng và bản thân nhà trường
Bằng nhiều con đường, nhiều biện pháp, hỉnh thức tác động đến nhận thức của lực lượng cộng đồng, đó là:

- Tổ chức tốt công tác tuyên truyền vận động, cung cấp thông tin cho các lực lượng công đồng về vị trí vai trò của giáo dục THCS cũng như về xã hội hóa giáo dục.

- Thông qua đại hội giáo dục các cấp để nâng cao nhận thức cho lãnh đạo và nhân dân về vị trí, vai trò của giáo dục đào tạo nói chung và của giáo dục THCS nói riêng.

- Tổ chức tham quan học tập, trao đổi kinh nghiệm với những địa phương có phong trào giáo dục THCS tốt.

* Xây dựng kế hoạch phối hợp hoạt động với cộng đồng
Nhà trường giữ vai trò chủ động tạo ra sự phối hợp giữa các cấp quản lí giáo dục. Xây dựng kế hoạch phối hợp, thành lập bộ tham mưu tư vấn gồm các giáo viên giỏi, có kinh nghiệm quản lí giáo dục để tham mưu.
Các ban ngành, tổ chức đoàn thể xã hội có sự phối hợp mang tính thống nhất cùng làm cùng chịu trách nhiệm. Duy trì sự phối hợp này giúp các ban ngành đoàn thể, các lực lượng cộng đồng hiểu nhau hơn nắm được thực trạng khó khăn, cùng chia sẻ và tìm biện pháp tháo gỡ.

* Phát huy vai trò của giáo viên chủ nhiệm trong việc kết nôi và giao tiếp trong cộng đồng

* Tận dụng những kỉnh nghiệm và kiến thức của phụ huynh, vận động họ tham gia vào các hoạt động của nhà trường và cộng đồng: các câu lạc bộ, các lớp dạy nghề truyền thong, các lớp dạy kĩ năng mềm và năng khiêu cho học sinh...
* Phát huy tác dụng của nhà trường trong việc phát triển cộng đồng: các phong trào thanh thiếu niên, trồng cây xanh, bảo vệ môi trường, làm sạch đường làng ngõ xóm...

3.3. Quan hệ phối hợp và trách nhiệm giải trình của nhà trường với cha mẹ học sinh

3.3.1. Quan hệ phối hợp của nhà trường với cha mẹ học sinh
Mối quan hệ phối hợp của nhà trường và cha mẹ học sinh đã được nêu tại Điều 43 và Điều 45 trong Điều lệ trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học, cụ thể:

* Điều 43. Trách nhiệm của nhà trường
Nhà trường phải chủ động phối hợp thường xuyên và chặt chẽ với gia đình và xã hội để xây dựng môi trường giáo dục thống nhất nhằm thực hiện mục tiêu, nguyên lí giáo dục.

* Điều 45. Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội
Nhà trường phải chủ động phối hợp với Hội đồng giáo dục các cấp, ban đại diện cha mẹ học sinh, các tổ chức và cá nhân nhằm:

- Thống nhất quan điểm, nội dung, phương pháp giáo dục giữa nhà trường, gia đình và xã hội.

- Huy động mọi lực lượng của cộng đồng chăm lo sự nghiệp giáo dục, xây dựng phong trào học tập và môi trường giáo dục lành mạnh, góp phần xây dựng cơ sở vật chất nhà trường.
Để quan hệ phối hợp giữa nhà trường và cha mẹ học sinh hiệu quả, cần:
+ Đa dạng hoá nội dung phối hợp:
Trước hết phải thống nhất quan điểm, nội dung, phương pháp giáo dục giữa nhà trường và gia đình, tránh tình trạng “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”. Các nội dung phối hợp cần được đổi mới và phong phú đa dạng:

Phối hợp để nâng cao chất lượng học tập, phát huy tính tích cực của học sinh trong học tập (cách giao tiếp, cách hướng dẫn trẻ tự học ở nhà...).

Phối hợp trong giúp trẻ rèn luyện và chủ động tham gia các hoạt động xã hội; rèn luyện kĩ năng sống và định hướng nghiệp cho học sinh.

Tăng cường giáo dục cho học sinh ý thức, thái độ chủ động, nghiêm túc trong học tập cũng như trong cuộc sống hàng ngày.

Phối hợp để tổ chức cho học sinh quan tâm đến những bạn có hoàn cảnh khó khăn....

Phối hợp trong đánh giá kết quả học tập, rèn luyện thường xuyên của học sinh.

Phản hồi thường xuyên về những thành công, hạn chế, điếm mạnh, điểm yếu của học sinh.

Hướng dẫn, tư vấn cho cha mẹ cách đế trò chuyện và giáo dục con.
+ Tăng cường thực hiện các hình thức phối hợp:

Hình thức tổ chức sinh hoạt nội khoá, ngoại khoá.

Tổ chức các hoạt động ngoài trời như: picnic, tổ chức các trò chơi dân gian, tổ chức phối hợp thăm quan du lịch.

Tổ chức cho các đoàn thể nhà trường két nghĩa với các đoàn thể địa phương, qua đó xây dựng chương trình hành động.

Tổ chức các hình thức giao lưu văn nghệ, thể dục, thể thao.

Tổ chức các câu lạc bộ huy động sự tham gia của cha mẹ học sinh.

Tổ chức các buổi toạ đàm, tư vấn.

Tổ chức các hoạt động từ thiện trong và ngoài nhà trường...

3.3.2. Trách nhiệm giải trình của nhà trường với cha mẹ học sinh
Trách nhiệm giải trình (accountability) là một khái niệm trong đạo đức học và khoa học về quản trị, với nhiều ý nghĩa. Thuật ngữ này thường được dùng với cùng ỷ nghĩa như những thuật ngữ trách nhiệm, khả năng biện minh, nghĩa vụ pháp lí, là những thuật ngữ liên quan tới sự mong đợi về khả năng chịu trách nhiệm.
Trách nhiệm giải trình là sự thừa nhận về trách nhiệm đối với mọi hành động, mọi sản phẩm, mọi quyết định hay chính sách mà chúng ta đưa ra trong việc lãnh đạo, quản lí và thực hiện công việc; gắn với nghĩa vụ báo cáo, giải thích, biện minh cho mọi hậu quả của những việc chúng ta làm. Khả năng giải trinh trách nhiệm được hiểu như năng lực thực hiện nghĩa vụ thông tin đầy đủ, năng lực biện minh cho hành động của mình trong quá khứ hoặc tương lai và chịu đựng sự trừng phạt nếu như hành động ấy vi phạm các quy tắc đạo đức và pháp lí. Trách nhiệm giải trình của nhà trường đối với cha mẹ học sinh biểu hiện:

- Luôn chủ động giải trình các quyết định của mình.

- Chịu trách nhiệm về những quyết định, hành động ấy.
Trường THCS là nơi được giao nhiệm vụ giáo dục học sinh ở lứa tuổi đang phát triển, trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình, nhà trường cần có sự phối hợp với cha mẹ học sinh. Trong xu hướng trao nhiều hơn quyền tự chủ cho các trường, việc chịu trách nhiệm và giải trình trách nhiệm giống những cam kết với xã hội và phụ huynh về chất lượng giáo dục của mình. Đặc biệt, việc giải trình trước phụ huynh các vấn đề trong phạm vi quản lí của mình (tài chính, cơ sở vật chất, quá trình dạy học và giáo dục trong nhà trường...) đòi hỏi các trường cần:

- Báo cáo, thông tin một cách đầy đủ, kịp thời, minh bạch các vấn đề liên quan.

- Giải thích, biện minh cho hậu quả, hành vi.

- Chịu nghĩa vụ pháp lí (sự trừng phạt nếu là các vi phạm về đạo đức và pháp lí...).


3.4. Phát triển mối quan hệ với cộng đồng nghề nghiệp và với các cơ sờ giáo dục khác

3.4.1. Mục đích của việc phát triển mối quan hệ với cộng đồng nghề nghiệp và với các cư sở giáo dục khác
Khác với giáo dục truyền thống, giáo viên được đào tạo một lần có thể yên tâm làm việc đến tuổi nghỉ hưu, tuổi tác cùng với kinh nghiệm của họ luôn được đề cao, giáo dục hiện nay đòi hỏi cá nhân liên tục nâng cao năng lực đáp ứng những yêu cầu của đổi mới và những thay đổi nhanh chóng của kinh tế xã hội. Do đó, việc liên tục học tập và tự học nâng cao trình độ là điều cần thiết với mỗi giáo viên nói riêng và nhà trường nói chung.
Phát triển mối quan hệ với cộng đồng nghề nghiệp và với các cơ sở giáo dục khác là điều kiện quan trọng để giáo viên tham gia vào cộng đồng học tập và để các nhà trường giao lưu, học hỏi và họp tác.
Phát triển mối quan hệ với cộng đồng nghề nghiệp và với các cơ sở giáo dục khác là cách thức nhằm để thúc đẩy việc học tập họp tác giữa các đồng nghiệp trong một môi trường làm việc và trong cùng lĩnh vực cụ thể. Thông qua việc giao lưu hợp tác, trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ, các đổi mới thành công về phương pháp dạy học, các giáo viên tự học, tự rèn luyện và nâng cao năng lực cá nhân.

3.4.2. Biện pháp phát triển mối quan hệ với cộng đồng nghề nghiệp vù với các cơ sở giáo dục khác

- Tổ chức tham quan, giao lưu, học tập về chuyên môn giữa các giáo viên, các cơ sở giáo dục.
 
- Tổ chức hội thảo, seminar sâu về các chủ đề liên quan đến nội dung dạy học, phương pháp và đối mới phương pháp dạy học, cách tổ chức hoạt động trải nghiệm trong các môn học, các hoạt động trải nghiệm ngoải giờ lên lớp.

- Thành lập hiệp hội/ câu lạc bộ giáo viên cùng chuyên môn, hiệp hội tô trưởng chuyên môn, hiệp hội/ câu lạc bộ các hiệu trưởng để học hỏi và trao đổi chuyên môn.
Hình thành các nhóm hỗ trợ chuyên môn, nghiệp vụ nhằm hỗ trợ những giáo viên trẻ, giáo viên mới vào nghề.

- Tạo lập cộng đồng học tập và tham gia vào hệ thống “trường học kết nối” nhằm trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ.
3.5. Nhà trường trung học cơ sở với việc hợp tác, giao lưu trong nước và quốc tế
Luật Giáo dục 2005 tại Chương VII, Mục 3 có khang định về việc hợp tác và giao lưu quốc tế trong giáo dục. Theo đó, Nhà nước mở rộng, phát triển họp tác quốc tế về giáo dục theo nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền quốc gia, bình đắng và các bên cùng có lợi đồng thời khuyến khích, tạo điều kiện hợp tác về giáo dục với nước ngoài.
3.5.1. Mục đích của việc hợp tác, giao lưu trong nước và quốc tế
Trong một thế giới phẳng, một quốc gia tự đóng cửa chẳng khác nào tự “cầm tù” mình và hạn chế sự hội nhập, phát triển. Giáo dục cũng đi theo xu hướng ấy. Theo đó, mục đích của họp tác, giao lưu trong nước và quốc tế nhằm mở rộng sự hội nhập về tri thức, khoa học, kĩ thuật và công nghệ. Họp tác và giao lưu trong nước và quốc tế nhằm thúc đẩy hoạt động giáo dục và đào tạo theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá. Thông qua đó, các cơ sở giáo dục được tiếp cận với các nền giáo dục trên thế giới, từ đó chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài.
3.5.2. Biện pháp tiến hành họp tác, giao lưu trong nước và quốc tế

- Xây dựng chính sách phù hợp, tạo điều kiện cho việc tiến hành hợp tác, giao lưu.

- Xác định đúng đắn, phù hợp các lĩnh vực hợp tác, giao lưu.

- Tổ chức và tham dự các hội thảo, các diễn đàn giáo dục trong nước và quốc tế.

- Thực hiện các chương trình tham quan, học tập để tăng cường hiểu biết lẫn nhau, từ đó thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động hợp tác.

- Tìm kiếm, mời gọi các nhà khoa học, các cơ sở giáo dục đào tạo, các dự án vào hợp tác giáo dục đào tạo tại trường.

- Tăng cường các hoạt động giới thiệu, quảng bá hình ảnh của nhà trường với bạn bè trong nước và trên thế giới.

- Đấy mạnh hon nữa việc xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị của trường để đáp ứng nhu cầu dạy học và hợp tác trong nước, quốc tế.
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